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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 20 

Eo biển Tô-rex 

Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 12, chúng tôi rời Va-ni-cô-rô. Tàu 

Nau-ti-lúx mở hết tốc lực chạy về hướng tây nam và trong ba 

ngày đi được bảy trăm năm mươi dặm, nghĩa là vượt được 

khoảng cách ngăn giữa nhóm đảo của La Pê-ru-dơ và mỏm đông 

nam Tân Ghi-nê. Sáng mùng 1 tháng giêng năm 1868, sau khi 

ngủ dậy, tôi lên boong tàu. Công-xây đón chào tôi: 

-Thưa giáo sư, xin chúc ngài nhiều hạnh phúc trong năm mới. 

-Anh Công-xây, trong hoàn cảnh hiện nay, anh quan niệm thế 

nào là hạnh phúc? Anh khao khát thoát khỏi cảnh tù đày này, hay 

mong muốn kéo dài cuộc hành trình ngầm dưới biển của chúng 

ta? 

-Thưa giáo sư, tôi... tôi chẳng biết nói thế nào! Chúng ta đã thấy 

nhiều điều kỳ lạ, và thú thực là hai tháng nay chúng ta không có 

thì giờ để buồn. Người ta thường nói, cái kỳ diệu cuối cùng bao 

giờ cũng đáng ngạc nhiên nhất, và nếu cứ tiếp tục thế này mãi thì 
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tôi cũng không biết mọi sự sẽ kết thúc thế nào! Tôi nghĩ chúng ta 

sẽ không bao giờ có dịp đi thế này nữa đâu... 

-Không bao giờ, Công-xây ạ. 

-Thưa giáo sư, tôi nghĩ rằng năm hạnh phúc nhất sẽ là năm 

chúng ta được thấy tất cả mọi thứ trên trái đất này... 

-Thấy tất cả ư, Công-xây? Có lẽ đó là một câu chuyện rất dài. ý 

kiến của Nét Len thế nào nhỉ? 

-ý kiến của Nét Len hoàn toàn khác chúng ta. Anh ta có đầu óc 

thực tế và một cái dạ dày đòi hỏi cao. Anh ta ngán ngẩm khi thấy 

cá, và phải ăn món cá. Là một người †ng-glô Xắc-xông chính 

cống, anh ta quen chén bí-tết. Vì vậy cũng dễ hiểu là thiếu thịt, 

bánh mì và rượu vang, anh ta rất khó chịu! 

-Về phần tôi, anh Công-xây ạ, tôi rất ít quan tâm đến chuyện ăn 

uống. Chế độ trên tàu thế này là tốt lắm rồi. 

-Tôi cũng vậy ạ, -Công-xây nói. 

-Vì thế, tôi vui lòng ở lại đây cũng như Nét Len sẵn sàng chạy 

trốn khỏi nơi này. Nếu năm mới sẽ rủi ro đối với tôi, thì đối với 

Nét sẽ ngược lại! Như vậy thì một trong ba người chúng ta nhất 

định sẽ được hài lòng. Cuối cùng, tôi xin chúc giáo sư tất cả 

những gì giáo sư mong muốn!  

-Cám ơn Công-xây. Quà năm mới tôi xin khất anh đến khi khác 

và tạm thời thay bằng một cái bắt tay thật chặt. Anh bằng lòng 

nhé! 
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-Giáo sư chưa bao giờ rộng lượng như vậy! 

-Công-xây trả lời rồi đi. Mùng 2 tháng giêng. Chúng tôi đã đi 

được một vạn một ngàn ba trăm bốn mươi hải lý, hay năm ngàn 

hai trăm năm mươi dặm, kể từ ngày xuất phát từ biển Nhật Bản. 

Trước mắt chúng tôi là vùng biển san hô ở bờ biển đông bắc 

châu Đại Dương. Tàu chạy cách hàng rào san hô mấy hải lý. Nơi 

đây đoàn tàu của thuyền trưởng Cúc suýt bị đắm ngày 10 tháng 6 

năm 1770. Tàu của Cúc húc phải bãi san hô ngầm nhưng không 

đắm chỉ vì tảng san hô bị vỡ đã bịt kín ngay lỗ thủng ở vỏ tàu. 

Tôi rất mong được xem bãi san hô chạy dài suốt ba trăm năm 

mươi dặm ở chân trời. Sóng biển xô vào bức tường đá đó, tung 

bọt trắng xóa và gây nên những tiếng động ầm ầm. Nhưng lúc đó 

tàu Nau-ti-lúx lặn xuống sâu nên tôi không được thấy những bức 

tường san hô ở gần. Tôi đành bằng lòng với việc nghiên cứu các 

loại cá mắc lưới...  

Hai ngày sau khi vượt qua biển san hô, ngày mùng 4 tháng 

giêng, chúng tôi nhìn thấy bờ biển Pa-poa. Nhân dịp này, thuyền 

trưởng Nê-mô báo cáo cho tôi biết ý định cho tàu chạy sang ấn 

Độ Dương qua eo biển Tô-rex. ông ta chỉ nói có vậy. Nét Len hài 

lòng khi thấy rằng đi đường ấy thì chúng tôi sẽ tới gần bờ biển 

châu Œu hơn. Tô-rex là một eo biển nguy hiểm cho tàu bè chẳng 

phải chỉ vì nhiều đá ngầm, mà còn vì hai bờ hay xuất hiện những 

thổ dân hung dữ. Eo này tách châu Đại Dương ra khỏi một hòn 
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đảo lớn là Tân Ghi-nê hay Pa-poa. Đảo Pa-poa dài bốn trăm 

dặm, rộng một trăm ba mươi dặm, diện tích là bốn mươi ngàn 

dặm địa lý. Đến giữa trưa, khi viên thuyền phó xác định độ cao 

của mặt trời, tôi không thấy rõ dãy núi ác-phan xếp thành bậc và 

có nhiều đỉnh nhọn hoắt. Thế là tàu Nau-ti-lúx đã tới cửa một cái 

eo nguy hiểm nhất trái đất mà những người đi biển gan dạ nhất 

cũng không dám vào. Eo biển này do Lu-i Tô-rex phát hiện ra 

trên đường từ những biển miền nam về Ma-la-nê-đi. Cũng ở eo 

này, năm 1840 mấy chiếc tàu chiến của Đuy-mông Đuyếc-vin bị 

mắc cạn suýt nữa thì đắm. Ngay tàu Nau-ti-lúx vốn coi thường 

những hiểm nguy ngoài biển cả, cũng phải thận trọng trước bãi 

san hô ngầm này. Eo Tô-rex dài khoảng ba mươi tư dặm, nhưng 

vô số đảo lớn nhỏ và mỏm đá cho tàu thuyền hầu như không qua 

lại được. Tính trước những khó khăn đó, thuyền trưởng Nê-mô 

đã đề ra những biện pháp đề phòng rất chu đáo. ông ta cho tàu 

chạy ngang mặt nước ở tốc độ chậm.  

Lợi dụng thời cơ, tôi, Công-xây và Nét Len trèo lên boong tàu 

lúc nào cũng vắng ngắt. Chúng tôi đứng sau buồng lái và nếu tôi 

không lầm thì chính Nê-mô đích thân lái tàu. Trước mắt tôi là 

tấm bản đồ vịnh Tô-rex vẽ rất tốt. Tôi hết sức chăm chú nghiên 

cứu bản đồ đó. Xung quanh chúng tôi là biển đang gào thét giận 

dữ. Luồng nước biển cuồn cuộn từ đông nam sang tây bắc với 

tốc độ hai hải lý rưỡi xô ầm ầm vào các mỏm san hô nổi lên giữa 
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những đợt sóng tung bọt trắng xóa. 

-Biển tồi tệ nhất! 

-Nét nói. 

-Hết sức tồi tệ! 

-Tôi trả lời. 

-Và hoàn toàn không thích hợp với loại tàu như tàu Nau-ti-lúx. 

Nét nói tiếp: 

-Chắc cái ông Nê-mô đáng nguyền rủa này thạo đường lắm, nếu 

không thì tàu của ông ta đã húc vào những mỏm san hô mà tan ra 

từng mảnh rồi. Tình hình quả là nguy hiểm. Nhưng tàu Nau-ti-

lúx tựa như có phép tiên, trườn qua những bãi san hô tệ hại đó 

một cách dễ dàng. Nê-mô không theo đường đi của tàu A-xtơ-rô-

láp và Dê-lê đã làm Đuy-mông Đuyếc-vin thất bại. ông ta cho 

tàu ngược lên phía bắc, rẽ xuống tây nam rồi lại quay lên tây bắc, 

lượn quanh vô số đảo lớn nhỏ ít được nghiên cứu. Tôi tự hỏi: 

“Chẳng lẽ Nê-mô lại liều lĩnh cho tàu vào một cái lạch, mà cả hai 

chiếc tàu của Đuy-mông Đuyếc-vin đã bị mắc cạn? "  

Nhưng lúc đó, tàu Nau-ti-lúx lại đổi hướng lần nữa và chạy 

thẳng về hướng tây nhằm phía đảo Ghê-bô-roa. Lúc đó là ba giờ 

chiều. Nước triều dâng lên tới đỉnh cao nhất. Tàu Nau-ti-lúx 

chạy dọc bờ biển Ghê-bô-roa, cho đến nay vẫn in bóng cây Pan-

đa-núc xanh rờn trong tâm trí tôi. Chúng tôi cách bờ ít nhất hai 

hải lý. Bỗng tàu bị xô mạnh, hất tôi ngã xuống. Nó đã vấp phải 
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một dải đá ngầm, nghiêng đi và dừng lại. Tôi đứng dậy và thấy 

thuyền trưởng cùng thuyền phó đứng trên boong. Họ đang 

nghiên cứu tình hình và trao đổi với nhau những câu nói nhát 

gừng bằng thứ tiếng không ai hiểu nổi. Tình hình như thế này. 

Cách tàu hai hải lý là đảo Ghê-bô-roa chạy dài từ bắc sang tây 

như một cánh tay khổng lồ. ở phía đông nam, nước triều xuống 

đã làm nhô lên những mỏm san hô. Chúng tôi bị mắc cạn đúng 

vào chỗ nước triều lên xuống, không đáng kể. Đó là điều rất bất 

lợi cho tàu Nau-ti-lúx. Tuy vậy, tàu không hư hại gì vì khi bị va 

chạm vỏ tàu rất vững chắc. Nhưng nếu vỏ tàu không bị rò thủng, 

thì tàu cũng có nguy cơ bị trói chặt vĩnh viễn vào dải đá ngầm 

này. Thế là chiếc tàu ngầm của thuyền trưởng Nê-mô hết đời! 

Nê-mô cắt ngang những suy nghĩ của tôi. ông ta bao giờ cũng 

bình tĩnh, tự chủ. Trên mặt ông ta chẳng hề có nét gì là hoang 

mang, giận dữ. 

-Thưa thuyền trưởng, đây là một tai nạn rủi ro? 

-Tôi hỏi. 

-Không, chỉ là một trở ngại ngẫu nhiên thôi. Tôi phản đối:  

-Một trở ngại có thể buộc ngài phải trở về mặt đất, nơi ngài đang 

trốn tránh! Nê-mô nhìn tôi một cách bí ẩn và lắc đầu. Cử chỉ ấy 

nói khá rõ là chẳng có cái gì có thể bắt ông ta lại đặt chân lên đất 

liền được. ông ta nói: 

-Thưa ngài A-rô-nắc, tàu Nau-ti-lúx không chết được đâu. Nó sẽ 
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còn giới thiệu với ngài nhiều kỳ quan của biển cả. Cuộc hành 

trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu và tôi hoàn toàn không muốn 

chấm dứt quan hệ với ngài sớm như vậy. 

-Nhưng, thưa thuyền trưởng, -tôi tỏ vẻ không hiểu ý của câu nói 

châm biếm đó, -chúng ta bị mắc cạn khi triều lên. Nói chung, ở 

Thái Bình Dương triều dâng rất yếu. Nếu ngài không giảm bớt 

trọng lượng thừa của tàu đi thì tôi không hiểu tàu sẽ ra khỏi nơi 

này bằng cách nào? 

-Thưa giáo sư, ngài nói đúng. ở Thái Bình Dương nước triều lên 

không đáng kể, nhưng ở eo Tô-rex này, khoảng chênh lệch của 

nước triều lên xuống là một mét rưỡi. Hôm nay là mùng 4 tháng 

giêng. Năm ngày nữa thì trăng tròn. Tôi sẽ hết sức ngạc nhiên 

nếu mặt trăng, người bạn đường chung thủy của hành tinh chúng 

ta, không nâng nước biển lên tới mức tôi cần. Chỉ có mặt trăng 

mới có thể giúp được tôi trong việc này! Nói đoạn, thuyền 

trưởng Nê-mô và viên thuyền phó đi xuống. Còn con tàu thì 

đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đã bị san hô gắn chặt 

lại. 

-Thế nào, giáo sư? 

-Nét Len hỏi tôi khi Nê-mô vừa đi khỏi. 

-ông bạn Nét ơi, chúng ta sẽ chờ con nước lên vào ngày chín 

tháng giêng chứ? Mặt trăng sẽ giúp ta thoát khỏi nơi này đây! 

-Chỉ cần thế thôi ư? 



 9

-Chỉ cần thế thôi. 

-ông Nê-mô đành chịu bó tay mà trông chờ vào mặt trăng thôi ư? 

Sao ông không sử dụng neo và các máy móc? 

-Chỉ cần nước triều lên là đủ! 

-Công-xây chất phác trả lời. Nét nhìn Công-xây và nhún vai. 

Máu thủy thủ trong người anh ta bốc lên. 

-Thưa giáo sư, -Nét nói tiếp, -xin ngài hãy nhớ lời tôi: không bao 

giờ chiếc tàu này có thể chạy trên hoặc dưới mặt nước được nữa! 

Nó chỉ còn giá trị là một đống sắt vụn. Tôi nghĩ đã đến lúc phải 

cắt đứt quan hệ với ông Nê-mô rồi. 

-ông bạn Nét ơi, -tôi trả lời, -về chuyện tàu Nau-ti-lúx thì ý kiến 

tôi lại khác. Bốn ngày nữa chúng ta sẽ được dịp thử thách sức 

mạnh của nước triều Thái Bình Dương. Lời khuyên của ông chỉ 

hợp thời nếu chúng ta ở đâu đó gần bờ biển Anh hay Prô-văng-

xơ, còn ở bờ biển Pa-poa này thì chẳng được đâu! Chỉ có thể 

nghe theo anh trong trường hợp tàu Nau-ti-lúx không thoát được 

ra khỏi chỗ cạn này. Tôi vẫn cho hành động như vậy là hết sức 

liều lĩnh. 

-Có thể ngó lên đảo một chút không nhỉ? 

-Nét nói. 

-Trên đảo có cây cối, dưới bóng cây rất sẵn muông thú mà ta có 

thể chế biến các món thơm ngon... Chao ôi, bây giờ có miếng 

thịt mà chén nhỉ. 
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-Lần này thì anh Nét đúng, -Công-xây nói, -tôi hoàn toàn tán 

thành anh Nét. Giáo sư có thể đề nghị thuyền trưởng cho chúng 

tôi lên đảo một lát được không? Nếu không thì chúng ta sẽ mất 

hết thói quen đi trên mặt đất. Tôi trả lời: 

-Đề nghị thì tôi làm được, nhưng chắc ông ta sẽ từ chối. 

-Nhưng nếu giáo sư cứ mạnh dạn đề nghị thì ít nhất ta cũng biết 

được Nê-mô tốt đến mức nào, -Công-xây nói. Tôi rất ngạc nhiên 

khi thấy thuyền trưởng Nê-mô đồng ý và tế nhị đến mức không 

đòi hỏi chúng tôi phải hứa quay về tàu. Vả lại, chạy trốn qua Tân 

Ghi-nê vô cùng nguy hiểm, tôi chẳng khuyên Nét liều mạng làm 

gì. Thà làm tù binh trên tàu Nau-ti-lúx còn hơn là rơi vào tay thổ 

dân Pa-poa hung dữ. Tôi không hỏi Nê-mô có cùng đi với chúng 

tôi không. Tôi tin chắc rằng không ai trong đội thủy thủ sẽ đi 

kèm chúng tôi trong chuyến dạo chơi này. Nét sẽ phải đích thân 

điều khiển xuồng thôi! Tàu cách bờ không quá hai hải lý, Nét có 

thể lái chiếc xuồng mỏng manh len lỏi giữa bãi đá ngầm đã gây 

bao tai họa cho những tàu lớn. Hôm sau, mùng năm tháng giêng, 

chiếc xuồng được đưa thẳng từ boong tàu xuống nước. Hai người 

có thể làm việc một cách dễ dàng. Chúng tôi mang theo súng và 

rìu, đến tám giờ thì rời khỏi tàu Nau-ti-lúx. Biển lặng. Gió thổi 

nhẹ từ bờ ra. Công-xây và tôi ra sức chèo. Nét lái thuyền len lỏi 

qua những lạch nước hẹp. Nét không giấu được sự phấn khởi. 

Anh ta cảm thấy mình như một người tù được phóng thích và 
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chẳng hề nghĩ đến chuyện phải quay về "nhà tù". Anh ta nhắc đi 

nhắc lại: 

-Thịt! Chúng ta sẽ ăn thịt, thịt rất ngon! Thịt ra thịt! Quả là có 

thiếu bánh mì! Tôi không bảo cá là dở, nhưng ăn cá mãi không 

chịu nổi! Nếu có miếng thịt tươi đem nướng trên than hồng thì 

thực đơn hàng ngày của ta cũng phong phú hơn! 

-Sành ăn nhỉ! 

-Công-xây nhận xét. 

-Mới nói thế mà tôi đã nhỏ dãi ra rồi! 

-Cần tìm hiểu xem ở khu rừng này có nhiều muông thú không? 

-Tôi nói. 

-Và chúng có vồ người đi săn không? 

-Vồ cũng được, ngài A-rô-nắc ạ. 

-Nét trả lời và nhe những chiếc răng sắc như lưỡi rìu ra. 

-Tôi sẵn sàng chén hết một con hổ nếu không tìm ra được một 

loài thú bốn chân nào khác trên đảo này. 

-ông bạn Nét làm chúng ta phát sợ, -Công-xây nói. 

-Bất kỳ một con vật nào xuất hiện: có lông hay không có lông, 

bốn chân hay hai chân, tôi cũng sẽ "chào mừng" bằng một viên 

đạn! 

-ông Nét bắt đầu làm loạn rồi đấy! 

-Tôi nói. 

-Đừng sợ, ngài A-rô-nắc ạ, -Nét trả lời, -chèo mạnh lên! Không 
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đầy nửa tiếng nữa tôi sẽ thết các vị các món ăn do chính tay tôi 

làm. Đến tám giờ rưỡi, sau khi tránh được vòng đai đá ngầm, 

xuồng vào tới bờ. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 21 

Mấy ngày trên đảo 

Tôi đặt chân lên đảo mà lòng không khỏi bồi hồi. Nét giẫm thử 

chân lên mặt đất, hình như còn muốn xem đất có vững chắc 

không. Đấy là chúng tôi mới làm "hành khách của tàu Nau-ti-

lúx" (theo lời thuyền trưởng Nê-mô) đúng hơn là làm tù của Nê-

mô có hai tháng! Mấy phút sau, chúng tôi đã đi vào cách bờ biển 

một quãng bằng tầm súng bắn. Đất ở đây gần như hoàn toàn 

bằng đá vôi san hô. Một dải rừng tuyệt đẹp che khuất chân trời. 

Những cây cối khổng lồ cao hơn sáu mươi mét, có dây leo chằng 

chịt với nhau và đung đưa trước gió, tạo nên những chiếc võng 

thiên nhiên. Thảo vật ở đây rất phong phú. Nhưng chúng không 

làm cho Nét mê. Anh ta thích những cái thực tế hơn. Nét chú ý 

tới cây dừa, chọc mấy quả rụng xuống rồi bổ ra. Chúng tôi uống 

nước dừa, chén cùi dừa và thấy thú vị hơn các món ăn trên tàu 

Nau-ti-lúx nhiều. 

-Tuyệt quá! 
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-Nét reo lên. 

-Ngon tuyệt! 

-Công-xây tán thành. 

-Tôi nghĩ ông Nê-mô của ngài sẽ không cấm chúng ta mang một 

ít dừa xuống tàu?-Nét hỏi. 

-Tôi cho rằng Nê-mô sẽ không cấm, -Tôi trả lời. 

-Nhưng bản thân ông ta sẽ không đụng đến. 

-Thế thì ông ta thiệt, -Công-xây nói. 

-Càng tốt cho ta, ta càng được chén nhiều! 

-Nét cãi lại. 

-ông Nét ạ, chỉ xin ông một điều! 

-Tôi bảo Nét khi thấy anh ta định chọc dừa ở cây thứ hai. 

-Dừa là một thứ quả ngon, nhưng trước khi chất xuống thuyền, 

có lẽ ta nên xem trên đảo có thứ gì ích lợi hơn không? Rau tươi 

có lẽ cần cho kho thực phẩm trên tàu hơn. 

-Giáo sư nói rất xác đáng. 

-Công-xây tán thành. 

-Tôi đề nghị dành chỗ cho ba loại thực phẩm: một chỗ chứa trái 

cây, một chỗ chứa rau tươi, còn chỗ thứ ba để chứa các muông 

thú săn được, mà hình như ở đây không có thì phải. 

-Anh Công-xây ơi chớ nên tuyệt vọng! -Nét trả lời. 

-Tóm lại, ta cần đi tiếp, -tôi nói, -nhưng phải cảnh giác đấy! Đảo 

này chắc không ai ở, nhưng dù sao vẫn có thể gặp những người 
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đi săn không phải chỉ ham săn thú như chúng ta! Nét bỗng nhe 

răng và gầm lên. 

-Sao thế anh Nét? 

-Công-xây vội hỏi. 

-Thú thật là tôi bắt đầu hiểu cái thú ăn thịt người.  

-Anh Nét! Anh Nét! Anh nói gì vậy? 

-Công-xây kêu lên. 

-Té ra anh là kẻ ăn thịt người à? Sống trong một phòng với anh 

thật không an toàn chút nào cả. Có khi ngủ dậy đã thấy mình bị 

chén nửa người rồi cũng nên. 

-Anh bạn Công-xây ơi, tôi yêu quý bạn, nhưng không cần thiết 

lắm thì cũng không chén thịt bạn đâu! 

-Tôi nghi ngờ điều đó lắm! 

-Công-xây trả lời. 

-Thôi, chúng ta nên đi săn là hơn! Phải hạ ngay một con thú để 

thết anh chàng ăn thịt người này, nếu không, một buổi sớm nào 

đó giáo sư chỉ còn thấy xương của tôi thôi!  

Chúng tôi vừa bông đùa như vậy vừa tiến sâu vào rừng cây rậm 

rạp, và trong khoảng hai tiếng đồng hồ đã đi từ đầu đến cuối 

rừng. Chúng tôi gặp may trong việc tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi 

gặp một trong những loại cây có ích nhất của vùng nhiệt đới đã 

cung cấp cho tàu Nau-ti-lúx một thứ thực phẩm đang thiếu. Đó là 

cây mì, mọc rất nhiều trên đảo Ghê-bô-roa. Đặc biệt quý là loại 
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quả mì không hạt mà người Ma-lai-xi-a gọi là ri-ma. Cây mì 

khác các loại cây khác ở chỗ có thân rất thẳng và nhẵn, cao tới 

mười hai mét. Tán cây tròn vành vạnh, lá to xếp thành nhiều 

tầng. Giữa đám lá sum sê là những quả tròn nặng trĩu, đường 

kính tới mười cen-ti-mét, vỏ xù xì. Thiên nhiên đã tặng cho 

những nước không có lúa mì loại cây có ích này. Nó không cần 

phải chăm sóc nhiều và ra quả suốt tám tháng trong năm. Nét 

Len rất quen thuộc loại quả này. Anh đã được ăn nhiều lần trong 

những chuyến đi biển và biết chế biến thành thức ăn rất ngon bổ. 

Nhìn thấy trái mì, anh đã ứa nước miếng. Nét nói: 

-Thưa giáo sư, nếu không được nếm thứ quả này thì tôi chết mất!

-Thì ông cứ nếm đi, ông bạn Nét, cứ nếm thoải mái! Chúng ta 

lên đảo này là để nếm mỗi thứ một ít mà. ông bắt đầu đi! Nét 

nhóm bếp, chỉ mấy phút sau cây khô đã nổ lép bép. Trong khi 

đó, Công-xây và tôi lựa những quả mì chín nhất. Loại quả này 

không có hạt. Công-xây mang về hơn một chục quả, Nét xắt ra 

từng khoanh dày rồi đặt lên than hồng. Anh ta nói: 

-Rồi ngài sẽ thấy loại bánh mì này ngon đến mức nào! 

-Nhất là đã lâu không được thấy bánh mì, -Công-xây nói. 

-Đây không phải là bánh mì thường, -Nét nói thêm, -mà là bánh 

ga-tô, vừa cho vào miệng là tan ra ngay! Thế giáo sư chưa được 

nếm bao giờ ạ? 

-Chưa, ông Nét ạ. 
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-Thế thì xin ngài nếm cho, rất bổ, rất ngon. Nếu ngài không đòi 

hỏi suất nữa thì tôi không phải là thằng Nét, vua săn cá voi nữa! 

Mấy phút sau vỏ ngoài đã chín vàng. Bên trong là ruột trắng, 

giống hệt ruột bánh mì... Tôi ăn hết sức ngon miệng. Tôi nói: 

-Đáng tiếc là khó bảo quản thứ quả này được lâu, nên theo tôi, có 

mang lên tàu cũng uổng công. 

-Xin ngài! 

-Nét Len phản đối. 

-Ngài lý luận như một nhà sinh vật học, còn tôi thì lại hành động 

như một anh thợ bánh mì. Này Công-xây anh hãy lấy thật nhiều 

cho tôi, ta sẽ mang về tàu. 

-Thế ông định bảo quản nó thế nào? 

-Tôi sẽ biến nó thành bột chua. Khi cần tôi sẽ nướng thành bánh 

ở bếp dưới tàu. Mặc dù bánh sẽ có vị hơi chua, nhưng vẫn rất 

ngon. 

-ông Nét ạ, nếu thế thì bánh mì của ông ngon quá rồi, chẳng 

mong gì hơn nữa... 

-Thưa giáo sư, tuy vậy vẫn thiếu rau và quả. 

-Thế thì ta đi tìm xem có không. Hái xong quả mì, chúng tôi tiếp 

tục đi "bổ sung thực đơn" của bữa trưa. Việc tìm kiếm của chúng 

tôi không đến nỗi uổng công. Tới gần giữa trưa, chúng tôi đã tìm 

được một số chuối và dứa rất to. Tuy việc hái quả này làm mất 

nhiều thì giờ, chúng tôi cũng không tiếc. Công-xây bám sát Nét. 
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Nét đi đầu và lựa chọn rất khéo những trái cây ngon nhất để dự 

trữ. 

-ông bạn Nét ơi, bây giờ chắc ông thỏa mãn rồi chứ? 

-Công-xây hỏi. 

-Hừm! 

-Nét ầm ừ. 

-Sao? ông vẫn chưa hài lòng à? 

-Tất cả những thứ rau cỏ này không thể thay thế bữa trưa được. 

Đó chỉ là cái thêm thắt, cái tráng miệng sau bữa ăn thôi. Còn xúp 

đâu? Thịt rán đâu? Tôi nói: 

-ông Nét hứa thết ta món sườn rán, nhưng rõ ràng đó là chuyện 

hoang đường trăm phần trăm. Nét trả lời: 

-Thưa giáo sư, cuộc đi săn chưa kết thúc mà còn tiếp tục. Xin 

ngài ráng chờ chút nữa! Thế nào chúng ta cũng gặp một con 

chim hay một con thú nào đó, nếu không ở chỗ này thì ở chỗ 

khác... 

-Nếu không hôm nay thì ngày mai, -Công-xây nói thêm, -nhưng 

cũng không nên đi quá xa bờ. Tôi đề nghị quay về tàu. 

-Sao? Đã quay về rồi à? 

-Nét la lên. 

-Chúng ta phải có mặt ở tàu trước đêm nay, -tôi nói. 

-Thế mấy giờ rồi? 

-Nét hỏi. 
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-ít nhất là hai giờ, -Công-xây trả lời. 

-Thời gian trên mặt đất sao trôi quá nhanh thế! 

-Nét thở dài. 

-Lên đường thôi! 

-Công-xây nói. Chúng tôi quay về bằng đường rừng. Cả ba 

người đều "thồ" quá nặng. Năm giờ chiều, sau khi chất xuống 

thuyền tất cả những của quý, chúng tôi rời đảo và nửa tiếng sau 

thì tới tàu Nau-ti-lúx. Chẳng ai ra đón chúng tôi. Khối thép đồ sộ 

hình trụ ấy dường như trống rỗng. Tôi trút bỏ gánh nặng rồi về 

phòng riêng. ở đó đã bày sẵn bữa tối. †n xong, tôi đi ngủ. Hôm 

sau, mùng sáu tháng giêng, trên tàu không có gì thay đổi. Chẳng 

có một tiếng động, một dấu hiệu gì của sự sống. Chiếc xuồng 

bập bềnh cạnh tàu. Chúng tôi quyết định lại lên đảo Ghê-bô-roa. 

Nét Len hy vọng lần này đi săn sẽ kết quả hơn lần trước và muốn 

cầu may ở mé rừng bên kia. Chúng tôi lên đường lúc rạng đông. 

Gặp nước triều dâng, thuyền chẳng bao lâu đã tới bờ. Chúng tôi 

lên đảo và nghĩ rằng tốt nhất là nên tin vào bản năng của Nét và 

theo sát anh ta. Thế mà chúng tôi cũng mấy lần suýt mất hút anh 

bạn chân dài. Nét dẫn chúng tôi vào tít phía tây hòn đảo. Chúng 

tôi lội mấy bước rồi lên một khoảng đất bằng, xung quanh là 

rừng rất đẹp. Dọc những con suối nhỏ, có nhiều chim bói cá, 

nhưng thấy chúng tôi tới gần, chúng vội bay đi. Chắc những chú 

chim này đã nhiều lần gặp người nên đã có kinh nghiệm cần 
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thiết. Vì vậy, tôi kết luận rằng nếu đảo này không có người ở thì 

vẫn có người từ nơi khác lui tới. Sau khi đi qua những đồng cỏ 

phì nhiêu, chúng tôi tới cửa một khu rừng non, từ đó vang ra 

tiếng chim hót và tiếng cánh vỗ rào rào. 

-ở đây chỉ có chim thôi, -Công-xây nói. 

-Nhưng có cả chim ăn thịt được! 

-Nét trả lời. 

-Anh bạn Nét ơi, khó lòng lắm, tôi chỉ thấy có giống vẹt thôi. 

-Anh bạn Công-xây ơi, -Nét nghiêm trang trả lời, -một khi không 

có gì chén thì vẹt cũng có giá trị như gà lôi. Tôi nói: 

-Tôi nghĩ nếu biết nấu nướng khéo thì vẹt cũng chén rất tốt. 

Thực vậy trong đám lá rậm rì có cả một thế giới vẹt sẵn sàng cất 

lên tiếng nói của người nếu có ai dạy. Chúng chuyền từ cành này 

sang cành khác và líu lo với các chú vẹt con đủ màu sắc. Qua 

một khu rừng thưa, chúng tôi ra một quãng trống, đôi chỗ có bụi 

rậm. ở đây tôi được thấy những con chim rất đẹp lông dài, có thể 

bay ngược gió. Chúng bay phóng khoáng, vẽ nên những đường 

vòng lượn duyên dáng trong không trung, nom thật vui mắt. Tôi 

nhận ngay ra chúng. 

-Chim thiên đường! -Tôi reo lên. 

-ông Nét, tôi trông mong vào sự khéo léo của ông và hy vọng 

ông sẽ bắt được ít nhất một con thuộc loại quý nhất của vùng 

nhiệt đới này. 



 21

-Thưa giáo sư, tôi sẽ cố, mặc dù tôi bắn không giỏi lắm. Người 

Ma-lai-xi-a thường bán chim thiên đường cho Trung Quốc. Họ 

bẫy chim bằng nhiều cách mà chúng tôi không áp dụng được. 

Khi thì họ đặt thòng lọng trên ngọn cây, nơi chim hay làm tổ, khi 

thì họ phết nhựa dính lên cành. Đôi khi họ rắc thuốc độc xuống 

các nguồn nước mà chim hay tới uống. Còn chúng tôi thì đành 

phải bắn khi chúng đang bay, mà bắn kiểu ấy thì rất khó trúng. 

Quả thực, chúng tôi đã lãng phí một số lớn đạn. Tới gần 11 giờ 

trưa, chúng tôi đi ngang qua dãy đồi thứ nhất ở trung tâm đảo và 

không hạ được con chim nào. Chúng tôi đã thấy đói bụng. Cánh 

đi săn chúng tôi hy vọng sẽ được săn nhiều, nhưng đã tính lầm. 

Nhưng kìa! Công-xây hạ luôn được hai con chim bằng hai phát 

súng, điều làm chính Công-xây cũng hết sức ngạc nhiên. Chúng 

tôi vội vặt lông và chất củi nướng. Trong khi đó Nét nướng quả 

mì. Thịt chim rất ngon, chúng tôi ăn chỉ còn lại ít xương. 

-Thế nào ông Nét, bây giờ ông còn thèm gì nữa không? 

-Tôi hỏi. 

-Còn thèm thịt thú bốn chân nữa. Giống chim câu này chỉ để ăn 

qua loa cho nhờn mép tí thôi. Chưa hạ được một con bốn chân để 

làm món sườn nướng thì tôi chưa yên tâm! 

-Có khó gì đâu! Chúng ta sẽ tiếp tục săn. 

-Công-xây nói. 

-Nhưng nên quay ra phía rừng gần bờ biển thì hơn. Công-xây nói
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đúng nên chúng tôi nghe theo anh ta. Một giờ sau, chúng tôi tới 

một rừng cây xa-gô rậm rạp. Những con rắn có lẽ không độc 

trườn dưới chân chúng tôi. Những con chim thiên đường cứ thấy 

chúng tôi là bay mất. Tôi đã hy vọng bắt một con mang về thì 

Công-xây đang đi trước bỗng cúi người xuống rồi phấn khởi reo 

lên. Anh ta quay lại tay xách một con chim thiên đường. 

-Hoan hô Công-xây! 

-Tôi nói. 

-Giáo sư quá khen! 

-Công-xây trả lời. 

-Anh bạn thật là tài ba! Tay không mà bắt được chim. 

-Nếu giáo sư nhìn kỹ hơn một chút thì sẽ thấy công lao của tôi 

không lớn lắm. 

-Vì sao, Công-xây? 

-Vì con chim bị say. 

-Bị say à? 

-Thưa giáo sư vâng. Nó ăn quá nhiều quả hồ đào nên say và bị 

bắt sống. Anh bạn Nét ơi, hãy xem đây! Sự thái quá đưa đến hậu 

quả tai hại thế này đây! Trong khi đó, tôi nghiên cứu con chim 

lạ. Công-xây không lầm. Con chim đã say vì ăn quả bồ đào và 

không bay được nữa. Khó khăn lắm nó mới cử động được đôi 

chân. Nhưng tôi chẳng lo lắng gì về điều đó để nó tỉnh lại dần. 

Con chim vừa bắt được thuộc loài đẹp nhất trong số tám loài 
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chim thiên đường sống trên đảo Tân Ghi-nê và các đảo lân cận. 

Nó dài ba mươi cen-ti-mét, đầu tương đối nhỏ, hai mắt ở gần mỏ. 

Lông chim rất đẹp và có màu sắc hài hòa, mỏ vàng, chân và 

móng màu nâu thẫm, cánh màu nâu nhạt, cổ màu ngọc bích, 

bụng và ngực màu hạt dẻ thẫm... Tóm lại, đó là giống chim thần 

kỳ mà thổ dân gọi bằng cái tên rất nên thơ: 

“Chim mặt trời". Tôi mong ước mang về Pa-ri một mẫu chim 

này để tặng vườn bách thảo. 

-Đây là một con chim hiếm à? 

-Nét hỏi. Là thợ săn anh ta không đánh giá chim muông cao lắm 

về mặt thẩm mỹ. 

-Hết sức hiếm, ông bạn ạ, và chủ yếu là rất khó bắt sống nó. 

Ngay đến lông chim đã chết cũng có giá trị cao. Vì vậy, thổ dân 

thường làm tiêu bản giả, như người ta làm ngọc trai và kim 

cương giả. 

-Sao? 

-Công-xây ngạc nhiên. 

-Người ta làm giả cả tiêu bản chim thiên đường nữa ư? 

-Đúng. 

-Giáo sư có biết họ làm thế nào không? 

-Có chứ! Khi gió đông thổi thì bộ lông đuôi đẹp của chim rụng 

đi. Người ta đi nhặt những lông đó rồi gắn hoặc khâu nó vào 

đuôi một chú vẹt nào đó đã bị vặt trụi lông. Cuối cùng, họ dùng 
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sơn quét kín đường khâu, lau bóng rồi chở những tác phẩm độc 

đáo của họ sang bán cho các viện bảo tàng châu Œu hay cho 

những người sưu tầm của lạ. Nét Len nói: 

-Nếu chim có giả thì lông nó cũng thật. Tôi chẳng thấy vấn đề gì 

lớn lắm, vì người ta có mua chim về để quay đâu! Nhưng nếu 

mong ước có một con chim thiên đường đã được thực hiện thì 

nguyện vọng của anh chàng Nét vẫn chưa được thỏa mãn. Tuy 

vậy, lúc gần hai giờ, Nét gặp may, bắn được chú lợn rừng tuyệt 

vời. Thế là chúng tôi có thịt thú bốn chân thực sự rồi. Nét rất 

kiêu hãnh về thành tích này. Con lợn trúng đạn bị gục ngay. Nét 

làm lông và mổ rồi chặt sườn để nướng ăn bữa tối. Sau đó cuộc 

đi săn tiếp tục và một lát sau lại ghi "chiến công" của Nét và 

Công-xây. Hai anh chàng sục sạo các bụi rậm làm một bầy đại 

thử nhảy vọt ra. Nhưng chúng có chạy nhanh đến đâu cũng bị 

những viên đạn có điện bắn trúng. 

-Thưa giáo sư! 

-Nét nói oang oang trong cơn hăng. 

-Món này mà ninh nhừ thì ngon tuyệt! Tàu Nau-ti-lúx sẽ có biết 

bao thực phẩm dự trữ. Hai! Ba! Năm con đã bị hạ! Giáo sư thử 

nghĩ xem, chỉ có chúng ta được chén số thịt này, còn cái quân 

ngu đần trên tàu thì đừng hòng động tới một miếng nhỏ! Tôi 

nghĩ bụng: trong lúc phấn khởi, Nét có thể sẽ diệt cả bầy đại thử 

nếu không mải tán chuyện! Hơn một chục con đại thử bị hạ 
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thuộc loại nhỏ, thường sống ở hốc cây và lẩn trốn rất nhanh. Tuy 

nhỏ nhưng thịt chúng rất ngon. Chúng tôi hết sức hài lòng về kết 

quả cuộc đi săn. Anh chàng Nét đề nghị hôm sau trở lại hòn đảo 

tuyệt vời này và đi bắn tất cả những thú bốn chân ăn thịt được. 

Nhưng anh ta thường không tính đến những tình huống bất ngờ. 

Gần sáu giờ tối chúng tôi về tới gần bờ biển. Chiếc thuyền vẫn ở 

chỗ cũ. Cách bờ hai hải lý, tàu Nau-ti-lúx vẫn nổi lên như một 

dải đá ngầm giữa những làn sóng biển. Nét Len tranh thủ thời 

gian chuẩn bị bữa ăn. Anh ta quả là một tay nấu ăn có tài. Tôi 

thấy hình như mình cũng lây phải bệnh của Nét. Tôi cũng phấn 

chấn lên vì một miếng thịt nướng! Xin bạn đọc tha thứ cho tôi, 

cũng như tôi đã tha thứ cho Nét về cái nhược điểm ấy! Bữa ăn 

rất thịnh soạn. Món chim bồ câu, bột xa-gô, trái mì, độ sáu quả 

dứa và nước dừa càng làm chúng tôi sướng mê người. 

-Nếu hôm nay chúng ta không trở về tàu Nau-ti-lúx thì sao nhỉ! 

-Công-xây hỏi. 

-Nếu chúng ta không bao giờ trở về tàu nữa thì sao nhỉ? 

-Nét nói thêm. Lúc đó một hòn đá bỗng rơi ngay gần chỗ chúng 

tôi ngồi, và câu hỏi của Nét chẳng có ai trả lời. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 22 

tiếng sét của thuyền trưởng Nê-mô 

Chúng tôi quay đầu nhìn về phía rừng. Tôi sửng sốt. Chẳng kịp 

đưa thìa lên miệng. Nét Len đang kết thúc công việc. 

-Đá không phải từ trên trời rơi xuống, -Công-xây nói, -trừ thiên 

thạch. Hòn đá thứ hai tròn trặn làm chiếc thìa trong tay Công-xây 

rơi xuống, càng thêm trọng lượng cho nhận xét của anh ta. 

Chúng tôi bật dậy và đưa súng lên vai để chuẩn bị đẩy lùi cuộc 

tấn công. 

-Có lẽ đá do khỉ ném, -Nét nói. 

-Hình như vậy, -Công-xây trả lời, nhưng ngay sau đó anh ta hét 

lên: 

-Thổ dân! 

-Về xuồng mau! 

-Tôi hô. Chúng tôi chạy như bay về phía bờ biển. Hành động của 

chúng tôi thật kịp thời. Phía bên phải, cách chúng tôi chừng một 

trăm mét, ở cửa khu rừng nhỏ xuất hiện chừng hai chục thổ dân 

trang bị cung tên. Chúng tôi còn cách bờ độ hai chục mét. Toán 
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thổ dân đi từ từ nhưng rõ ràng có thái độ thù địch. Vì vậy đá và 

tên tới tấp bay đến! Mặc dù đang bị đe dọa nghiêm trọng, Nét 

vẫn không quên chỗ thực phẩm vừa kiếm được. Anh ta kẹp thịt 

lợn vào nách, còn tay thì xách con đại thử. Hai phút sau, chúng 

tôi tới bờ. Cho thực phẩm và vũ khí xuống thuyền, đẩy thuyền ra 

khỏi bờ và cầm lấy mũi chèo chỉ mất một phút đồng hồ. Xuồng 

ra cách bờ chưa tới bốn trăm mét thì có đến hơn một trăm thổ 

dân lội xuống nước đến ngực, vừa đuổi theo vừa kêu lên một 

cách man rợ và huơ tay đe dọa. Tôi không rời mắt khỏi tàu Nau-

ti-lúx và hy vọng tiếng la hét của thổ dân sẽ khiến thủy thủ trên 

tàu chú ý. Nhưng không, trên boong chiếc tàu ngầm đồ sộ vẫn 

vắng lặng như tờ. Độ hai mươi phút sau, chúng tôi bước lên 

boong tàu. Nắp tàu để ngỏ. Chúng tôi buộc chắc thuyền rồi đi 

vào trong tàu. Từ phòng khách vọng ra tiếng đại phong cầm. Tôi 

vào. Thuyền trưởng Nê-mô đang cúi xuống các phím đàn và thả 

hồn trong thế giới âm thanh. 

-Thuyền trưởng! 

-Tôi gọi. Nê-mô không nghe thấy gì. 

-Thuyền trưởng! 

-Tôi chạm tay vào vai ông ta. Nê-mô giật mình quay lại: 

-Giáo sư đấy ư! Đi săn có được nhiều không? 

-Thưa thuyền trưởng, được rất nhiều. Nhưng chẳng may chúng 

tôi lại dẫn theo cả một bầy hai chân! 
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-Cái gì hai chân? 

-Bọn man rợ! 

-Man rợ à? 

-Nê-mô nhắc lại bằng một giọng hài hước. 

-Giáo sư ngạc nhiên khi đặt chân lên một nơi nào đó trên trái đất, 

ngài lại gặp những người man rợ à? Người man rợ thì ở đâu 

chẳng có? Những người ngài gọi là man rợ kém những người 

khác ở chỗ nào?...  

-Nhưng thưa thuyền trưởng... 

-Riêng tôi, thưa giáo sư, tôi gặp bọn man rợ ở khắp nơi. 

-Nhưng nếu thuyền trưởng không muốn thấy họ trên tàu Nau-ti-

lúx này thì có cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa không?

-Giáo sư chớ lo, chẳng có gì phải phòng ngừa họ cả. 

-Nhưng chúng rất đông. 

-Thế ngài đếm được bao nhiêu? 

-ít nhất là một trăm. 

-Thưa ngài A-rô-nắc, -tay Nê-mô vẫn không rời khỏi phím đàn, -

cứ cho tất cả dân ở Niu Ghê-nê này tập trung ở bờ, tàu Nau-ti-

lúx cũng chẳng sợ gì. Những ngón tay của Nê-mô lướt trên phím 

đàn. Tôi nhận thấy ông ta chỉ bấm xuống những phím đen. Vì 

vậy, các giai điệu, có màu sắc hoàn toàn Xcốt-len. Nê-mô quên 

hẳn sự có mặt của tôi mà thả hồn vào cõi mộng. Tôi chẳng muốn 

quấy rầy ông ta nữa. Tôi lên boong. Đêm đã đến. ở độ vĩ này mặt 
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trời thường lặn đột ngột và không có hoàng hôn. Đảo Ghê-bô-

Roa đã nhòa đi trong sương mù phía xa. Nhưng những đống lửa 

còn cháy trên bờ chứng tỏ thổ dân chưa muốn giải tán. Tôi đứng 

một mình trên boong mấy tiếng liền, khi thì nhớ lại chuyện chạm 

trán với thổ dân nhưng không còn hoảng sợ nữa vì sự vững tin 

của thuyền trưởng đã truyền sang tôi -khi thì ngắm cảnh huy 

hoàng của đêm nhiệt đới. Tôi nhớ nước Pháp và dõi theo chòm 

sao hoàng đạo mấy giờ nữa sẽ lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc tôi. 

Trăng mọc. Tôi nghĩ, vệ tinh trung thành và duyên dáng của 

hành tinh chúng ta hăm bốn tiếng đồng hồ nữa sẽ quay lại vùng 

biển này để dâng nước lên và nâng thuyền ra khỏi bãi san hô 

này. Đến gần nửa đêm, khi đã thấy rõ rằng trên những làn nước 

đen thẫm này cũng yên tĩnh như trong những khu rừng gần bờ, 

tôi xuống phòng riêng và ngủ một giấc ngon lành. Đêm trôi qua 

một cách êm ả. Chắc thổ dân Pa-poa hoảng sợ trước con quái vật 

đang nằm trên bãi san hô, nếu không, họ có thể dễ dàng lọt vào 

trong tàu. Chín giờ sáng mùng 8 tháng giêng tôi lên boong. 

Sương mù tan dần, và một lúc sau đảo hiện ra: thoạt tiên là dải 

bờ biển, sau đó là những ngọn núi cao. Thổ dân vẫn tụ tập trên 

bờ. Họ đông hơn hôm trước có tới năm, sáu trăm người. Những 

người gan dạ hơn lợi dụng lúc triều xuống, tiến cách chỗ tàu đỗ 

chừng gần bốn trăm mét. Tôi thấy rõ mặt họ. Đó là những người 

Pa-poa chính cống, thân hình lực lưỡng, trán rộng và thẳng đứng, 
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mũi to nhưng không tẹt, răng trắng. Thật là một bộ lạc đẹp đẽ! 

Bộ tóc quăn hung đỏ rất trái ngược với nước da đen bóng. Rái tai 

xẻ đôi đeo những khuyên bằng xương xệ xuống. Nói chung họ 

không mặc quần áo. Tôi thấy mấy người đàn bà mặc váy đan 

bằng cỏ, che không kín đầu gối. Một số đàn ông đeo những 

chuỗi hạt trắng và đỏ ở cổ. Hầu hết đều trang bị cung tên và lá 

chắn, sau lưng đeo lưới đựng đầy đá tròn mà họ phóng đi rất 

trúng đích.  

Một thủ lĩnh của họ tiến đến khá gần tàu và chăm chú quan sát. 

Muốn bắn hắn ta thật chẳng khó gì. Nhưng tôi cho rằng tốt hơn 

là nên đợi họ tấn công trước. Khi chạm trán với thổ dân thì nên 

tự vệ hơn là tấn công. Trong thời gian nước triều xuống, thổ dân 

cứ luẩn quẩn ở quanh tàu nhưng không tỏ vẻ thù địch gì. Họ lặp 

đi lặp lại từ "át xát" mà theo cử chỉ của họ, tôi hiểu rằng họ 

muốn mời tôi lên bờ, nhưng tôi từ chối. Đến 11 giờ trưa, khi 

triều bắt đầu dâng lên làm các mỏm đá san hô chìm xuống thì 

đám thổ dân quay lên bờ. Chắc họ từ các đảo lân cận, đúng hơn 

là từ đảo Pa-poa đến. Tuy vậy, chẳng thấy một chiếc thuyền độc 

mộc nào. Để giết thời gian, tôi nảy ra một ý kiến nạo vét dưới 

đáy biển một chút, vì ở đây rất nhiều sò ốc và tảo. Qua làn nước 

trong vắt, có thể nhìn thấu biển sâu. Vả lại, hôm nay là ngày cuối 

cùng tàu Nau-ti-lúx ở vùng biển này, vì theo lời thuyền trưởng 

Nê-mô, ngày mai khi triều lên, tàu Nau-ti-lúx sẽ quay ra khơi. 
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Tôi gọi Công-xây mang đến cho tôi một cái gàu. 

-Còn những thổ dân kia thì sao? 

-Công-xây hỏi. 

-Thưa giáo sư, hình như họ cũng không đến nỗi dữ tợn lắm. 

-Nhưng họ ăn thịt người anh bạn ạ! 

-Chắc họ ăn thịt người, nhưng có thể vẫn lương thiện. 

-Thôi được, Công-xây ạ, cứ tạm cho ý kiến anh là đúng. Giả sử 

họ chén thịt tù binh một cách lương thiện, nhưng tôi vẫn không 

muốn bị thịt nên phải cảnh giác. Rõ ràng là thuyền trưởng Nê-

mô không chuẩn bị những biện pháp đề phòng. Suốt hai tiếng 

đồng hồ, chúng tôi nạo vét đáy biển nhưng chẳng vớt được cái gì 

đáng kể... Tuy vậy, cuối cùng tôi bỗng vớ được một vật lạ của 

thiên nhiên, một vật hết sức hiếm. Đó là một vỏ ốc không xoắn 

từ phải sang trái như thường thấy, mà xoắn từ trái sang phải. Tôi 

và Công-xây đang mải ngắm cái vỏ ốc quý giá ấy và tôi đã nghĩ 

tới việc mang nó về viện bảo tàng Pa-ri thì một hòn đá bỗng rơi 

trúng con ốc làm nó vỡ nát trong tay Công-xây. Tôi hét lên. 

Công-xây vớ lấy khẩu súng của tôi, giơ lên ngắm vào người thổ 

dân đứng cách chỗ tôi chừng mười mét. Tôi lao tới chỗ Công-

xây, nhưng anh ta đã bóp cò. Viên đạn có điện làm vỡ tan cái 

vòng đeo ở cổ tay người đó. Tôi kêu: 

-Công-xây! Công-xây! 

-Thưa giáo sư, ngài không thấy nó tấn công ta trước hay sao? 
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-Nhưng một con ốc không đáng để hại một người. 

-Chà, quân ăn hại! 

-Công-xây rít lên. 

-Thà nó làm gãy vai mình đi còn hơn! Công-xây nói thành thực, 

nhưng tôi vẫn giữ vững ý kiến của mình. Trong khoảng thời gian 

ngắn ngủi mà chúng tôi mải mê với cái vỏ ốc thì tình hình đã 

biến đổi. Độ hai chục chiếc thuyền độc mộc vây quanh tàu Nau-

ti-lúx. Thuyền độc mộc của thổ dân vùng này là những thân cây 

đẽo, dài và hẹp, đi rất nhanh và vững vàng. Trên thuyền là những 

người mình trần đóng khố. Tôi không khỏi lo lắng khi thấy họ 

ngày càng lướt tới gần tàu.  

Chắc dân Pa-poa đã quan hệ với người Œu nên khá quen thuộc 

tàu thuyền của họ. Nhưng còn "điếu xì gà" bằng thép dài, hơi 

nhô lên mặt nước, không cột buồm, không ống khói này thì sao? 

Nó chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành cả! Vì vậy một thời gian họ 

không dám đến gần tàu. Nhưng thấy tàu đứng yên họ mạnh bạo 

dần và chờ thời cơ để "làm quen" với chúng tôi. Súng của chúng 

tôi bắn không kêu nên họ không sợ như những loại súng nổ to... 

Những chiếc thuyền độc mộc đã tới sát tàu và tên bắt đầu rơi như 

mưa bên boong. 

-Quả là chúng bắn như mưa rào! 

-Công-xây nói. 

-Chẳng biết tên có tẩm thuốc độc không? 
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-Phải báo cho thuyền trưởng Nê-mô biết mới được, -tôi vừa nói 

vừa bước vào trong tàu. Tôi đi thẳng vào phòng khách. ở đó 

chẳng có ai. Tôi bèn gõ cửa phòng thuyền trưởng. 

-Mời vào, -có tiếng trả lời phía sau cửa. Tôi bước vào. Thuyền 

trưởng đang bận tính toán, trên giấy toàn những dấu X và những 

công thức đại số phức tạp. 

-Tôi đã làm phiền thuyền trưởng? 

-Tôi hỏi một cách lịch sự. 

-Thưa ngài, đúng vậy. Nhưng chắc ngài có lý do gì đó quan 

trọng lắm. 

-Hết sức quan trọng! Thuyền của thổ dân đã bao vây tàu và mấy 

phút nữa chắc chúng ta sẽ phải chống lại cuộc tấn công của họ. 

-à! Thuyền trưởng bình tĩnh nói. 

-Họ đến bằng thuyền độc mộc à? 

-Vâng. 

-Được! Cần đóng nắp tàu lại. 

-Tất nhiên! Tôi đến để báo ngài biết. 

-Không có gì đơn giản hơn, -Nê-mô nói. Rồi Nê-mô bấm chuông 

điện ra lệnh cho thủy thủ. 

-Thưa giáo sư, thế là xong. Xuồng đã được đặt vào chỗ cũ, nắp 

tàu đã đóng. Tôi chắc ngài không sợ các vị đó chọc thủng vỏ tàu 

mà ngay đạn đại bác trên chiếc tàu chiến của ngài cũng không 

làm gì nổi. 
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-Thưa thuyền trưởng, vấn đề không phải ở chỗ đó! Có một mối 

nguy khác. 

-Mối nguy gì, thưa ngài? 

-Ngày mai, cũng vào giờ này, ta lại phải mở nắp tàu để bơm 

không khí vào các bể chứa. 

-Đúng vậy! Tàu chúng ta thở theo kiểu cá voi. 

-Lúc đó bọn Pa-poa sẽ chiếm boong tàu! Ta làm thế nào để trừ 

được chúng? 

-Giáo sư tin rằng họ sẽ trèo lên tàu? 

-Tôi tin vậy. 

-Được, cứ để họ trèo lên. Tôi thấy không có lý do gì cản trở họ. 

Dân Pa-poa thật đáng thương! Tôi không muốn việc mình đến 

thăm đảo Ghê-bô-roa lại làm một người nào của họ bị thiệt 

mạng! Nói chuyện xong, tôi muốn cáo từ, nhưng Nê-mô giữ tôi 

lại và mời tôi ngồi xuống bên cạnh. ông ta hỏi han tôi về những 

chuyến đi săn trên đảo và hình như không thể hiểu nổi sự thèm 

ăn thịt của Nét. Sau đó câu chuyện chuyển sang đề tài khác. Tuy 

Nê-mô không cởi mở hơn trước, nhưng tôi thấy ông ta có vẻ 

đáng yêu hơn. Chúng tôi đề cập tới tình hình tàu Nau-ti-lúx bị 

mắc cạn ở vùng biển, nơi tàu của Đuy-mông Đuyếc-vin suýt bị 

đắm. Nê-mô nói: 

-ông Đuyếc-vin là một trong những người đi biển vĩ đại của 

nước ông và là một trong những nhà hàng hải thông thái nhất. 
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ông ta thật bất hạnh! ông ta đã chế ngự được băng giá Nam cực, 

những bãi san hô ngầm của châu Đại dương, nhưng lại chết một 

cách vô nghĩa trong một tai nạn xe lửa! Nếu như con người 

cương nghị ấy có thời gian suy nghĩ trong những phút cuối cùng 

của đời mình thì giáo sư thử hình dung xem ông ta sẽ đau đớn 

đến mức nào? Nói những lời đó, Nê-mô không giấu được xúc 

động, và sự xúc động đó khiến ông ta đáng tôn kính. 

-Những việc ông Đuyếc-vin làm trên mặt biển, -Nê-mô nói tiếp, 

-tôi đã làm lại dưới biển sâu, nhưng chính xác hơn và tốn ít công 

sức hơn. Tàu A-xtơ-rô-láp và Dê-lê trước kia luôn luôn phải 

chống chọi với bão biển, không thể sánh được với tàu Nau-ti-lúx

-một tòa nhà ngầm dưới nước, một phòng nghiên cứu thật yên 

tĩnh! 

-Nhưng thưa thuyền trưởng, -tôi nói, -giữa tàu của Đuyếc-vin và 

tàu Nau-ti-lúx có một vài chỗ giống nhau. 

-Thưa giáo sư, giống nhau ở chỗ nào? 

-Cả ba tàu đều bị mắc cạn ở chỗ này! 

-Thưa ngài, tàu Nau-ti-lúx không bị mắc cạn đâu, -Nê-mô lạnh 

lùng trả lời. 

-Cấu tạo của nó cho phép ta có thể nghỉ ngơi thoải mái giữa biển. 

Và để thoát khỏi chỗ cạn này, tôi không phải quá mệt nhọc như 

ông Đuyếc-vin đâu. Tàu A-xtơ-rô-láp và Dê-lê suýt nữa thì chết 

ở eo biển này, còn tàu Nau-ti-lúx của tôi thì chẳng gặp một nguy 
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hiểm gì. Ngày mai vào giờ đã định, nước triều dâng sẽ nhẹ nhàng 

nâng tàu lên và tàu sẽ chạy ra khơi. 

-Thưa thuyền trưởng, tôi không nghi ngờ. 

-Đêm mai, -Nê-mô kết luận, -đêm mai vào hai giờ bốn mươi 

phút, tàu Nau-ti-lúx sẽ nổi lên và ra khỏi eo biển này một cách 

vô sự. Nê-mô nói những lời đó một cách rất gay gắt rồi đứng 

dậy, gật đầu tỏ ý kết thúc câu chuyện. Tôi trở về phòng riêng của 

mình. Công-xây đang ở đó. Anh ta muốn biết kết quả cuộc gặp 

gỡ với Nê-mô thế nào. 

-Bạn ơi, -tôi nói, -Nê-mô đã cười tôi khi tôi vừa đề cập tới 

chuyện thổ dân Pa-poa đe dọa tàu Nau-ti-lúx. Thôi được, chúng 

ta cứ trông cậy ở thuyền trưởng và chúc nhau ngủ ngon. Tôi nằm 

xuống nhưng ngủ không yên giấc. Vọng đến tai tôi những tiếng 

kêu điên dại của thổ dân đã ùa lên boong tàu. Thủy thủ vẫn im 

lìm như cũ. Họ chẳng hề lo lắng gì về sự có mặt của đám thổ dân 

trên tàu. Tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng. Nắp tàu còn đóng kín. 

Đúng là dưỡng khí không được dự trữ thêm từ hôm qua. Tuy 

vậy, những bình dưỡng khí dự trữ được sử dụng kịp thời đã cung 

cấp mấy mét khối, làm không khí dễ thở hơn. Tôi làm việc trong 

phòng đến giữa trưa mà chẳng thấy bóng Nê-mô đâu. Cũng 

chẳng thấy một sự chuẩn bị nào cho tàu chạy. Đợi thêm một lát, 

tôi ra phòng khách. Đồng hồ chỉ hai giờ rưỡi. Mười phút nữa, 

nước triều sẽ lên tới mức cao nhất, và nếu thuyền trưởng Nê-mô 
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tính toán không lầm thì tàu sẽ thoát khỏi chỗ cạn. Nếu không, nó 

sẽ phải nằm hàng tháng trên bãi san hô này. Kìa thân tàu đã bắt 

đầu rung chuyển, báo hiệu trước một sự giải phóng! Hai giờ ba 

mươi phút, thuyền trưởng bước vào phòng khách và nói: 

-Chúng ta bắt đầu đi. 

-Vâng! 

-Tôi trả lời. 

-Tôi đã ra lệnh mở nắp tàu. 

-Thế còn bọn Pa-poa? 

-Bọn Pa-poa à? 

-Nê-mô hơi nhún vai. 

-Nhỡ chúng lọt được vào trong tàu thì sao? 

-Lọt vào bằng cách nào? 

-Qua nắp tàu. 

-Thưa ngài A-rô-nắc, -Nê-mô điềm tĩnh trả lời, -không phải bao 

giờ cũng vào được qua nắp tàu Nau-ti-lúx ngay khi nó mở. Tôi 

nhìn Nê-mô. 

-Giáo sư không hiểu à? 

-ông ta hỏi. 

-Hoàn toàn không. 

-Mời giáo sư theo tôi, rồi ngài sẽ hiểu hết. Chúng tôi tới cầu 

thang giữa. Nét Len và Công-xây đã có mặt ở đó và đang tò mò 

xem mấy thủy thủ mở nắp tàu. Những tiếng la hét từ boong tàu 
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vọng xuống. Nắp tàu được lật ra phía ngoài... khoảng hai chục bộ 

mặt đáng sợ nhòm xuống. Nhưng người thổ dân thứ nhất chưa 

kịp nắm tay vào tay vịn cầu thang thì đã bị một sức mạnh vô 

hình hất ngửa ra phía sau. Người đó rú lên một cách man rợ và 

cắm đầu chạy. Khoảng một chục người khác định lao xuống cầu 

thang nhưng cũng chịu chung số phận đó. Công-xây khoái trá. 

Nét Len bị bản năng kích thích cũng lao tới cầu thang. Nhưng 

vừa chạm vào tay vịn, anh ta cũng bị hất ngửa ra phía sau. 

-Đồ quỷ! 

-Nét gầm lên. 

-Tôi như bị sét đánh. Đến đây thì tôi đã hiểu hết. Những tay vịn 

ở cầu thang chính là những dây cáp có điện mạnh. Ai đụng vào 

đó cũng bị giật. Điện giật có thể chết người nếu Nê-mô cho chạy 

vào đó tất cả các ắc quy trên tàu! Tóm lại, giữa những kẻ đang 

tấn công và chúng tôi tựa như có một bức màn điện mà chẳng ai 

lọt qua được một cách an toàn. Những người Pa-poa hoảng sợ xô 

nhau chạy. Còn chúng tôi thì phải nín cười mà an ủi và xoa bóp 

cho Nét Len lúc đó đang chửi bới ầm ĩ. Một đợt sóng lớn bỗng 

nâng tàu Nau-ti-lúx lên khỏi bãi san hô! Lúc đó là hai giờ bốn 

mươi phút, đúng thời gian Nê-mô đã nói. Chân vịt bắt đầu quay 

với tốc độ ngày càng tăng. Chiếc tàu ngầm nổi lên mặt đại dương 

và ra khỏi eo biển Tô-rex nguy hiểm một cách bình yên vô sự. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 23 

Cơn ngủ không thể giải thích được 

Hôm sau, mùng 10 tháng giêng, tàu Nau-ti-lúx ra khơi. Nó chạy 

với tốc độ ba mươi nhăm hải lý một giờ. Chân vịt quay nhanh 

đến nỗi tôi không thể tính được bao nhiêu vòng trong một phút. 

Nhưng khi tôi nhớ tới sức điện, cái sức mạnh thần kỳ chẳng 

những đẩy tàu chạy, sưởi ấm và chiếu sáng tàu mà còn bảo vệ 

tàu chống lại sự tấn công từ bên ngoài, biến tàu thành một vật bất 

khả xâm phạm. Và những ý nghĩ của tôi bất giác lại hướng về 

người đã tạo ra sức mạnh thần kỳ đó! Chúng tôi đi thẳng về 

hướng tây và ngày 11 tháng giêng vòng qua mũi Oét-xen. Đảo 

này rộng một ngàn sáu trăm hăm nhăm dặm vuông, do những tù 

trưởng Rát-giơ cai trị. Những tù trưởng này tự nhận là con trai 

của cá sấu, nói khác đi là xem mình thuộc loài thượng đẳng. Tổ 

tiên của họ -cá sấu -rất nhiều ở các con sông vùng này và được 

tôn sùng đặc biệt. Chúng được bảo vệ, chiều chuộng, cho ăn và 

được hiến dâng cả những cô gái đẹp. Rủi ro cho những thổ dân 
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nào dám động tới con vật linh thiêng này! Nhưng tàu Nau-ti-lúx 

không chạm trán với chúng. Tàu chạy ngang qua đảo Ti-mo lúc 

giữa trưa, khi viên thuyền phó lên quan sát như thường lệ...  

Đến đây, tàu Nau-ti-lúx hướng về phía tây nam và tiến vào ấn 

Độ Dương. Thuyền trưởng Nê-mô định đưa chúng tôi đến 

phương trời nào đây? ông ta có quay lại bờ biển châu á không? 

Hay ông ta đến bờ biển châu Œu? Chắc không! Kẻ đang trốn 

tránh những lục địa đông người đi về phía đó làm gì? Hay Nê-

mô sẽ vòng qua mũi Hảo Vọng và mũi Hoóc? Liệu ông ta có 

dám cho tàu đi Nam Cực không? Hay ông ta lại quay về Thái 

Bình Dương mênh mông, nơi tàu Nau-ti-lúx có thể tha hồ vùng 

vẫy? Tương lai sẽ giải đáp những câu hỏi này! Ngày 14 tháng 

giêng, tàu đã ra tới giữa biển khơi. Nó chuyển sang tốc độ trung 

bình và theo lệnh thuyền trưởng, lúc thì lặn xuống sâu, lúc thì 

nổi lên mặt nước. Trong khi tàu chạy, Nê-mô tiến hành những 

cuộc đo nhiệt độ đại dương ở những độ sâu khác nhau. Tôi theo 

dõi việc nghiên cứu đó một cách hết sức thú vị. Nê-mô rất say 81 

82 sưa với những thí nghiệm của mình. Tôi thường tự hỏi: ông ta 

nghiên cứu khoa học để làm gì? Để phục vụ loài người ư? Chắc 

không phải, vì sớm muộn những công trình nghiên cứu của ông 

ta cũng sẽ chết theo ông ta ở một vùng biển nào đó không được 

ghi trên bản đồ!... Tuy vậy, thuyền trưởng Nê-mô vẫn giới thiệu 

với tôi những số liệu thu được về kết quả nghiên cứu độ đậm đặc 
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của nước ở những vùng biển chủ yếu nhất trên trái đất. Qua câu 

chuyện, tôi được biết Nê-mô không lảng tránh những vùng biển 

nhộn nhịp của châu Œu. Từ đó, tôi kết luận rằng sẽ có lúc 

-chẳng biết sớm hay muộn 

-chúng tôi sẽ tới gần bờ những lục địa văn minh hơn. Tôi nghĩ 

Nét Len chắc sẽ mừng lắm trước khả năng này. Tôi và thuyền 

trưởng Nê-mô có khi bỏ ra mấy ngày liền để nghiên cứu khoa 

học: xác định các độ sâu khác nhau của nước biển, xác định độ 

sâu của ánh sáng xuyên qua nước biển. Trong mọi trường hợp, 

Nê-mô đều tỏ ra có đầu óc sáng tạo lạ thường. Sau đó, ông ta lại 

biến mất và tôi lại trở về tình trạng cô đơn trên chiếc tàu ngầm 

của ông ta. Ngày 16 tháng giêng, tàu Nau-ti-lúx dường như chìm 

trong giấc ngủ say dưới mặt biển mấy mét. Các máy điện ngừng 

chạy, chân vịt ngừng quay, để mặc con tàu trôi theo dòng nước. 

Tôi đinh ninh rằng các thủy thủ đang bận chữa máy vì vừa qua 

tàu đã chạy quá nhanh. Cũng hôm đó, tôi và các bạn tôi được 

chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ. Cánh cửa sắt ở phòng khách 

mở ra. Chiếc đèn pha không bật sáng. Bầu trời bị mây dông bao 

phủ đang chiếu ánh sáng yếu ớt xuống lớp nước trên cửa đại 

dương. Tôi đang ngắm nhìn vùng nước xung quanh và những 

con cá lớn bơi ngang qua tàu thì bỗng rơi vào một dải ánh sáng 

chói lòa. Thoại tiên tôi tưởng rằng đèn pha vừa bật lên, nhưng 

khi nhìn kỹ hơn, tôi hiểu là mình đã lầm. Tàu Nau-ti-lúx bị dòng 
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nước cuốn vào vùng nước sáng. ánh sáng đó do hằng hà sa số 

những cơ thể li ti dưới biển phát ra và càng được tăng lên khi gặp 

vỏ tàu bằng kim loại phản chiếu. Suốt mấy giờ liền, tàu chạy 

trong vùng nước đó. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy 

những con cá lớn vùng vẫy trong đó! Trong ánh sáng sinh động 

ấy tung tăng những chú cá heo, những anh "hề" không biết mệt 

mỏi của biển cả, và loài cá kiếm -báo bão -dài tới ba mét, nhiều 

khi chạm kiếm vào ô cửa kính của tàu. Sau đó xuất hiện hàng 

trăm loài cá nhỏ. Có lẽ phía trên đại dương đang có dông, nhưng 

ở dưới sâu mấy mét này thì không cảm thấy gì. Tàu vẫn bệp 

bềnh giữa những làn sóng biển. Những cảnh kỳ diệu nối tiếp 

nhau hiện ra trước những con mắt kinh ngạc của chúng tôi. Cuộc 

sống trong chiếc tàu ngầm đối với chúng tôi hình như có vẻ tự 

nhiên và dễ chịu hơn trước nhiều. Chúng tôi bắt đầu quên rằng 

có một cuộc sống khác trên trái đất này. Nhưng một chuyện bất 

ngờ đã xảy ra kéo chúng tôi trở lại thực tế. Ngày 18 tháng giêng, 

tàu Nau-ti-lúx chạy ngang qua 105 độ kinh và 15 độ vĩ. Mây đen 

kéo đến, biển động.  

Phong vũ biểu mấy ngày qua xuống dần, báo trước một cơn bão. 

Tôi lên boong đúng lúc viên thuyền phó đang quan sát chân trời. 

Tôi chờ ông ta nói lên câu nói thường lệ. Nhưng lần này ông ta 

lại nói một câu khác mà tôi cũng chẳng hiểu gì. Thuyền trưởng 

Nê-mô lập tức xuất hiện trên boong. ông ta đưa kính lên quan sát 
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chân trời. Mấy phút liền ông ta chăm chú theo dõi một chấm đen 

ở phía xa. Sau đó, ông ta quay lại trao đổi mấy câu với thuyền 

phó. Thuyền phó tỏ vẻ rất xúc động tuy đã cố giữ bình tĩnh. Nê-

mô tự chủ hơn. Chắc ông ta vừa phát biểu một ý kiến gì mà viên 

thuyền phó không tán thành. Tôi đoán như vậy là căn cứ vào 

giọng nói và cử chỉ của hai người. Tôi căng mắt nhìn về phía xa 

mù sương nhưng chẳng thấy gì. Chân trời vẫn hoang vắng. 

Thuyền trưởng Nê-mô đi đi lại lại trên boong và không nhìn về 

phía tôi. Bước chân Nê-mô vẫn chắc nịch nhưng có vẻ không 

đều đặn như lúc thường. Đôi khi ông ta dừng lại và khoanh tay 

trước ngực nhìn ra biển. ông ta tìm gì trong đại dương mênh 

mông này? Tàu Nau-ti-lúx còn cách bờ hàng trăm hải lý. Đến 

lượt viên thuyền phó đưa ống kính lên quan sát. ông ta bồn chồn, 

nôn nóng ra mặt, khác hẳn với thuyền trưởng. Câu chuyện khó 

hiểu này cũng sắp được sáng tỏ vì theo lệnh Nê-mô, máy móc 

trên tàu bắt đầu hoạt động khẩn trương. Viên thuyền phó lại lưu 

ý Nê-mô về một chấm đen phía chân trời. Nê-mô dừng lại rồi 

đưa ống kính về phía đó. ông ta quan sát rất lâu. Còn tôi vì bị 

kích thích ghê gớm bởi chuyện đó nên xuống phòng khách lấy 

một ống kính rất tốt mà tôi vẫn dùng rồi mang lên boong. Nhưng 

tôi chưa kịp đưa ống kính lên mắt thì nó đã bị giật ra khỏi tay tôi. 

Tôi quay lại. Trước mặt tôi là thuyền trưởng Nê-mô. Tôi không 

nhận ra ông ta nữa. Mặt ông ta biến dạng đi: hai mắt đỏ ngầu, 
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lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt, đầu rụt lại 

-tất cả đều toát lên sự căm giận cao độ. Nê-mô không nhúc 

nhích! ống kính nằm lăn dưới sàn. Vì sao Nê-mô nổi giận? Hay 

ông ta cho rằng tôi đã khám phá ra điều bí mật mà với tư cách là 

tù nhân của tàu Nau-ti-lúx tôi không được đụng chạm tới? 

Không! Nê-mô không nổi giận vì tôi! Thậm chí ông ta chẳng 

nhìn tôi nữa. ông ta đăm đăm nhìn chân trời. Cuối cùng Nê-mô 

đã tự chủ được. Mặt ông ta trở lại lạnh lùng như lúc thường. ông 

ta trao đổi vài lời với viên thuyền phó. Rồi ông ta nói với tôi như 

ra lệnh: 

-Ngài A-rô-nắc, ngài cần tuân theo điều kiện đã ràng buộc ngài 

với tôi. 

-Thưa thuyền trưởng, điều kiện gì vậy? 

-Ngài và hai người cùng đi phải ở trong phòng kín cho tới khi tôi 

thấy có thể phóng thích được các ngài. Tôi trả lời, mắt nhìn đăm 

đăm vào Nê-mô: 

-ở đây ngài là chủ. Nhưng xin phép ngài cho hỏi một câu.  

-Không hỏi gì hết, thưa ngài! Tranh cãi lúc này là vô ích. Tôi 

đành phục tùng. Tôi vào phòng của Nét Len và Công-xây báo 

cho họ biết ý định của thuyền trưởng. Các bạn thử hình dung 

xem mệnh lệnh đó đã gây ấn tượng thế nào đối với Nét! Nhưng 

còn đâu thì giờ để lý sự nữa! Bốn thủy thủ đã chờ chúng tôi ở 

cửa. Chúng tôi được đưa sang đúng cái phòng mà họ đã giam giữ 
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chúng tôi ngày đầu tiên trên tàu Nau-ti-lúx. Nét Len định phản 

đối, nhưng cánh cửa đã sập lại. 

-Thưa giáo sư, ngài có hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này không? 

-Công-xây hỏi. Tôi kể lại tất cả những điều đã thấy. Nét và 

Công-xây cũng ngạc nhiên như tôi và cũng chẳng đoán ra 

chuyện gì. Vẻ mặt giận dữ của thuyền trưởng vẫn ám ảnh đầu óc 

tôi. Tôi suy nghĩ mung lung và đề ra những giả thiết vớ vẩn. 

Tiếng reo của Nét kéo tôi ra khỏi sự suy nghĩ: 

-Kìa, trên bàn có thức ăn sáng! Mệnh lệnh này chắc đã được thi 

hành lúc thuyền trưởng ra lệnh cho tàu phóng nhanh. Công-xây 

bảo tôi: 

-Xin giáo sư cho phép tôi khuyên một điều. 

-Anh bạn cứ nói. 

-Giáo sư nên ăn sáng cho chắc dạ. Vì chưa biết sẽ xảy ra chuyện 

gì. 

-Anh nói đúng. 

-Chao ôi, người ta lại cho ăn món cá! 

-Nét Len phàn nàn. 

-Anh bạn Nét ơi, nếu không được ăn sáng thì sao hả anh? ý kiến 

của Công-xây làm Nét hết kêu ca. Chúng tôi ngồi vào bàn và ăn 

một cách lặng lẽ. Tôi ăn ít. Công-xây thì tự ép mình ăn đề phòng 

bất trắc. Còn Nét thì chẳng bỏ phí một chút nào! †n xong, chúng 

tôi tựa vào các góc phòng mà thiu thiu ngủ. Bóng đèn bán cầu tắt 
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đi khiến chúng tôi chìm trong bóng tối. Nét thiếp đi ngay. Tôi 

ngạc nhiên vì Công-xây cũng vậy! Cái gì đã gây cho anh ta cơn 

ngủ bất ngờ ấy? Cả tôi nữa cũng bắt đầu buồn ngủ díp mắt. Tôi 

chống lại. Nhưng hai mí cứ trĩu xuống và khép lại. Tôi bắt đầu 

thấy ảo ảnh. Đúng là thức ăn vừa rồi có trộn lẫn thuốc ngủ! 

Chẳng lẽ Nê-mô đã nhốt chúng tôi vào phòng kín lại còn bắt 

chúng tôi dùng thuốc ngủ nữa sao? Tôi thu hết sức lực còn lại để 

chống chọi với cơn ngủ. Nhưng không nổi nữa rồi! Ngày càng 

khó thở hơn. Chân tay tôi bị lạnh cứng ra như bị liệt. Mi mắt 

nặng như chì khép chặt lại không sao mở ra được. Tôi thấy ác 

mộng. Nhưng mộng mị bỗng chấm dứt. Tôi ngất đi. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 24 

Vương quốc san hô 

Đến sáng tôi tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo. Tôi rất ngạc nhiên khi 

thấy mình nằm trên giường trong phòng riêng. Chắc Nét và 

Công-xây cũng được khiêng về phòng riêng của họ. Họ cũng 

không thể biết chuyện gì xảy ra đêm qua hơn tôi. Chỉ còn hy 

vọng một sự tình cờ nào đó trong tương lai sẽ làm sáng tỏ câu 

chuyện bí ẩn này. Tôi muốn thở hít không khí trong lành. Nhưng 

không biết có ra ngoài được không, cửa phòng có bị khóa 

không? Tôi đẩy cửa. Cửa không bị khóa. Tôi theo hành lang hẹp 

đi về phía thang. Nắp tàu hôm trước đóng kín, nay đã mở. Tôi 

lên boong. Nét Len và Công-xây đã đợi tôi ở đó. Tôi hỏi họ đêm 

qua thế nào, nhưng họ chẳng nhớ gì. Hôm qua họ bị thiếp đi đến 

sáng nay mới tỉnh dậy, và rất ngạc nhiên thấy mình nằm trong 

phòng riêng! Tàu Nau-ti-lúx vẫn im lìm và bí ẩn như trước. Nó 

đang chạy giữa biển khơi với tốc độ vừa phải. Trên tàu chẳng 

thấy một sự thay đổi nào. Nét Len uổng công quan sát chân trời. 
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Đại dương vắng lặng. Nét chẳng thấy một cánh buồm nào, một 

dải đất nào. Gió tây thổi mạnh. Con tàu bập bềnh trên sóng. Sau 

khi dự trữ không khí, tàu lại lặn xuống sâu độ mười lăm mét. Khi 

cần tàu có thể dễ dàng nổi lên mặt nước. Hôm đó, 19 tháng 

giêng, khác với lệ thường, tàu nhiều lần nổi lên lặn xuống.  

Và cứ mỗi lần nổi lên, viên thuyền phó lại lên boong và nói câu 

nói quen thuộc. Thuyền trưởng Nê-mô không xuất hiện. Trong 

số thủy thủ, hôm đó tôi chỉ thấy người phục vụ vẫn lặng lẽ cho 

chúng tôi ăn uống một cách chu đáo. Khoảng hai giờ chiều, tôi 

đang ngồi chỉnh lý lại những ghi chép của mình thì thuyền 

trưởng Nê-mô vào. Tôi chào ông ta. Nê-mô gật đầu chào lại. Tôi 

tiếp tục công việc và thầm hy vọng rằng Nê-mô sẽ nói tới những 

việc xảy ra đêm qua. Nhưng ông ta chẳng nói gì. Tôi nhìn Nê-

mô. ông ta có vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu chứng tỏ đã thức 

trắng đêm. Một nỗi buồn sâu sắc và sự đau khổ thực sự đã in dấu 

trên khuôn mặt cương nghị của Nê-mô. ông ta đi đi lại lại trong 

phòng, ngồi xuống đi-văng rồi lại đứng dậy cầm lấy một cuốn 

sách nào đó rồi lại ném xuống, đến xem các máy móc nhưng 

không ghi chép gì như mọi khi. Hình như Nê-mô đang xúc động 

lắm. Cuối cùng Nê-mô hỏi tôi: 

-Ngài A-rô-nắc, ngài là bác sĩ phải không? Tôi bị hỏi bất ngờ nên 

lúng túng và im lặng nhìn Nê-mô. 

-Ngài là bác sĩ phải không? 
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-Nê-mô nhắc lại. 

-Nhiều người đồng sự với ngài như Gra-xi-ô-lê, Mô-canh, Tăng-

đông vân vân đều có học y. 

-Vâng, tôi đã từng làm bác sĩ. Trước khi làm việc ở Viện bảo 

tàng, tôi đã nhiều năm làm bác sĩ điều trị ở bệnh viện. 

-Thế thì tốt lắm!  

Câu trả lời của tôi làm Nê-mô rất hài lòng. Nhưng tôi không biết 

ông ta định nói gì thêm nên chờ hỏi tiếp, định bụng sẽ tùy theo 

tình hình cụ thể mà trả lời. Nê-mô nói: 

-Ngài A-rô-nắc, một thủy thủ của tôi đang cần được chữa chạy. 

Ngài có thể khám cho anh ta được không! 

-Trên tàu có người ốm ạ? 

-Vâng. 

-Tôi sẵn sàng phục vụ ngài. Thú thật là tim tôi đập thình thịch. 

Tự nhiên tôi liên hệ việc người thủy thủ bị ốm với sự việc đêm 

qua. Nê-mô dẫn tôi về phía lái rồi mở cửa một căn phòng cạnh 

phòng thủy thủ. Một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi có khuôn 

mặt cương nghị của người Anh, nằm trên giường. Tôi tới gần 

giường. Đó là một người bị thương chứ không phải là người ốm. 

Đầu anh ta quấn băng bê bết máu, đặt trên gối. Anh ta nhìn tôi 

trừng trừng. Khi tôi tháo băng ra, anh ta không hề nói một lời. 

Vết thương thật khủng khiếp. Sọ bị một vật nhọn đâm thủng một 

lỗ sâu hoắm, phòi cả óc ra. Nạn nhân thở rất khó khăn. Đôi lúc 
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mặt bị méo hẳn đi. Tôi bắt mạch. Tim đập không đều, mạch 

thỉnh thoảng bị mất. Chân tay bắt đầu lạnh dần. Nạn nhân đang 

hấp hối, không có gì cứu vãn nổi! Tôi lấy bông băng mới băng 

lại vết thương rồi sửa lại gối cho ngay ngắn. Tôi quay lại hỏi Nê-

mô: 

-Vết thương này do vật gì gây ra. 

-Vật gì gây ra mà chẳng vậy, thưa ngài! 

-Nê-mô tránh không trả lời thẳng. 

-Vì rung chuyển quá mạnh nên tay đòn của máy bị gãy và văng 

vào đầu người này. Ngài thấy nạn nhân thế nào? Tôi lưỡng lự. 

-Ngài có thể nói được vì người này không biết tiếng Pháp. Tôi 

nhìn nạn nhân một lần nữa rồi nói: 

-Độ hai tiếng nữa người này sẽ chết. 

-Không gì có thể cứu sống anh ta nữa ư? 

-Không! Bàn tay Nê-mô nắm chặt lại, nước mắt trào ra. Tôi 

không tưởng tượng được rằng Nê-mô có thể khóc. Tôi đứng bên 

cạnh nạn nhân mấy phút. ánh điện lạnh lùng càng tăng thêm sắc 

mặt nhợt nhạt và sớm nhăn nheo của anh ta. Chắc anh ta đã chịu 

gian khổ, thiếu thốn nhiều . Tôi chờ xem điều bí mật của cuộc 

đời anh ta có được mở ra qua những lời trăng trối cuối cùng 

không. 

-Ngài A-rô-nắc, ngài có thể về, -Nê-mô nói. Tôi để Nê-mô ở lại 

một mình bên giường của người hấp hối.  
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Tôi trở về phòng mà lòng hết sức xúc động trước cảnh tượng vừa 

qua. Linh cảm u buồn làm tôi bồn chồn suốt ngày. Đêm tôi cũng 

không yên giấc. Tôi nghe thấy mãi tiếng thở dài não ruột, tiếng 

cầu kinh. Rạng sáng hôm sau tôi lên boong. Thuyền trưởng đã ở 

đó. Thấy tôi, ông ta bước tới: 

-Thưa giáo sư, hôm nay ngài có muốn tham gia một chuyến đi 

chơi ngầm dưới biển không? 

-Đi cùng với Nét và Công-xây ạ? 

-Nếu họ muốn. 

-Thưa thuyền trưởng, chúng tôi sẵn sàng. 

-Nếu vậy, mời ngài mặc đồ lặn vào. Nê-mô chẳng hề nói một lời 

về nạn nhân đang hấp hối hoặc đã chết! Tôi tìm Nét và Công-xây 

báo cho họ biết lời mời của thuyền trưởng. Công-xây rất mừng 

và Nét lần này cũng vui vẻ nhận lời cùng đi. Chúng tôi mặc đồ 

lặn, đeo bình dưỡng khí và đèn điện, và đúng tám giờ rưỡi sáng 

thì lên đường. Cánh cửa được mở rộng. Chúng tôi, đứng đầu là 

thuyền trưởng Nê-mô có mười hai thủy thủ hộ tống, bước xuống 

đáy biển rải đá ở độ sâu mười mét. Đáy biển ấn Độ Dương khác 

xa đáy biển Thái Bình Dương mà tôi đã được thấy trong chuyến 

dạo chơi dưới đáy biển lần đầu. ở đây không có cát và những bãi 

bằng, cũng chẳng có tảo. Tôi nhận ra ngay một thế giới thần kỳ. 

Đó là "vương quốc" san hô! Cảnh vật đẹp mắt không bút nào tả 

xiết! Vì sao chúng tôi không thể trao đổi được cảm tưởng với 
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nhau nhỉ? Vì sao chúng tôi lại bị gò bó trong cái vỏ bằng sắt và 

bằng kính kín mít như thế này? Vì sao tiếng nói không thoát ra 

ngoài được? Vì sao chúng tôi không thể sống trong khoảng nước 

mênh mông này như cá, hay hơn nữa như loài lưỡng thể sống 

thoải mái cả trên cạn cả dưới nước? Thuyền trưởng Nê-mô dừng 

lại. Chúng tôi cũng dừng lại. Nhìn về phía sau chúng tôi thấy các 

thủy thủ đứng thành hình vòng cung sau thuyền trưởng. Tôi nhận 

ra một vật dài dài mà bốn người đang vác trên vai. Chúng tôi 

đứng giữa một bãi rộng có rừng cây bao quanh. Dưới ánh đèn 

điện, trên nền đất in những bóng khổng lồ. Xung quanh tối đen 

như mực. Nét Len và Công-xây đứng cạnh tôi.  

Chúng tôi chờ xem sao. Tôi bỗng thoáng có ý nghĩ là sẽ được 

chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt. Đưa mắt nhìn quanh, tôi 

thấy đây đó có những gò nhỏ phủ một lớp đá vôi và được bàn tay 

con người sắp đặt theo một trật tự rõ ràng. Giữa bãi trống, trên 

một chỗ cao, có một chữ thập bằng san hô đỏ. Theo hiệu của 

thuyền trưởng, một thủy thủ tiến lên phía trước, rút chiếc cuốc 

chim cài ở thắt lưng ra và bắt đầu đào một cái hố cách chữ thập 

khoảng một mét. Tôi hiểu cả rồi! Đây là nghĩa trang, cái hố đang 

đào đó là huyệt, còn vật dài dài kia là xác người vừa chết đêm 

qua! Thuyền trưởng Nê-mô và các thủy thủ đang chôn bạn mình 

ở nghĩa trang dưới đáy đại dương này! Tôi chưa từng bị xúc 

động như vậy bao giờ! Tôi chưa thấy tình cảm mình bị bối rối 
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như vậy bao giờ! Tôi không muốn tin vào mắt mình nữa! Huyệt 

đào khá chậm. Bầy cá hoảng sợ chạy ra bốn phía. Tôi thấy tiếng 

sắt chạm xuống nền đá vôi và lửa toé ra ở đầu cuốc chim. Cái 

huyệt ngày càng dài và rộng hơn, chẳng bao lâu đã đủ để đặt 

người xuống. Cái xác liệm vải trắng được khiêng tới và hạ xuống 

huyệt đầy nước. Thuyền trưởng Nê-mô và các thủy thủ, tay 

khoanh trước ngực, quỳ xuống. Còn ba chúng tôi thì chỉ đứng 

cúi đầu. Huyệt được lấp đầy đất đá và đắp lên không cao lắm. 

Đắp xong mộ, Nê-mô và những người cùng đi quỳ một chân 

xuống và giơ tay lên để vĩnh biệt lần cuối cùng... Sau đó đám 

tang quay trở về... Phía xa thấp thoáng ánh đèn. Chúng tôi hướng 

theo ngọn lửa soi đường đó và một giờ sau thì bước lên tàu Nau-

ti-lúx. Thay quần áo xong, tôi lên boong và ngồi xuống cạnh 

chiếc đèn pha. Tôi đắm mình trong những ý nghĩ u buồn. Một lát 

sau thuyền trưởng Nê-mô tới. Tôi đứng dậy hỏi: 

-Như tôi đã nói, người đó tắt thở lúc nửa đêm, phải không ạ? 

-Thưa ngài vâng. 

-Và bây giờ thì người đó đang yên nghỉ trong nghĩa trang san hô 

bên cạnh những người bạn mình phải không ạ? 

-Vâng, và bị mọi người lãng quên, trừ chúng tôi! Thuyền trưởng 

Nê-mô lấy tay che mặt, cố ghìm lại tiếng nức nở, nhưng vô hiệu. 

Sau đó, ông ta trấn tĩnh và nói: 

-ở dưới đó, ở độ sâu mấy chục mét dưới đáy biển là nghĩa trang 
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của chúng tôi! 

-Thưa thuyền trưởng, những người chết của ngài ở dưới đó được 

yên nghỉ mãi mãi. Cá mập chẳng làm gì được họ! 

-Vâng, thưa ngài, cả cá mập, cả con người cũng chẳng làm gì 

được họ! 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 25 

ấn Độ Dương 

Đến đây bắt đầu phần thứ hai của cuộc hành trình ngầm dưới 

biển của chúng tôi. Phần thứ nhất kết thúc bằng cảnh tượng xúc 

động dưới nghĩa trang san hô, để lại cho tôi một ấn tượng sâu 

sắc. Như vậy, chẳng phải chỉ cuộc sống của thuyền trưởng Nê-

mô trôi qua giữa lòng đại dương mênh mông, mà cả cái chết, ông 

ta cũng chuẩn bị ở dưới đáy biển sâu! ở đó không một quái vật 

nào có thể quấy rối giấc ngủ cuối cùng của những người chủ tàu 

Nau-ti-lúx, những người gắn bó với nhau lúc sống cũng như lúc 

chết, những người "không ai có thể động tới được", như Nê-mô 

đã nói. Giả thiết Công-xây đề ra không làm tôi thỏa mãn. Anh ta 

cho Nê-mô là một trong số những nhà bác học vì bị hắt hủi nên 

tỏ vẻ khinh bạc đối với mọi người, hoặc là một thiên tài bất đắc 

chí nên từ bỏ những cám dỗ trần tục mà lui về ẩn náu trong biển 

cả, môi trường gần gũi với tâm hồn phóng khoáng của ông ta. 

Theo tôi, cách giải thích như vậy chỉ đúng một mặt của bản chất 
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Nê-mô. Bí mật của đêm nọ là chuyện gì vậy? Vì sao họ phải 

giam giữ chúng tôi? Vì sao họ cho chúng tôi uống thuốc ngủ? Vì 

sao Nê-mô lại giật phắt chiếc ống nhòm, khi tôi chưa kịp đưa lên 

nhìn chân trời? Và người thủy thủ bị tử thương trong trường hợp 

hết sức bí hiểm kia? Tất cả những câu hỏi đó khiến tôi phải suy 

nghĩ. Không! Thuyền trưởng Nê-mô không phải chỉ trốn tránh 

mọi người! Chiếc tàu đáng sợ của ông ta có lẽ không chỉ là nơi 

ẩn náu của một người yêu tự do, mà còn là một vũ khí phục thù 

khủng khiếp! Đó chỉ là những phỏng đoán, chỉ là ánh sáng le lói 

trong đêm tối dày đặc. Tôi buộc phải ghi chép các sự kiện theo 

thứ tự của chúng. Chẳng có gì ràng buộc chúng tôi với thuyền 

trưởng Nê-mô cả. ông ta biết rằng chạy trốn khỏi tàu Nau-ti-lúx 

là một điều không tưởng. Nê-mô chẳng cần chúng tôi phải thề 

bồi cam đoan gì. Chúng tôi là người bị giam, là tù nhân mà 

người ta gọi lịch sự là khách. Tuy vậy, Nét vẫn không mất hy 

vọng giành lại tự do. Có thời cơ thuận lợi là anh ta chuồn ngay. 

Tất nhiên tôi cũng theo gương anh ta. Nhưng dù sao tôi cũng ân 

hận sẽ phải mang theo cả những bí mật mà thuyền trưởng Nê-mô 

đã tin mà cho tôi biết. Cuối cùng con người ấy đáng căm ghét 

hay đáng khâm phục? Con người ấy là nạn nhân hay đao phủ? 

Thực lòng tôi cũng muốn, trước khi vĩnh biệt Nê-mô, làm một 

chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà phần đầu đã hoàn thành 

một cách tuyệt mỹ! Tôi muốn được thấy hết những kỳ quan đang 
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ẩn mình dưới các đại dương. Tôi muốn đi sâu vào những điều bí 

ẩn nhất, thậm chí dám hy sinh tính mạng để thỏa mãn nhu cầu 

tìm hiểu những cái chưa biết! Cho tới nay tôi đã khám phá ra 

điều gì? Chưa được hoặc gần như chưa được điều gì, vì chúng 

tôi mới đi được sáu ngàn dặm dưới Thái Bình Dương...  

Trưa ngày 21 tháng giêng năm 1868, viên thuyền phó lại lên 

boong xác định độ nghiêng của mặt trời như thường lệ. Tôi cũng 

lên boong châm lửa hút xì gà và theo dõi việc làm của ông ta. Rõ 

ràng ông ta không biết tí tiếng Pháp nào. Tôi cố ý nói lên mấy 

nhận xét để ông ta phản ứng lại nếu ông ta nghe, hiểu. Nhưng 

ông ta vẫn bình thản và lặng thinh. Trong khi viên thuyền phó 

đang quan sát thì có một thủy thủ lên boong. Đó chính là anh 

chàng lực lưỡng đã theo chúng tôi trong chuyến đi chơi ngầm ở 

đảo Crét-xpô. Anh ta lau kính đèn pha... Tàu Nau-ti-lúx chuẩn bị 

lặn. Tôi vội chui xuống phòng khách. Nắp tàu đóng lại và tàu bắt 

đầu chạy về hướng tây. Chúng tôi đi trong ấn Độ Dương mênh 

mông, năm trăm năm mươi triệu héc-ta, nước trong vắt, đến nỗi 

nếu nhìn từ trên xuống thì có thể bị chóng mặt. Tàu phần lớn lặn 

sâu từ một trăm đến hai trăm mét trong mấy ngày liền. ở địa vị 

tôi có lẽ ai cũng cho cuộc hành trình này là mệt mỏi và đơn điệu. 

Nhưng vì tôi say mê biển nên không còn thì giờ để mệt mỏi và 

để buồn. Mỗi ngày dạo chơi trên boong tàu lộng gió biển khơi và 

ngắm nhìn những của báu dưới đáy biển, qua ô cửa phòng khách, 
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đọc sách trong thư viện của thuyền trưởng và ghi nhật ký đi 

đường -tất cả những việc đó đã choán hết thời gian của tôi. Tình 

hình sức khỏe của chúng tôi rất tốt, khẩu phần thức ăn trên tàu 

khá đầy đủ. Tôi có thể chẳng cần món "cải thiện" gì của Nét Len. 

Ngoài ra, nhiệt độ trên tàu rất dễ chịu, nên đến sổ mũi cũng 

chẳng có. Đã mấy hôm nay chúng tôi gặp vô số chim biển, trong 

số đó có những con to có thể bay xa và dọc đường hạ cánh xuống 

nghỉ trên ngọn sóng, như chim báo bão. Loài chim này rất đẹp, 

tuy tiếng nó kêu giống tiếng lừa. Còn về cá thì chúng tôi luôn 

luôn phải trằm trồ ngạc nhiên khi đi sâu vào những bí mật của 

chúng dưới đáy nước. Tôi phát hiện ra nhiều loài cá mà tôi chưa 

từng gặp trong môi trường tự nhiên. Từ 21 đến 23 tháng giêng, 

tàu Nau-ti-lúx chạy với tốc độ hai trăm năm mươi dặm một ngày. 

Nói khác đi, nó chạy năm trăm bốn mươi hải lý trong hăm bốn 

tiếng đồng hồ nghĩa là hăm hai hải lý một giờ. Chúng tôi chỉ 

quan sát được những con cá bơi theo tàu và lọt vào vệt sáng của 

đèn pha trên tàu. Nhưng vì tàu chạy nhanh nên đàn cá bơi theo 

cứ thưa dần và chỉ một số ít mới chạy đua thêm được với tàu một 

thời gian ngắn nữa. Sau khi chạy ngang qua đảo Ki-linh, một hòn 

đảo san hô không người ở, tàu hướng về phía tây-bắc tới mỏm 

cực nam của bán đảo ấn Độ. Hôm ấy Nét Len bảo tôi: 

-Đó là những nước văn minh! Thưa giáo sư, ở ấn Độ có đường 

cái rải nhựa và đường sắt, có những thành phố đẹp đẽ. Đi đâu 
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cũng gặp người đồng hương! Thế nào đã đến lúc chúng ta chia 

tay với thuyền trưởng Nê-mô chưa, thưa giáo sư? 

-Không, không, ông Nét ạ! 

-Tôi trả lời rất cương quyết. 

-Thôi cứ để mặc trời đất, như cánh thủy thủ các ông thường nói. 

Tàu Nau-ti-lúx đang hướng về các lục địa, đang tiến gần bờ biển 

châu Œu. Cứ để nó đưa ta tới đó, rồi ta sẽ tùy tình hình cụ thể mà 

định liệu. Nhưng tôi nghĩ thuyền trưởng Nê-mô sẽ không cho ta 

lên bờ săn bắn như ở rừng Niu Ghi-nê đâu! 

-Nhưng thưa ngài, cần gì đợi ông ta cho phép? Tôi không trả lời 

Nét và chẳng muốn tranh luận làm gì. Trong thâm tâm, tôi muốn 

trải qua mọi thử thánh của số phận đã đẩy tôi lên tàu Nau-ti-lúx. 

Tàu chạy chậm lại nhưng luôn luôn đổi hướng đi và lặn xuống 

rất sâu. Nhiệt độ những lớp nước dưới cố định là +4o. Tôi thấy ở 

những lớp nước trên, gần bờ, bao giờ nhiệt độ cũng thấp hơn 

ngoài biển khơi. Ngày 25 tháng giêng, đại dương hoàn toàn vắng 

lặng. Tàu Nau-ti-lúx suốt ngày chạy trên mặt nước, cánh quạt 

làm nước bắn lên trắng xóa. Thật dễ lầm với một con cá voi 

khổng lồ! Tôi ở trên boong ba phần tư thời gian trong ngày. Tôi 

nhìn biển. Chân trời hoang vắng. Nhưng khoảng bốn giờ chiều 

thì xuất hiện một chiếc tàu ở phía tây. Chúng tôi nhìn thấy nó, 

nhưng nó không thể nhìn thấy chúng tôi, vì tàu Nau-ti-lúx chỉ 

hơi nhô khỏi mặt nước. Tôi nghĩ tàu này thuộc công ty tàu biển 
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chạy đường Xây-lan 

-Xít-ni có ghé qua Men-buốc... Hôm sau, 26 tháng giêng, chúng 

tôi vượt qua xích đạo và vào vùng biển Bắc bán cầu. Một đàn cá 

mập đáng sợ đi "hộ tống" tàu. Nhưng một lát sau tàu tăng tốc độ, 

bỏ rơi những con cá mập hung hăng nhất. Khoảng bảy giờ tối, 

tàu nổi lên mặt nước và chạy trên biển sữa. Biển xanh mênh 

mông biến thành màu trắng đục. Có phải vì ánh trăng không? 

Không! Trăng non mới được hai ngày và lúc đó chưa nhô khỏi 

chân trời. So với màu sữa của biển cả thì bầu trời sao hình như 

đen thẫm lại. Công-xây không tin ở mắt mình và yêu cầu giải 

thích nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ đó. Cũng may mà tôi có 

thể làm được việc này. Tôi nói: 

-Đó gọi là biển sữa. Những vùng biển rộng lớn trắng như sữa là 

hiện tượng thường gặp ở độ vĩ này. 

-Nhưng giáo sư có giải thích được nguyên nhân của hiện tượng 

đó không ạ? Nước biển thực ra đâu có biến thành sữa? 

-Tất nhiên là không, anh bạn ạ! Màu sữa của nước làm anh ngạc 

nhiên chính là do hàng tỉ tỉ sinh vật hết sức nhỏ, không màu phát 

ra ánh sáng, dày bằng bề dày sợi tóc và dài bằng một phần năm 

milimét. Các sinh vật này kết vào nhau và tạo thành từng mảng 

rộng vài dặm. 

-Vài dặm cơ ạ! 

-Công-xây sửng sốt. 
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-Đúng, anh bạn ạ! Và anh chớ uổng công tính đếm chúng làm gì 

cho mệt! Nếu tôi không lầm, một số người đi biển đã gặp những 

biển sữa rộng hơn bốn mươi dặm. Tôi chẳng biết Công-xây có 

nghe lời tôi khuyên không, nhưng anh ta lặng im suy nghĩ. Chắc 

Công-xây đang tính toán xem có bao nhiêu con trong diện tích 

bốn mươi dặm vuông nếu mỗi con chỉ dài một phần năm 

milimét. Còn tôi thì tiếp tục quan sát hiện tượng kỳ lạ ấy. Tới 

gần nửa đêm, biển trở lại màu xanh bình thường. Nhưng ở phía 

sau tàu, bầu trời phản ánh sáng màu trắng của nước tựa như hắt 

lại ánh sáng của bắc cực quang. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 26 

đề nghị mới của thuyền trưởng Nê-mô 

Giữa trưa ngày 28 tháng giêng, tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt nước 

và trông thấy đất liền cách tàu tám hải lý về phía tây. Ngay sau 

khi xác định được tọa độ, tôi xuống phòng khách tìm địa điểm đó 

trên bản đồ và thấy rằng mình đang ở gần bờ biển Xây-lan, hòn 

đảo nằm ở gần cực nam bán đảo ấn Độ. Tôi vào thư viện tìm 

xem có cuốn sách nào nói cặn kẽ về đảo Xây-lan, hòn đảo được 

coi như phì nhiêu nhất của trái đất này không. Tôi tìm thấy tác 

phẩm của Xi-rơ nhan đề "Xây-lan và người Xin-ga-le". Quay về 

phòng khách, trước hết tôi làm quen với những số liệu thống kê 

nói về Xây-lan. Đảo này nằm giữa 5055’ và 9049’ độ vĩ bắc và 

79042’ và 8204’ độ kinh đông. Từ bắc xuống nam, đảo dài hai 

trăm bảy nhăm hải lý, từ đông sang tây rộng một trăm năm mươi 

hải lý; diện tích đảo là hai vạn bốn ngàn bốn trăm bốn tám hải lý 

vuông, nói cách khác đi là gần bằng diện tích Iếc-lan. Lúc đó 

thuyền trưởng Nê-mô và thuyền phó vào phòng khách. Nê-mô 
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nhìn bản đồ rồi quay lại bảo tôi: 

-Đảo Xây-lan nổi tiếng về nghề mò ngọc trai. Ngài A-rô-nắc, 

ngài có đến xem nơi mò ngọc không? 

-Thưa thuyền trưởng, xin sẵn sàng. 

-Được cũng dễ thu xếp thôi. Thế này nhé: chúng ta sẽ tới chỗ đó 

nhưng không thấy thợ mò ngọc đâu. Mùa ngọc chưa bắt đầu. 

Nhưng không sao. Tôi sẽ ra lệnh cho tàu hướng về vịnh Ma-na 

và ta sẽ tới đó đêm nay. Nê-mô nói mấy lời với thuyền phó. ông 

này ra khỏi phòng khách. Một lát sau, tàu Nau-ti-lúx bắt đầu lặn 

xuống. Kim đồng hồ chỉ độ sâu mười mét. Tôi cúi xuống bản đồ 

để tìm vịnh Ma-na. Tôi thấy nó ở vĩ tuyến 9, gần bờ biển tây bắc 

Xây-lan. Muốn tới đó, phải đi vòng hết bờ biển phía tây Xây-lan. 

Thuyền trưởng Nê-mô nói: 

-Thưa giáo sư người ta mò ngọc trai ở vịnh Ben-gan, ở biển ấn 

Độ, biển Trung Quốc và Nhật Bản, ở biển Nam Mỹ, ở vịnh Pa-

na-ma, vịnh Ca-li-pho-ni-a, nhưng những vùng mò ngọc trai chủ 

yếu tập trung ở Xây-lan. Đúng là chúng ta tới đó quá sớm! Thợ 

mò ngọc xuất hiện ở vịnh Ma-na sớm nhất là vào tháng ba. Lúc 

đó ở đây tập trung tới ba trăm thuyền làm cái nghề có lãi nhất 

này trong ba mươi ngày. Trên mỗi thuyền có mười người chèo 

và mười thợ lặn. Thợ lặn làm việc theo hai kíp. Khi lặn xuống 

sâu mười hai mét, họ kẹp vào giữa hai chân một hòn đá nặng. 

Tới độ 103 104 sâu cần thiết, họ buông hòn đá ra để người trên 
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thuyền kéo đá lên.  

-Thế nghĩa là người ta vẫn dùng cách mò ngọc cổ xưa nhất? 

-Đáng tiếc là vẫn dùng, -Nê-mô trả lời, -mặc dù những nơi có 

ngọc đó thuộc một nước có nền công nghiệp lớn nhất là nước 

Anh. 

-Tôi vẫn cảm thấy rằng bộ đồ lặn đã được cải tiến của ngài có 

thể giúp ích nhiều cho họ trong việc này. 

-Vâng! Những người mò ngọc khốn khổ không thể ở lâu dưới 

nước được. Tôi biết một số thợ mò ngọc đã ở dưới nước 57 giây, 

những người dai sức nhất có thể lặn lâu tới 87 giây. Nhưng 

những người đó rất hiếm, và cứ mỗi lần lặn xong thì nước ở tai 

và mũi trào ra có hòa lẫn máu. Trong thời gian ngắn ngủi đó họ 

phải kịp cho vào rọ những con trai có ngọc vừa mò được! Thợ 

lặn thường không thọ. Họ rất sớm suy sụp, mắt kém đi, thân thể 

bị lở loét và thường hay chết dưới nước vì chảy máu não. 

-Vâng, -tôi nói, -đó là một nghề buồn thảm. Và tất cả cũng chỉ 

nhằm thỏa mãn tính cầu kỳ của phụ nữ. Nhưng xin thuyền 

trưởng cho biết, một thuyền như vậy có thể mò được bao nhiêu 

trai một ngày? 

-Khoảng từ bốn vạn đến năm vạn con. Người ta còn nói năm 

1814 chính phủ Anh đã đứng ra tổ chức mò ngọc, chỉ trong hai 

mươi ngày thợ lặn đã mò được bảy mươi sáu triệu con trai. 

-ít nhất thì lao động của người thợ lặn cũng được trả giá cao chứ 
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ạ? 

-Tôi hỏi. 

-Thưa giáo sư, rất thấp. ở Pa-na-ma mỗi tuần họ kiếm được 

không quá một đô-la. Thường họ chỉ được trả một xu mỗi con 

trai có ngọc. Mà còn biết bao nhiêu con không có ngọc! 

-Một xu thôi ư? Thật là bất công! Thật là ghê tởm! 

-Giáo sư và hai người cùng đi sẽ thăm vịnh Ma-na. Và nếu may 

mắn gặp một người thợ lặn nào đó đến mò trai sớm thì ngài sẽ 

được làm quen với kỹ thuật của họ. 

-Thưa thuyền trưởng, vâng. 

-Thế giáo sư có sợ cá mập không? 

-Cá mập ạ? Câu hỏi đó đối với tôi có vẻ thừa. 

-Thế giáo sư có ý kiến gì về cá mập? 

-Nê-mô hỏi gặng. 

-Thưa thuyền trưởng, xin thú thực rằng tôi chưa thật quen với 

loài cá này. 

-Thế mà chúng tôi đã quen với chúng. Rồi ngài cũng sẽ quen 

thôi. Chúng ta sẽ trang bị vũ khí và nếu có thể, sẽ đi săn cá mập 

một chuyến. Săn cá mập hết sức thú vị. Xin hẹn giáo sư đến mai. 

Giáo sư hãy chuẩn bị lên đường thật sớm. Nê-mô nói những lời 

đó bằng một giọng bình thản rồi ra khỏi phòng khách. Nếu người 

ta mời bạn đi săn gấu ở vùng núi Thụy-sĩ, bạn có thể nói: 

“Tuyệt lắm! Mai sẽ đi!" Nếu bạn được mời đi săn sư tử ở thung 
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lũng át-lax và săn hổ ở rừng rậm ấn Độ, bạn có thể nói: 

“A! Ta sẽ đi ngay!"  

Nhưng nếu bạn được mời đi săn cá mập dưới biển sâu thì chắc 

bạn phải suy nghĩ nhiều trước khi nhận lời. Còn tôi, tôi đã lấy tay 

lau trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ bụng: 

“Phải nghĩ cho kỹ. Chớ vội. Đi săn ở khu rừng ngầm gần đảo 

Crét-xpô là một chuyện, còn dò dẫm dưới đáy biển mà không 

biết lúc nào chạm trán với cá mập lại là chuyện khác hẳn! Tôi 

được biết ở đôi nơi, đặc biệt là ở vùng đảo An-đa-man, những 

người da đen thường xông thẳng vào cá mập, một tay cầm dao 

găm, còn tay kia cầm thòng lọng. Nhưng tôi cũng được biết là 

trong cuộc chiến đấu tay đôi với cá mập, nhiều người gan góc đó 

đã về chầu tổ tiên! Tôi hình dung ra cá mập, cái mồm to tướng 

với nhiều dãy răng có thể cắn đứt đôi người. Tôi đã cảm thấy đau 

ở thắt lưng. Tôi không chịu nổi cái giọng bình thản của Nê-mô 

đã dùng để mời tôi đi săn! Vấn đề đâu có phải là lảng tránh một 

con cầy, con cáo nào đó trong rừng. Tôi nghĩ: 

“Được! Tất nhiên Công-xây sẽ từ chối không tham gia cuộc đi 

săn này!" Thế là tôi sẽ có cớ không đi cùng Nê-mô. Còn về Nét 

thì thú thực là tôi không tin ở sự chín chắn của anh ta. Sự nguy 

hiểm, dù lớn đến đâu, bao giờ cũng hấp dẫn cái bản chất hay gây 

gổ của Nét. Tôi cầm lấy cuốn sách của Xi-rơ, nhưng chỉ lật từng 

tờ như một cái máy. Giữa những dòng chữ hiện lên những cái 
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mồm cá mập ngoác rộng. Nhưng lúc đó Công-xây và Nét vào. 

Hai người đều tươi tỉnh. Họ chẳng biết chuyện gì đang chờ đợi 

họ. Nét nói: 

-Thưa giáo sư, thực thà mà nói, thuyền trưởng Nê-mô của ngài 

đã đề nghị chúng ta một việc rất đáng hoan nghênh. 

-à, thế ra các bạn đã biết... 

-Thưa giáo sư, -Công-xây trả lời, -thuyền trưởng Nê-mô mời 

chúng tôi cùng giáo sư đi thăm những nơi mò ngọc trai nổi tiếng 

của Xây-lan. ông ta hết sức lịch thiệp và tỏ ra là một người quân 

tử. 

-Nê-mô không nói gì nữa à? 

-Thưa giáo sư, không, -Nét trả lời, -ông ta chỉ nói là đã mời ngài 

tham gia cuộc dạo chơi dưới biển này. 

-Đúng vậy. Nhưng ông ta không đả động đến một chuyện... 

-Thưa giáo sư, chẳng có chuyện gì cả. Ngài có đi với chúng tôi 

không ạ? 

-Tôi... tất nhiên rồi! Tôi thấy ông Nét đã mê cái món dạo chơi 

dưới đáy biển rồi đấy! 

-Vâng! Rất thú vị, rất thú vị ạ! 

-Và nguy hiểm nữa! 

-Tôi thêm. 

-Nguy hiểm gì? 

-Nét trả lời. 
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-Đó chỉ là một cuộc dạo chơi đơn giản thôi! Rõ ràng thuyền 

trưởng Nê-mô thấy không cần phải gợi cho các bạn tôi nghĩ tới 

cá mập. Tôi hoảng hốt nhìn hai người, tựa như họ đã bị cụt mất 

chân, hoặc tay rồi. Tôi có nên báo cho họ biết trước nỗi hiểm 

nguy sắp tới không? Tất nhiên là nên. Nhưng tôi chẳng biết thế 

nào.  

-Giáo sư có thể kể cho chúng tôi nghe chi tiết hơn về cách mò 

ngọc trai không ạ? Tôi hỏi: 

-Về cách mò trai hay về những chuyện ngẫu nhiên liên quan tới 

việc mò trai? 

-Tất nhiên là về cách mò trai! 

-Nét nói. 

-Trước khi lên đường, cần biết sẽ theo hướng nào chứ... 

-Thế thì mời các bạn ngồi xuống, tôi sẽ kể các bạn nghe tất cả 

những điều tôi biết về nghề mò trai có ngọc qua cuốn sách của 

Xi-rơ. Nét và Công-xây ngồi xuống đi-văng. Nét hỏi ngay: 

-Thưa giáo sư, thế ngọc trai là gì? 

-Đối với nhà thơ, ngọc trai là hạt lệ của biển cả. Đối với các dân 

tộc phương đông, đó là hạt sương sớm đã hóa đá. Đối với phụ 

nữ, đó là viên đá quý hình bồ dục màu xanh óng ánh mà họ đeo 

ở cổ, ở tay, ở tai như một thứ trang sức. Đối với nhà hóa học, đó 

là kết hợp của muối fotfat và canxi cácbonat. Cuối cùng, đối với 

nhà tự nhiên học, nó chỉ là một cái u hình cầu màu xanh nằm 
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trong mô ác mềm của một số nhuyễn thể... 

-Thế có trường hợp nào một con trai chứa nhiều ngọc không ạ? 

-Công-xây hỏi. 

-Có chứ, anh bạn. Người ta kể là đã thấy một trăm năm mươi con 

cá mập trong một viên ngọc, tuy tôi không tin lắm. 

-Một trăm rưởi con cá mập à? 

-Nét sửng sốt. 

-Tôi nói là "cá mập" ư? 

-Tôi lúng túng. 

-Tôi muốn nói là một trăm rưởi hạt ngọc ấy. Cá mập dính dáng 

gì đến chuyện này! 

-Giá trị của viên ngọc tùy thuộc ở độ to nhỏ của nó phải không 

ạ? 

-Công-xây hỏi. 

-Chẳng những tùy thuộc vào độ to nhỏ mà còn tùy thuộc ở hình 

dáng, màu sắc, ở độ sáng của ngọc... 

-Phân loại ngọc chắc là một việc khó khăn và mất thì giờ. 

-Nét nói. 

-Chẳng khó lắm đâu, ông bạn ạ! Người ta dùng sàng để phân 

loại. Có cả thảy mười một loại sàng. Đầu tiên người ta dùng sàng 

thưa có từ hai mươi đến tám mươi lỗ. Những viên ngọc còn lại 

trên sàng được xếp loại một. Loại sàng có từ một trăm đến tám 

trăm lỗ cho ta ngọc loại hai. Loại sàng có từ chín trăm đến một 
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nghìn lỗ cho ta ngọc loại ba. 

-Họ khôn thật! 

-Công-xây nói. 

-Tôi thấy họ đã phân loại ngọc một cách máy móc. Thưa giáo sư, 

ngài có biết việc khai thác các vùng biển có ngọc đem lại lợi 

nhuận bao nhiêu không ạ? 

-Theo sách của Xi-rơ, những vùng biển có ngọc của Xây-lan 

hằng năm đem lại ba triệu con cá mập. 

-Ba triệu quan chứ ạ! 

-Công-xây nói. 

-ừ, ừ, ba triệu quan! 

-Tôi chữa lại. 

-Tôi nghe nói có mấy viên ngọc quý đắt tiền lắm phải không ạ? 

-Đúng vậy. Người ta kể lại rằng, Xê-da đã biếu Xéc-vi-li-a viên 

ngọc giá một trăm hai mươi ngàn phrăng! Nhưng tôi nghĩ chẳng 

ông vua nào có viên ngọc lớn bằng viên ngọc của thuyền trưởng 

Nê-mô. 

-Viên này ạ? 

-Công-xây chỉ vào viên ngọc đặt trong hộp kính. 

-Tôi đánh giá nó hai triệu phrăng đấy! Thế mà Nê-mô chỉ cần cúi 

xuống một chút là nhặt được. 

-Biết đâu ngày mai đi chơi ta chẳng nhặt được một viên như thế.

-Hy vọng gì! 
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-Công-xây nghi ngờ. 

-Sao lại không? 

-Trên tàu Nau-ti-lúx này thì có tiền triệu để làm gì? 

-Đúng là trên tàu thì chẳng cần, nhưng... ở chỗ khác... 

-ở chỗ khác à? 

-Công-xây lắc đầu. 

-ông Nét nói đúng. 

-Tôi nhận xét. 

-Nếu sau này ta mang về châu Œu hay châu Mỹ một viên ngọc 

giá mấy triệu thì những chuyện ta kể càng có trọng lượng hơn và 

dễ tin hơn. Công-xây hỏi thêm: 

-Nghề mò ngọc có nguy hiểm không ạ? 

-Không! 

-Tôi trả lời ngay. 

-Đặc biệt là nếu áp dụng một số biện pháp đề phòng. 

-Nghề đó thì có gì là nguy hiểm? Chỉ uống mấy hụm nước mặn 

là cùng chứ gì! 

-Nét nói. 

-ông nói rất đúng! 

-Tôi cố nói bằng cái giọng bình thản của Nê-mô. 

-à ông Nét này, ông có sợ cá mập không? 

-Tôi ấy à? Tôi là thợ săn cá nhà nghề! Tôi coi khinh chúng! 

-Vấn đề không phải là đứng trên tàu câu cá mập, kéo nó lên 
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boong, lấy rìu chặt đứt đuôi, mổ bụng moi tim rồi lại quẳng xác 

xuống biển đâu! 

-Nghĩa là phải xuống nước chứ gì? 

-Đúng đấy! 

-Sợ quái gì! Thế súng săn của tôi để làm chi? Thưa giáo sư, cá 

mập là giống cá vụng về. Muốn đớp ngài, nó phải ngửa bụng lên. 

Lúc đó... Nét nói chữ "đớp" bằng một giọng khiến tôi lạnh ớn 

xương sống. 

-Thế còn anh, anh nghĩ thế nào về cá mập, Công-xây? 

-Tôi xin nói thành thực với giáo sư thế này: nếu giáo sư quyết 

định đi săn cá mập thì tôi, người đầy tớ trung thành của giáo sư, 

sao có thể không đi theo được? 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 27 

viên ngọc giá mười triệu 

Đêm đã tới. Tôi đi ngủ nhưng cứ chập chờn mãi vì bị hình ảnh 

cá mập ám ảnh. Bốn giờ sáng hôm sau, người thủy thủ do thuyền 

trưởng Nê-mô cử đến phục vụ tôi, đánh thức tôi dậy. Tôi vội mặc 

quần áo rồi ra phòng khách. Thuyền trưởng Nê-mô đang chờ tôi 

ở đó. ông ta hỏi: 

-Ngài A-rô-nắc, ngài đã sẵn sàng rồi chứ? 

-Vâng, tôi đã sẵn sàng. 

-Xin ngài theo tôi. 

-Còn những người cùng đi với tôi? 

-Họ đã được báo trước và đang chờ ngài. 

-Chúng ta mặc đồ lặn chứ ạ? 

-Chưa mặc bây giờ. Tôi không muốn cho tàu Nau-ti-lúx vào gần 

bờ quá, nên đã ra lệnh chuẩn bị xuồng để tới chỗ bãi cát nông 

của vịnh Ma-na còn cách đây khá xa.  

Như thế chúng ta sẽ rút ngắn được quãng đường phải lội khá 
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nhiều. Đồ lặn đã được đưa xuống xuồng, chúng ta chỉ mặc vào 

trước khi lặn xuống nước. Nê-mô dẫn tôi đến cầu thang trung 

tâm. Nét và Công-xây đã chờ tôi ở đó. Cả hai người đều hân 

hoan về cuộc "du ngoạn vui vẻ" sắp tới. Năm thủy thủ ngồi trong 

xuồng sẵn sàng chèo lái. Trời chưa sáng. Những vì sao thưa thớt 

lấp lánh giữa những đám mây bao phủ bầu trời. Tôi đưa mắt tìm 

đất liền nhưng chỉ thấy một dải sương mờ chạy dài ba phần tư 

chân trời, từ tây-nam đến tây-bắc. Tàu Nau-ti-lúx đêm qua chạy 

dọc bờ biển phía tây Xây-lan, giờ đây đang ở gần cửa vịnh giữa 

bờ biển Xây-lan và đảo Ma-na. Nơi đó, dưới những lớp nước sâu 

là những mỏm đá ngầm, những kho trai có ngọc vô tận rộng gần 

hai mươi dặm. Thuyền trưởng Nê-mô, Công-xây, Nét Len và tôi 

ngồi ở phía sau. Một thủy thủ cầm lái, còn bốn người kia chèo. 

Xuồng từ từ đi về hướng nam. Tôi thấy mỗi động tác chèo cách 

nhau mười giây, như cách chèo xuồng của hải quân... 

 

Chúng tôi im lặng. Đến năm giờ rưỡi, khi bắt đầu bình minh thì 

chân trời hiện lên rõ hơn hình một dải núi. Chúng tôi chỉ còn 

cách đảo năm hải lý. Biển vắng, không một bóng thuyền. Thuyền 

trưởng Nê-mô nói đúng: chúng tôi tới đây trước mùa mò ngọc. 

Đến sáu giờ sáng, trời đột ngột sáng rõ. Đó là đặc điểm của 

những nước nhiệt đới, nơi rạng đông và hoàng hôn đều rất ngắn 

ngủi. Giờ đây tôi đã nhìn thấy rõ đảo, thậm chí cả những bóng 
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cây thưa thớt trên bờ. Chiếc xuồng đang tiến gần đảo Ma-na. 

Thuyền trưởng Nê-mô đứng dậy và bắt đầu chăm chú quan sát 

phía xa. Theo hiệu của Nê-mô, chiếc xuồng thả neo nhưng chỉ 

mất không hơn một mét dây, vì nước ở đây cạn. Nê-mô bảo tôi: 

-Ngài A-rô-nắc, chúng ta đến nơi rồi. Ngài có thấy cái vịnh kín 

này không? Một tháng nữa ở đây sẽ tập trung rất nhiều tàu 

thuyền, và hàng ngàn thợ lặn gan dạ sẽ lặn xuống đáy biển! Vịnh 

này thật là lý tưởng đối với nghề mò ngọc. Vịnh được núi chắn 

những cơn gió mạnh và biển ở đây không nổi sóng: đó là điều 

kiện hết sức thuận lợi cho thợ lặn. Thôi bây giờ chúng ta mặc đồ 

lặn vào và bắt đầu cuộc tham quan!  

Tôi không trả lời. Một thủy thủ giúp tôi mặc bộ đồ lặn nặng nề 

vào người. Thuyền trưởng Nê-mô, Nét và Công-xây cũng làm 

như tôi. Không một thủy thủ nào đi theo chúng tôi trong chuyến 

tham quan đặc biệt này. Người ta đeo vào lưng chúng tôi những 

bình chứa khí nén nhưng không nói gì tới máy Rum-coóc-phơ. 

Trước khi đội mũ lặn vào đầu, tôi nhắc thuyền trưởng về điều 

này. Nê-mô trả lời: 

-Không cần tới máy đó. Chúng ta không lặn xuống sâu, mà ở chỗ 

nông thì chỉ cần ánh sáng mặt trời là đủ. Hơn nữa, bật đèn điện ở 

vùng này là rất nguy hiểm. ánh sáng điện có thể làm cho loài cá 

dữ kéo tới. Trong khi Nê-mô nói, tôi quay về phía Công-xây và 

Nét Len. Nhưng họ đã đội mũ vào và không nghe thấy gì nữa. 
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Tôi hỏi Nê-mô câu cuối cùng: 

-Thế vũ khí của chúng ta đâu? Súng của chúng ta đâu? 

-Súng à? Cần gì súng? Người miền núi đi săn gấu chỉ cần một 

con dao găm thôi mà! Lưỡi dao thép đâu có kém đạn chì? Đây là 

một con dao rất tốt, ngài hãy dắt vào thắt lưng rồi chúng ta lên 

đường.  

Tôi nhìn Nét và Công-xây. Họ cũng được vũ trang như tôi và 

Nê-mô. Nét còn đeo thêm một cái mũi lao nhọn mà anh ta mang 

theo khi rời tàu Nau-ti-lúx. Một phút sau, các thủy thủ lần lượt 

thả chúng tôi xuống nước. ở độ sâu không quá một mét rưỡi, 

chân chúng tôi đã chạm cát. Thuyền trưởng Nê-mô lấy tay ra 

hiệu. Chúng tôi theo ông ta xuống một sườn dốc thoai thoải. Một 

lát sau, chúng tôi xuống tới một hố sâu khá rộng. Những ý nghĩ 

đang đè nặng lên tôi bỗng tan mất. Tôi thấy trong lòng bình tĩnh 

lạ thường. Tôi yên tâm vì thấy vận động được thoải mái và sững 

sờ trước cảnh tượng diệu kỳ. Những tia sáng mặt trời rọi qua làn 

nước trong vắt, chiếu sáng cả đáy biển. Những con trai nhỏ nhất 

cũng nhìn thấy rõ. Mười phút sau, chúng tôi tới độ sâu năm mét. 

Đáy biển ngày càng bằng phẳng hơn... Độ bảy giờ sáng chúng 

tôi tới bãi cát nông, nơi có hàng triệu con trai đang sinh sản. 

Thuyền trưởng Nê-mô cho tôi xem nơi tập trung trai có ngọc ấy. 

Tôi hiểu rằng kho trai đó là vô tận vì sức sáng tạo của thiên 

nhiên vẫn lớn hơn bản năng phá hoại của con người. Nét Len 
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vốn có bản năng phá hoại ấy nên vội lựa chọn những con trai đẹp 

nhất và nhét đầy túi lưới đeo ở thắt lưng. Nhưng chúng tôi không 

dừng lại lâu ở đây vì phải đi theo Nê-mô là người có vẻ thông 

thạo con đường này. Đáy vịnh dâng cao rõ rệt, và đôi khi bàn tay 

tôi giơ lên thò ra khỏi mặt nước. Trước mắt chúng tôi bỗng hiện 

ra một cái hang rộng được tạo nên trong một mỏm đá rất đẹp mắt 

có nhiều loài cây cỏ dưới biển phủ ngoài... Thuyền trưởng Nê-

mô vào hang. Chúng tôi vào theo. Tôi thích ứng rất nhanh với 

bóng tối trong hang. Nê-mô dẫn chúng tôi vào sâu thế này làm gì 

nhỉ?  

Sau khi lần xuống một bờ khá dốc, chúng tôi tới một chỗ trông 

tựa cái giếng. Tới đây Nê-mô dừng lại và chỉ cho chúng tôi xem 

một vật mà tôi chưa nhận ra ngay là cái gì. Đó là một con trai to 

lạ thường, đường kính khoảng hai mét, lớn hơn con trai ở phòng 

khách tàu Nau-ti-lúx. Tôi tới gần con vật kỳ lạ ấy. Theo tôi, nó 

phải nặng tới ba trăm ki-lô-gam, trong đó ít nhất có mười lăm ki-

lô-gam thịt. Thuyền trưởng Nê-mô chắc hẳn đã biết rõ con trai 

này và không phải lần đầu tiên vào hang này! Tôi nghĩ rằng ông 

ta dẫn chúng tôi đến đây chỉ là để cho xem cái vật lạ đó của thiên 

nhiên. Nhưng tôi đã lầm. Nê-mô có lý do riêng của mình: ông ta 

muốn biết tình trạng của con trai đó ra sao. Vỏ trai đang hé mở. 

Nê-mô tới gần rồi nhét con dao găm vào giữa hai vỏ để nó không 

ngậm lại được. Sau đó, ông ta lấy tay nâng mép ngoài có tua viền 
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của áo trai lên. Giữa những nếp gấp hình lá có một viên ngọc to 

bằng quả dừa. Một viên ngọc rất tròn và trong sáng tuyệt vời! 

Một vật vô giá! Trong lúc quá tò mò tôi đưa tay ra để chộp lấy 

hòn ngọc và xem nó nặng bao nhiêu! Nhưng Nê-mô ra hiệu cho 

tôi ngừng lại rồi rút ngay con dao ra khỏi vỏ trai. Thế là con trai 

ngậm ngay vỏ lại. Tôi hiểu ý định của Nê-mô rồi. ông ta để viên 

ngọc lại dưới áo của con trai là để tạo cho khả năng lớn dần lên. 

Mỗi năm những chất tiết ra lại bồi thêm những lớp đồng tâm cho 

viên ngọc. Chỉ có Nê-mô mới biết cái hang có viên ngọc kỳ diệu 

này. Chỉ có ông ta biết nuôi dưỡng nó để sau này mang nó về 

phòng bảo tàng tuyệt vời của mình. Cũng có thể Nê-mô bắt 

chước người Trung Quốc hay người ấn Độ, tự tạo nên sự phát 

triển của viên ngọc bằng cách đặt vào áo con trai một vật rắn, 

bằng kim loại hình cầu chẳng hạn, để trai tiết ra chất ngọc phủ 

ngoài. So sánh viên ngọc này với những viên tôi đã thấy và 

những viên đã có trong bộ sưu tập của Nê-mô, tôi đánh giá nó ít 

nhất mười triệu phrăng. Đó là viên ngọc do thiên nhiên sáng tạo 

ra chứ không phải là một vật xa xỉ! Vả lại, có cái tai phụ nữ nào 

chịu nổi sức nặng của viên ngọc này? Sau khi xem viên ngọc 

quý, thuyền trưởng Nê-mô ra khỏi hang. Đoàn tham quan chúng 

tôi ở vùng nước chưa bị dân mò ngọc làm vẩn đục này, lại tiếp 

tục đi. Mười phút sau, Nê-mô bỗng dừng lại. Tôi tưởng ông ta 

muốn quay về. Nhưng không! Nê-mô lấy tay ra hiệu cho chúng 
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tôi nấp vào khe đá rồi chỉ cho xem một chấm đen dưới nước. Tôi 

chăm chú nhìn. Cách tôi năm mét, có một bóng đen thấp thoáng 

và đang chìm xuống đáy. ý nghĩ hốt hoảng về cá mập thoáng 

hiện trong óc tôi. Nhưng tôi đã lầm: lần này không phải là loài cá 

dữ. Đó là một người, một người còn sống, một người ấn Độ 

nghèo khổ đến mò ngọc sớm hơn lệ thường.  

Anh ta liên tục lặn xuống rồi lại ngoi lên. Khi lặn, anh ta kẹp một 

viên đá giữa hai chân, viên đá này có dây buộc phía sau thuyền. 

Đó là tất cả đồ lặn của anh ta. Xuống sâu khoảng năm mét, anh 

ta buông hòn đá ra, quỳ xuống rồi nhặt vội những con trai quanh 

đó nhét vào túi lưới buộc ở thắt lưng. Sau đó, anh ta ngoi lên mặt 

nước, đổ trai vào thuyền rồi lại bắt đầu những động tác nói trên 

trong khoảng ba mươi giây. Anh ta không thấy chúng tôi đang 

nấp sau mỏm đá. Vả lại, anh ta sao có thể tưởng tượng được rằng 

có những con người, những sinh vật giống hệt anh ta đang ở 

cạnh và quan sát từng hành động nhỏ của anh ta, không bỏ sót 

một chi tiết nào? Anh ta ngoi lên lặn xuống nhiều lần, mỗi lần 

chỉ mang lên được không quá một con trai vì trai bám vào đất rất 

chặt. Và trong số trai mà anh ta phải liều thân để lấy, biết bao 

con trong ruột chẳng có gì! Tôi chăm chú theo dõi anh ta. Anh ta 

lặn xuống ngoi lên trong từng khoảng thời gian đều đặn, và suốt 

nửa tiếng đồng hồ không gặp một nguy hiểm gì. Tôi đã bắt đầu 

chán cái việc quan sát ấy thì người thợ lặn đang ở tư thế quỳ 
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bỗng né sang một bên, bật dậy và tìm cách ngoi lên mặt nước. 

Tôi đã hiểu vì sao anh ta hoảng sợ. Một bóng đen khổng lồ lướt 

qua đầu người thợ lặn bất hạnh ấy. Đó là một con cá mập hết sức 

lớn đang lao tới anh ta, hai mắt đỏ ngầu, miệng há hốc. Tôi 

hoảng quá, đờ cả người ra. Con cá háu ăn quẫy mạnh và lao 

thẳng tới người thợ lặn. Anh ta nhảy sang một bên và tránh được 

hàm răng nhọn của con cá, nhưng bị đuôi cá mập đập mạnh vào 

ngực ngã lăn ra. Tất cả những việc đó diễn ra trong nháy mắt. 

Con cá mập thoạt tiên hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó 

lật ngửa ra để lao tới cắn đứt đôi người. Đến đây, thuyền trưởng 

Nê-mô đứng cạnh tôi rút dao găm ra rồi tiến lên chiến đấu tay 

đôi với con cá dữ. Con cá đang ở tư thế sẵn sàng sát hại người ấn 

Độ bất hạnh thì chợt chú ý tới đối thủ mới. Nó lật sấp lại rồi 

xông tới chỗ thuyền trưởng Nê-mô. Nê-mô hơi ngửa mình về 

phía sau rồi hết sức bình tĩnh chờ con cá đến gần. Khi nó đã tới 

sát, Nê-mô vô cùng khéo léo nhảy sang một bên tránh đòn, rồi 

cắm phập con dao găm vào bụng cá, ngập tới chuôi. Cuộc chiến 

đấu quyết liệt bắt đầu.  

Con cá nổi khùng. Máu từ vết thương vọt ra như suối. Nước biển 

nhuộm màu đỏ thẫm khiến tôi chẳng còn nhìn thấy gì. Một lát 

sau, khi chỗ nước nhuốm máu bị cuốn trôi đi, tôi mới thấy 

thuyền trưởng Nê-mô dũng cảm đang bám chặt vào vây con cá 

mà đâm liên tiếp vào bụng nó. Nhưng ông ta không có khả năng 
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đánh một đòn quyết định, nghĩa là đâm trúng tim kẻ thù! Con cá 

mập bị tử thương oằn mình lại và quẫy đuôi rất mạnh khiến tôi 

đứng không vững nữa. Tôi muốn xông tới giúp thuyền trưởng. 

Nhưng vì quá khiếp sợ, nên tôi đờ người ra không bước lên được 

bước nào. Tôi thấy tình hình hai bên tham chiến đã thay đổi, Nê-

mô bị thân hình to lớn của con cá xô ngã lộn nhào. Tính mạng 

Nê-mô đang như treo trên sợi tóc thì Nét Len nhanh như cắt 

xông tới và phóng lao nhọn vào con cá.  

Nước biển lại nhuốm đỏ màu máu. Con cá điên cuồng lồng lộn 

làm cuộn lên từng đợt sóng lớn. Nét Len đã giáng một đòn trí 

mạng. Con cá hấp hối, quằn quại. Công-xây thì bị sóng xô ngã. 

Nét Len giúp thuyền trưởng thoát khỏi thân con cá đang đè lên 

người. Nê-mô không bị thương. ông đứng dậy, chạy về phía 

người ấn Độ, cắt dây thừng buộc người đó với hòn đá rồi ôm 

người đó bơi lên mặt biển. Chúng tôi cũng bơi lên theo Nê-mô 

và mấy giây sau đã tới chiếc thuyền của người bị nạn. Trước hết, 

Nê-mô tìm cách làm cho người này hồi tỉnh. Tôi không tin Nê-

mô sẽ cứu được anh ta sống. Anh ta chỉ ở dưới nước một thời 

gian ngắn, nhưng đuôi cá đập mạnh có thể giết chết anh ta! May 

thay, nhờ những biện pháp kiên quyết của Nê-mô và Công-xây, 

người bị nạn dần dần tỉnh lại. Anh ta mở mắt. Các bạn có thể 

hình dung được là anh ta đã ngạc nhiên, thậm chí hoảng sợ thế 

nào khi thấy bốn cái đầu bằng đồng đang cúi xuống anh ta! 
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Nhưng anh ta không thể tưởng tượng được rằng Nê-mô rút ra 

một túi ngọc trai rồi giúi vào tay mình! Anh thợ lặn nghèo khổ 

đưa bàn tay run rẩy ra nhận tặng phẩm dịêu kỳ của người chủ 

biển cả. Cái nhìn hoảng sợ chứng tỏ anh ta không biết những 

sinh vật kỳ lạ đã cứu sinh mạng và cho mình châu báu kia là ai. 

Theo hiệu thuyền trưởng, chúng tôi trở lại bãi ngọc và sau nửa 

tiếng đồng hồ đi trên con đường quen thuộc thì về tới chiếc 

xuồng đang nhả neo chờ. Chúng tôi lên xuồng và được các thủy 

thủ giúp tháo bỏ những cái mũ đồng nặng nề ra. Câu nói đầu tiên 

của thuyền trưởng Nê-mô là dành cho Nét Len: 

-ông Nét, xin cảm ơn ông! 

-Thưa thuyền trưởng, có gì mà cảm ơn! Tôi đã chịu ơn ngài 

nhiều. Nê-mô hơi mỉm cười và chẳng ai nói gì thêm nữa. 

-Quay xuồng về tàu! 

-Nê-mô ra lệnh. Chiếc xuồng lướt trên sóng. Mấy phút sau, 

chúng tôi gặp xác con cá mập nổi lên mặt biển. Nhìn viền đen ở 

vây cá, tôi nhận ra đó là loại cá mập ăn thịt người rất đáng sợ ở 

ấn Độ Dương. Nó dài gần tám mét. Cái mồm rộng hoác chiếm 

một phần ba thân. Đó là con cá đã trưởng thành vì có sáu hàng 

răng ở hàm trên. Khi tôi đang xem xác con cá thì có khoảng hơn 

mười con cá mập khác nổi lên quanh xuồng. Chúng chẳng chú ý 

gì tới chúng tôi mà lăn xả vào xâu xé con cá bị chết. Đến tám giờ 

rưỡi, chúng tôi bước lên tàu Nau-ti-lúx. Những ý nghĩ của tôi 
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dần dần quay lại chuyến thăm quan vừa rồi ở vịnh Ma-na. Tôi 

thán phục lòng quả cảm tuyệt vời của thuyền trưởng Nê-mô mà 

chính tôi đã chứng kiến! Tôi hiểu rằng Nê-mô có thể hy sinh 

thân mình để cứu một người của cái xã hội mà ông ta đã từ bỏ! 

Dù con người bí hiểm đó có nói gì về mình thì ông ta cũng 

không thể hủy diệt được lòng thương người trong tim mình 

được.  

Tôi nói với Nê-mô ý nghĩ đó. ông ta trả lời tôi, giọng xúc động: 

-Thưa giáo sư, đó là một người ấn Độ, một đại diện của quần 

chúng bị áp bức; mà tôi thì sẽ là người bảo vệ cho họ đến hơi thở 

cuối cùng! 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 28 

Biển đỏ 

Trưa ngày 29 tháng giêng, đảo Xây-lan khuất sau chân trời, tàu 

Nau-ti-lúx chạy với tốc độ hai mươi hải lý một giờ. Thế là từ khi 

rời biển Nhật Bản tới nay, chúng tôi đã vượt một vạn sáu ngàn 

hai trăm hai mươi hải lý hay bảy ngàn năm trăm dặm. Hôm sau, 

30 tháng giêng, khi tàu nổi lên thì chẳng còn thấy một hòn đảo 

nào. Tàu hướng về phía tây-bắc, về phía vịnh ạ-man nằm giữa 

bán đảo A-ra-bi-a và bán đảo ấn Độ: và là cửa vào vịnh Ba Tư. 

Đây thật là một vịnh kín, không có lối ra biển. Thuyền trưởng 

Nê-mô định đưa chúng tôi đi đâu? Tôi không thể biết được. Trả 

lời như vậy không làm Nét thoả mãn. 

-ông Nét ạ, đường chúng ta đi tùy thuộc ý muốn của thuyền 

trưởng. 

-ý muốn của thuyền trưởng không đưa chúng ta đi xa được đâu. 

Vịnh Ba Tư không có lối ra nào khác. Nếu ta vào thì phải đi ra 

bằng đường cũ. 
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-Thì sao! Sau khi vào vịnh Ba Tư, nếu tàu Nau-ti-lúx muốn đến 

thăm biển Đỏ thì có thể sử dụng vịnh Báp-en Man-đép bất kỳ lúc 

nào. 

-Thưa giáo sư, nhưng biển Đỏ, cũng như vịnh Ba Tư, chẳng có 

lối ra nào khác! Kênh Xuy-ê chưa đào xong. Vả lại, nếu có đào 

xong thì một chiếc tàu cần giữ bí mật như tàu của ta liệu có dám 

đi vào kênh đào có nhiều đập nước như vậy không? Tóm lại, 

biển Đỏ không phải là con đường đưa chúng ta về châu Âu. 

-Nhưng tôi có nói là chúng ta đang về châu Âu đâu. 

-Thế giáo sư dự kiến thế nào? 

-Tôi cho rằng, sau khi thăm vùng biển A-ra-bi-a và Ai Cập, tàu 

Nau-ti-lúx sẽ trở lại ấn Độ Dương, hoặc qua eo Mô-dăm-bích, 

hoặc qua quần đảo Ma-xca-ren và sẽ tới mũi Hảo Vọng. 

-Vâng, tới mũi Hảo Vọng rồi sao nữa! 

-Nét kiên trì hỏi. 

-Vòng qua mũi Hảo Vọng, chúng ta sẽ ra Đại Tây Dương. Chúng 

ta chưa đến vùng biển đó bao giờ. Này ông Nét, chẳng lẽ ông đã 

ngán cái kiểu đi ngầm dưới biển này rồi à? Còn tôi, nếu chuyến 

du lịch thú vị này đột nhiên chấm dứt thì tôi sẽ rất buồn. Chẳng 

phải ai cũng được may mắn như chúng ta đâu!  

-Nhưng xin giáo sư chớ quên rằng chúng ta bị cầm tù trên tàu 

Nau-ti-lúx đã được ba tháng. 

-ông Nét à, tôi chẳng muốn nhớ chuyện đó làm gì! Trên tàu này 



 86

tôi chẳng tính ngày tính giờ làm gì! 

-Nhưng rồi sẽ kết thúc ra sao? 

-Sẽ có lúc phải kết thúc thôi! Nhưng chúng ta bất lực trong việc 

làm cho nó kết thúc nhanh, và mọi cuộc tranh cãi về vấn đề này 

đều vô ích. Nếu ông bảo tôi: 

“Đã có thời cơ chạy trốn rồi đấy!" thì tôi sẽ thảo luận ngay với 

ông về chuyện ấy. Nhưng thời cơ chưa tới và tôi thành thật nghĩ 

rằng thuyền trưởng Nê-mô không dám vào vùng biển châu Âu 

đâu. Nét Len kết thúc câu chuyện bằng một câu độc thoại: 

“Cái gì cũng đẹp vô cùng. Nhưng tôi nghĩ, trong cảnh tù đày này 

thì chẳng có gì đáng vui cả!" Suốt bốn ngày, tới mùng 3 tháng 2, 

tàu Nau-ti-lúx chạy trong vịnh ạ-man ở các tốc độ và độ sâu khác 

nhau. Hình như nó đang phân vân trong việc chọn đường đi. Tàu 

ra khỏi vịnh ạ-man và tới ngày mùng 5 tháng 2 thì vào vịnh A-

đen, nơi đây nước của ấn Độ Dương hòa với nước biển Đỏ. Ngày 

mùng 6 tháng 2, tàu Nau-ti-lúx nhìn thấy thành phố A-đen xây 

dựng trên những mỏm đá nhô ra biển. Tôi tưởng Nê-mô cho tàu 

chạy tới đây thì quay lại. Nhưng tôi đã lầm. Hôm sau, mùng 7 

tháng 2, tàu tiến vào eo biển Báp-en Man-đép, tiếng A-rập có 

nghĩa là "Cửa nước mắt". Eo này rộng hai mươi hải lý và chỉ dài 

năm mươi hai ki-lô-mét. Tàu Nau-ti-lúx chạy thật nhanh chỉ mất 

một tiếng đồng hồ là vượt qua. Đến trưa tàu vào tới biển Đỏ. 

Biển Đỏ! Chưa bao giờ có mưa rào trên biển này. Không một 
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con sông lớn nào đổ vào biển này! Hằng năm nước bốc hơi làm 

mực nước ở đây tụt xuống một mét rưỡi! Biển Đỏ dài hai ngàn 

sáu trăm ki-lô-mét và rộng trung bình hai trăm bốn mươi ki-lô-

mét. Thời cổ đại đây là một đường mậu dịch quốc tế chủ yếu.  

Tôi không muốn tìm nguyên nhân đã thúc đẩy thuyền trưởng Nê-

mô nhưng tôi chẳng thắc mắc gì khi được đến đây. Tàu chạy ở 

tốc độ trung bình, khi thì nổi, khi thì lặn xuống sâu để tránh gặp 

các tàu thuyền khác. Thế là tôi được quan sát biển này cả trên 

mặt nước, cả dưới sâu. Tàu Nau-ti-lúx tiến gần bờ biển châu Phi, 

nơi có nhiều vực thẳm. ở đó dưới các lớp nước trong như pha lê, 

qua ô cửa kính, chúng tôi ngắm nhìn những đám san hô ngầm 

được những tấm thảm bằng tảo phủ ngoài. Cảnh tượng đó thật 

khó phai mờ trong trí nhớ! Ngày 9 tháng 2, tàu Nau-ti-lúx tới 

quãng rộng nhất của biển Đỏ. Trưa hôm đó, sau khi xác định tọa 

độ, thuyền trưởng lên boong, nơi tôi đang đứng. Tôi định lợi 

dụng cơ hội này để thăm dò ý đồ sắp tới của Nê-mô. Thấy tôi, 

Nê-mô bước đến ngay, mời tôi hút xì gà rồi hỏi:  

-Thế nào, giáo sư có thích biển Đỏ không? Ngài có quan sát 

được những kỳ quan ẩn náu dưới sâu không? 

-Thưa thuyền trưởng, tất nhiên là có! Tàu Nau-ti-lúx quả là hết 

sức thích hợp với việc quan sát những kỳ quan đó. Thật là một 

chiếc tàu thông minh! 

-Vâng, thưa ngài, con tàu rất thông minh, dũng cảm và an toàn! 
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Nó chẳng sợ gì bão táp thường hoành hành ở biển Đỏ, cùng 

những luồng nước mạnh và những dải đá ngầm ở đây. 

-Biển Đỏ được xem là một trong những vùng biển nguy hiểm 

nhất, và nếu tôi không lầm, thì từ thời cổ đại nó đã nổi tiếng 

chẳng lành. 

-Thưa ngài, đúng vậy! Những nhà sử học Hy Lạp và La Mã nhận 

xét về nó rất tiêu cực. Theo họ, vô số tàu thuyền đã bị đắm vì 

vấp phải những dải cát nổi và chẳng một thuyền trưởng nào dám 

cho tàu chạy ban đêm ở biển này. .. 

-Rõ ràng là các nhà sử học đó không được đi tàu Nau-ti-lúx. 

-Tôi nói. 

-Tất nhiên! 

-Thuyền trưởng mỉm cười. 

-Song trong lĩnh vực đóng tàu, những người đương thời với 

chúng ta cũng chẳng tiến xa hơn người cổ đại bao nhiêu. Phải 

mất mấy thế kỷ con người mới phát minh ra máy hơi nước! 

Chẳng biết một trăm năm sau có xuất hiện được một chiếc Nau-

ti-lúx thứ hai không? 

-Thuyền trưởng nói rất đúng. Chiếc tàu của ngài tiến trước thời 

cổ đại cả một thế kỷ, nếu không nói là hàng thế kỷ! Thật đáng 

tiếc, phát minh này sẽ mất đi cùng với người sáng tạo ra nó. Nê-

mô im lặng không trả lời. Tôi nói tiếp: 

-Thưa thuyền trưởng, chắc ngài đã nghiên cứu rất kỹ biển này. 
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Xin ngài cho biết vì sao lại gọi là biển Đỏ? 

-Về vấn đề này có nhiều cách giải thích khác nhau. Nhưng theo 

tôi, tên biển Đỏ là từ chữ Do Thái "Edom" mà ra. Người xưa căn 

cứ vào màu nước mà đặt tên cho biển này. 

-Nhưng tôi chẳng thấy nó có màu sắc gì đặc biệt cả. Nước ở đây 

cũng như nước những biển khác trong xanh mà chẳng đỏ chút 

nào. 

-Đúng vậy! Nhưng vào sâu trong vịnh, ngài sẽ thấy một hiện 

tượng lạ. Một lần ở vũng To-rơ, tôi được thấy nước biển tựa như 

trước mắt tôi là một hồ máu. 

-Vì sao lại có hiện tượng ấy? Có phải vì những loài tảo đỏ li ti 

không? 

-Đúng vậy! Đó là kết quả bài tiết của một loài tảo rất nhỏ. Muốn 

phủ kín một milimét vuông, cần có bốn vạn đơn vị. Có thể ngài 

sẽ được quan sát hiện tượng đó khi tàu vào vũng To-rơ. 

-Thưa thuyền trưởng, chắc không phải lần đầu ngài cho tàu Nau-

ti-lúx vào biển Đỏ? 

-Vâng, không phải lần đầu!... Tiếc rằng tôi không thể cho ngài 

xem kênh đào Xuy-ê, nhưng ngày kia, khi tàu vào Địa Trung 

Hải, ngài sẽ được thấy con đê dài ở Po Xa-ít.  

-Vào Địa Trung Hải ạ? 

-Tôi sửng sốt. 

-Vâng! Giáo sư ngạc nhiên ạ? 
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-Vâng, tôi ngạc nhiên vì ngày kia chúng ta đã tới Địa Trung Hải 

rồi! 

-Đúng vậy! 

-Thưa thuyền trưởng, tôi ngạc nhiên thật, mặc dù đi trên tàu 

Nau-ti-lúx thì chẳng nên ngạc nhiên về điều gì nữa. 

-Nhưng giáo sư ngạc nhiên về điều gì vậy? 

-Tàu Nau-ti-lúx phải chạy với tốc độ thế nào để có thể trong một 

ngày đưa chúng tôi vòng theo lục địa châu Phi qua mũi Hảo 

Vọng rồi vào Địa Trung Hải? 

-Ai bảo ngài là chúng ta sẽ đi vòng châu Phi qua mũi Hảo Vọng?

-Nếu tàu Nau-ti-lúx không chạy trên cạn, hay bay qua eo đất 

Xuy-ê. 

-... Hay là chạy ngầm dưới eo đất đó! 

-Dưới eo đất đó, thưa ngài? 

-Tất nhiên, -Nê-mô bình thản trả lời 

-Thiên nhiên từ lâu đã tạo nên dưới eo ấy cái mà con người đang 

làm trên mặt đất. 

-Sao? Chẳng lẽ lại có một lối đi ngầm? 

-Vâng, có một lối đi ngầm mà tôi gọi là đường ngầm A-ra-bi-a. 

-Nhưng eo Xuy-ê là do cát phù sa bồi lên. 

-ở trên là cát, nhưng ở dưới sâu 5 

-10 mét bắt đầu có lớp đá hoa cương rất rắn chắc. 

-Ngài phát hiện ra con đường ngầm đó một cách ngẫu nhiên ạ? 
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-Tôi ngày càng sửng sốt. 

-Thưa giáo sư, vừa ngẫu nhiên, vừa có tính toán. 

-Thưa thuyền trưởng, tôi nghe ngài nói mà không tin ở tai mình 

nữa. 

-Đó là chuyện thường tình thôi! Đường ngầm đó chẳng những có 

thật mà còn dùng làm đường giao thông được. Tôi đã cho tàu 

chạy qua đó nhiều lần. Nếu không thì tôi chẳng dám vào cái biển 

kín này làm gì. 

-Thưa thuyền trưởng, có lẽ tôi hơi đường đột, nhưng xin hỏi ngài 

làm sao phát hiện ra con đường ngầm đó? 

-Thưa giáo sư, giữa những người gắn bó với nhau mãi mãi thì có 

điều gì phải giữ kín nữa! Tôi làm ra vẻ không hiểu câu nói bóng 

gió ấy và chờ Nê-mô trả lời. 

-Thưa giáo sư, -Nê-mô giải thích, -tính tò mò của nhà tự nhiên 

học gợi ý cho tôi rằng ở dưới eo đất Xuy-ê hẳn có một đường 

ngầm chưa ai biết. Tôi thấy biển Đỏ và Địa Trung Hải đều có 

những loài cá giống hệt nhau. Xác định được điều đó, tôi tự hỏi 

liệu có một lối thông nhau giữa hai biển không? Nếu có, thì vì 

mực nước ở biển Đỏ cao hơn nên luồng nước sẽ bắt nguồn từ đó 

chứ không phải từ Địa Trung Hải. Để kiểm tra xem có đúng 

không, tôi bắt nhiều loài cá khác nhau ở vùng biển gần Xuy-ê, 

đeo vào đuôi mỗi con một chiếc vòng bằng đồng rồi thả xuống 

nước. Mấy tháng sau, ở bờ biển Xi-ri, một số cá đeo vòng đó bị 
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sa lưới. Lối đi ngầm giữa hai biển đã được chứng minh. Tôi lao 

vào tìm lối đi đó rồi liều cho tàu chạy vào. Giáo sư sắp được đi 

qua đường ngầm A-ra-bi-a của tôi đó. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 29 

Đường ngầm A-ra-bi-a 

Ngay hôm đó tôi kể lại cho Công-xây và Nét Len về cuộc nói 

chuyện giữa tôi và thuyền trưởng Nê-mô mà tôi chắc họ sẽ thích 

thú. Khi tôi nói hai ngày nữa tàu sẽ tới Địa Trung Hải thì Công-

xây vỗ tay, còn Nét nhún vai nói: 

-Đường ngầm à? Đường nối liền hai biển à? Chưa nghe ai nói 

bao giờ! 

-Anh bạn Nét ơi, -Công-xây trả lời, -thế trước kia anh bạn có 

được nghe nói về tàu Nau-ti-lúx không? Không! Thế mà nó vẫn 

tồn tại. Vậy anh đừng nhún vai làm chi vô ích và đừng viện cớ 

chưa nghe thấy ai nói mà phủ nhận tồn tại của sự vật. 

-Được, rồi xem! 

-Nét lắc đầu phản đối. 

-Mà nếu con đường ngầm mà Nê-mô nói là có thật thì còn gì 

bằng nữa. Cầu trời phù hộ cho Nê-mô đưa được chúng ta sang 

Địa Trung Hải! Chiều tối hôm đó, tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt 
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nước gần bờ biển A-ra-bi-a. Phía xa là thành phố Gít-đa, một 

trung tâm buôn bán quan trọng của nhiều nước như Ai Cập, Xi-

ri, Thổ Nhĩ Kỳ và ấn Độ. Một lát sau, bóng tối trùm lên thành 

phố và tàu Nau-ti-lúx vội lặn xuống làn nước lấp lánh như lân 

tinh. Hôm sau, mùng mười tháng hai, xuất hiện những chiếc tàu 

chạy ngược chiều. Tàu Nau-ti-lúx lại lặn xuống. Nhưng đến giữa 

trưa, lúc cần xác định tọa độ, biển vắng lặng, tàu lại nổi lên mặt 

nước. Tôi cùng Nét và Công-xây lên boong. Dải bờ biển ẩn hiện 

trong sương mù phía đông. Chúng tôi đang tựa vào đáy xuồng và 

nói chuyện phiếm thì Nét bỗng chỉ vào một chấm đen trên mặt 

biển rồi hỏi: 

-Giáo sư có nhìn thấy gì không? 

-Chẳng thấy gì cả! ông cũng biết mắt tôi chẳng lấy gì làm tinh 

lắm. 

-Giáo sư hãy nhìn kỹ xem. Phía trước mặt chúng ta đấy. Tôi 

chăm chú nhìn rồi nói: 

-Đúng là trên mặt biển có một vật gì đen và dài đang chuyển 

động. 

-Lại một tàu Nau-ti-lúx nữa! 

-Công-xây nói. 

-Đâu phải! 

-Nét phản đối. 

-Nếu tôi không lầm thì đó là một động vật. Chẳng lẽ ở biển Đỏ 
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lại có cá voi? 

-Công-xây hỏi. 

-Có, anh bạn ạ, -Tôi trả lời. 

-Thỉnh thoảng người ta cũng gặp cá voi ở vùng biển này.  

-Nhưng đây không phải là cá voi, -Nét vẫn không rời mắt khỏi 

chấm đen. 

-Cá voi thì tôi quen thuộc lắm. Tôi nhận ra chúng từ xa. 

-Chúng ta hãy kiên nhẫn. 

-Công-xây nói. 

-Tàu đang chạy về phía đó. Chỉ một lát nữa ta sẽ biết nó là cái gì. 

Tàu còn cách vật đen đen đó một hải lý. Vật đó giống phần trên 

của một dải đá ngầm. Nhưng nó là cái gì thì tôi chưa thể xác định 

được. Công-xây bỗng reo lên: 

-A! Bò nước! Một chú bò nước thực sự! Bò nước! Đúng là 

chúng ta đã gặp một con thuộc họ bò nước mà truyền thuyết đã 

biến thành một động vật biển hoang đường nửa cá nửa phụ nữ. 

-Không phải bò nước đâu mà là một động vật khác thỉnh thoảng 

còn thấy ở biển Đỏ. Đó là con đuy-gông, thuộc họ bò nước. Nét 

Len sẵn sàng chiến đấu. Mắt anh ta rực lửa. Anh thợ săn cá voi 

này đang đợi thời cơ để nhảy xuống biển quyết chiến với con 

vật! Anh ta nói giọng run run vì xúc động: 

-ại, tôi chưa từng được "đánh" những con như thế này bao giờ! 

Cả con người Nét thể hiện trong câu nói đó. Vừa lúc ấy, thuyền 
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trưởng Nê-mô lên boong. ông ta nhìn thấy ngay con đuy-gông, 

thông cảm với sự xúc động của Nét và hỏi anh ta: 

-Nếu trong tay ông có súng thì có lẽ ông chẳng chịu để yên đâu 

nhỉ? 

-Thưa thuyền trưởng đúng vậy. 

-Và có lẽ ông không từ chối nếu được trở lại làm thợ săn cá voi 

trong một ngày đâu nhỉ? 

-Vâng, sao lại từ chối ạ! 

-Thế thì được, ông hãy cố gắng nhé! 

-Xin cảm ơn thuyền trưởng! 

-Mắt Nét Len sáng ngời. 

-Nhưng ông chớ bắn trượt nhé! Nếu trượt thì thiệt cho ông đó! 

-Chẳng lẽ đuy-gông lại nguy hiểm đến thế cơ ạ? 

-Tôi hỏi Nê-mô mà chẳng chú ý tới Nét đang nhún vai. 

-Trong vài trường hợp, nó khá nguy hiểm. 

-Nê-mô trả lời. 

-Đôi khi nó xông thẳng tới kẻ thù rồi lật úp thuyền. Nhưng ông 

Nét thì chẳng có gì phải sợ nó vì có đôi mắt rất tinh và hai cánh 

tay vững chắc. Tôi chỉ mong ông đừng để nó thoát vì thịt nó rất 

ngon. Nê-mô vừa dứt lời thì bảy thủy thủ đã lặng lẽ lên boong. 

Một người mang chiếc lao buộc vào sợi dây, giống như loại lao 

vẫn dùng bắn cá voi. Họ tháo xuống rồi hạ xuống nước. Sáu 

người chèo, một người cầm lái. Nét, Công-xây và tôi ngồi ở phía 
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sau. 

-Thuyền trưởng có cùng đi không ạ? 

-Tôi hỏi. 

-Thưa ngài, không. Xin chúc các ngài thành công! 

Xuồng bơi về phía con đuy-gông đang ở cách chúng tôi hai hải 

lý. Khi còn cách mấy trăm mét thì xuồng đi chậm lại. Nét Len 

cầm lao đứng ở mũi. Như ta đã biết, lao săn cá voi thường được 

buộc dây rất dài và dễ tháo ra khi con cá lặn xuống sâu. Nhưng ở 

đây sợi dây chỉ dài không quá hai chục mét, đầu kia buộc vào 

một chiếc thùng rỗng để báo hiệu con cá bị thương đang nằm ở 

chỗ nào dưới biển. Tôi nhỏm dậy và chăm chú nhìn đối thủ của 

Nét. Con đuy-gông này thật đồ sộ: nó dài ít nhất bảy mét và nằm 

im không nhúc nhích. Hình như nó đang ngủ. Chiếc xuồng lặng 

lẽ tới cách con cá chừng sáu mét. Tôi bật dậy. Nét Len hơi ngả 

người ra phía sau rồi phóng lao. Lao bay vút đi. Con đuy-gông 

biến mất. Mũi lao này phóng đi rất mạnh nhưng rơi xuống nước.

-Khổ quá! Trượt rồi! 

-Nét phát điên. 

-Trượt đâu? 

-Tôi nói. 

-Nó bị thương rồi, có vệt máu trên mặt nước kia.  

Con đuy-gông thỉnh thoảng lại nổi lên để thở. Rõ ràng vết 

thương chưa làm nó kiệt sức, vì nó còn bơi rất nhanh. Chiếc 
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xuồng lướt theo vết con cá. Đôi lúc chúng tôi đuổi gần kịp và 

Nét đã chuẩn bị phóng lao nhưng nó lại lặn xuống ngay. Các bạn 

có thể hình dung được rằng Nét đã cáu kỉnh, giận dữ đến mức 

nào! Còn tôi thì thất vọng vì con đuy-gông đã phá vỡ mưu kế của 

chúng tôi. Chúng tôi rượt theo nó suốt một tiếng đồng hồ. Bỗng 

nó có ý định trả thù những người đuổi bắt, nó quay lại và xông 

thẳng tới chiếc xuồng. Hành động của con đuy-gông không lọt 

qua mắt Nét Len. Anh ta hô lên: 

-Coi chừng! Người cầm lái nói mấy lời bằng thổ ngữ khó hiểu 

chắc là ra lệnh cho các thủy thủ khác cảnh giác. Tới cách xuồng 

chừng hơn mười mét, con cá hít không khí vào qua hai lỗ mũi rất 

rộng rồi lại tiếp tục lao tới. Chúng tôi không kịp tránh đòn. Chiếc 

xuồng tròng trành. Nước ùa vào, chúng tôi phải tát ngay ra, 

nhưng nhờ sự khéo léo của người lái mà xuồng không bị lật úp. 

Nét Len phóng lao liên tiếp vào con vật khổng lồ. Nó bèn đội 

thuyền lên khỏi mặt biển tựa như con sư tử tung con dê lên trời. 

Chúng tôi xô vào nhau. Tôi không biết sự thể sẽ diễn ra thế nào 

nếu như Nét không phóng lao trúng tim con cá. Con đuy-gông 

lặn xuống nhưng chỉ một lát sau xác nó bị lật ngửa, nổi bềnh lên 

mặt biển. Chúng tôi liền lôi nó về tàu Nau-ti-lúx. Con đuy-gông 

nặng năm tấn. Việc mổ cá được tiến hành dưới sự hướng dẫn của 

Nét. Hôm ấy, người phục vụ dọn cho chúng tôi món cá đuy-gông 

được đầu bếp trên tàu nấu rất khéo. Theo tôi, cá này ăn ngon hơn 
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thịt bò. Hôm sau, 11 tháng 2, tàu từ từ chạy vào vùng Xuy-ê. Tôi 

thấy càng gần Xuy-ê nước biển Đỏ càng bớt mặn.  

Tàu vượt qua eo Gu-ban rồi vào vịnh Xuy-ê. Đến sáu giờ, tàu 

chạy ngang qua thành phố To-rơ nằm sâu trong vũng biển có sắc 

nước đo đỏ như thuyền trưởng Nê-mô đã quan sát. Đêm đã tới. 

Cảnh tịch mịch chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng kêu của bồ 

nông hay một loài chim đêm nào khác, bởi tiếng sóng vỗ bờ hay 

tiếng còi tàu phía xa. Từ tám đến chín giờ, tàu chạy dưới mặt 

biển chừng vài mét. Theo sự tính toán của tôi, tàu đang ở gần eo 

đất Xuy-ê. Qua ô cửa phòng khách, tôi nhìn thấy chân các mỏm 

đá gần bờ được đèn pha trên tàu rọi sáng. Tôi cảm thấy eo biển 

hẹp dần lại. Chín giờ mười lăm phút, tàu nổi lên mặt nước. Tôi 

vội chạy lên boong vì nóng lòng muốn được vào ngay con đường 

ngầm của thuyền trưởng Nê-mô. Tôi tranh thủ hít thở không khí 

trong lành ban đêm. Một lúc sau, cách chúng tôi một hải lý, có 

ánh lửa thấp thoáng sau làn sương đêm. 

-Đó là hải đăng nổi, -có tiếng người nói sau lưng tôi. Tôi quay lại 

thì thấy thuyền trưởng. Nê-mô nói tiếp: 

-Đó là hải đăng nổi Xuy-ê. Chúng ta sắp tới cửa đường ngầm. 

-Thưa thuyền trưởng, có lẽ vào đường ngầm cũng không dễ? 

-Tôi hỏi. 

-Vâng, tất nhiên không dễ. Vì vậy tôi phải lên phòng hoa tiêu để 

tự tay lái tàu. Và bây giờ xin mời giáo sư xuống phòng vì tàu sắp 
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lặn và sẽ chỉ nổi lên khi vượt qua hết đường ngầm. Tôi đi theo 

thuyền trưởng. Các ô cửa đóng lại. Các bể chứa được bơm đầy 

nước. Tàu lặn xuống sâu mười mét. Tôi định về phòng riêng thì 

Nê-mô ngăn lại: 

-Giáo sư có muốn lên phòng hoa tiêu với tôi không? 

-Thế thì còn gì bằng nữa ạ! 

-Ta đi thôi! ở đó ngài sẽ được thấy tất cả những gì có thể thấy 

được trong chặng đường ngầm dưới biển và dưới mặt đất này. 

Phòng hoa tiêu của tàu Nau-ti-lúx hình vuông mỗi bề gần hai 

mét. ở chính giữa là tay lái, xung quanh lắp kính cho phép người 

lái nhìn được cả bốn phía. Trong phòng tối om, nhưng một phút 

sau tôi nhận ra bóng người hoa tiêu hai tay đang cầm lái. Biển 

được chiếu đèn pha ở phía sau rọi sáng trưng. 

-Nào, bây giờ ta hãy tìm cửa vào đường ngầm. Phòng hoa tiêu 

được nối với buồng lái bằng dây điện, giúp thuyền trưởng có thể 

vừa trực tiếp lái tàu, vừa điều khiển tốc độ của tàu. Nê-mô ấn 

nút, chân vịt liền quay chậm lại. Tôi lặng nhìn bức tường đá hoa 

cương dựng đứng. Tàu chạy dọc bức tường đó suốt một tiếng 

đồng hồ. Thuyền trưởng Nê-mô không rời mắt khỏi chiếc địa 

bàn. Theo hiệu của thuyền trưởng, người lái tàu thay đổi hướng 

tàu chạy từng phút. Đúng mười giờ mười lăm phút, thuyền 

trưởng bắt đầu đích thân cầm lái. Một hành lang rộng, sâu thẳm 

và ngoằn ngoèo đang hiện ra trước mắt chúng tôi. Tàu Nau-ti-lúx 
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dũng cảm đi vào dưới vòm cuốn tối đen của hành lang đó. ở mạn 

tàu bên kia, có tiếng ào ào khác thường. Đó là nước biển Đỏ 

đang theo đường ngầm đổ vào Địa Trung Hải. Con tàu theo dòng 

nước lao đi như mũi tên, mặc dù máy móc trên tàu đã làm việc 

hết sức để giảm tốc độ bằng cách cho chân vịt quay ngược lại. 

Tim tôi đập thình thịch. Bất giác tôi đưa tay lên ngực. Đến mười 

giờ ba mươi lăm phút, thuyền trưởng Nê-mô trao tay lái cho hoa 

tiêu rồi bảo tôi: 

-Địa Trung Hải rồi đó! Tàu Nau-ti-lúx bị nước cuốn qua eo Xuy-

ê mất không đầy hai mươi phút. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 30 

Quần đảo hy Lạp 

Rạng sáng hôm sau, 12 tháng 2, tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt nước. 

Tôi chạy lên boong. ở chân trời phía nam, hiện lên hình dáng của 

thành phố Pê-lu-đi-om cổ kính. Gần 7 giờ sáng Nét Len và 

Công-xây cũng lên boong. Hai người bạn cố tri ngủ một mạch 

suốt đêm, chẳng quan tâm chút nào tới chiến công của tàu Nau-

ti-lúx cả. 

-Thưa nhà tự nhiên học, -Nét hỏi tôi bằng một giọng hài hước, -

Địa Trung Hải đâu ạ? 

-Chúng ta đang ở Địa Trung Hải rồi đó, ông bạn ạ. 

-Chà chà! Thế là đêm qua... 

-Đêm qua trong ít phút chúng ta đã vượt qua eo đất hiểm. 

-Tôi không tin, -Nét trả lời. 

-Không tin sao được, ông Nét! 

-Tôi phản đối. 

-Bờ biển thấp ở phía nam kia là bờ biển Ai Cập đó! Nét vẫn 
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bướng bỉnh chưa tin. Tôi bảo Nét: 

-ông hãy nghe tôi. Thuyền trưởng đã cho tôi vinh dự được lên 

phòng hoa tiêu xem con đường ngầm. ông ta tự tay lái tàu qua 

cái hành lang hẹp đó. 

-Nghe thấy chưa, anh Nét? 

-Công-xây hỏi. 

-ông Nét ạ, -tôi nói tiếp, -mắt ông rất tinh. ông có thể phân biệt 

một cách dễ dàng con đê chạy dài ra biển của cảng Po Xa-ít. Nét 

chăm chú nhìn rồi nói: 

-Giáo sư nói đúng, còn thuyền trưởng của ngài quả là tài năng 

kiệt xuất. Chúng ta đang ở Địa Trung Hải thật. Bây giờ, nếu có 

thể, ta hãy bàn việc riêng một chút, nhưng chớ để ai nghe trộm.  

Tôi hiểu rõ ý đồ của Nét và nghĩ bụng: 

“Dẫu sao cũng nên bàn bạc với anh ta vì anh ta muốn thế". Thế 

là ba chúng tôi ngồi xuống gần đèn pha. Tôi nói: 

-ông muốn nói gì thì nói đi, ông Nét. Tôi nghe đây. 

-Thế này nhé. Chúng ta đang ở châu Âu. Trước khi Nê-mô có ý 

định cho tàu lặn xuống đáy biển Bắc cực hay quay lại châu Đại 

dương, ta phải chuồn khỏi tàu này! Thú thực là cuộc thảo luận 

với Nét về chuyện đó làm tôi lúng túng. Tôi không hề muốn gò 

bó Công-xây và Nét nhưng cũng chẳng có chút nguyện vọng nào 

chia tay với thuyền trưởng Nê-mô. Nhờ Nê-mô, nhờ con tàu của 

Nê-mô mà hằng ngày tôi bổ sung cho mình biết bao kiến thức về 
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hải dương học, tôi viết lại cuốn sách của mình nói về những bí 

mật dưới đáy đại dương ở ngay trong lòng biển. Liệu tôi còn dịp 

được quan sát những kỳ quan ẩn giấu dưới đại dương không! Tất 

nhiên là không! Tôi không thể chấp nhận ý nghĩ rằng phải rời 

khỏi tàu Nau-ti-lúx mà chưa hoàn thành công trình nghiên cứu 

biển của chúng tôi. 

-ông bạn Nét ạ, -tôi nói, -ông hãy trả lời tôi một cách thẳng thắn 

nhé. Chẳng lẽ trên tàu Nau-ti-lúx lại buồn sao? ông ân hận rằng 

số phận đã đẩy ông đến với thuyền trưởng Nê-mô à? Nét không 

trả lời ngay. Anh ta khoanh tay trước ngực rồi nói: 

-Thực tình, tôi chẳng ân hận gì về việc được làm một chuyến đi 

chơi ngầm dưới biển. Tôi sẽ nhớ lại chuyến đi này một cách thú 

vị, nhưng cũng phải cho nó kết thúc chứ! Đấy, ý kiến của tôi là 

như vậy. 

-Nó sẽ kết thúc, ông Nét ạ! 

-Kết thúc ở đâu và bao giờ? 

-ở đâu thì tôi không biết. Bao giờ, tôi không thể nói được, nhưng 

tôi nghĩ chuyến đi này sẽ kết thúc khi tất cả những vùng biển đã 

mở ra trước chúng ta mọi bí mật của mình. ở đời này cái gì 

chẳng có kết thúc! 

-Tôi đồng ý với giáo sư, -Công-xây nói. 

-Có lẽ sau khi đi khắp các biển trên trái đất, thuyền trưởng Nê-

mô sẽ phóng thích tất cả ba người chúng ta. 
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-Phóng thích à? 

-Nét nói như quát. 

-Tống cổ đi thì đúng hơn! 

-Hãy khoan, ông Nét! 

-Tôi nói. 

-Chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi thuyền trưởng, tuy vậy tôi 

cũng không đồng ý với Công-xây nghĩ rằng Nê-mô sẽ cho phép 

chúng ta loan tin ra khắp thế giới về chiếc tàu Nau-ti-lúx. 

-Vậy ngài hy vọng vào cái gì? 

-Nét hỏi. 

-Tôi hy vọng trong tương lai tình hình sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ, 

hay sáu tháng nữa cũng vậy thôi, phải không? 

-Sao lại "cũng vậy thôi"? 

-Nét mỉa mai. 

-Xin giáo sư cho biết sáu tháng sau chúng ta sẽ ở đâu? 

-Có thể là vẫn ở chỗ này, có thể là ở Trung Quốc. ông cũng biết 

tàu Nau-ti-lúx chạy rất nhanh. Nó vượt đại dương như én bay 

trên trời, hay tàu nhanh chạy trên lục địa!  

Nó chẳng sợ gì các vùng biển châu Âu. Ai dám cam đoan rằng 

nó sẽ không đến gần bờ biển nước Pháp, nước Anh hay nước 

Mỹ, nơi mà những điều kiện chạy trốn sẽ còn thuận lợi hơn? 

-Thưa ngài A-rô-nắc, -Nét trả lời, những lý lẽ của ngài ngược lại 

với lẽ phải. Ngài nói toàn chuyện tương lai: 
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“Chúng ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ ở đó!". Còn tôi thì nói chuyện 

hiện tại: 

“Chúng ta đang ở đây, phải lợi dụng ngay thời cơ này!". Lô-gich 

của Nét làm lập trường của tôi nghiêng ngả. Tôi cảm thấy mình 

bị thua vì đuối lý. 

-Thưa giáo sư, -Nét nói tiếp, -giả sử ngay bây giờ thuyền trưởng 

Nê-mô yêu cầu chúng ta rời khỏi tàu Nau-ti-lúx, ngài có chấp 

nhận yêu cầu đó không? 

-Tôi không biết. 

-Nếu Nê-mô nói rằng sẽ không yêu cầu lần thứ hai nữa thì ngài 

tính sao? Tôi im lặng. 

-Anh Công-xây tính sao? Công-xây bình thản trả lời: 

-Công-xây thì không có ý kiến gì. Đối với anh ta thì thế nào cũng 

xong. Anh ta sống độc thân như chủ của anh ta, như bạn của anh 

ta. Chẳng ai mong đợi anh ta ở quê hương cả. Rất tiếc là trong 

vấn đề tranh luận này, không thể trông đợi gì ở anh ta được. ở 

đây chỉ có hai bên là giáo sư và Nét Len thôi. Anh ta sẵn sàng 

đứng làm trọng tài. Tôi bất giác mỉm cười khi nghe những lời 

khôi hài của Công-xây. Còn Nét trong thâm tâm chắc rất hài lòng 

vì đã loại ra được một đối thủ. Nét nói: 

-Thưa giáo sư, nếu Công-xây không tham gia cuộc tranh luận 

này thì chỉ có tôi và ngài giải quyết vấn đề này. Tôi đã nói hết ý 

kiến và ngài cũng đã nghe hết. Thế bây giờ ngài thấy thế nào? 
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Đành phải có ý kiến dứt khoát vì tôi không chịu nổi sự quanh co:

-ông bạn Nét ạ, tôi xin trả lời thế này. ông nói đúng, những lý lẽ 

của tôi không có trọng lượng bằng lý lẽ của ông. Thuyền trưởng 

Nê-mô không bao giờ tự nguyện thả chúng ta, không nên hy 

vọng gì vào điều đó. Vì bản năng tự vệ mà Nê-mô sẽ không trả 

lại tự do cho chúng ta. Nhưng cũng chính vì bản năng tự vệ mà 

khi có thời cơ là ta phải rời bỏ tàu Nau-ti-lúx ngay. 

-Ngài nói thật là chí lý! 

-Nhưng còn một điều nữa là phải đợi cơ hội thật thuận lợi. Đã 

hành động là phải thành công. Nếu thất bại là đi đứt! Nê-mô 

không bao giờ tha thứ cho ta đâu! 

-Thưa giáo sư, vâng. Nhưng ý kiến của ngài quá chung chung. 

Vấn đề là thế này: nếu có thời cơ thuận lợi là phải chộp lấy ngay, 

phải không ạ? 

-Đồng ý. Bây giờ ông hãy nói rõ thế nào là thời cơ thuận lợi.  

-Giả sử có một đêm nào đó tối trời, tàu chạy gần bờ biển châu 

Âu... thời cơ thuận lợi là đó. 

-Thế ông định bơi vào bờ à? 

-Tất nhiên, tôi sẽ gắng bơi nếu tàu chạy trên mặt biển, còn nếu 

nó lặn xuống...  

-Thì sao? 

-Thì tôi sẽ cố chiếm cái xuồng. Tôi biết cách lấy nó rồi. Tên hoa 

tiêu trong phòng lái sẽ chẳng thấy ta chạy trốn đâu. 
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-Thế thì ông hãy đợi thời cơ! Nhưng ông chớ quên rằng nếu thất 

bại là nguy đấy. 

-Thưa ngài, tôi sẽ không quên. 

-ông Nét, bây giờ ông có muốn nghe ý kiến của tôi về kế hoạch 

của ông không? 

-Xin giáo sư cứ nói. 

-Tôi nghĩ rằng 

-tôi không nói là "hy vọng rằng" 

-sẽ không có thời cơ thuận lợi như vậy đâu. 

-Vì sao? 

-Vì thuyền trưởng Nê-mô nhìn sự việc rất tỉnh táo và tất nhiên sẽ 

đề phòng chúng ta, đặc biệt là khi gần bờ biển châu Âu. 

-Tôi tán thành ý kiến của giáo sư, -Công-xây nói. 

-Rồi xem! 

-Nét lắc đầu. 

-ông Nét ạ, -tôi nói thêm. 

-Chúng ta kết thúc câu chuyện này ở đây. Tuyệt đối không nên 

nói gì nữa! Hôm nào ông định chạy trốn thì báo trước cho chúng 

tôi biết, chúng tôi sẽ theo ông. Tôi hoàn toàn trông cậy vào ông. 

Thế là kết thúc câu chuyện giữa ba chúng tôi, câu chuyện gây ra 

nhiều hậu quả nghiêm trọng sau này. Thật đau buồn cho Nét, 

những sự kiện xảy ra đã khẳng định ý kiến của tôi là đúng. 

Chẳng biết vì Nê-mô không tin chúng tôi hay vì ông ta tránh gặp 
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các tàu thuyền ở Địa Trung Hải mà tàu Nau-ti-lúx phần lớn chạy 

ngầm dưới nước và cách xa bờ. Đôi khi tàu chỉ hơi nhô khỏi mặt 

nước, nhưng thường là lặn xuống khá sâu. Giữa quần đảo Hy 

Lạp và Tiểu á, tàu lặn xuống hai ngàn mét mà chưa chạm đáy. 

Tối hôm sau, 14 tháng 2, gặp thuyền trưởng Nê-mô ở phòng 

khách, tôi cảm thấy ông ta có nhiều điều tư lự không vui. Trái 

với lệ thường, Nê-mô ra lệnh mở rộng cả hai ô cửa sổ rồi vừa đi 

đi lại lại giữa hai ô cửa đó vừa chăm chú nhìn vào khoảng nước 

mênh mông. Việc làm đó có ý nghĩa gì? Thôi mặc ông ta, tôi 

quay ra nghiên cứu các loài cá đang tung tăng ngoài ô cửa. Tôi 

đang ngắm nhìn không chán mắt những kỳ quan của đáy biển thì 

một hiện tượng bỗng làm tôi giật mình. Có một người, một 

người thợ lặn xuất hiện, lưng đeo túi da. Đó không phải là một 

cái xác không hồn trôi theo dòng nước mà là một người còn sống 

đang bơi bằng đôi tay rất khỏe. Thỉnh thoảng anh ta ngoi lên mặt 

nước để thở rồi lại lặn xuống. Tôi quay về phía thuyền trưởng 

Nê-mô và kêu lên, xúc động: 

-Có người sắp chết đuối! Phải cứu ngay! Phải cứu bằng mọi giá! 

Nê-mô chạy bổ tới ô cửa. Người đó bơi lại, áp mặt vào tấm kính 

và nhìn chúng tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Nê-mô lấy tay 

ra hiệu cho người đó. Người đó gật đầu trả lời rồi ngoi lên đi 

mất.  

-Giáo sư đừng lo! 
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-Nê-mô nói. 

-Đó là anh Ni-cô-la ở mũi biển Ma-ta-pan, biệt hiệu là "Cá". Anh 

ta nổi tiếng khắp vùng đảo ấy về tài bơi lặn. Ni-cô-la sống dưới 

nước nhiều hơn trên cạn! Anh ta thường bơi từ đảo này sang đảo 

khác. 

-Thuyền trưởng biết anh ta ạ? 

-Sao tôi lại không biết? Nói đoạn, Nê-mô bước tới chiếc tủ kê 

bên trái ô cửa. Gần tủ là một cái hòm bịt sắt, trên nắp có tấm 

biển nhỏ bằng đồng ghi phương châm của tàu Nau-ti-lúx: 

Mobilis in mobile Không đếm xỉa đến sự có mặt của tôi, Nê-mô 

mở tủ trong chứa đầy vàng thoi. Thứ kim loại quý đó lấy từ đâu 

ra? Và sao nhiều vậy? Nê-mô định dùng vàng để làm gì? Tôi 

chẳng nói một lời và trố mắt nhìn. Nê-mô lấy từng thoi vàng ra 

rồi xếp ngay ngắn vào hòm tới khi đầy ắp. Theo tôi, số vàng ấy 

phải nặng hơn một tấn, nói cách khác là bằng khoảng năm triệu 

phrăng. Nê-mô đậy nắp hòm lại rồi viết địa chỉ hình như bằng 

tiếng Hy Lạp lên trên. Sau đó, Nê-mô ấn nút điện có dây chạy 

xuống phòng thủy thủ. Bốn thủy thủ chạy tới và khá vất vả mới 

khiêng được hòm ra khỏi phòng khách. Thuyền trưởng quay lại 

hỏi tôi: 

-Giáo sư nói gì vậy? 

-Thưa thuyền trưởng, tôi chẳng nói gì. 

-Thế thì xin chúc ngài ngủ ngon. Nói xong, Nê-mô bước ra khỏi 



 111

phòng khách. Tôi quay về phòng riêng và cố gắng ngủ. Tôi rất 

thắc mắc về thái độ của thuyền trưởng. Giữa sự xuất hiện của 

người thợ lặn và cái hòm chứa đầy vàng có mối quan hệ gì? Một 

lúc sau, tàu Nau-ti-lúx từ lớp nước sâu nổi lên mặt biển. Tôi thấy 

tiếng chân lịch kịch trên boong. Người ta đang tháo xuồng ra và 

hạ xuống nước. Chiếc xuồng khẽ chạm vào thân tàu. Sau đó im 

lặng hẳn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Lại có tiếng chân thình 

thịch trên boong tàu. Xuồng được kéo lên. Tàu lại lặn. Thế là 

vàng đã được đưa tới địa chỉ, nhưng cụ thể là tới nơi nào trên lục 

địa này? Ai là người liên lạc của thuyền trưởng Nê-mô? Hôm 

sau, tôi trao đổi cảm tưởng đêm vừa rồi với Công-xây và Nét. Họ 

cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. 

-Nê-mô lấy ở đâu ra nhiều vàng như vậy? 

-Nét hỏi. Biết trả lời thế nào? †n sáng xong, tôi đến phòng khách 

làm việc. Tôi soạn lại những ghi chép của mình đến năm giờ. Tôi 

bỗng thấy nóng bức nên bỏ áo ngoài ra. Sao nóng thế này? Tàu 

đã cách xa vùng nhiệt đới và đang chạy dưới biển sâu, nơi nhiệt 

độ thấp. Đồng hồ chỉ độ sâu mười tám mét dưới mặt biển. ở độ 

sâu ấy, dù áp lực nước có tăng cũng chẳng có tác động gì. Tôi 

tiếp tục làm việc, nhưng nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách 

đáng sợ. Tôi nghĩ bụng: 

“Hay là tàu bị cháy?".  

Tôi đang định ra khỏi phòng khách thì thuyền trưởng Nê-mô 
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xuất hiện ở ngưỡng cửa. ông ta bước tới chỗ đặt nhiệt kế, nhìn 

cột thủy ngân rồi bảo tôi: 

-Bốn mươi hai độ! 

-Vâng, nóng quá! 

-Tôi trả lời. 

-Nếu nhiệt độ còn tăng lên nữa thì chúng ta sẽ bị chín nhừ ra. 

-Thưa giáo sư, nếu ta không muốn thì nhiệt độ sẽ không tăng 

nữa. 

-Ngài có khả năng điều khiển cả nhiệt độ nữa à? 

-Không phải! Nhưng tôi có thể ra khỏi cái lò lửa này. 

-Đây là nhiệt độ của môi trường bên ngoài ạ? 

-Tất nhiên! Tàu đang chạy trong nước sôi. 

-Sao lại thế được! 

-Tôi sửng sốt. 

-Giáo sư hãy xem đây. ạ cửa ngoài mở ra khiến tôi trông thấy 

những ngọn sóng trắng xóa nổi lên quanh tàu. Từng đám hơi lưu 

huỳnh lan ra trong nước sôi sùng sục như trong chảo. Tôi vừa 

chạm tay vào ô kính thì phải rụt ngay lại vì nó nóng giãy. 

-Chúng ta đang ở đâu vậy? 

-Tôi hỏi. 

-Đang ở quần đảo Xan-tô-rin, -Nê-mô trả lời. 

-Tôi muốn để ngài xem núi lửa ngầm. Đó là một hiện tượng kỳ 

lạ! 
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-Tôi tưởng quá trình hình thành những đảo mới đã chấm dứt rồi.

-Trong lĩnh vực núi lửa thì quá trình hình thành đó không bao 

giờ chấm dứt. Ngọn lửa trong lòng đất hoạt động liên tục. Nếu ở 

Thái Bình Dương san hô có thể tạo nên các lục địa thì ở vùng 

biển này núi lửa cũng đóng vai trò như vậy. Ngài hãy nhìn xem 

hoạt động đó ở dưới biển sâu sôi nổi như thế nào! Tôi bước tới ô 

cửa. Tàu Nau-ti-lúx đứng tại chỗ. Không khí nóng bức khôn tả. 

Nước từ màu trắng đã chuyển thành màu đỏ. Dù cửa đóng rất 

kín, hơi lưu huỳnh ngột ngạt vẫn lọt vào phòng khách, và ô ngoài 

cửa thỉnh thoảng lại bùng lên những ngọn lửa đỏ rực làm mờ cả 

ánh sáng của chiếc đèn pha. Người tôi đẫm mồ hôi và thiếu 

không khí để thở. Tôi cảm thấy sắp bị chín nhừ, nên bảo Nê-mô:

-Ta không nên ở lâu trong cái chảo nước sôi này làm gì. 

-Vâng, ở mãi đây cũng nguy hiểm, -Nê-mô bình thản trả lời. 

Theo lệnh Nê-mô, tàu Nau-ti-lúx chạy ngay ra khỏi vùng nước 

đó. Mười lăm phút sau, tàu nổi lên mặt biển. Chúng tôi được thở 

hít không khí trong lành một cách thỏa thích. Tôi nghĩ bụng: 

“Nếu Nét chọn vùng biển lửa vừa rồi làm nơi bỏ trốn thì chúng 

tôi chẳng còn ai sống sót". Hôm sau, 16 tháng 2, tàu Nau-ti-lúx 

vòng qua mũi Ma-ta-pan rồi ra khơi, từ biệt quần đảo Hy Lạp. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 31 

bốn mươi tám giờ qua địa trung hải 

Nước Địa Trung Hải xanh biếc, bờ biển chìm trong những vườn 

cam, vườn cây lô hội cây xương rồng, cây thông. Không khí Địa 

Trung Hải trong lành. Nơi đây, trên bờ biển này, ở vùng nước 

này, với khí hậu tốt nhất thế giới này, con người có thêm sức 

mạnh mới. Nhưng dù Địa Trung Hải đẹp đến đâu, tôi cũng chỉ 

nhìn biển nước rộng hai triệu ki-lô-mét vuông một cách thoáng 

qua. Thậm chí tôi không thể hỏi han gì thuyền trưởng Nê-mô vì 

suốt chặng đường vượt Địa Trung Hải chớp nhoáng ấy, Nê-mô 

không xuất hiện lần nào. Tôi đoán rằng tàu Nau-ti-lúx đã chạy 

ngầm dưới biển đó chừng sáu trăm dặm trong hai ngày hai đêm. 

Chúng tôi rời bờ biển Hy Lạp ngày 16 tháng 2 thì rạng sáng 18 

tháng 2 đã qua eo Gi-bran-ta. Tôi biết thuyền trưởng Nê-mô 

chẳng thích gì Địa Trung Hải bốn bề là những vùng đất mà Nê-

mô đã từ bỏ. Sóng nước Địa Trung Hải trong xanh, những làn 

gió biển thổi nhẹ đã gợi lên trong lòng Nê-mô quá nhiều kỷ 
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niệm, nếu không phải là quá nhiều thương tiếc. Nơi đây chẳng có 

cái tự do lựa chọn đường đi, cái độc lập hoàn toàn mà Nê-mô đã 

có ngoài đại dương. Giống như tàu Nau-ti-lúx, Nê-mô cảm thấy 

tù túng trong khoảng không gian hạn chế giữa bờ biển châu Phi 

và châu Âu. Tàu chạy hai mươi lăm hải lý một giờ. Nét Len tuy 

rất chán ngán nhưng cũng phải từ bỏ ý định bỏ trốn lúc này. Tàu 

chạy nhanh từ mười hai đến mười ba mét giây, không cho phép 

sử dụng xuồng. Trong điều kiện đó mà chạy trốn thì cũng liều 

lĩnh như nhảy ra khỏi xe lửa đang phóng nhanh. Hơn nữa, tàu chỉ 

nổi lên mặt biển ban đêm để dự trữ không khí, thời gian còn lại 

thì chạy ngầm theo địa bàn. Thế là Địa Trung Hải đã lướt qua 

mắt tôi như phong cảnh bên đường lướt qua mắt hành khách tàu 

nhanh. Tôi chỉ nhìn thấy những chân trời xa, còn tất cả những vật 

gần hơn thì chẳng rõ lắm. Tuy vậy, tôi và Công-xây cũng quan 

sát được một số cá Địa Trung Hải có vây rất khỏe giúp chúng có 

thể bơi kịp tàu Nau-ti-lúx trong một thời gian ngắn. Chúng tôi 

ngồi bên ô cửa sổ phòng khách hồi lâu. Những nhận xét sơ bộ 

cho phép chúng tôi có cái nhìn tổng quát về động vật và thực vật 

của Địa Trung Hải. Đêm 16 rạng ngày 17 tháng 2 tàu vào bồn 

thứ hai của Địa Trung Hải, nơi sâu nhất là ba ngàn mét. Tàu 

ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển và xuống tới những lớp 

nước sâu nhất.  

Dưới đó, thay thế những kỳ quan của thiên nhiên, trước mắt tôi 
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hiện ra những cảnh tượng thương tâm và khủng khiếp. Chúng tôi 

đang ở khu vực đã xảy ra bao nạn đắm tàu! Biết bao thuyền bè 

đã biệt tăm giữa bờ biển An-giê-ri và Prô-văng-xơ! So với Thái 

Bình Dương bao la, thì Địa Trung Hải chỉ là một cái hồ, nhưng 

đỏng đảnh khó tính và hay đánh lừa con người. Trong cuộc dạo 

chơi chớp nhoáng ở các lớp nước sâu này, tôi đã thấy biết bao 

khung tàu bị đắm nằm dưới đáy biển. Tất cả những tàu thuyền đó 

đã bị đắm khi va phải đá ngầm. Một số chìm xuống theo chiều 

thẳng đứng, còn nguyên cả cột và dây buồm, tựa như đã hóa đá 

trong nước biển mặn. Khi tàu Nau-ti-lúx rọi đèn pha vào chúng 

thì trên cột buồm hình như có một lá cờ sắp được kéo lên và 

chúng sắp bắn súng chào! Nhưng ở khu vực đầy tai ương này thì 

chỉ có sự im lặng và chết chóc! Tôi nhận thấy tàu Nau-ti-lúx 

càng tiến gần eo Gi-bran-ta thì càng gặp nhiều xác tàu đắm. Bờ 

biển châu Phi và bờ biển châu Âu càng gần lại nhau thì tàu bè 

càng hay đâm vào nhau. Cảnh tượng thật khủng khiếp! Biết bao 

người đã thiệt mạng trong những vụ đắm tàu này! Sóng nước đã 

cuốn đi biết bao sinh mệnh! Chẳng biết có một thủy thủ nào sống 

sót để kể lại những trường hợp rủi ro này không, hay biển cả tới 

nay vẫn giữ kín trong lòng những bí mật đáng sợ?  

Tàu Nau-ti-lúx vẫn lạnh lùng lướt qua cảnh hoang tàn, và khoảng 

3 giờ sáng ngày 18 tháng 2, chúng tôi tới cửa eo Gi-bran-ta. Lợi 

dụng dòng nước thuận, tàu lướt nhanh qua eo biển hẹp đó. Mấy 
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phút sau, chúng tôi đã cưỡi trên những lớp sóng Đại Tây Dương.
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 32 

Vũng biển Vi-gô 

Đại Tây Dương! Đó là một đại dương mênh mông, diện tích hai 

mươi nhăm triệu hải lý vuông, dài chín ngàn hải lý, rộng trung 

bình hai ngàn bảy trăm hải lý. Đại Tây Dương bao la như vậy, 

nhưng thời cổ đại hầu như không được nghiên cứu. Nhiều con 

sông lớn nhất thế giới đổ vào đại dương này. Biết bao tàu thuyền 

mang cờ tất cả các nước chạy dọc đại dương này. Sau khi đã 

vượt khoảng một vạn dặm trong ba tháng rưỡi, tàu Nau-ti-lúx bắt 

đầu rẽ sóng Đại Tây Dương! Nói một cách hình tượng, nó đã đi 

được một chặng đường dài hơn xích đạo. Bây giờ tàu chạy đi 

đâu? Tương lai sẽ ra sao? Qua eo Gi-bran-ta, tàu chạy ra khơi và 

lại nổi lên mặt biển. Những cuộc dạo chơi trên boong lại tiếp tục.

Tôi trèo lên boong để hóng mát. Nét Len và Công-xây theo tôi. 

Ngọn gió nam nổi lên khá mạnh. Biển động. Tàu bắt đầu bị lắc. 

Nước biển mặn sủi bọt bắn tung tóe lên chúng tôi. Chúng tôi vội 

lui xuống, tuy vậy vẫn kịp thở hít chút không khí trong lành. Tôi 
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về phòng riêng. Công-xây cũng về phòng mình, nhưng Nét thì 

không biết có điều gì băn khoăn nên đi theo tôi. Chặng đường 

qua Địa Trung Hải diễn ra quá nhanh đã phá tan mọi kế hoạch 

của Nét, và anh ta cũng chẳng giấu giếm nỗi thất vọng của mình. 

Cánh cửa phòng vừa đóng vào, Nét đã ngồi xuống và lặng lẽ 

nhìn tôi. Tôi nói: 

-ông Nét, tôi hiểu ông! Nhưng ông không thể tự trách mình được 

điều gì. Tàu Nau-ti-lúx đi nhanh như tên bắn mà nghĩ đến việc 

chạy trốn chỉ là một sự điên rồ! Nét im lặng. Đôi mắt anh ta mím 

chặt, lông mày nhíu lại, chứng tỏ anh ta đang tập trung vào một ý 

nghĩ. Tôi nói tiếp: 

-ông Nét, ông hãy nghe tôi. Chớ vội buồn nản. Chúng ta đang đi 

dọc bờ biển Bồ-đào-nha, gần nước Pháp và nước Anh là nơi dễ 

tìm chỗ lẩn tránh. Nếu ra khỏi eo Gi-bran-ta mà tàu chạy về 

hướng nam, ra khơi, thì ông lo ngại là đúng. Nhưng chúng ta biết 

thuyền trưởng Nê-mô không lảng tránh miền biển châu Âu. Vì 

vậy, tôi không nghi ngờ gì rằng mấy ngày nữa điều kiện sẽ thuận 

lợi hơn, khi đó... Nét Len lại nhìn tôi chăm chú hơn, và cuối 

cùng bật ra: 

-Ngay tối hôm nay... Tôi giật mình. Thú thực, đề nghị đó của Nét 

rất đột ngột đối với tôi. Tôi muốn trả lời Nét nhưng chưa biết nói 

thế nào. Nét nói tiếp: 

-Chúng ta đã quy ước với nhau chờ đợi thời cơ thuận lợi. Bây 
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giờ thời cơ đã tới. Tối nay, tàu sẽ cách bờ biển Tây-ban-nha mấy 

hải lý. Sẽ không có trăng. Gió thổi từ biển vào đất liền. Ngài A-

rô-nắc, ngài đã hứa hẹn, tôi trông chờ ở ngài. Tôi im lặng. Nét 

đứng dậy và đi đến chỗ tôi: 

-Chín giờ tối hôm nay! 

-Nét nói. 

-Công-xây đã được báo trước rồi. Vào giờ đó, Nê-mô sẽ ở phòng 

riêng và chắc sẽ đi ngủ. Bọn thủy thủ, bọn thợ máy chắc sẽ 

không nhìn thấy chúng ta. Tôi và Công-xây sẽ lẻn ra cầu thang 

giữa. Còn giáo sư thì hãy đến thư viện chờ ám hiệu của tôi. 

Chèo, cột buồm và buồm đã có sẵn trong xuồng. Tôi đã giấu vào 

đó một số lương thực. Tất cả đã sẵn sàng, xin hẹn giáo sư đến 

tối! 

-Biển động, ông Nét ạ! 

-Tôi nói. 

-Tôi đồng ý với ngài, nhưng cũng phải liều thôi. Vả lại, chiếc 

xuồng khá vững chắc, xuôi gió mà chèo mấy hải lý cũng chẳng 

vất vả gì lắm! Nếu mọi việc trôi chảy thì khoảng mười đến mười 

một giờ đêm nay, ta sẽ đổ bộ lên một nơi nào đó ở biển... hoặc là 

chúng ta sẽ đi đứt cả. Thôi, xin hẹn ngài đến tối!  

Nói đoạn, Nét đi ra, để tôi ngồi lại trong tâm trạng rối bời. Trước 

kia, tôi tự an ủi mình bằng hy vọng rằng còn khá lâu mới có 

được cơ hội thuận lợi, tôi sẽ có đủ thì giờ để suy nghĩ kỹ và cân 
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nhắc tình hình. Nhưng anh bạn Nét đã không cho tôi thời gian. 

Tôi có thể nói gì với anh ta? Nét đã xử sự rất đúng! Cơ hội đến, 

anh ta chộp lấy ngay. Tôi có thể không giữ lời hứa và dám vì tâm 

trạng riêng của mình mà gánh lấy trách nhiệm về số phận của hai 

người cùng đi không? Đúng lúc đó, một tiếng rít khá mạnh báo 

hiệu nước đang vào các bể chứa, và tàu Nau-ti-lúx đang lặn 

xuống Đại Tây Dương. Tôi không ra khỏi phòng. Tôi chẳng 

muốn gặp thuyền trưởng Nê-mô vì sợ để lộ ra nỗi lo lắng của 

mình. Suốt một ngày mệt mỏi, phân vân giữa nguyện vọng muốn 

thoát ra tự do và sự luyến tiếc vì phải chia tay với tàu Nau-ti-lúx 

mà chưa hoàn thành việc nghiên cứu đáy biển! Sao tôi có thể rời 

bỏ Đại Tây Dương 

-"Đại Tây Dương của tôi" như tôi thích gọi, -mà chưa được tận 

mắt thấy đáy biển sâu kín, chưa khám phá ra những bí mật của 

nó như ở ấn Độ Dương và Thái Bình Dương? Cuốn tiểu thuyết 

rơi khỏi tay tôi. Thời gian trôi qua nặng nề làm sao! Khi thì tôi 

mơ thấy mình đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, đang vững bước 

trên mặt đất, cạnh Công-xây và Nét. Khi thì tôi lại rất cầu mong 

cho một chuyện gì đó bất ngờ xảy ra ngăn trở không cho Nét Len 

thực hiện ý đồ của mình. Tôi ra khỏi phòng khách hai lần. Tôi 

muốn dùng địa bàn kiểm tra xem tàu đang chạy gần bờ biển Bồ-

đào-nha hay đã cách xa. Không, chúng tôi vẫn ở vùng biển Bồ-

đào-nha. Tàu vẫn hướng về phía bắc, chạy dọc bờ biển. Đành 
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phải phục tùng yêu cầu của Nét và chuẩn bị chạy trốn. Hành lý 

của tôi chẳng có gì ngoài những tài liệu ghi chép. Còn thuyền 

trưởng Nê-mô thì sao? ông ta sẽ xử sự thế nào trước hành động 

của chúng tôi? Cuộc chạy trốn của chúng tôi có thể sẽ làm hại 

ông ta đến mức nào? Nê-mô sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào 

nếu âm mưu này thất bại nhỉ? ông ta đã làm tôi bất mãn ư? Trái 

lại! ông ta đã tỏ ra rất ân cần mến khách. Nê-mô không thể kết 

tội tôi là vô ơn vì đã bỏ trốn. Tôi có hứa hẹn gì với ông ta đâu. 

Nê-mô biết chúng tôi bị trói buộc với ông ta chẳng phải vì những 

lời hứa mà vì hoàn cảnh... Tôi không gặp Nê-mô từ khi thăm đảo 

Xan-tô-rin. Chẳng biết trước khi chạy trốn, chúng tôi có tình cờ 

gặp nhau không? Tôi vừa muốn gặp Nê-mô, vừa sợ phải gặp. Tôi 

lắng nghe xem có tiếng chân bước trong phòng bên không. Tai 

tôi chẳng thấy một tiếng động nhỏ nào. Trong phòng chắc không 

có ai. Tôi chợt nghĩ: chẳng biết người thuyền trưởng bí hiểm này 

có mặt trên tàu không? Từ cái đêm chiếc xuồng rời tàu Nau-ti-

lúx đi làm một việc gì đó, tôi nhìn Nê-mô hơi khác trước một 

chút. Tôi biết mặc dù có tuyên bố này nọ, Nê-mô vẫn duy trì một 

mối quan hệ nào đó với mặt đất. Và có phải không bao giờ Nê-

mô rời khỏi tàu Nau-ti-lúx không? ông ta đã chẳng từng vắng 

mặt hàng tuần lễ là gì? ông ta làm gì trong thời gian ấy? Tôi 

tưởng Nê-mô mang nặng tư tưởng chán đời, nhưng biết đâu ông 

ta chẳng đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật mà tôi không hiểu 
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nổi? Những ý nghĩ ấy và hàng ngàn ý kiến khác nhau day dứt tôi. 

Tình huống đặc biệt này đề ra biết bao giả thiết. Tôi băn khoăn lo 

lắng vô cùng. Những giờ phút chờ đợi dài dằng dặc. Theo lệ 

thường, bữa tối được đưa vào phòng. Tôi chỉ ăn qua quít cho 

xong chuyện và đứng dậy khỏi bàn lúc bảy giờ. Chỉ còn một 

trăm hai mươi phút nữa -tôi đếm từng phút -là đến lúc tôi phải 

hành động theo Nét Len. Tôi ngày càng bồn chồn. Mạch đập 

thình thịch. Tôi không ngồi yên được nữa mà cứ đi đi lại lại 

trong phòng, hy vọng như vậy sẽ xua tan được nỗi lo âu. Tôi ít 

băn khoăn về ý nghĩ rằng mình có thể chết. Nhưng tim tôi thắt lại 

khi nghĩ đến kế hoạch chạy trốn sẽ bị lộ trước khi thực hiện, rồi 

tôi sẽ phải đứng trước mặt thuyền trưởng Nê-mô lúc đó nổi giận 

điên cuồng, thậm chí đau buồn vì hành động phản phúc của tôi. 

Tôi muốn nhìn vào phòng khách lần cuối cùng. Tôi theo hành 

lang hẹp vào phòng bảo tàng, nơi tôi đã có biết bao giờ phút thú 

vị và bổ ích. Tôi nhìn tất cả những vật báu ấy như một người 

nhìn những chốn thân yêu trước khi phải rời bỏ đi mãi mãi. Tôi 

nói lời "vĩnh biệt" với tất cả những tác phẩm nghệ thuật, tất cả 

những hiện vật diệu kỳ của thiên nhiên đang được giữ kín ở đó! 

Tôi muốn nhìn lần cuối làn nước Đại Tây Dương, nhưng ô cửa 

đóng kín, che khuất mất đại dương mà tôi chưa được nghiên cứu. 

Khi bách bộ trong phòng khách, tôi bước tới cánh cửa bí mật dẫn 

sang phòng thuyền trưởng. Tôi rất ngạc nhiên thấy cửa hé mở. 
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Tôi bất giác lùi lại một bước. Nếu Nê-mô có mặt trong phòng thì 

ông ta sẽ thấy tôi. Nhưng xung quanh im lặng như tờ. Tôi bước 

tới gần hơn. Trong phòng chẳng có ai. Tôi đẩy cửa, nhìn quanh 

rồi bước vào. Đồ đạc trong phòng vẫn khắc khổ như phòng thầy 

tu. Cái đập vào mắt tôi là mấy bức chân dung -lần trước tôi 

không để ý nên không thấy. Đó là chân dung những nhân vật lịch 

sử nổi tiếng đã hiến thân cho tư tưởng cao đẹp của chủ nghĩa 

nhân đạo: Cốt-chút-xkô -người anh hùng đã đấu tranh vì sự 

nghiệp giải phóng Ba Lan, O.Côn-nen -chiến sĩ đấu tranh cho 

độc lập của Ai-len, Oa-xinh-tơn -người sáng lập ra Hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ; Ma-nin -nhà yêu nước người ý, Lin-côn -tổng 

thống Mỹ, bị một tên chủ nô sát hại, và cuối cùng là Giôn Brao -

người đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng những người nô lệ da 

đen. Bức tranh khủng khiếp vẽ Giôn Brao bị treo cổ, do chính 

tay Vic-to Huy-gô vẽ bằng bút chì!  

 

Giữa thuyền trưởng Nê-mô và những người anh hùng này có thể 

có quan hệ gì? Chẳng biết những bức chân dung đó có hé mở ra 

bí mật của đời Nê-mô không? Phải chăng Nê-mô là người bảo vệ 

những dân tộc bị áp bức, là người giải phóng các bộ lạc bị bắt 

làm nô lệ? Hay ông ta là một trong những người anh hùng của 

cuộc nội chiến giữa các bang miền bắc và miền nam nước Mỹ? 

Đồng hồ điểm tám giờ. Tiếng chuông đầu tiên cắt ngang những 
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suy tưởng của tôi. Tôi rùng mình, tựa như bị một con mắt nào đó 

nhìn thấu những ước vọng bí mật của mình. Tôi liền chạy ra khỏi 

phòng Nê-mô. Đến phòng khách, tôi đưa mắt nhìn địa bàn lần 

cuối. Kim địa bàn chỉ hướng bắc. Tàu đang chạy ở tốc độ vừa 

phải dưới độ sâu khoảng hai mươi mét. Đây là những điều kiện 

thuận lợi để thực hiện ý đồ của Nét Len. Tôi trở về phòng, mặc 

quần áo ấm rồi ngồi đợi. Trên tàu hoàn toàn im lặng, chỉ có thân 

tàu hơi rung rung vì chân vịt quay nhanh. Tôi cố gắng nghe xem 

trong khoảng tịch mịch đó có tiếng kêu của Nét nếu anh ta bị 

tóm cổ không. Tình trạng bồn chồn khủng khiếp đó hành hạ tôi 

quá chừng!  

Tôi cố lấy lại tự chủ nhưng vô hiệu. Gần chín giờ tôi áp tai vào 

cửa phòng thuyền trưởng. Hoàn toàn yên lặng. Tôi lại sang 

phòng khách vẫn chìm trong bóng tối và không một bóng người. 

Tôi mở cửa vào thư viện. ở đây cũng tối om và vắng lặng như 

vậy. Tôi ngồi xuống gần cánh cửa thông sang cầu thang giữa và 

chờ ám hiệu của Nét. Lúc đó thân tàu bỗng rung nhẹ hẳn đi rồi 

hoàn toàn không rung nữa. Sự thay đổi có ý nghĩa gì? Tàu đỗ lại 

sẽ là thuận lợi hay khó khăn cho kế hoạch của Nét? Ai biết được! 

Tôi bỗng cảm thấy một va chạm nhẹ. Tôi hiểu đó là tàu đã lặn 

xuống đáy biển. Nỗi lo lắng của tôi tăng lên. Chẳng có ám hiệu 

gì của Nét cả. Tôi muốn chạy ngay đến chỗ Nét để xin anh ta 

hoãn cuộc chạy trốn đến lần khác vì tôi cảm thấy trên chặng 
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đường này đang diễn ra những điều kiện không bình thường... 

Nhưng cửa phòng khách bỗng mở ra, thuyền trưởng Nê-mô xuất 

hiện! Thấy tôi, ông ta nói ngay, không có mào đầu: 

-A! Giáo sư! 

-Giọng Nê-mô rất đáng mến. 

-Tôi tìm ngài mãi! Ngài có biết lịch sử Tây Ban Nha không? Nếu 

Nê-mô hỏi tôi có biết lịch sử nước Pháp không, thì trong lúc tâm 

trạng rối bời này, tôi cũng chẳng trả lời được. 

-Thế nào, giáo sư có nghe thấy tôi hỏi không? Ngài biết lịch sử 

Tây Ban Nha chứ? 

-Tôi biết ít lắm ạ. 

-Nếu vậy thì mời ngài ngồi xuống, tôi sẽ kể ngài nghe một mẩu 

chuyện kỳ thú trong lịch sử Tây Ban Nha. Nê-mô nằm dài trên 

đi-văng, còn tôi thì ngồi xuống cạnh ông ta. Xung quanh tranh 

tối tranh sáng. 

-Xin giáo sư hãy lắng nghe. Đối với ngài, trường hợp này không 

phải là không lý thú vì ngài sẽ tìm thấy ở đây lời giải đáp cho 

câu hỏi mà chắc ngài chưa tìm thấy câu trả lời. 

-Vâng, tôi đang nghe, -tôi nói, nhưng chưa biết Nê-mô sẽ dẫn dắt 

tới đâu. Tôi tự hỏi: câu chuyện này có liên quan gì đến việc chạy 

trốn của mình không? 

-Thưa giáo sư, nếu ngài cho phép, chúng ta sẽ lui về quá khứ một 

chút. Năm ấy là năm 1702. Chắc ngài còn nhớ năm đó vua Lu-i 
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14 quá kiêu ngạo cho rằng chỉ phẩy tay một cái là cả dãy núi Pi-

rê-nê sẽ sụp đổ, nên đã đặt cháu mình lên ngôi vua Tây Ban Nha. 

Chàng hoàng tử ngớ ngẩn vừa lên ngôi lấy hiệu là Phi-líp thứ 

năm, đã phải đương đầu với những kẻ thù mạnh bên ngoài. Cần 

nói rằng trước đó một năm, các triều đình Hà Lan, áo và Anh đã 

ký kết lập một liên minh có mục đích lật đổ ngôi vua Tây Ban 

Nha của Phi-líp thứ năm và trao cho một vương công nào đó mà 

họ gọi trước là Sác-lơ thứ ba. Tây Ban Nha phải chống lại liên 

minh đó nhưng họ hầu như không có quân đội. Tuy vậy, họ lại 

có vô số vàng bạc lấy được ở châu Mỹ và rất cần cho các tàu chở 

châu báu đó cập được các bến cảng Tây Ban Nha. Cuối năm 

1702, một đoàn tàu chở vàng bạc có hai mươi ba tàu thuộc hạm 

đội Pháp dưới quyền chỉ huy của đô đốc Sa-tô Rơ-nô đang tiến 

về Tây Ban Nha. Sở dĩ phải hộ tống là vì ở Đại Tây Dương đang 

có hạm đội của liên quân Hà Lan -áo -Anh. Lẽ ra đoàn tàu chở 

vàng bạc phải đến cảng Ca-đích, nhưng đô đốc Sa-tô Rơ-nô biết 

là ở vùng biển đó có tàu chiến Anh, nên quyết định cho đoàn tàu 

vào một cảng nào đó của Pháp. Các thuyền trưởng tàu Tây Ban 

Nha nếu không cập bến Ca-đích thì phải vào vũng biển Vi-gô ở 

tây bắc bờ biển Tây Ban Nha, nơi chưa bị hạm đội đồng minh 

phong tỏa. Đô đốc Sat-tô Rơ-nô nhu nhược nghe theo yêu sách 

của các thuyền trưởng Tây Ban Nha. Thế là đoàn tàu vào vũng 

Vi-gô. Chẳng may Vi-gô là vũng biển hở, không tiện cho việc 
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phòng thủ. Đúng ra phải tranh thủ bốc dỡ hàng trước khi tàu 

đồng minh đến. Thời gian có đủ để làm việc ấy nhưng vì một cớ 

rất nhỏ mọn mà xảy ra một vụ tranh chấp. 

-Ngài có theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự việc tôi đang kể 

không? 

-Nê-mô hỏi tôi. 

-Thưa có, tôi vẫn lắng nghe đấy ạ. 

-Tôi trả lời, nhưng vẫn không hiểu Nê-mô kể cho nghe bài học 

lịch sử ấy làm gì? 

-Tôi kể tiếp nhé! Bọn lái buôn ở Ca-đích vẫn có đặc quyền nhận 

tất cả các hàng từ Oét 

-In-đi-a tới. Vì vậy, dỡ hàng xuống cảng Vi-gô là vi phạm đặc 

quyền ấy của họ. Họ liền về Ma-đrít kiện. Vua Phi-líp thứ năm 

nhu nhược bèn ra lệnh giữ nguyên đoàn tàu ở Vi-gô cho tới khi 

hạm đội địch rút khỏi vùng biển Ca-đích. Kiện cáo chưa xong thì 

ngày 29 tháng mười 1702, tàu chiến Anh tiến vào vùng Vi-gô. 

Mặc dù bị lực lượng địch áp đảo, đô đốc Sa-tô Rơ-nô đã chống 

trả rất anh dũng. Nhưng khi biết rằng số vàng bạc ông ta có trách 

nhiệm bảo vệ sẽ rơi vào tay địch, Rơ-nô liền cho đốt và đánh 

chìm cả đoàn tàu xuống đáy biển. Nê-mô ngừng lại. Thú thật là 

tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện đó có liên quan gì đến tôi. 

-Thưa thuyền trưởng, rồi sao nữa?  

-Chúng ta đang ở vũng biển Vi-gô. Nếu giáo sư muốn, ngài có 
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thể làm quen với bí mật của vùng biển này. Nê-mô đứng dậy và 

mời tôi đi theo. Tôi đã trấn tĩnh được và đành tuân theo lệnh Nê-

mô. Trong phòng khách tối om, nhưng qua ô cửa pha lê vẫn nhìn 

thấy nước biển óng ánh. Tôi bước tới cửa sổ. Xung quanh tàu 

Nau-ti-lúx chừng nửa hải lý đường bán kính 

-nước biển sáng chưng ánh điện. Nhìn thấy rõ cả đáy biển trải cát 

trắng. ở đó, giữa những xác tàu đắm, tôi thấy các thủy thủ của 

tàu Nau-ti-lúx mặc đồ lặn đang đi lại. Họ đang moi ra những 

hòm, thùng đã bị mục gỉ và phủ đầy đất bùn. Từ trong những 

hòm, thùng đó rơi ra những thỏi vàng, bạc và các thứ châu báu 

khác. Toán thủy thủ thay nhau vác nguồn của cải vô tận đó về 

tàu. Tôi hiểu rồi. Nơi đây, ngày 22 tháng mười năm 1702 là 

chiến trường. Nơi đây, đoàn tàu chở vàng cho vua Tây Ban Nha 

đã bị đánh đắm. Nơi đây, thuyền trưởng Nê-mô đã lấy vàng và 

tích trữ trong tàu Nau-ti-lúx. ông ta, chỉ riêng ông ta làm chủ 

được chỗ của cải đó. ông ta là người thừa kế duy nhất và trực 

tiếp những kho báu mà Phéc-đi-năng Coóc-tex đã chiếm đoạt 

của bộ lạc In-cơ. Nê-mô mỉm cười hỏi tôi: 

-Thưa giáo sư, ngài có biết rằng biển cả giấu trong lòng mình 

nhiều của cải như vậy không? Tôi trả lời: 

-Tôi biết nước biển hòa tan hai triệu tấn bạc. 

-Đúng! Nhưng muốn tách bạc ra khỏi nước thì phải tốn kém rất 

nhiều. ở đây tôi chỉ thu lại những gì mọi người đã mất. Chẳng 
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riêng gì vùng biển Vi-gô này mà còn ở hàng ngàn nơi khác có 

tàu bị đắm. Những nơi ấy đều được ghi trên tấm bản đồ đáy biển 

của tôi. Ngài đã tận mắt thấy tôi có bạc triệu, phải không ạ. 

-Thưa thuyền trưởng, đúng vậy. Nhưng tôi xin phép được nói 

rằng trong việc khai thác vùng biển Vi-gô, ngài chỉ nhanh chân 

hơn một công ty cổ phần. 

-à ra thế! 

-Vâng, một công ty cổ phần được chính phủ Tây Ban Nha cho 

phép tìm kiếm những tàu chở vàng bị đắm. Những người của 

công ty này hy vọng sẽ phất to vì số vàng bạc bị mất trị giá tới 

năm trăm triệu! 

-Năm trăm triệu cơ à! 

-Nê-mô ngạc nhiên. 

-Số vàng bạc đó trước kia ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa! 

-Nếu vậy thì ta nên làm phúc báo cho họ biết trước về chuyện 

đáng buồn đó. Ta chưa biết họ sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng 

tôi thì thương hại hàng ngàn người nghèo khổ mà số của cải đó 

nếu được chia công bằng thì sẽ làm cho đời sống của họ đỡ vất 

vả hơn. Bây giờ thì họ đã mất sạch! Nói xong, tôi cảm thấy ngay 

là những lời tôi vừa nói đã chạm vào chỗ sâu kín nhất của Nê-

mô. 

-Sao lại mất? 

-Nê-mô sôi nổi. 
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-Ngài cho rằng những của cải rơi vào tay tôi là mất ư? Tôi lấy 

chỗ vàng bạc đó đâu phải cho cá nhân mình? Ai bảo ngài là nó 

không được dùng để làm việc nghĩa! Chẳng lẽ tôi không biết 

rằng trên trái đất này có những người cùng khổ, những dân tộc bị 

áp bức hay sao? Những người bất hạnh đó, những nạn nhân đó 

cần được trả thù! Chẳng lẽ ngài không hiểu rằng... Nê-mô không 

nói hết câu. Có lẽ ông ta hối tiếc là đã nói quá sự cần thiết! 

Nhưng tôi thì đoán ra rồi. Dù bất kỳ nguyên nhân gì đã đẩy ông 

ta đi tìm độc lập, tự do dưới biển sâu, ông ta vẫn là một con 

người! Trái tim Nê-mô vẫn cảm thông với những đau khổ của 

con người và Nê-mô dang hai tay ra cứu giúp những kẻ bị áp 

bức. Giờ đây tôi mới hiểu là số vàng bạc trị giá hàng triệu đồng 

kia Nê-mô đã gửi cho ai trong cái ngày đáng ghi nhớ, khi tàu 

Nau-ti-lúx tiến vào vùng biển gần đảo Crét đang sôi sục phong 

trào khởi nghĩa! 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 33 

một lục địa đã biến mất 

Sáng hôm sau, 19 tháng 2, Nét sang phòng tôi. Tôi cũng đang 

chờ Nét tới. Nét có vẻ rất buồn nản. 

-Thế nào, giáo sư? 

-Nét hỏi. 

-Thế nào, ông Nét? 

-Tôi trả lời. 

-Tình hình diễn biến bất lợi cho chúng ta, phải không? 

-Lẽ ra lão thuyền trưởng chết tiệt này phải cho tàu đỗ lại đúng 

lúc chúng ta chuẩn bị chạy trốn mới phải! 

-Nhưng ông Nét ạ, Nê-mô phải đến chỗ chủ ngân hàng. 

-Sao lại chủ ngân hàng? 

-Đúng hơn là đến ngân hàng. ý tôi muốn nói xuống đại dương là 

nơi những của cải của Nê-mô được bảo quản tốt hơn bất cứ một 

ngân hàng nhà nước nào. Tôi kể cho Nét nghe những chuyện xảy 

ra đêm qua, trong lòng thầm hy vọng rằng sẽ gây cho Nét ý nghĩ 
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không bao giờ rời bỏ Nê-mô. Nhưng câu chuyện của tôi chỉ làm 

Nét rất ân hận là đã không dự cuộc tham quan vũng biển Vi-gô, 

nơi xưa kia là chiến địa. Nét nói: 

-Tuy vậy chưa đến nỗi tuyệt vọng. Thua keo này ta bày keo 

khác! Tối nay có thể... 

-Tàu chạy về hướng nào? 

-Tôi hỏi. 

-Tôi không rõ. 

-Thôi được, trưa nay ta sẽ biết. Nét sang chỗ Công-xây. Còn tôi 

thì mặc quần áo rồi sang phòng khác. Kim địa bàn chỉ hướng 

tây-nam. Tàu quay lưng về châu Œu. Tôi nóng lòng mong đợi 

lúc tọa độ được ghi lên bản đồ. Đến gần 11 giờ rưỡi tàu nổi lên 

mặt biển. Tôi chạy vội lên boong. Nét Len đã lên đó trước tôi. 

Chẳng thấy gì ngoài cảnh sóng nước mênh mông và vài cánh 

buồm phía chân trời. Mấy chiếc tàu buồm chắc đang chờ gió 

xuôi để vòng qua mũi Hảo Vọng. Trời đầy mây đen. Nhất định 

sẽ có bão. Nét tức điên lên. Anh ta căng mắt nhìn qua lớp sương 

mù phủ kín chân trời. Nét vẫn hy vọng sau màn sương đó là 

mảnh đất anh ta mong đợi. Đến giữa trưa, mặt trời ló ra. Viên 

thuyền phó lợi dụng lúc đó để xác định độ cao của mặt trời. Biển 

bắt đầu động, nắp tàu đóng lại, tàu lại lặn xuống. Một giờ sau, tôi 

đưa mắt nhìn bản đồ thì thấy tàu đang cách bờ biển gần nhất là 

một trăm năm mươi dặm. Vấn đề chạy trốn không thể đặt ra 
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được. Các bạn có thể hình dung ra sự tức giận của Nét khi tôi 

báo cho anh ta biết tọa độ của tàu. Về phần tôi, tôi chẳng thất 

vọng gì lắm. Đúng là tôi vừa trút được một gánh nặng và lại có 

thể yên tâm làm tiếp các việc bình thường của mình. Buổi tối, 

khoảng 11 giờ, thuyền trưởng Nê-mô đột ngột vào chỗ tôi. ông ta 

rất lịch sự hỏi tôi đêm qua không ngủ được có mệt không. Tôi trả 

lời là không mệt. 

-Thế thì xin mời giáo sư tham gia một cuộc dạo chơi kỳ thú. 

-Thưa thuyền trưởng, tôi rất xúc động trước sự quan tâm của 

ngài. 

-Giáo sư đã xuống đáy biển sâu ban ngày dưới ánh sáng mặt trời. 

Ngài có muốn quan sát đáy biển vào đêm tối trời không? 

-Tôi rất sẵn sàng! 

-Xin báo để ngài biết trước là chuyến đi này sẽ rất vất vả, vì phải 

đi xa, phải trèo núi và đường không được tốt lắm. 

-Thưa thuyền trưởng, tất cả những cái đó chỉ kích thích thêm sự 

tò mò của tôi. Tôi sẵn sàng đi cùng ngài. 

-Xin mời giáo sư đi! Giáo sư cần mặc quần áo lặn. Vào phòng để 

quần áo, tôi chẳng thấy Nét và Công-xây, cũng chẳng thấy một 

thủy thủ nào. Họ không tham gia chuyến đi đêm này. Trái với lệ 

thường, thuyền trưởng không bảo tôi mang Nét hay Công-xây đi 

theo. Mấy phút sau, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tôi đeo lên lưng

những bình chứa không khí nhưng không được trang bị đèn điện. 
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Tôi lưu ý Nê-mô về điều đó, ông ta trả lời: 

-Chúng ta sẽ không cần đến đèn điện. Tôi cảm thấy hình như 

mình nghe không rõ, nhưng không hỏi lại được vì Nê-mô đã 

chụp chiếc mũ sắt lên đầu. Tôi cũng làm theo Nê-mô. Tôi được 

cấp thêm một chiếc gậy đầu bịt sắt. Mấy phút sau, chúng tôi đã 

đặt chân xuống đáy Đại Tây Dương ở độ sâu ba trăm mét. Sắp 

tới nửa đêm. Dưới đáy biển tối đen như mực, nhưng Nê-mô chỉ 

cho tôi xem vệt đo đỏ cách tàu Nau-ti-lúx hai hải lý. Đó là lửa ư? 

Nếu là lửa thì bắt nguồn từ đâu? Và sao lửa lại cháy được trong 

chất lỏng? Tôi không thể giải thích được. Nhưng dù sao ngọn 

đuốc lập lòe ấy cũng giúp chúng tôi dễ đi hơn. Bây giờ tôi hiểu 

rằng đèn điện quả là không cần. Tôi đi cạnh Nê-mô, hướng theo 

ngọn lửa dẫn đường ấy. Đáy biển lúc đầu còn phẳng lặng, sau 

dâng cao dần. Chúng tôi chống gậy bước những bước dài nhưng 

chậm vì đáy biển đầy tảo và đá giăm...  

Chúng tôi đi chừng nửa tiếng đồng hồ. Đáy biển ngày càng nhiều 

đá. Những con sò, các lớp giáp xác nhỏ li ti phát ra ánh sáng lân 

tinh yếu ớt. Tôi thoáng thấy những đống đá được hàng triệu động 

vật giống như những bông hoa và tảo phủ kín. Chân tôi trượt trên 

tấm thảm thực vật dính nhơm nhớp và nếu không có gậy thì tôi 

đã bị ngã nhiều lần. Quay lại, tôi vẫn thấy ánh sáng đèn pha tàu 

Nau-ti-lúx. Chúng tôi càng đi xa thì ánh sáng đó càng mờ đi. 

Những đống đá dưới đáy đại dương mà tôi vừa nói trên mang 
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dấu vết một sự sắp đặt nhất định mà tôi không giải thích nổi. 

Ngoài ra còn một số hiện tượng kỳ lạ nữa. Tôi cảm thấy dưới đế 

giày bằng chì của tôi đang lạo xạo những xương khô. Phải chăng 

chúng tôi đang bước trên mảnh đất đầy xương?... ánh sáng soi 

đường cho chúng tôi ngày càng rực đỏ, tựa như ánh lửa của đám 

cháy phía chân trời. Lửa cháy trong nước kích thích tính tò mò 

của tôi đến cao độ. Có phải đó là ánh điện không? Hay là tôi 

đang được chứng kiến một hiện tượng của thiên nhiên mà các 

nhà bác học chưa hề biết? Tôi thoáng có ý nghĩ: biết đâu cái lò 

lửa ngầm dưới biển này không do bàn tay con người duy trì? 

Biết đâu tôi chẳng gặp ở đây những người bạn, những người 

đồng chí của Nê-mô, đang sống một cuộc đời độc đáo như Nê-

mô? Biết đâu tôi chẳng gặp cả một đám người vì chán ghét 

những ràng buộc trên mặt đất mà đi tìm độc lập tự do dưới đáy 

biển? Những ý nghĩ vớ vẩn, mung lung cứ ám ảnh tôi mãi. Trong 

trạng thái bị kích thích cao độ ấy, nếu có gặp một thành phố xây 

dưới nước như Nê-mô hằng mơ ước, thì tôi cũng sẽ cho là 

chuyện rất tự nhiên. Con đường chúng tôi đi ngày càng sáng tỏ. 

Một ánh hào quang trăng trắng phát ra từ phía sau ngọn núi cao 

hơn đáy biển hai trăm mét. Nhưng ánh hào quang đó chỉ phản 

ánh những tia sáng bị khúc xạ trong nước biển. Bản thân cái 

nguồn phát sáng thì ở bên kia ngọn núi. Thuyền trưởng Nê-mô 

vững bước giữa những đống đá ngổn ngang. ông ta rất thông 
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thạo con đường này. Tôi yên tâm đi theo Nê-mô. Đối với tôi, Nê-

mô giống như một vị thần biển! Tôi ngắm nhìn vóc người cao 

lớn của Nê-mô in trên ánh hồng. Một giờ đêm chúng tôi tới chân 

núi. Nhưng muốn trèo lên sườn núi dốc đứng thì phải theo những 

con đường nhỏ rất khó đi nằm giữa rừng cây rậm rạp. Đây đúng 

là một rừng cây đã chết, trụi hết lá, đã hóa đá vì tác động của 

muối biển... Cảnh tượng thật chẳng lời lẽ nào tả xiết! Thuyền 

trưởng Nê-mô vẫn đi trước. Tôi không muốn bị tụt lại nên cố 

theo sát Nê-mô. Chiếc gậy rất được việc. Chỉ cần bước hụt là có 

thể lao xuống vực thẳm nằm kề bên những con đường hẹp. Tôi 

nhảy qua những khe núi sâu mà nếu ở trên cạn thì tôi đành chịu 

không dám vượt...  

Tôi hiểu rõ rằng những điều tôi miêu tả về cuộc tham quan dưới 

đáy biển này chắc các bạn sẽ cho là chuyện bịa hoàn toàn! 

Nhưng không, tôi không mơ ngủ đâu! Tất cả những cái đó tôi 

đều nhìn thấy tận mắt! Chúng tôi rời tàu Nau-ti-lúx đã được hai 

tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã vượt qua dải rừng. Phía trên chúng 

tôi chừng ba mươi mét là đỉnh núi nhọn hoắt. Từng đàn cá từ 

phía dưới chân chúng tôi bơi lên như những bầy chim hoảng sợ 

vụt bay lên khỏi bụi cỏ. Tim tôi đập thình thịch mỗi khi có một 

vòi bạch tuộc ghê rợn, hay một càng cua khủng khiếp bỗng chặn 

ngang đường! Hàng ngàn chấm sáng long lanh trong bóng đêm. 

Đó là mắt những con tôm khổng lồ đang lẩn vào hang, những 
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con cua vĩ đại đứng sừng sững như những cỗ đại bác đặt trên xe, 

những con bạch tuộc đáng sợ đang ngoe nguẩy vòi như những 

đàn rắn. Thật là một thế giới quái dị! Nhưng thuyền trưởng Nê-

mô đã quen với những quái vật đó nên chẳng chú ý gì tới chúng 

cả. Chúng tôi đã tới một cao nguyên, nơi có nhiều cái bất ngờ 

đang chờ đợi tôi. Trước mắt tôi hiện ra những cảnh hoang tàn 

xưa kia do bàn tay con người chứ không phải do thiên nhiên tạo 

nên. Những phiến đá chồng chất lên nhau có vẻ lộn xộn nhưng 

cũng có thể đoán ra xưa kia là những cung điện, đền đài, nhà 

cửa. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi cần biết điều đó, nhưng không thể 

gọi Nê-mô được. Tôi bèn nắm lấy tay ông ta. Nhưng Nê-mô lắc 

đầu chỉ lên đỉnh núi, hình như muốn nói: 

“Cứ đi đi! Trèo lên cao nữa đi!" Tôi ráng sức đi theo Nê-mô và 

mấy phút sau thì tới đỉnh núi. Tôi nhìn lại. Sườn núi chúng tôi 

vừa trèo lên chỉ cao hơn đáy biển chừng hơn hai trăm mét. 

Nhưng sườn núi bên kia thì cao hơn gấp đôi và đâm thẳng xuống 

một hõm sâu. Trước mắt tôi trải ra một khoảng không gian mênh 

mông sáng lòa. Ngọn núi chúng tôi đang đứng là núi lửa, cách 

đỉnh chừng mười lăm mét, từ miệng núi phun ra những dòng 

thác lửa cuồn cuộn. Núi lửa, như một bó đuốc khủng khiếp, 

chiếu sáng cả một đáy biển bằng phẳng nằm dưới chân núi. Tôi 

nói núi lửa ngầm phun ra dung nham chứ không phun ra lửa. 

Muốn có lửa thì cần có không khí no dưỡng khí, và lửa không 
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cháy được trong nước. Trước mắt tôi hiện ra một thành phố chết: 

những tòa nhà đổ nát, những đền đài hoang tàn. Xa xa là những 

ống dẫn nước khổng lồ. Xa hơn một chút là vết tích của một hải 

cảng, nơi xưa kia có nhiều tàu buôn và tàu chiến ra vào. Xa hơn 

nữa là những dãy nhà đổ nát, những dãy phố hoang vu. Tôi đang 

ở đâu? ở đâu?  

Tôi muốn biết điều đó, muốn biết điều đó dù có phải vứt bỏ cái 

mũ sắt đang bảo vệ đầu! Nhưng thuyền trưởng Nê-mô đã bước 

đến gần tôi và ra hiệu cho tôi đừng làm như vậy. Sau đó, ông ta 

lấy một viên đá trắng mềm viết lên tường một chữ: át-lan-tích át-

lan-tích! Đó là một lục địa mà sự tồn tại đã được nhiều nhà bác 

học tranh cãi. Lục địa đó đã nằm trước mắt tôi với tất cả những 

bằng chứng của tai họa đã xảy ra! Cách đây nhiều thế kỷ, những 

trận lũ lụt và động đất đã hoành hành trên hành tinh chúng ta. 

Chỉ cần một đêm và một ngày là lục địa át-lan-tích đã bị xóa 

sạch khỏi mặt đất. Chỉ có những ngọn núi cao nhất là còn được 

trông thấy ngày nay! Tôi nhớ lại tất cả những điều đó khi đọc 

chữ "át-lan-tích" của Nê-mô. Số phận kỳ lạ đã đưa tôi đến một 

ngọn núi của lục địa đã bị mất! Tôi được sờ mó vào những hòn 

đá của những tòa nhà đồng thời với các thời đại địa chất! Tôi 

được bước chân lên mảnh đất mà những người nguyên thủy đã 

đi! Dưới chân tôi lạo xạo những vật hóa thạch đã sống ở những 

thời kỳ xa xưa nhất dưới bóng cây giờ đây đã biến thành đá.  
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Chao ôi, sao tôi không có đủ thì giờ để theo sườn núi dốc đứng 

mà đi xuống! Tôi muốn đi suốt lục địa huyền diệu này xưa kia 

hẳn đã nối liền châu Phi với châu Mỹ! Tôi muốn thăm các thành 

phố cổ xưa nhất, nơi sinh sống của những người khổng lồ, thọ 

hàng thế kỷ, có đôi tay hùng mạnh vần đi được những tảng đá 

chống lại được sự tàn phá của nước biển! Biết đâu một ngày kia 

lục địa át-lan-tích bị chôn vùi dưới đáy biển sẽ nổi lên mặt 

nước?... Trong khi tôi mơ tưởng và cố ghi lại trong trí nhớ tất cả 

những chi tiết của cái cảnh hùng vĩ này thì thuyền trưởng Nê-mô 

tì tay vào bức tường đầy rêu và im lặng. Nê-mô đang nghĩ tới 

những thế hệ đã mất đi hay đang tìm lời giải đáp cho những số 

phận của con người? Hay Nê-mô đến đây để tìm nguồn sức 

mạnh mới trong quá khứ lịch sử, để sống trong giây lát như 

những người khổng lồ ngày xưa? Tôi đặt ra mọi giả thiết để tìm 

hiểu những ý nghĩ của Nê-mô và chia sẻ những ý nghĩ đó với 

ông ta. Suốt một tiếng đồng hồ chúng tôi ngắm nhìn khoảng đất 

bằng trải ra dưới ánh sáng của dung nham cháy đỏ đôi khi sáng 

rực. Lúc đó mặt trăng xuyên qua lớp nước dày và rọi những tia 

sáng yếu ớt xuống lục địa bị chìm ngập. Nê-mô đứng thẳng dậy, 

đưa mắt nhìn lần cuối rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi 

xuống núi rất nhanh. Sau khi vượt qua khu rừng hóa thạch, tôi 

thấy ánh đèn pha của tàu Nau-ti-lúx lấp lánh như một vì sao. Nê-

mô hướng theo ánh đèn đó. Chúng tôi trèo lên tàu đúng lúc 
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những tia sáng đầu tiên của mặt trời mọc vừa chạm mặt biển. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 34 

Mỏ than ngầm dưới biển 

Hôm sau, 20 tháng 2, tôi dậy rất muộn vì đêm trước khá mệt. 

Lúc ngủ dậy đã 11 giờ. Tôi vội mặc quần áo rồi ra xem hướng đi 

của tàu Nau-ti-lúx. Địa bàn vẫn chỉ hướng nam, tốc độ hai mươi 

hải lý một giờ, độ sâu một trăm mét. Công-xây đến. Tôi kể cho 

anh ta nghe về cuộc tham quan đêm vừa rồi. ạ cửa phòng khách 

mở nên Công-xây kịp nhìn thoáng qua một phần của lục địa bị 

chìm ngập. Tàu chạy trên đáy biển mười mét. Nó lướt trên lục 

địa át-lan-tích như một quả cầu khinh khí gặp gió lướt trên 

những cánh đồng cỏ. Nói đúng hơn, nó chạy nhanh như một con 

tàu tốc hành... Những cảnh vật kỳ diệu lọt vào ánh đèn pha trên 

tàu và hiện ra trước mắt chúng tôi. Trong khi đó, tôi kể cho 

Công-xây nghe về lục địa át-lan-tích. Công-xây nghe tôi một 

cách lơ đãng. Sự chú ý của anh ta bị thu hút vào hàng đàn cá 

đang bơi quanh tàu. Theo thói quen, khi thấy cá là Công-xây lao 

đầu vào việc phân loại và thoát li mọi thực tế. Vì vậy tôi chỉ còn 
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biết làm theo anh ta và cùng anh ta tìm hiểu các loại cá ở đây. Cá 

ở Đại Tây Dương chẳng khác biệt gì lắm với cá ở các biển khác. 

Vừa quan sát động vật, tôi vừa ngắm cảnh bình nguyên của lục 

địa át-lan-tích. Đôi khi đáy biển mấp mô nhiều khiến tàu phải 

chạy chậm lại và trườn lách qua những khe đồi nhỏ hẹp khéo léo 

như một con cá voi. ở đôi chỗ địa hình phức tạp quá không len 

lỏi qua được thì con tàu lại vọt lên cao, vượt qua vật chướng 

ngại, rồi lại lao xuống cách biển chỉ vài mét. Gần bốn giờ chiều, 

tính chất của đáy biển bắt đầu thay đổi. Nó không còn phủ một 

lớp bùn dày xen với những cành cây hóa đá nữa mà ngày càng 

nhiều đá hơn. Tôi thấy tàu đang chạy vào một vùng núi, chấm 

dứt cảnh đồng bằng mênh mông. Tôi lại nhận thấy chân trời phía 

nam bị ngăn lại bởi một dãy núi cao chắc không vượt qua được, 

ngọn núi chắc nhô khỏi mặt biển. Bức tường đá đó hẳn là chân 

một lục địa hay ít nhất là chân một hòn đảo. Tọa độ chỗ này 

không được ghi trên bản đồ -biết đâu không phải là cố ý? -nên 

tôi không xác định được vị trí con tàu. Nhưng tôi cảm thấy hình 

như bức tường đá này là đầu cùng của lục địa át-lan-tích mà tôi 

chỉ được thấy một phần nhỏ. Đêm đến, tôi vẫn không ngừng 

quan sát. Công-xây trở về phòng riêng. Tôi còn lại một mình 

trong phòng khách. Tàu Nau-ti-lúx đang tới sát bức tường đá thì 

ô cửa sổ đóng lại. Tôi chưa hình dung được nó sẽ vượt qua trở 

ngại này thế nào, nhưng vẫn phải quay về phòng riêng. Tàu đỗ 
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lại. Tôi ngủ thiếp đi với ý định là sẽ dậy sớm. Nhưng sáng hôm 

sau, khi tôi ra phòng khách thì đã tám giờ. Tôi nhìn đồng hồ chỉ 

độ sâu thì biết tàu đã nổi lên mặt nước. Có tiếng chân người trên 

boong. Nhưng sao không thấy thân tàu lắc lư như mỗi lần tàu 

chạy trên mặt biển? Tôi đến chỗ nắp tàu. Nắp tàu mở. Tôi nhìn ra 

ngoài nhưng chỉ thấy xung quanh tối mịt mùng. Chúng tôi đang 

ở đâu? Tôi lầm lẫn rồi hay sao? Chẳng lẽ bây giờ còn là đêm? 

Không! Chẳng thấy một ngôi sao nào trên trời! Dù có là đêm đi 

nữa cũng không thể tối đến mức này. Tôi hoang mang. Có tiếng 

người hỏi tôi: 

-Giáo sư đấy à?  

-A! Thuyền trưởng Nê-mô! Chúng ta đang ở đâu vậy? 

-Thưa giáo sư, đang ở dưới đất. 

-ở dưới đất! 

-Tôi sửng sốt. 

-Nhưng tàu vẫn chạy? 

-Vẫn chạy như thường. 

-Tôi xin chịu, không sao hiểu được. 

-Ngài hãy ráng chờ mấy phút. Tôi sẽ cho bật đèn pha, và nếu 

ngài muốn biết rõ tình hình thì ngài sẽ được toại nguyện. Tôi lên 

boong đợi. Tối đến nỗi tôi không nhìn thấy Nê-mô nữa. Tuy vậy, 

ngước nhìn lên, tôi vẫn thấy đỉnh đầu một vệt sáng mờ lọt qua 

một lỗ thủng hình tròn. Nhưng lúc đó đèn pha được bật lên ánh 



 145

đèn chói lòa nuốt trửng mất vệt sáng mờ kia. ánh điện sáng quắc, 

làm tôi phải nhắm mắt lại trong một phút. Sau đó tôi bắt đầu 

nhìn xung quanh. Tàu Nau-ti-lúx đỗ bập bềnh gần bờ đá cao 

giống như bến cảng. Biển cả biến thành một cái hồ có tường đá 

bao quanh. "Hồ" có đường kính khoảng hai hải lý, chu vi khoảng 

sáu hải lý. Mực nước trong "hồ" không thể khác mực nước đại 

dương được vì "hồ" và biển nhất định thông nhau. Nhưng bức 

tường đá dần dần chụm lại ở độ cao năm trăm hay sáu trăm mét, 

tạo thành một cái phễu khổng lồ lật ngược. Giữa phễu có một cái 

lỗ nhỏ để lọt qua ánh sáng mặt trời mờ mờ. Trước khi nghiên 

cứu cấu tạo bên trong của cái hang lớn này và tìm hiểu xem nó 

do bàn tay con người hay do thiên nhiên tạo nên, tôi hỏi Nê-mô:

-Thưa thuyền trưởng, tôi vẫn chưa hiểu chúng ta đang ở đâu. 

-Trong lòng một núi lửa đã tắt. Trong khi giáo sư ngủ tàu Nau-ti-

lúx đã lọt vào đây qua một lạch nước tự nhiên ở độ sâu mười 

mét. Đây chính là bến tàu! Một bến tàu vững chắc, thuận tiện, 

không bị ai nhòm ngó và tránh được gió tất cả các cấp! Giáo sư 

khó tìm thấy ven bờ các lục địa hay đảo một nơi nào, bảo đảm 

cho tàu thuyền tránh bão tốt hơn ở đây! 

-Thưa thuyền trưởng, rất đúng. ở đây chúng ta được an toàn. 

Trong lòng núi lửa thì có cái gì đe dọa nổi chúng ta nữa! Nhưng 

ở đỉnh núi tôi thấy một cái lỗ. 

-Đúng, đó là miệng núi lửa xưa kia phun ra dung nham hơi lưu 
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huỳnh và lửa. Bây giờ miệng núi cung cấp cho chúng ta không 

khí trong lành. Vùng biển này rất nhiều đảo có nguồn gốc núi 

lửa. Đối với người đi biển bình thường thì đó chỉ là dải đá ngầm, 

còn đối với ta thì đó là một hang đá khổng lồ. Tôi tình cờ phát 

hiện ra nó, tình cờ mà rất có lợi. 

-Thưa thuyền trưởng, có thể xuống đây qua miệng núi lửa được 

không?  

-Không xuống cũng không lên được! Từ chân núi lên khoảng ba 

mươi mét thì còn trèo được, cao hơn nữa thì vách núi hình cuốn, 

trèo sao được! 

-Thưa thuyền trưởng, tôi thấy ở mọi nơi mọi lúc thiên nhiên đều 

phục vụ ngài. Trong hồ nước này, ngài được an toàn tuyệt đối. 

Chẳng ai phá vỡ được sự yên tĩnh ở đây. Nhưng ngài cần bến tàu 

này làm gì? Tàu Nau-ti-lúx đâu có cần bến! 

-Thưa giáo sư, đúng là tàu không cần bến. Nhưng nó cần điện để 

chạy, cần có bình điện để sản ra điện năng, cần na-tri để nạp các 

bình điện, cần than để có na-tri, cần mỏ than để khai thác than. 

Từ những thời đại địa chất xa xưa, biển đã nuốt chửng nhiều 

rừng cây, rừng cây đã biến thành than đá và trở thành nguồn 

nhiên liệu vô tận. 

-Nghĩa là các thủy thủ của ngài làm cả công việc thợ mỏ nữa? 

-Vâng, đúng vậy. Những mỏ than đá nằm dưới nước. Các thủy 

thủ của tôi mặc đồ lặn, mang theo cuốc chim xuống đây đào 
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than. Khi tôi đốt than để có na-tri thì khói theo miệng núi thoát ra 

khiến núi lửa có vẻ đang hoạt động. 

-Chúng tôi có được thấy thủy thủ của ngài đào than không? 

-Không! Tôi đang vội hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới 

này. Vì vậy tôi chỉ cho lấy chỗ than dự trữ sẵn ở đây thôi. Lấy 

xong than, nghĩa là đúng ngày kia, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành 

trình. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 35 

Biển xác-gax 

Hy vọng trở về bờ biển châu Âu bị tiêu tan. Thuyền trưởng Nê-

mô cho tàu chạy về hướng nam. ông ta đi đâu? Tôi chịu không 

dám ước đoán nữa. Ngay hôm đó, tàu đi qua một vùng độc đáo 

của Đại Tây Dương. Dòng biển Gơn-xtơ-rim ấm áp thì ai cũng 

biết. Từ bờ biển Phlo-ri-đa nó chảy về Spít-béc-ghen. Đến 

khoảng 44o vĩ bắc Gơn-xtơ-rim chia làm hai nhánh. Nhánh chính 

theo hướng đông bắc chảy dọc bờ biển Ai-len và Na-uy; nhánh 

thứ hai theo hướng nam chảy về nhóm đảo A-đo. Tới bờ biển 

châu Phi, nhánh nam vẽ thành hình vòng cung và trở về nhóm 

đảo Ăng-ti. Nhánh nước ấm này -gọi là "vòng đai" thì đúng hơn 

là "nhánh" -bao quanh một vùng biển của Đại Tây Dương, có tên 

là biển Xác-gax. Biển Xác-gax quả là một cái hồ giữa biển cả. 

Diện tích của nó lớn đến nỗi dòng biển Gơn-xtơ-rim phải mất ba 

năm mới chảy quanh được một vòng. Suốt ngày 22 tháng 2, tàu 

chạy ngầm dưới biển Xác-gax. Nơi đây, các loài cá ưa thực vật 
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biển và các loài giáp xác có thể tìm thấy vô số thức ăn...  

Từ 23 tháng 2 đến hết 12 tháng 3, nghĩa là suốt mười chín ngày, 

tàu Nau-ti-lúx chạy giữa Đại Tây Dương, đưa chúng tôi về phía 

nam với tốc độ một trăm dặm trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. 

Rõ ràng là thuyền trưởng Nê-mô đang thực hiện cuộc du hành 

vòng quanh thế giới này theo một kế hoạch định trước, và tôi tin 

rằng sau khi vòng qua mũi Hoóc, ông ta sẽ trở lại vùng biển phía 

nam Thái Bình Dương. Nhưng lo ngại của Nét Len là có căn cứ. 

ở giữa biển khơi này họa hoằn mới gặp một hòn đảo thì còn nói 

chi đến việc chạy trốn. ý muốn của thuyền trưởng Nê-mô là luật 

lệ trên tàu Nau-ti-lúx. Thôi cũng đành phó mặc số phận. Nhưng 

nếu dùng bạo lực hay mưu mẹo để chống lại Nê-mô là điều vô 

ích thì sao không thể thương lượng với ông ta được? Kết thúc 

cuộc hành trình vòng quanh thế giới này, liệu Nê-mô có bằng 

lòng trả lại tự do cho chúng tôi, nếu chúng tôi thề sẽ giữ bí mật 

cho ông ta không? Nê-mô sẽ có thái độ thế nào đối với những 

yêu sách tự do của tôi? ông ta đã chẳng nhiều lần tuyên bố một 

cách cương quyết là chúng tôi sẽ bị trói buộc vĩnh viễn vào tàu 

Nau-ti-lúx để khỏi bị lộ bí mật đó sao? Phải chăng Nê-mô xem 

sự im lặng của chúng tôi trong bốn tháng ròng là một sự thỏa 

thuận với tối hậu thư của ông ta? Đặt vấn đề này ra liệu có làm 

cho Nê-mô ngờ vực, do đó ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện ý đồ 

của chúng tôi không? Sau khi cân nhắc và suy nghĩ kỹ, tôi trao 
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đổi ý kiến với Công-xây. Anh ta cũng phân vân như tôi. Tuy tôi 

chưa đến nỗi tuyệt vọng, nhưng nghĩ cho kỹ, tôi cũng hiểu rằng 

cơ hội trở về xã hội loài người ngày càng hiếm, nhất là khi Nê-

mô đang cho tàu phóng vun vút trong vùng biển nhiệt đới của 

Đại Tây Dương! Suốt mười chín ngày nói trên không xảy ra 

chuyện gì đặc biệt. Thuyền trưởng Nê-mô ít khi xuất hiện. ông ta 

làm việc nhiều. ở thư viện, tôi thường thấy những cuốn sách, 

phần lớn là về lịch sử tự nhiên, đang đọc dở. Trong cuốn "Những 

bí mật của biển sâu" của tôi, Nê-mô đánh dấu chi chít bên lề, đôi 

khi ghi những ý kiến bác bỏ một số lập luận và giả thiết của tôi. 

Nhưng Nê-mô chỉ ghi tóm tắt những nhận xét đó trên lề sách mà 

không tranh luận trực tiếp với tôi. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy 

những giai điệu buồn buồn đầy tình cảm. Nê-mô chơi đại phong 

cầm, nhưng chỉ chơi lúc khuya, khi bóng đêm đã bao trùm mặt 

biển và khi tàu Nau-ti-lúx mơ màng giữa đại dương vắng lặng. 

Suốt mười chín ngày đó tàu chạy trên mặt nước. Thỉnh thoảng 

mới có một chiếc tàu buồm chở hàng đi ấn Độ đang hướng về 

mũi Hảo Vọng. Một hôm có chiếc tàu săn cá voi dượt theo chúng 

tôi, chắc họ tưởng tàu Nau-ti-lúx là một con cá voi khổng lồ. 

Nhưng Nê-mô không muốn họ phí thì giờ và sức lực nên cho tàu 

lặn xuống.  

Cá vùng biển này về căn bản giống cá ở các vùng biển khác. 

Chúng tôi gặp cả cá mập bơi gần tàu. Đó là những con "chó 
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biển", những con cá phàm ăn nhất. Cánh dân chài kể lại rằng 

trong bụng một con cá mập người ta thấy một cái đầu trâu và gần 

nguyên một chú bê con; có khi thấy hai con cá ngừ và cả một 

anh lính thủy với đầy đủ trang phục, hoặc một anh lính có đeo 

gươm hẳn hoi. Thậm chí có con cá mập nuốt chửng cả một kỵ 

mã lẫn ngựa. Tuy vậy những lời đồn đại ấy đều không đáng 

tin!... Từng đàn cá heo bám chặt lấy tàu và làm chúng tôi buồn 

cười về những trò nghịch ngợm của chúng. Mỗi đàn gồm năm 

sáu con, hệt như chó sói trong rừng! Cá heo rừng phàm ăn chẳng 

kém gì cá mập. Một giáo sư ở Cô-pen-ha-gen cho biết ông đã lấy 

từ dạ dày một con cá heo ra mười ba con lợn biển và mười lăm 

con hải cẩu! Công-xây phân loại rất nhiều cá bay. Thật kỳ thú 

khi được thấy tài khéo léo của cá heo rượt bắt chúng. Dù chúng 

có bay cao, bay xa đến đâu -thậm chí vượt qua cả tàu Nau-ti-lúx, 

chúng cũng không thoát khỏi cái mõm ngoác rộng của cá heo! 

Suốt ngày 13 tháng 3, tàu đo độ sâu của đại dương. Thuyền 

trưởng Nê-mô quyết định cho tàu lặn xuống độ sâu tối đa để xác 

định những số liệu của các vực sâu này ở Đại Tây Dương. Tôi 

sẵn sàng ghi chép những kết quả của cuộc thí nghiệm. Cửa sổ 

phòng khách được mở ra, tàu Nau-ti-lúx chuẩn bị lặn xuống rốn 

biển Đại Tây Dương... Thân tàu rung lên như một chiếc dây đàn 

vặn căng, rồi nhẹ nhàng chìm xuống nước. Tôi và Nê-mô đứng 

trong phòng khách theo dõi áp kế. Một lát sau tàu đi qua chỗ ở 
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của vô số loài cá. Càng xuống sâu, hệ động vật càng thay đổi. 

Một số cá chỉ sống ở lớp nước trên. Một số khác, ít hơn, ở các 

lớp nước dưới. Chính ở đây chúng tôi lọt vào giữa một thế giới 

động vật kỳ lạ. Kim đồng hồ chỉ độ sâu sáu ngàn mét. Tàu lặn đã 

được một tiếng đồng hồ. Càng xuống sâu, biển càng nghèo sự 

sống nhưng lại trong một cách lạ lùng. Tàu lặn thêm một tiếng 

nữa thì xuống tới độ sâu mười ba ngàn mét, nhưng vẫn chưa thấy 

đáy biển...  

Tuy vậy, ở độ sâu mười bốn ngàn mét, giữa làn nước trong như 

pha lê, tôi nhìn thấy bóng đen của những ngọn núi Hy-mã-lạp-

sơn hay Bạch-sơn, hay cao hơn nữa, bởi lẽ lòng chảo này sâu 

chưa biết đến đâu là cùng! Tàu Nau-ti-lúx vẫn lướt xuống đáy 

đại dương sâu thẳm, mặc dù áp lực bên ngoài rất lớn. Tôi cảm 

thấy vỏ tàu kêu ken két, kính ở các ô cửa phòng khách bị lõm 

xuống vì áp lực nước. Nếu con tàu không có sức bền của thép 

như Nê-mô nói thì nó đã bị bóp bẹp rúm rồi. ở độ sâu mười ba 

ngàn mét, tàu Nau-ti-lúx đã vượt qua giới hạn của các lớp nước 

có sinh vật, tựa như một quả cầu lên cao quá sinh quyển. Vậy mà 

chúng tôi đã xuống sâu tới mười sáu ngàn mét 

-bốn dặm, -vỏ tàu chịu áp suất một ngàn sáu trăm ki-lô-gam trên 

một cen-ti-mét vuông! 

-Thật là một cuộc thử sức lớn lao! -tôi thốt lên. 

-Xuống tới đáy biển sâu mà chưa một người nào tới được! 
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Thuyền trưởng hãy nhìn xem kìa! Những mỏm đá hùng vĩ, 

những hang ngầm mà không một sinh vật nào có thể dùng làm 

nơi ẩn náu! Đây chính là đầu cùng của các lục địa trên trái đất! 

Phía bên kia không còn sự sống nữa! Vì sao sau khi đến đây, 

chúng ta chỉ mang về được những kỷ niệm thôi? 

-Ngài muốn mang về một cái gì thực chất hơn ư? -Nê-mô hỏi tôi.

-Thưa thuyền trưởng, tôi chưa hiểu ý ngài. 

-Tôi muốn nói, chẳng có gì đơn giản hơn là ghi lại mãi mãi cảnh 

biển sâu này! Tôi chưa kịp biểu lộ sự ngạc nhiên của mình thì 

Nê-mô đã ra lệnh mang máy ảnh đến. Cánh cửa sổ được mở 

rộng, biển bên ngoài được chiếu sáng, quả là một cảnh tuyệt đẹp. 

ánh sáng nhân tạo dùng để chụp ảnh biển sâu tốt hơn ánh sáng 

mặt trời nhiều. Tàu Nau-ti-lúx đứng yên tại chỗ. Chúng tôi 

hướng ống kính vào một cảnh tráng lệ của đáy đại dương mà 

mấy giây sau được một âm bản rất đạt. Chụp ảnh xong, Nê-mô 

nói: 

-Thưa giáo sư, đã đến lúc ta phải lên rồi! Không nên lạm dụng 

những khả năng của chúng ta và bắt vỏ tàu phải chịu đựng quá 

lâu một áp lực quá lớn như vậy. 

-Thưa thuyền trưởng, xin ngài cho tàu lên. 

-Giáo sư đứng cho vững nhé! Tôi chưa kịp hiểu rõ ý Nê-mô thì 

đã ngã lăn ra. Theo lệnh thuyền trưởng, chân vịt ngừng hoạt 

động, bánh lái điều khiển độ sâu chuyển sang chiều thẳng đứng. 
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Thế là tàu Nau-ti-lúx vút lên như một quả khí cầu. Nó rẽ nước và 

gây ra tiếng rít ầm ầm. Trong bốn phút, tàu vượt mười sáu ngàn 

mét -khoảng cách giữa đáy biển và mực nước -và nổi lên mặt đại 

dương như một con cá bay, làm vọt lên những tia nước tung tóe!

 



 155

 
Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 36 

Cá nhà táng và cá voi 

Đêm 13 rạng 14 tháng 3, tàu Nau-ti-lúx lại chạy về hướng nam. 

Tôi tưởng sau khi vòng qua mũi Hoóc, tàu sẽ vào vùng biển Thái 

Bình Dương và thế là sẽ kết thúc cuộc hành trình vòng quanh thế 

giới. Nhưng tàu lại hướng về phía châu úc. Nó đi Nam cực ư? 

Thế thì điên rồ quá chừng! Tôi bắt đầu thấy những hành động 

của Nê-mô chứng tỏ Nét Len lo ngại là có cơ sở. Thời gian gần 

đây Nét chẳng cho chúng tôi biết gì về những kế hoạch của 

mình. Nét trở nên dè dặt và ít nói hơn. Tôi thấy cảnh tù túng này 

đè nặng lên tâm tư anh ta khiến anh ta ngày càng bẳn tính hơn. 

Mỗi lần gặp Nê-mô, mắt Nét lại nảy lửa. Tôi sợ anh chàng Ca-

na-đa nóng nảy này có thể liều lĩnh. Ngày 14 tháng 3, Công-xây 

và Nét bỗng nhiên vào phòng tôi. Tôi hỏi họ đến có việc gì. 

-Thưa giáo sư, tôi muốn hỏi ngài vài điều, -Nét trả lời. 

-ông cứ hỏi. 

-Ngài cho rằng trên tàu Nau-ti-lúx có nhiều người không? 
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-Tôi không rõ, ông bạn ạ. 

-Theo tôi, điều khiển một con tàu như tàu Nau-ti-lúx không cần 

nhiều người. 

-Rất đúng. -Tôi trả lời. 

-Muốn điều khiển một con tàu có máy móc chạy điện thì mười 

người là đủ. 

-Thế thì sao trên tàu số thủy thủ lại nhiều hơn? 

-Vì sao à? -Tôi chăm chú nhìn Nét. Đoán ý của Nét cũng chẳng 

khó gì. Tôi nói: 

-Bởi vì, nếu những lời phỏng đoán của tôi là đúng và nếu tôi 

không hiểu sai ý nghĩa cuộc sống của thuyền trưởng Nê-mô, thì 

tàu Nau-ti-lúx chẳng phải là một con tàu đơn thuần! Nó còn là 

nơi ẩn náu của những người đã cắt đứt mọi quan hệ với mặt đất 

như bản thân Nê-mô vậy. 

-Rất có thể thế, -Công-xây nói. 

-Nhưng dù sao tàu Nau-ti-lúx cũng chỉ chứa được một số người 

có hạn. Giáo sư có thể tính được số người tối đa trên tàu không?

-Tính số người trên tàu à? Bằng cách nào hở Công-xây? 

-Bằng phép tính đơn giản thôi. Giáo sư đã biết sức chở của tàu, 

do đó biết cả khối lượng không khí có thể dùng được trên tàu. 

Mặt khác, giáo sư lại biết mỗi người cần bao nhiêu dưỡng khí để 

thở và tàu Nau-ti-lúx cứ hai mươi bốn tiếng đồng hồ lại phải nổi 

lên để dự trữ... Công-xây không nói hết câu, nhưng tôi hiểu rất rõ 
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ý anh ta. Tôi nói: 

-Tôi hiểu anh, Công-xây ạ. Tính toán không khó lắm, nhưng 

chắc gì đã đúng. 

-Không quan trọng! 

-Nét nói. 

-Đại khái cũng được. 

-Thế này nhé. Mỗi tiếng đồng hồ mỗi người tiêu thụ hết một số 

dưỡng khí chứa trong một trăm lít không khí. Như vậy trong hai 

mươi tư tiếng đồng hồ tiêu thụ hết dưỡng khí chứa trong hai 

ngàn bốn trăm lít. Bây giờ phải chia dung tích của tàu cho hai 

ngàn bốn trăm. 

-Đúng vậy. 

-Trọng tải tàu Nau-ti-lúx là một ngàn năm trăm tấn, trong mỗi 

tấn có một ngàn lít không khí... Tôi lấy bút chì ra làm phép tính.

-... Tàu N. chứa được một khối lượng không khí đủ cho sáu trăm 

hăm nhăm người dùng trong hai mươi tư tiếng đồng hồ. 

-625, -Nét nhắc lại. 

-Nhưng tôi đoán chắc với ông tất cả những người trên tàu này 

cộng lại, cả hành khách, thủy thủ, sĩ quan cũng không đến một 

phần mười con số trên. Vì vậy, ông Nét ạ, tôi chỉ có thể khuyên 

ông là nên kiên nhẫn một chút. 

-Không phải chỉ kiên nhẫn mà còn phải nhẫn nhục nữa, -Công-

xây dùng từ rất chính xác. 
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-Tuy vậy, Nê-mô cũng không thể đi về phía nam mãi được. Đến 

lúc nào đó, ông ta cũng phải dừng lại thôi! Khi gặp những đồng 

băng, Nê-mô sẽ phải quay về những vùng biển văn minh hơn. 

Lúc đó, anh Nét ạ, sẽ là thời cơ thuận lợi cho chúng ta. Nét lắc 

đầu, lấy tay lau trán rồi đi ra chẳng nói một lời. Công-xây bảo 

tôi: 

-Nếu giáo sư cho phép, tôi sẽ lựa lời khuyên giải anh ta. Anh 

chàng Nét khốn khổ này nhồi vào đầu óc mình đủ thứ linh tinh. 

Lúc nào cũng nhắc tới quá khứ! Nét tự giày vò mình bằng những 

kỷ niệm cũ. Nên thông cảm với anh ta. Anh ta còn biết làm gì 

trên tàu này nữa? Nét không phải là bác học như giáo sư. Những 

cảnh kỳ diệu dưới biển sâu chẳng làm anh ta vui sướng như giáo 

sư. Nét sẵn sàng hy sinh hết thảy để có thể tối đến ngồi trong 

một quán rượu nào đó ở Ca-na-da! Cuộc sống đơn điệu trên tàu 

Nau-ti-lúx quả thực đã đè nặng lên Nét Len, một người ưa hoạt 

động và phóng túng. ít có những sự việc làm anh ta thích thú. 

Tuy vậy, cũng có một chuyện khiến Nét nhớ lại thời oanh liệt 

xưa. Gần mười một giờ trưa, tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt nước 

đúng vào giữa một đàn cá voi. Cuộc gặp gỡ này không làm tôi 

ngạc nhiên: tôi biết loài động vật có vú này bị nhiều đoàn tàu 

đánh cá săn bắt nên phải lẩn tránh sang Đại Tây Dương và những 

vùng biển kế cận. Cá voi đã đóng một vai trò quan trọng và giúp 

ích nhiều trong thời đại của những phát kiến lớn. Chúng đã lôi 
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cuốn những người Bat-xcơ, sau đó là những người A-xtu-ri-a, 

người Anh, người Hà Lan, dạy họ coi khinh những hiểm nguy 

của biển cả và dám đi ngang dọc các đại dương. Những truyền 

thuyết cổ xưa nói nhiều về "chiến công" của cá voi đã dẫn dắt 

các thợ săn tới gần Bắc cực -chỉ còn bảy dặm là tới! Rất có thể là 

nhờ đi săn cá voi ở các vùng biển cực bắc và cực nam, người ta 

đã tìm ra hai cực của trái đất! Chúng tôi ngồi trên boong. Biển 

lặng. Tháng mười ở độ vĩ này cho chúng tôi những ngày thu 

tuyệt đẹp. Nét là người đầu tiên -anh ta không thể lầm lẫn được -

phát hiện ra một con cá voi ở chân trời phía đông. Nếu nhìn kỹ 

thì có thể thấy cách tàu độ năm hải lý, một vật màu đen lúc nổi 

lên lúc chìm xuống mặt biển. 

-Chà! 

-Nét reo lên. 

-Nếu tôi ở trên tàu đánh cá voi thì phen này phải biết! Chú cá voi 

này khá lắm. Nhìn cột nước nó phun lên kìa! Sao tôi lại bị trói 

chặt vào đây thế này? 

-ông còn nhớ nghề săn cá voi à, ông Nét? 

-Thưa giáo sư, có người thợ săn nào quên được nghề cũ của 

mình? Có cái gì thay thế được nghề đó? Nó làm máu trong người 

tôi sôi lên! 

-ông chưa săn cá voi ở vùng biển này bao giờ à? 

-Thưa giáo sư, chưa. Tôi đã từng lên các biển miền bắc, đã đến 
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tận eo Bê-rinh và eo Đê-vix. 

-Nghĩa là ông chưa quen biết những chú cá voi ở bán cầu nam. 

Cũng đúng thôi! Cho tới nay ông chỉ săn cá voi phương bắc mà 

cá voi phương nam thì không vượt qua vùng biển nóng của xích 

đạo. 

-Giáo sư không nói đùa đấy chứ? 

-Nét hoài nghi. 

-Tôi chỉ nói sự thực. 

-Thế thì xin kể giáo sư nghe một câu chuyện: năm 1865 

-cách đây gần hai năm rưỡi 

-tôi bắn được ở gần Grin-len một con cá voi trên sườn có mũi lao 

mang dấu của một chiếc tàu đánh cá ở eo Bê-rinh. Xin hỏi vì sao 

con cá bị thương ở bờ biển phía tây châu Mỹ lại bị hạ ở bờ biển 

phía đông, nếu sau khi vòng qua mũi Hoóc hay mũi Hảo Vọng, 

nó không vượt xích đạo? 

-Tôi tán thành ý kiến của anh Nét, -Công-xây nói. 

-Xin giáo sư giải đáp cho. 

-Thưa các bạn, có nhiều loài cá voi sống ở các miền biển khác 

nhau và không bao giờ bỏ đi nơi khác. Và nếu một con cá voi 

nào từ eo Bê-rinh mò sang eo Đê-vix thì có nghĩa là giữa hai 

biển có một lối đi nằm gần bờ biển châu Mỹ hoặc gần bờ biển 

châu á. 

-Tôi có nên tin giáo sư không? 
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-Nét nheo mắt hỏi. 

-Phải tin chứ! 

-Công-xây nói. Nét phản đối: 

-Nghĩa là nếu tôi chưa từng đến săn ở đây thì tôi không thể quen 

biết cá voi ở đây chứ gì? 

-Đúng vậy, ông Nét ạ. 

-Thế thì cần làm quen với chúng. 

-Công-xây nói. 

-Nhìn xem kìa! Nhìn xem! 

-Nét kêu lên, giọng xúc động. 

-Con cá voi đang tới gần! Chà! Nó bơi thẳng về phía ta. Thật là 

trêu ngươi! Nó thấy tôi tay không mà! Nét giậm chân, tay nắm 

chặt và lắc lắc như đang huơ lên một mũi lao tượng trưng. 

-Thưa giáo sư, cá voi vùng này có to bằng ở miền bắc không? 

-Cũng gần như vậy, ông Nét ạ.  

-Thưa giáo sư, tôi đã từng thấy những con cá voi dài hơn ba 

mươi mét. Tôi còn nghe kể rằng ở vùng đảo A-lê-út có những 

con dài gần năm chục mét. 

-Nói thế rõ ràng là cường điệu, -tôi trả lời. 

-Đó không phải là cá voi thật đâu. Chúng có vây lưng, và cũng 

như cá nhà táng, thường nhỏ hơn cá voi. 

-Kìa, kìa! 

-Nét vẫn không rời mắt khỏi mặt biển. 
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-Nó đến gần tàu rồi kìa! 

-Ngài bảo rằng cá nhà táng là loài cá nhỏ ư? Người ta kể rằng có 

những con cá nhà táng khổng lồ. Loài cá này rất thông minh. 

Chúng ngụy trang bằng rong biển và các thực vật biển khác, nên 

giống hệt những hòn đảo nhỏ. Người ta ghé thuyền vào, trèo lên 

mình nó rồi nhóm lửa... 

-Xây nhà dựng cửa trên đó nữa chứ! 

-Công-xây chêm vào. 

-Cậu này chỉ tếu thôi! -Nét Len trả lời. 

-Rồi một hôm con cá lặn xuống nước, thế là mọi người trên lưng 

nó cũng chìm nghỉm theo xuống biển sâu. Tôi nhận xét: 

-Hình như ông Nét ưa những chuyện kỳ lạ lắm thì phải! Tôi chắc 

bản thân ông cũng không tin những chuyện huyền hoặc ấy! 

-Thưa nhà tự nhiên học, -Nét nghiêm trang trả lời, -khi nói đến 

cá voi thì phải tin hoàn toàn! Kìa kìa! Nhìn xem nó bơi, nó lặn 

tài tình làm sao! Người ta bảo loài cá này có thể bơi vòng quanh 

thế giới trong mười lăm ngày! 

-Điều đó có thể tin được. 

-Có thật là cá voi làm đắm được tàu không? 

-Công-xây hỏi. 

-Làm đắm tàu ư? Tôi nghi ngờ khả năng ấy, -TTôi trả lời. 

-Tuy vậy, tôi cũng nghe nói năm 1820 ở vùng biển phía nam 

này, một con cá voi lao vào tàu ét-xếch và đẩy tàu lùi lại với tốc 
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độ bốn ngàn mét giây. Chiếc tàu đắm ngay tức khắc! Nét nhìn tôi 

một cách ranh mãnh rồi nói: 

-Một lần, có con cá voi lấy đuôi hất tôi, à không, hất xuồng lên 

khiến tôi và mấy người bạn nữa bị tung lên cao sáu mét! So với 

con cá voi của giáo sư thì chú cá của tôi chỉ là loại nhép!... Con 

cá voi ngày càng tới gần. Nét nhìn một cách thèm thuồng: 

-Chà chà! Không phải một con mà cả một đàn mười con, hai 

mươi con! Thế mà đành chịu bó tay có uất hận không! 

-Anh Nét, anh hãy nghe tôi, -Công-xây nói, -sao anh không xin 

thuyền trưởng Nê-mô cho phép săn?... Công-xây chưa nói hết 

câu thì Nét đã lao xuống thang và biến mất.  

Mấy phút sau, anh ta quay lại cùng với Nê-mô. Nê-mô nhìn đàn 

cá voi đang đùa giỡn cách tàu một hải lý rồi nói: 

-Cá voi miền nam đấy. Đủ dùng cho cả một đội tàu đánh cá. 

-Thưa thuyền trưởng, ngài có cho phép tôi săn chúng không ạ? 

-Nét hỏi. 

-Nếu không thì tôi sẽ quên mất tay nghề đấy! 

-Giết hại cá vô ích để làm gì? 

-Nê-mô trả lời. 

-Chúng ta chẳng cần mỡ cá voi. 

-Thưa giáo sư, sao ở biển Đỏ ngài lại cho phép săn hải cẩu? 

-Đó là chuyện khác! Lúc đó anh em thủy thủ cần thịt tươi. Còn 

bây giờ thì giết hại sinh vật chỉ là để giải trí. Con người hay tự 
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cho mình cái quyền ấy, tôi biết! Nhưng tôi không thừa nhận cái 

lối tiêu khiển man rợ như vậy. Khi giết hại giống cá voi miền 

nam, một giống vật hiền lành vô hại, các bạn nghề của ông đã 

làm một việc đáng chê trách, ông Nét ạ. Các ông hãy để cho 

những con vật bất hạnh đó được yên! Không có các ông, chúng 

cũng đã lắm kẻ thù: cá nhà táng, cá kiếm, cá cưa! Chắc các bạn 

có thể hình dung được vẻ mặt của Nét khi nghe những lời giáo 

huấn của thuyền trưởng Nê-mô rồi! Thuyết đạo đức cho thợ săn 

nghe thì thật là phí lời vô ích. Nét trợn tròn mắt nhìn Nê-mô, tỏ 

vẻ không hiểu Nê-mô muốn nói gì. Dù sao, Nê-mô vẫn đúng. 

Việc giết hại loài động vật ấy một cách man rợ chẳng bao lâu 

nữa sẽ làm cho đại dương không còn một bóng cá voi nào. Nét 

Len huýt sáo một bài hát yêu nước của Bắc Mỹ, tay đút vào túi 

quần và quay lưng lại chúng tôi. Trong khi đó, thuyền trưởng 

Nê-mô vừa quan sát đàn cá voi vừa bảo tôi: 

-Tôi nói đúng là ngoài con người ra, cá voi còn khá nhiều kẻ thù 

dưới nước. Ngay bây giờ, trước mắt chúng ta, đàn cá voi này sẽ 

phải đương đầu với một đối thủ mạnh. Giáo sư có thấy cách 

chúng ta tám hải lý những chấm đen đang di chuyển không? 

-Thưa thuyền trưởng, có. 

-Đó là cá nhà táng, những con vật khủng khiếp. Tôi đã gặp 

những đàn từ hai trăm đến ba trăm con! Chính loài cá hung dữ và 

có hại này mới cần tiêu diệt. Nghe câu nói cuối cùng này của Nê-
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mô, Nét vội quay người lại: 

-Thưa thuyền trưởng, vẫn còn kịp, -Nét nói. 

-Hơn nữa lại bảo vệ được đàn cá voi này... 

-Ta chẳng cần dấn thân vào chỗ nguy hiểm làm gì! Tàu Nau-ti-

lúx tự nó sẽ xua tan lũ cá nhà táng kia. Tôi nghĩ, mũi tàu bằng 

thép sẽ chẳng thua kém gì mũi lao của ông Nét. Nét nhún vai, 

hình như muốn nói: 

“Có đời thuở nào lại đánh cá nhà táng bằng mũi tàu?"  

-Ngài A-rô-nắc, xin ngài chờ cho một chút. 

-Nê-mô nói. 

-Chúng tôi sẽ mời ngài xem một cuộc săn cá mà ngài chưa bao 

giờ thấy. Không nên mảy may thương xót lũ cá khát máu này! 

Chúng chỉ có mõm và răng! Chỉ có mõm và răng! Đó là đặc 

điểm nổi bật của loài cá nhà táng khổng lồ dài tới hai mươi lăm 

mét. Cái đầu đồ sộ của chúng chiếm gần một phần ba thân. Đàn 

cá nhà táng gớm ghiếc đang tới gần. Chúng đã thấy đàn cá voi và 

chuẩn bị chiến đấu. Có thể đoán trước là chúng nắm chắc phần 

thắng không phải vì chúng được trang bị tốt hơn cá voi vốn 

không có răng mà vì chúng có thể lặn sâu hơn cá voi.  

Phải nhanh chóng đến cứu cá voi! Tàu Nau-ti-lúx lặn xuống. 

Công-xây, Nét và tôi ngồi gần ô cửa phòng khách. Thuyền 

trưởng Nê-mô sang phòng hoa tiêu để đích thân lái con tàu đó 

biến thành một vũ khí tiêu diệt. Một lát sau, chân vịt quay tít, đẩy 
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tàu lao đi như mũi tên. Khi tàu tiến ra chiến trường thì lũ cá nhà 

táng đã bắt đầu tấn công đàn cá voi. Nê-mô chủ trương cho tàu 

xông thẳng vào lũ cá to đầu. Thoạt tiên chúng chẳng sợ hãi gì khi 

tàu Nau-ti-lúx can thiệp vào cuộc chiến, nhưng ít phút sau chúng 

cảm thấy thấm đòn. Trận đánh thú vị đến nỗi Nét cũng phải 

khoái chí mà vỗ tay đen đét. Nê-mô đã biến con tàu thành một 

cái lao nhọn khủng khiếp. Nó lao vào các khối thịt đó mà chém 

thành hai khúc đầy máu đỏ lòm. Đuôi cá đập vào vỏ tàu rất mạnh 

nhưng chẳng hề gì. Diệt xong con này, tàu lại xông đến con 

khác, lúc chạy tới, lúc chạy lui, lúc ngoan ngoãn tuân theo bàn 

tay hoa tiêu lặn xuống sâu để dượt theo kẻ địch, lúc lại nổi lên 

mặt biển, khi tấn công chính diện, khi thì đánh ngang sườn. Mũi 

tàu băm vằm lũ cá một cách đáng sợ. Trên mặt biển nổi lên tiếng 

ầm ầm như sấm, tiếng rít, tiếng rống của loài cá khi giãy chết! 

Đuôi cá quẫy mạnh làm mặt biển trước đó phẳng lặng giờ sủi bọt 

lên như chảo nước sôi. Trong cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài suốt 

một tiếng đồng hồ ấy, lũ cá nhà táng bị tiêu diệt thẳng tay. Mấy 

lần chúng tập họp lại thành từng đàn mười, mười hai con để 

chuyển sang phản công hòng đè bẹp con tàu. Những cái mồm cá 

đầy răng ngoác rộng. Những cặp mắt gớm ghiếc ở phía ngoài ô 

cửa khiến Nét nổi khùng. Anh ta không ngớt nguyền rủa lũ cá to 

đầu và giơ nắm tay ra dọa chúng. Lũ cá ngoạm răng vào vỏ tàu 

như chó săn ngoạm vào cổ con lợn rừng bị săn đuổi. Nhưng tàu 
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Nau-ti-lúx tuân theo ý người lái, khi thì kéo kẻ địch xuống tàu, 

khi lại nổi lên mặt biển, mặc dù bị o ép bốn phía. Cuối cùng lũ cá 

nhà táng bị đánh tan. Biển lại lặng. Tàu nổi lên mặt biển. Chúng 

tôi mở nắp tàu rồi lên boong. Mặt biển đầy xác cá bị băm nát. 

Mấy con còn sống sót kinh hoàng, bỏ chạy. Nước biển nhuốm 

màu đỏ thẫm trong khoảng mấy hải lý. Tàu Nau-ti-lúx chạy trên 

một biển máu. Thuyền trưởng Nê-mô bước tới chỗ chúng tôi và 

hỏi: 

-Thế nào, ông Nét? 

-Thưa thuyền trưởng, -nhiệt tình của Nét đã nguội đi rất nhanh, -

Cảnh tượng quả là khủng khiếp. Nhưng tôi là thợ săn chứ không 

phải là đồ tể, mà vừa rồi ngài đã sát sinh quá nhiều. 

-Không phải là sát sinh mà là diệt trừ những con vật có hại, -Nê-

mô phản đối. 

-Và tàu Nau-ti-lúx cũng không phải là con dao của đồ tể. 

-Theo tôi, dùng lao nhọn vẫn hơn. 

-Mỗi người đều có vũ khí riêng của mình, -Nê-mô nhìn Nét 

chằm chằm. Tôi sợ Nét trong cơn tức giận có thể nói những lời 

xấc xược với Nê-mô, gây nên những hậu quả tai hại. Nhưng cơn 

giận của Nét nguôi đi khi anh ta trông thấy con cá voi mà tàu 

Nau-ti-lúx đang chạy tới gần. Con cá này không kịp tránh đòn 

của lũ cá nhà táng hung dữ. Nó nằm nghiêng, bụng đầy vết 

thương. Nó đã chết. Vây cá rách tả tơi, cuối vây có một chú cá 
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voi con cũng đã chết. Từ mồm cá mẹ nước tuôn ra như suối. 

Thuyền trưởng Nê-mô ghé tàu vào sát con cá chết. Hai thủy thủ 

trèo lên sườn cá. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ vắt sữa từ vú con 

cá ra (trong vú có chừng hai, ba tấn sữa!). Nê-mô mời tôi uống 

một tách sữa nóng. Tôi không che giấu được sự ghê sợ đối với 

thứ nước uống này. Nhưng Nê-mô cam đoan với tôi rằng sữa cá 

voi rất ngon và chẳng kém gì sữa bò về hương vị. Tôi nếm thử 

và thấy quả là ngon! Thế là chúng tôi đã làm cho kho thực phẩm 

dự trữ thêm phong phú! Từ hôm đó tôi bắt đầu lo lắng khi thấy 

Nét tỏ vẻ thù địch ra mặt với thuyền trưởng Nê-mô, và tôi quyết 

định phải theo dõi chặt từng hành động của Nét. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 37 

Băng giá mênh mông 

Tàu Nau-ti-lúx đi hoài về phía nam theo kinh tuyến 50. Chẳng lẽ 

nó hướng về Nam cực? Thật là vô lý! Mọi ý đồ lọt vào điểm đó 

của trái đất đều đã bị thất bại. Ngày 13 tháng 3 ở vùng Nam cực 

tương ứng với ngày 13 tháng 9 ở vùng bắc khi bắt đầu thời kỳ 

xuân thu phân. Ngày 14 tháng 3 ở gần độ vĩ 55o xuất hiện những 

tảng băng trôi màu xám như chì, cao chừng sáu, bảy mét, tạo 

thành những vật chướng ngại mà sóng biển xô vào ào ào. Tàu 

Nau-ti-lúx chạy trên mặt đại dương. Nét đã nhiều lần đến vùng 

biển Bắc cực nên đối với anh ta cảnh băng trôi chẳng có gì lạ. 

Còn tôi và Công-xây thì mới được thấy lần đầu. Từ chân trời 

phía nam kéo dài lên một dải trắng toát. Dù mây có dày đến đâu 

cũng không thể làm lu mờ được ánh cực quang đó. Cực quang là 

do đồng băng phản chiếu lên. Chẳng bao lâu xuất hiện những 

tảng băng lớn hơn. ánh sáng phát ra khi mạnh khi yếu và bị một 

làn sương dày bao phủ. Càng đi về phía nam, tàu càng hay gặp 
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những đồng băng trôi, những núi băng ngày càng lớn. Hàng ngàn 

chim nam cực làm tổ trên đó. Chim báo bão kêu choáng tai. 

Những con chim khác tưởng tàu chúng tôi là cá voi, liền đậu lên 

rồi lấy mỏ mổ boong boong xuống vỏ thép. Trong thời gian tàu 

chạy giữa đồng băng, thuyền trưởng Nê-mô hay lên boong. ông 

ta đăm đăm nhìn cảnh băng giá mênh mông. Thỉnh thoảng mắt 

Nê-mô lại sáng ngời lên. ông ta nghĩ gì trong giây phút đó? ông 

ta cảm thấy mình là người chủ duy nhất của vùng biển Nam cực 

này, của vùng băng hiểm trở và vô tận này chăng? Có lẽ thế. 

Nhưng Nê-mô im lặng. ông ta đứng hàng giờ để trầm tư cho tới 

khi linh tính của người thủy thủ kéo ông ta về thực tế. Lúc đó 

Nê-mô đích thân cầm lái khéo đưa con tàu tránh những núi băng 

dài tới mấy hải lý và cao hơn mặt biển bảy, tám mươi mét. Nhiều 

khi băng tạo thành những bức tường chặn ngang đường. Gần độ 

vĩ 60o thì không còn nước tinh khiết nữa. Nhưng Nê-mô thường 

nhanh chóng tìm ra được một khe nhỏ giữa những tảng băng và 

mạnh dạn lái tàu vào... Nhiệt độ không khí xuống khá thấp. 

Nhiệt kế chỉ -2o, -3o. Nhưng chúng tôi có đủ quần áo ấm may 

bằng da gấu và hải cẩu. Tàu Nau-ti-lúx được sưởi nóng bằng 

điện, nhiệt độ trong tàu được điều hòa và không phụ thuộc vào 

nhiệt độ không khí bên ngoài. Hơn nữa, chỉ cần tàu lặn xuống 

mấy mét là chúng tôi thấy dễ chịu ngay.  

Ngày 15 tháng 3 tàu đến vùng đảo Nam Sét-len và Nam Oóc-cơ-
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nây. Thuyền trưởng Nê-mô kể với tôi rằng trước đây ở chỗ này 

có rất nhiều hải cẩu. Nhưng bọn thợ săn cá voi người Anh và Mỹ 

đã giết hại bừa bãi những hải cẩu lớn, tiêu diệt hoàn toàn loài thú 

này ở một vùng biển xưa kia đầy sự sống và giờ đây chỉ còn một 

sự im lặng ghê người. Tàu Nau-ti-lúx chạy dọc kinh tuyến 55 và 

vượt qua vòng Nam cực. Băng tấn công nó từ bốn phía, thu hẹp 

dần đường chân trời lại. Nhưng thuyền trưởng Nê-mô vẫn cho 

tàu chạy về phía nam. 

-ông ta đi đâu vậy? -Tôi hỏi. 

-Đi lung tung, -Công-xây trả lời. 

-Bao giờ bươu đầu sứt trán thì sẽ dừng lại. 

-Tôi không dám đoán chắc như vậy! 

-Tôi nói. Thật tình, chuyến đi đầy gian nguy này rất hợp ý tôi. 

Tôi không thể tả sao cho hết được sự mê thích của mình trước 

cảnh hùng vĩ của miền Nam cực!...  

Nhiều khi bị băng vây hãm, chúng tôi chẳng thấy lối ra. Nhưng 

nhờ có bản năng tuyệt vời, thuyền trưởng Nê-mô chỉ thoáng nhìn 

là tìm ngay được những khe hở đưa tàu ra khỏi chỗ hiểm. Những 

tia nước màu xanh nhạt trên đồng băng đã chỉ đường cho Nê-mô. 

ông ta không bao giờ lầm lẫn trong việc lựa chọn đường đi. Chắc 

chắn là Nê-mô đã đến vùng biển băng Nam cực này nhiều lần. 

Tuy vậy, ngày 16 tháng 3 tàu cũng bị băng vây chặt không đi 

được. Đây chưa phải là băng vĩnh viễn mà chỉ là những cánh 
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đồng băng rộng được gắn liền với nhau. Nhưng trở ngại đó 

không làm cho thuyền trưởng Nê-mô chùn bước. ông ta cho tàu 

lao thật nhanh vào đồng băng. Vỏ tàu Nau-ti-lúx bằng thép đâm 

thẳng vào khối băng giòn làm băng vỡ ra kêu răng rắc. Những 

mảnh băng bắn tung lên trời rồi rơi rào rào xuống quanh tàu. Do 

quán tính mà đôi khi tàu chồm lên băng rồi nhờ sức nặng mà phá 

vỡ nó. Trong những ngày này ở đây có gió giật mạnh. Sương mù 

dày đặc phủ xuống băng. Từ đầu này của boong tàu không thấy 

đầu kia. Gió hay đổi hướng đột ngột. Tuyết rơi ban đêm phủ lên 

boong tàu một lớp băng phải dùng cuốc chim nậy lên. Nói 

chung, khi nhiệt độ không khí xuống tới -5o thì tất cả các bộ 

phận bên ngoài của tàu đều bị băng phủ. Trong điều kiện đó, tàu 

buồm không thể hoạt động được. Chỉ tàu có động cơ điện không 

cần buồm và than mới có thể chạy ở vùng độ vĩ này. Phong vũ 

biểu chỉ rất thấp. Kim địa bàn chẳng đáng tin chút nào. Càng gần 

Nam cực nó càng chỉ linh tinh. Đành phải mang địa bàn đến các 

nơi khác nhau của tàu rồi lấy những thông số trung bình...  

Cuối cùng, ngày 18 tháng 3, sau nhiều lần cố gắng mở đường 

không có kết quả, tàu Nau-ti-lúx đã bị kẹt chặt vào băng. Đó 

chẳng phải là băng khối, băng trôi, đồng băng, mà là một dải núi 

băng sừng sững như trường thành. Đến giữa trưa, mặt trời ló ra. 

Thuyền trưởng Nê-mô xác định tọa độ con tàu. Té ra chúng tôi 

đã tới 51o30’ độ kinh và 67o39’ độ vĩ nam, nghĩa là đã tiến rất 
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sâu vào châu Nam cực. ở đây chẳng thấy một chỗ nào không 

đóng băng, chẳng có một chút nước tinh khiết nào! Trước mũi 

tàu Nau-ti-lúx trải ra một dải băng mênh mông, sừng sững những 

tảng băng khổng lồ hình hộp có cạnh thẳng đứng. Cảnh thiên 

nhiên buồn tẻ chìm trong vắng lặng khắc khổ thỉnh thoảng mới 

có tiếng chim báo bão vỗ cánh. Mọi vật kể cả tiếng động đều 

biến thành băng. Tàu Nau-ti-lúx buộc phải ngừng lại giữa đồng 

băng. 

-Thưa giáo sư, -Nét bảo tôi, -nếu thuyền trưởng của ngài vượt 

qua được chỗ này và đi tiếp...  

-Thì sao? 

-Thì ông ta cừ lắm! 

-Sao lại cừ, ông Nét? 

-Vì chưa ai vượt qua được trở ngại này bao giờ. Thuyền trưởng 

của ngài rất giỏi. Nhưng khốn thay, ông ta giỏi hơn thiên nhiên 

thế nào được! ở nơi mà thiên nhiên đã định ranh giới thì dù 

muốn hay không cũng phải dừng lại. 

-Đúng thế, ông Nét ạ! Nhưng tôi vẫn muốn biết sau chỗ băng 

đóng này là cái gì. Bức tường trước mặt làm tôi bực mình vô 

cùng! 

-Giáo sư nói phải, -Công-xây nhận xét. 

-Những bức tường đó được dựng lên là để làm hỏng thần kinh 

của các nhà bác học. ở đâu thì tường cũng là trở ngại. Nét nói: 
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-Ai chẳng biết đằng sau chỗ băng này là cái gì! 

-Là cái gì? -Tôi hỏi. 

-Là băng, chỉ là băng thôi! 

-ông có tin như vậy không, ông Nét? Tôi thì không tin. Chính vì 

vậy mà tôi muốn vượt qua chỗ băng này. 

-Xin giáo sư hãy nghe tôi mà từ bỏ ý đồ ấy đi! -Nét trả lời. 

-Chúng ta đã đi tới chỗ băng đóng liền, thế là đủ rồi. Ngài, 

thuyền trưởng của ngài và tàu Nau-ti-lúx không thể nhích lên 

một bước nào nữa đâu. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng 

phải quay về phương bắc, nghĩa là quay về những nước có 

những người tử tế ở. Tôi phải thừa nhận Nét nói đúng về một 

mặt: một khi tàu thuyền chưa được trang bị để hoạt động giữa 

đồng băng thì chúng ta phải dừng lại ở ranh giới này. Thực vậy, 

mặc dù đã tìm mọi cách phá băng, tàu Nau-ti-lúx vẫn không 

nhúc nhích được chút nào. Trong những điều kiện bình thường, 

nếu tàu không thể tiếp tục hành trình thì nó quay lại. Nhưng ở 

đây tàu không tới không lui được vì bị kẹt vào giữa biển băng. 

Và nếu tàu cứ đứng mãi một chỗ thế này thì nó sẽ biến thành 

băng nốt! Phải thừa nhận rằng hành động của Nê-mô là quá liều 

lĩnh. Tôi đứng trên boong. Nê-mô hỏi tôi: 

-Giáo sư thấy tình hình chúng ta thế nào? 

-Thưa thuyền trưởng, tôi thấy chúng ta đang bị kẹt giữa biển 

băng. 
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-Bị kẹt? Tôi chưa hiểu ý giáo sư? 

-Tôi muốn nói, chúng ta sẽ không thể nhích lên hay lùi xuống, 

không thể sang phải hay sang trái được nữa. Thế nghĩa là "bị 

kẹt" ạ?  

-Như vậy, ngài cho rằng tàu Nau-ti-lúx không thể thoát ra khỏi 

biển băng chứ gì? 

-Thưa thuyền trưởng, khó khăn lắm! Bây giờ đang ngày đông 

tháng giá, khó có thể trông cậy vào chuyện phá băng mà đi. 

-Giáo sư quả là người rất trung thành với mình! 

-Nê-mô trả lời có vẻ hơi mỉa mai. 

-ở đâu ngài cũng thấy khó khăn và trở ngại! Tôi xin tuyên bố 

rằng tàu Nau-ti-lúx chẳng những sẽ ra khỏi biển băng mà còn 

tiếp tục tiến lên phía trước. 

 

-Tiến về phía nam ạ? 

-Tôi nhìn Nê-mô. 

-Vâng, đến tận Nam cực. 

-Tận Nam cực? 

-Tôi sửng sốt và không giấu được sự nghi ngờ của mình. 

-Vâng, -Nê-mô lạnh lùng trả lời, -đến tận Nam cực, đến một 

điểm chưa ai biết, nơi tất cả các kinh tuyến trên trái đất giao 

nhau. Ngài biết đấy, tôi có thể điều khiển tàu Nau-ti-lúx hoàn 

toàn theo ý muốn của mình. Vâng, tôi đã biết! Tôi biết con người 
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này dũng cảm đến mức liều lĩnh! Chỉ có người mất trí mới hy 

vọng vượt qua những trở ngại chặn ngang đường đi tới Nam cực, 

là nơi còn khó đến hơn Bắc cực, nơi mà những người đi biển gan 

góc nhất đã tốn bao công sức mà vẫn phải bó tay. Tôi nảy ra ý 

định hỏi Nê-mô xem thực tình ông ta đã tìm ra cái cực ghớm 

ghiếc này chưa. 

-Thưa giáo sư, chưa, -Nê-mô trả lời. 

-Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này. Cái gì người khác chưa 

làm được thì tôi sẽ làm được. Chưa bao giờ tàu Nau-ti-lúx của 

tôi lại tiến sâu vào vùng biển miền Nam thế này. Nhưng, tôi xin 

nhắc lại, nó sẽ vào sâu hơn nữa. 

-Thưa thuyền trưởng, tôi rất muốn tin ngài. 

-Tôi hơi mỉa mai. 

-Và tôi vẫn tin ngài! Chúng ta cứ tiến lên phía trước! Đối với 

chúng ta chẳng có gì là trở ngại! Chúng ta sẽ phá vỡ biển băng 

này. Nếu nó không vỡ thì chúng ta sẽ chắp cánh cho tàu Nau-ti-

lúx bay lên trên băng! 

-Lên trên băng? 

-Nê-mô bình thản. 

-Không, không lên trên băng. Mà xuống dưới băng! 

-Xuống dưới băng? 

-Tôi ngạc nhiên. Tôi bỗng hiểu rõ hết ý của Nê-mô. Những đặc 

tính của tàu Nau-ti-lúx sẽ được miêu tả trong ý đồ táo bạo này 
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của ông ta. Nê-mô mỉm cười: 

-Tôi thấy chúng ta bắt đầu hiểu nhau. Cái mà tàu bình thường 

không làm nổi thì tàu Nau-ti-lúx sẽ thực hiện được. Nếu gần 

vòng đai Nam cực mà có lục địa thì tàu sẽ dừng lại. Nếu không, 

nghĩa là nếu Nam cực được đại dương bao quanh, thì chúng ta sẽ 

tới tận nơi! 

-Có lẽ ngài nói đúng, -tôi bị Nê-mô lôi cuốn. 

-Nếu mặt biển bị đóng băng thì phía dưới vẫn là nước. Và nếu tôi 

không lầm thì phần băng nổi bằng một phần tư phần băng chìm, 

phải không ạ?  

- Thưa giáo sư, gần như vậy! Những núi băng này không cao quá 

một trăm mét thì bề dày của phần chìm dưới mặt biển không quá 

ba trăm mét. Đối với tàu Nau-ti-lúx thì ba trăm mét có ý nghĩa 

gì! 

-Thưa ngài, chẳng có nghĩa gì! 

-Tàu Nau-ti-lúx có thể lặn xuống chỗ sâu nhất, nơi nhiệt độ ở tất 

cả các độ vĩ đều bằng nhau. ở đó chúng ta chẳng sợ gì băng giá -

30o hay -40o làm mặt biển đóng băng lại. 

-Thưa ngài, đúng vậy, hoàn toàn đúng vậy. 

-Tôi phấn khởi. 

-Chỉ có một khó khăn duy nhất là tàu phải ở dưới mặt biển mấy 

ngày liền, không thể nổi lên để lấy không khí được. 

-Chỉ có thế thôi ạ? 
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-Tôi hỏi. 

-Các bể chứa trên tàu rất lớn. Chúng ta sẽ bơm đầy không khí 

vào đó và sẽ không thiếu đâu! 

-Ngài A-rô-nắc nói rất chí lý, -Nê-mô cười. 

-Nhưng tôi không muốn ngài trách là liều lĩnh nên xin nói trước 

rằng phải dè chừng một điều. 

-Điều gì ạ? 

-Chỉ một điều thôi! Nếu Nam cực có biển thì biển có thể bị đóng 

băng dày. Lúc đó ta sẽ không cho tàu nổi lên được đâu! 

-Thưa thuyền trưởng, ngài quên rằng tàu Nau-ti-lúx có sức húc 

rất mạnh rồi sao? Lẽ nào không thể cho tàu chạy ngược lên theo 

đường chéo và xuyên thủng lớp băng trên mặt? 

-Chà chà! Hôm nay giáo sư thật là nhanh trí! Tôi càng phấn khởi 

nói tiếp: 

-Biết đâu chẳng gặp một vùng biển không bị đóng băng ở Nam 

cực? 

-Tôi cũng nghĩ như vậy, ngài A-rô-nắc ạ. Nhưng ngài cho phép 

tôi nhận xét là sau khi đưa ra bao nhiêu lời phản bác lại dự án 

của tôi, giờ đây ngài lại hết lời chứng minh là nó hợp lý. Thuyền 

trưởng Nê-mô nói đúng. Tôi đã vượt ông ta về sự dũng cảm. Giờ 

đây tôi đang lôi cuốn ông ta đến Nam cực. Nhưng tôi thật ngu 

dốt! Thuyền trưởng Nê-mô còn biết rõ những điểm mạnh điểm 

yếu trong kế hoạch của mình hơn tôi nhiều. Thấy tôi say sưa với 
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những mơ ước viển vông, chắc ông ta phải buồn cười. Nhưng 

Nê-mô không để mất thì giờ. ông ta gọi thuyền phó đến. Hai 

người trao đổi ý kiến rất sôi nổi bằng một thứ tiếng khó hiểu. 

Chẳng biết vì được báo trước hay thấy đề nghị đó có thể thực 

hiện được, nhưng viên thuyền phó chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút 

nào. Công-xây còn thản nhiên hơn viên thuyền phó khi nghe nói 

về ý định cho tàu chạy đến Nam cực. "Xin tùy giáo sư"  

-Anh ta trả lời bằng câu cửa miệng như vậy và chẳng nói gì thêm 

nữa. Còn Nét thì nhún vai và bảo tôi: 

-Thưa giáo sư, ngài và thuyền trưởng của ngài làm tôi phải ái 

ngại. 

-Chúng tôi sẽ tìm ra Nam cực, ông Nét ạ! 

-Có thể như vậy, nhưng chẳng có đường về đâu! Rồi Nét lui về 

phòng riêng.  

Trong khi đó, việc chuẩn bị cho đoàn thám hiểm của chúng tôi 

bắt đầu. Những máy bơm rất mạnh trên tàu Nau-ti-lúx bơm đầy 

không khí vào các bể chứa dưới áp suất cao. Đến gần bốn giờ, 

thuyền trưởng Nê-mô báo rằng nắp tàu sắp đóng lại. Tôi đưa mắt 

nhìn lần cuối biển băng mênh mông mà chúng tôi chuẩn bị vượt 

qua. Trời quang mây tạnh, không khí trong lành, mặc dù khá 

lạnh -12o, nhưng vì lặng gió nên không buốt lắm. Mười thủy thủ 

mang cuốc chim lên boong rồi bắt đầu nậy lớp băng bám quanh 

vỏ tàu. Việc này không vất vả lắm vì lớp băng đó mỏng. Khi mọi 
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việc đã xong, chúng tôi lui vào trong tàu. Theo thường lệ, các bể 

chứa được bơm đầy. Tàu bắt đầu lặn. Tôi và Công-xây vào 

phòng khách. Qua các cửa sổ để ngỏ, chúng tôi có thể thấy được 

những lớp nước sâu của Nam Băng Dương. Thủy ngân trong 

nhiệt kế lên dần. Kim đồng hồ chỉ độ sâu lệch về bên phải. ở độ 

sâu ba trăm mét, như Nê-mô đã dự kiến, tàu xuống tới mặt dưới 

của lớp băng hình sóng. Nhưng tàu vẫn lặn tiếp xuống sâu đến 

tám trăm mét. Nhiệt độ nước không còn là -12o như trên mặt 

biển nữa mà là -11o. Thế là bớt đi được một độ. Tất nhiên nhiệt 

độ trong tàu được các máy điện sưởi ấm còn cao hơn nhiều. Tàu 

Nau-ti-lúx hoạt động chính xác vô cùng... ở độ sâu không bị 

đóng băng này, tàu Nau-ti-lúx hướng thẳng về Nam cực với tốc 

độ trung bình là hăm sáu hải lý một giờ, nghĩa là bằng xe lửa 

chạy nhanh. Nếu tàu không giảm tốc độ thì bốn mươi tiếng đồng 

hồ nữa chúng tôi sẽ tới Nam cực.  

Tôi và Công-xây ở lại phòng khách đến khuya. Cảnh vật mới lạ 

làm chúng tôi không rời mắt khỏi ô cửa. Nước biển lấp lánh dưới 

ánh đèn pha. Nhưng xung quanh hoang vắng, chẳng có một chú 

cá nào sống ở vùng nước đóng băng này. Thỉnh thoảng cá mới 

qua đây để tới những nơi ít băng giá hơn. Tàu chạy rất nhanh 

nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy qua sự rung động của vỏ tàu bằng 

thép. Đến gần hai giờ sáng, tôi về phòng ngủ mấy tiếng. Công-

xây cũng vậy. Khi đi dọc hành lang, tôi hy vọng gặp Nê-mô, 
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nhưng chắc ông ta đang ở phòng hoa tiêu. Hôm sau, 19 tháng 3, 

từ năm giờ sáng, tôi đã sang phòng khách. Đồng hồ điện cho biết 

tàu chạy với tốc độ trung bình. Tàu từ từ bơm nước ra khỏi các 

bể chứa và thận trọng nổi dần lên. Tim tôi đập thình thịch. Liệu 

tàu có lên tới mặt biển không? Biển ở Nam cực có bị đóng băng 

không? Nhưng tàu bỗng va mạnh vào mặt dưới của biển băng. 

Thế là phía trên tàu chúng tôi là cả một lớp băng dày hơn sáu 

trăm mét, dày hơn lớp băng nơi tàu lặn xuống! Tình hình này 

gay go thật! Hôm đó, tàu Nau-ti-lúx mấy lần cố xuyên thủng lớp 

băng nhưng đều thất bại. Tới chiều tối tình hình vẫn không thay 

đổi. Chiều dày của lớp băng xê dịch giữa bốn và năm trăm mét. 

Băng có mỏng đi nhiều nhưng từ con tàu đến mặt đại dương vẫn 

còn một khoảng cách khá lớn. Tám giờ tối. Theo quy định thì tàu 

Nau-ti-lúx phải nổi lên để lấy không khí từ bốn tiếng đồng hồ 

trước đó. Tuy vậy, tôi chưa cảm thấy thiếu không khí lắm, và 

thuyền trưởng Nê-mô cũng chưa dùng tới các bể chứa dự trữ. 

Đêm hôm đó tôi ngủ không ngon, trong lòng vừa hoảng sợ vừa 

nhen nhóm một niềm hy vọng. Mấy lần tôi bật dậy khỏi giường. 

Tàu Nau-ti-lúx thỉnh thoảng lại thăm dò lớp băng phía trên. Đến 

gần ba giờ sáng, các máy móc trong phòng khách cho tôi biết 

phần dưới của đồng băng chỉ dày có năm mươi mét. Chúng tôi 

chỉ còn cách mặt biển có năm mươi mét! Tôi không rời mắt khỏi 

đồng hồ chỉ độ sâu. Tàu đang nổi dần lên theo một đường chéo. 
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Lớp băng mỏng dần. Cuối cùng, sáu giờ sáng ngày 19 tháng 3 

đáng ghi nhớ ấy, cửa phòng khách mở ra. Thuyền trưởng Nê-mô 

bước vào và nói: 

-Biển! 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 38 

Nam cực 

Tôi chạy lên boong. Đúng là biển rồi! Chỉ có mấy khối băng trôi 

rải rác đây đó. Xung quanh là biển nước mênh mông. Hàng ngàn 

chim bay lượn trên trời, hằng ức triệu cá bơi dưới nước. Tùy tính 

chất đáy biển nước chuyển từ màu xanh thẫm sang màu xanh lá 

cây. Nhiệt kế chỉ -3o. Sau khi vượt qua biển băng, dường như 

chúng tôi vừa gặp một mùa xuân tươi mát! 

-Đây là Nam cực ạ? -Tôi hỏi Nê-mô, lòng bồi hồi xúc động. 

-Tôi không rõ. Đến giữa trưa tôi sẽ xác định tọa độ. 

-Nhưng liệu có thấy được mặt trời qua lớp sương mù dày đặc 

không? 

-Chỉ cần ló ra một tí là đủ.  

Cách tàu Nau-ti-lúx mười hải lý về phía nam, chúng tôi thấy một 

hòn đảo đơn độc, cao hơn mặt biển hai trăm mét. Tàu từ từ tiến 

vào gần đảo, có lẽ quanh đảo có những mỏm đá ngầm. Một tiếng 

đồng hồ sau, tàu đến sát đảo. Hai giờ sau thì đi quanh đảo được 
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một vòng. Chu vi đảo khoảng bốn, năm hải lý. Một eo biển hẹp 

ngăn đảo với đất liền, có thể là một lục địa. Sở dĩ khó xác định là 

vì dải đất chạy khuất sau chân trời. Sợ mắc cạn, tàu Nau-ti-lúx 

dừng lại cách bờ hơn năm trăm mét. Một chiếc xuồng được hạ 

xuống nước. Thuyền trưởng, hai thủy thủ mang theo các máy đo, 

Công-xây và tôi ngồi vào xuồng. Lúc đó là chín giờ sáng. Hôm 

nay tôi chẳng thấy Nét đâu. Có lẽ anh ta khăng khăng giữ ý kiến 

của mình, mặc dù đã gần tới Nam cực. Chỉ mấy mái chèo là 

xuồng đã tới bờ cát. Công-xây định nhảy lên bờ nhưng tôi ngăn 

lại. 

-Thưa thuyền trưởng, -Tôi nói, -ngài có vinh dự là người đầu tiên 

đặt chân lên mảnh đất này. 

-Vâng, thưa giáo sư. Tôi không do dự gì khi bước lên mảnh đất 

Nam cực, nơi chưa có dấu chân người đặt tới! Nói đoạn, Nê-mô 

nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Tôi thấy ông ta rất xúc động. Sau khi leo 

lên một vách đá dựng lên ở ngoài cùng, Nê-mô dừng lại, tay 

khoanh trước ngực. ông ta đứng trong tư thế trầm lặng và trang 

trọng ấy, tựa như đang tiếp nhận quyền sở hữu đối với vùng đất 

đai này. Năm phút trôi qua, Nê-mô bảo tôi: 

-Xin mời ngài! Tôi liền nhảy ra khỏi xuồng, theo sau là Công-

xây. Hai thủy thủ ở lại xuồng. Dải đất mênh mông này đỏ như 

màu gạch. Xỉ than, những vết tích dung nham chứng tỏ đất ở đây 

có nguồn gốc núi lửa. ở đôi chỗ từ lòng đất bốc lên những làn 
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khói có mùi lưu huỳnh. Rõ ràng là hoạt động bên trong của núi 

lửa chưa chấm dứt. Nhưng khi lên tới mỏm đá cao, tôi chẳng 

thấy một quả núi lửa nào trong khoảng mấy hải lý... Thực vật 

trên hòn đảo hoang vắng này rất nghèo nàn. Bờ biển đầy nhuyễn 

thể, ngoài ra còn có một số san hô hình cây. Nhưng cuộc sống 

trên bầu trời mới thật nhộn nhịp! Hàng ngàn chim thuộc nhiều 

loại khác nhau vừa bay lượn vừa kêu nhức óc. Hàng ngàn con 

đậu trên các mỏm đá lơ láo nhìn chúng tôi và đàng hoàng dạo 

chơi ngay cạnh chỗ chúng tôi đứng. Đó là những con chim panh-

goanh rất nhanh nhẹn dưới nước nhưng rất nặng nề vụng dại trên 

cạn. Chúng tụ tập từng đàn lớn, ít hoạt động nhưng hay kêu la 

ầm ĩ. Vào cách bờ nửa hải lý nữa, chúng tôi thấy mặt đất đầy tổ 

chim panh-goanh. Thuyền trưởng Nê-mô tổ chức săn bắt được 

mấy trăm con chim này. Thịt panh-goanh màu thẫm nhưng rất 

ngon. Tiếng nó kêu giống tiếng lừa hí. Chim panh-goanh to bằng 

con ngỗng, ngực trắng. Chúng không thèm lẩn trốn nên bị trúng 

đá là lăn quay ra! Sương mù chưa tan. Đã mười một giờ trưa mà 

chẳng thấy mặt trời. Tôi rất sốt ruột. Nếu không có mặt trời thì 

còn quan sát được gì nữa? Và làm thế nào để xác định được rằng 

đã tới Nam cực hay chưa? Tôi bước đến chỗ Nê-mô. ông ta đứng 

tì tay vào mỏm đá và nhìn lên trời. Hình như Nê-mô cũng bồn 

chồn, lo lắng. Nhưng biết làm thế nào? Con người quả cảm và 

cương nghị ấy không đủ quyền lực để điều khiển được mặt trời 
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như đã chế ngự biển cả! Đến trưa, mặt trời vẫn biệt tăm. Sương 

mù vẫn không cho phép xác định độ cao của mặt trời. Một lát 

sau sương mù chuyển thành bão tuyết. 

-Ta chờ đến mai, -Nê-mô nói.  

Chúng tôi quay về tàu Nau-ti-lúx. Trong khi chúng tôi vắng mặt, 

thủy thủ trên tàu buông lưới. Về đến tàu, tôi rất hứng thú bắt tay 

vào nghiên cứu những con cá vừa bắt được. Vùng biển Nam cực 

là nơi di cư quy mô của các loài cá trốn bão ở các độ vĩ thấp hơn. 

Cơn bão tuyết hoành hành đến sáng. Không ai đứng nổi trên 

boong. Từ phòng khách, nơi tôi ghi chép tất cả những biến cố 

của cuộc thám hiểm châu Nam cực, tôi nghe tiếng kêu của chim 

báo bão vẫn bay lượn không kể gì bão tuyết. Tàu Nau-ti-lúx chạy 

thêm mười hải lý nữa dọc bờ biển về phía nam. Xung quanh 

tranh tối tranh sáng. Hôm sau, 20 tháng 3, cơn bão tuyết chấm 

dứt. Trời hơi lạnh hơn. Nhiệt kế chỉ -2o. Sương mù bốc lên cao 

làm tôi hy vọng hôm nay có thể xác định được tọa độ. Thuyền 

trưởng Nê-mô chưa lên boong, nhưng chiếc xuồng đã sẵn sàng 

cho chúng tôi sử dụng. Tôi và Công-xây chèo xuồng lên bờ. Đất 

ở đây có nguồn gốc núi lửa. Nhưng nhìn mãi tôi cũng không phát 

hiện được miệng núi. ở đây cũng như trên đảo, ngàn vạn chim 

chóc làm cho cảnh thiên nhiên khắc khổ của Nam cực tươi vui 

lên. ở đây còn có hàng ngàn động vật có vú nhìn chúng tôi bằng 

những cặp mắt hiền lành. Có đủ loại hải cẩu, một số nằm trên bờ, 
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một số nằm trên những tảng băng. Số khác thì ngụp lặn dưới 

nước rồi lại ngoi lên. Chúng chẳng sợ gì chúng tôi. Rõ ràng là 

chúng chưa gặp người bao giờ. Chúng sống thành bầy: hải cẩu 

đực trông nom săn sóc gia đình, hải cẩu cái cho con bú. Những 

chú choai choai thì đùa giỡn ở phía xa. Hải cẩu di chuyển trên 

mặt đất một cách khó nhọc. Chúng nhảy từng bước ngắn rất 

vụng về. Nhưng ở môi trường nước thân thuộc thì chúng lại bơi 

rất cừ. Trên mặt nước và khi bò lên cạn để nghỉ, hải cẩu có tư thế 

rất đẹp. Tôi lưu ý Công-xây về sự phát triển bán cầu não của loài 

động vật thông minh này. Ngoài con người, không động vật có 

vú nào có bộ não phát triển như vậy. Vì vậy, hải cẩu dễ dạy, dễ 

thuần dưỡng. Tôi đồng ý với các nhà tự nhiên học cho rằng, nếu 

thuần dưỡng tốt thì hải cẩu có thể rất có ích trong việc đánh cá 

biển, giống như chó săn vậy. Trong đám hải cẩu thỉnh thoảng lẫn 

vào một số voi biển giống như hải cẩu, nhưng có vòi ngắn và 

linh hoạt, thân hình đồ sộ cao tới sáu mét, dài tới mười mét. 

Thấy chúng tôi xuất hiện, chúng cũng chẳng thèm động đậy. 

-Những con vật này có nguy hiểm không ạ? 

-Công-xây hỏi tôi. 

-Nếu không động vào chúng thì chẳng nguy hiểm gì. Nhưng khi 

hải cẩu bảo vệ con thì chúng ghê gớm lắm. Đã có lần hải cẩu phá 

tan một chiếc tàu đánh cá. 

-Giống vật có quyền xử sự như vậy, -Công-xây nói. 
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-Đúng thế. Chúng tôi đi thêm hai hải lý nữa. Đến đây có nhiều 

mỏm đá lởm chởm chặn ngang đường. Những mỏm đá này nhô 

lên mặt biển theo chiều thẳng đứng, từng làn sóng bạc xô vào 

dưới chân. Từ phía bên kia vọng tới tiếng rống ầm ầm, tựa như ở 

đó có cả một bầy động vật thuộc loài nhai lại. Công-xây nói: 

-Chà, nghe như bò đang hòa nhạc! 

-Anh lầm rồi! Đó là hải mã. 

-Chúng đang đánh nhau ạ? 

-Hoặc đang đánh nhau, hoặc đang đùa nghịch. 

-Xin giáo sư cho ngó qua một chút. 

-Phải ngó qua chứ. Thế là chúng tôi bước lại dọc những mỏm đá 

ba-dan đen, trên những tảng đá đóng băng trơn tuột. Nhiều lần 

tôi bị ngã, sườn đau ê ẩm. Công-xây vì thận trọng hơn hay cứng 

chân hơn nên không vấp ngã, và mỗi lần nâng tôi dậy lại nói: 

-Nếu giáo sư chịu khó bước dài ra một chút thì dễ giữ thăng bằng 

hơn.  

Trèo tới đỉnh núi đá, tôi thấy trước mặt trải ra một cánh đồng 

tuyết bao la trên đó có vô số hải mã thân màu thẫm. Chúng đang 

đùa nghịch. Tiếng rống biểu hiện sự vui thích chứ không phải sự 

giận dữ. Hải mã rất giống hải cẩu về hình thể. Nhưng hàm dưới 

chúng không có răng nanh và răng cửa. ở hàm trên, răng nanh lại 

là hai cái ngà, mỗi cái dài tám mươi cen-ti-mét, chu vi ba mươi 

cen-ti-mét. Ngà hải mã rắn chắc hơn ngà voi, vì vậy quý hơn. Vì 
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quý hơn nên hải mã bị săn bắt bừa bãi đến nỗi sắp bị tiêu diệt 

hoàn toàn. Bọn thợ săn mỗi năm bắn giết cả hải mã cái, cả hải 

mã con, có tới hơn bốn ngàn con. Khi đi ngang qua những con 

vật kỳ lạ này, tôi có dịp ngắm chúng một cách thoải mái. Da hải 

mã dày, nhăn nheo, lông hơi hung đỏ, ngắn và không dày lắm. 

Một số hải mã dài tới bốn mét. Hải mã ở đây bình thản và bạo 

dạn hơn hải mã Bắc cực nên không cần có con canh gác cho cả 

bầy. Ngắm nhìn hải mã hồi lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện quay 

về tàu. Đã mười một giờ. Nếu thuyền trưởng Nê-mô cho rằng có 

thể xác định được tọa độ thì tôi cũng muốn có mặt lúc đó. Nhưng 

tôi ít hy vọng rằng mặt trời sẽ ló ra, vì mây đang phủ kín cả bầu 

trời. Dù sao tôi cũng quyết định quay về tàu Nau-ti-lúx. Đến 

mười một giờ rưỡi chúng tôi về tới chỗ đổ bộ. Tôi thấy ngay 

thuyền trưởng Nê-mô. ông ta đang đứng trên một tảng đá ba-dan, 

cạnh đó là những máy móc thiên văn. Nê-mô phóng mắt nhìn 

chân trời phía bắc.  

Tôi lặng lẽ đứng cạnh Nê-mô. Đã đến mười hai giờ nhưng mặt 

trời vẫn chưa ló ra. Thế là chúng tôi lại thất bại, không sao xác 

định được tọa độ. Nếu trưa mai vẫn không thấy mặt trời thì đành 

phải bỏ ý định này. Hôm nay là 20 tháng 3. Mai là ngày xuân 

phân, mặt trời sẽ khuất sau chân trời, sẽ bắt đầu đêm Nam cực 

dài dằng dặc... Tôi tỏ ý lo ngại với thuyền trưởng Nê-mô. 

-Giáo sư lo là đúng, -Nê-mô nói. 
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-Nếu ngày mai tôi không xác định được độ cao của mặt trời thì 

việc này phải hoãn lại sáu tháng nữa. Nhưng nếu trưa mai mặt 

trời ló ra thì xác định độ cao sẽ hết sức dễ dàng vì tình cờ mà 

chúng ta đến vùng biển này đúng trước ngày xuân phân! Thuyền 

trưởng Nê-mô quay về tàu. Chúng tôi tha thẩn dọc bờ biển tới 

năm giờ chiều, vừa đi vừa quan sát, trò chuyện, phân loại sinh 

vật. Chúng tôi chẳng gặp một vật gì lạ ngoài một quả trứng 

panh-goanh. Ai ưa của lạ hẳn sẽ mua ngay quả trứng này với giá 

một ngàn phrăng. Trứng màu xanh thẫm điểm nhiều vết ngoằn 

ngoèo như chữ Hán. Thật là một vật hiếm ngộ nghĩnh. Tôi giao 

trứng cho Công-xây. Anh ta nâng niu nó như một cái bình cổ 

Trung Quốc và mang lên tàu. Tôi đặt trứng vào một ngăn tủ kính 

của bảo tàng. Sau đó chúng tôi ăn tối rất ngon miệng. Bữa tối có 

món gan hải cẩu, vị giống như mỡ lợn tươi. Hôm sau 21 tháng 3, 

năm giờ sáng tôi lên boong. Thuyền trưởng Nê-mô đã ở đó. 

-Thời tiết có sáng sủa hơn một chút, -Nê-mô nói. 

-Có hy vọng. Ăn sáng xong, chúng ta sẽ lên bờ tìm một chỗ 

thuận tiện để quan sát. Sau khi đã thống nhất kế hoạch, tôi đi tìm 

Nét Len. Tôi muốn mang anh ta đi theo. Mặc dù tôi đã hết sức 

thuyết phục, anh chàng ương bướng ấy vẫn từ chối. Tôi thấy sự u 

uất, cáu kỉnh của Nét ngày càng tăng lên. Tuy vậy, trong tình 

huống này, tính ương bướng của anh ta không làm tôi buồn 

phiền lắm. Trên bờ có nhiều hải cẩu, đưa anh ta lên chỉ làm cho 
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hải cẩu chết oan thôi! Ăn sáng xong, tôi lên bờ. Đêm qua, tàu 

Nau-ti-lúx đi thêm được mấy hải lý nữa. Giờ đây nó đỗ cách bờ 

một hải lý... Trên xuồng, ngoài tôi ra còn có thuyền trưởng, hai 

thủy thủ và mấy dụng cụ đơn giản: đồng hồ chính xác, kính viễn 

vọng và phong vũ biểu. Đến chín giờ, chúng tôi áp xuồng vào 

bờ. Trời đã sáng rõ. Mây kéo về phía nam. Mặt biển lạnh giá giũ 

làn sương mù ra khỏi mình. Thuyền trưởng Nê-mô tiến thẳng lên 

đỉnh ngọn núi mà ông ta chọn làm nơi quan sát. Mặc dù Nê-mô 

như mất thói quen đi trên bộ, ông ta vẫn leo lên các mỏm đá dốc 

đứng một cách khéo kéo, khiến cho những người trèo núi giỏi 

nhất cũng phải ghen tị. Tôi vất vả lắm mới theo kịp Nê-mô. 

Chúng tôi trèo núi mất hai tiếng đồng hồ. Từ đỉnh cao, tầm mắt 

chúng tôi bao quát được mặt biển bao la tới chân trời. Phía dưới 

chúng tôi là đồng tuyết trắng long lanh. Trên đầu chúng tôi là 

bầu trời trong vắt không một gợn mây! Như một quả cầu đỏ bị 

chân trời cắt đôi mặt trời ló ra ở phía bắc! Từ dưới biển sâu xuất 

hiện trăm ngàn tia nước đẹp tuyệt vời. Tàu Nau-ti-lúx ở phía xa 

trông hệt như một con cá đang ngủ. Đằng sau chúng tôi, ở phía 

đông là khoảng đất mênh mông, ngổn ngang những mỏm đá và 

băng tuyết! Lên tới đỉnh núi, thuyền trưởng Nê-mô dùng phong 

vũ biểu đo rất kỹ độ cao của nó so với mặt biển để trên cơ sở 

những số liệu đó chỉnh lý những quan sát của mình. Đến mười 

hai giờ kém mười lăm, mặt trời nhô hẳn lên khỏi chân trời như 
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một cái đĩa vàng và rọi những tia sáng cuối cùng lên cái lục địa 

hoang vắng này, lên vùng biển mà chưa một con tàu thuyền nào 

tới! Thuyền trưởng Nê-mô dùng kính viễn vọng quan sát mặt trời 

đang lặn xuống chân trời. Tôi cầm đồng hồ chính xác trong tay. 

Tim tôi đập mạnh. Nếu mặt trời khuất một nửa sau chân trời 

đúng vào mười hai giờ trưa thì đúng là chúng tôi đang ở giữa 

Nam cực! 

-Đúng mười hai giờ! 

-Tôi reo lên. 

-Nam cực! 

-Thuyền trưởng Nê-mô nói một cách trang trọng rồi trao cho tôi 

ống kính. Tôi đưa mắt nhìn: mặt trời đang bị chân trời cắt đôi. 

Trong lúc đó, thuyền trưởng Nê-mô đặt tay lên vai tôi rồi nói: 

-Năm 1600, Ghê-rích, người Hà Lan, bị bão dạt tới độ vĩ 64o 

nam và phát hiện ra quần đảo Niu Sét-len. Ngày 17 tháng giêng 

năm 1773, thuyền trưởng Cúc nổi tiếng theo kinh tuyến 38 đã đi 

tới độ vĩ 67o37’, và năm 1774 ngày 30 tháng giêng theo kinh 

tuyến 109 đã đi tới độ vĩ 71o15’. Năm 1819 nhà đi biển người 

Nga là Ben-lin-xhao-den tới vĩ tuyến 69o, năm 1821 tới vĩ tuyến 

ở 111o kinh tây. Năm 1820, Bran-xphin, người Anh, đã tới vĩ 

tuyến 65o. Cũng năm đó. Mo-ren, người Mỹ, thuật lại, tuy không 

đáng tin lắm, rằng đã phát hiện ra vùng biển không bị đóng băng 

ở độ vĩ 70o19’. Năm 1825, Pao-oen, người Anh, vì vướng băng 
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nên không vượt qua được độ vĩ 62o. Cùng năm đó, một người 

Anh đi săn hải cẩu là Oét-đen đã tới độ vĩ 72o14’ ở kinh tuyến 

35 và 74o15’ ở kinh tuyến 36. Năm 1829, Pho-xtơ, người Anh, 

chỉ huy tàu San-tơ-clơ, phát hiện ra lục địa Nam cực ở độ vĩ 

63o26’ và 66o26’.  

Ngày 1 tháng giêng năm 1831, Bit-xcô, người Anh, phát hiện ra 

đất En-đơc-bi ở độ vĩ 68o50’, ngày 5 tháng 2 năm 1832 tìm ra 

đất A-đê-la-ít ở độ vĩ 67o; ngày 21 tháng 2 tìm ra đất Gre-hem ở 

độ vĩ 64o45’. Năm 1838, Đuy-mông Đuyếc-vin, người Pháp, bị 

băng kẹt ở độ vĩ 62o57’ đã phát hiện ra đất Lu-i Phi-líp. Hai năm 

sau, ngày 21 tháng giêng, Đuyếc-vin đã phát hiện ra đảo A-đê-li 

ở độ vĩ 66o30’. Năm 1838, Uyn-cơ, tới được vĩ tuyến 69 trên 

kinh tuyến 100. Năm 1839, Be-le-ni, người Anh, phát hiện ra đất 

Xa-brin ở ranh giới vòng cực quyền. Cuối cùng, ngày 12 tháng 

giêng năm 1842, Giem-rôx, người Anh, đi trên tàu ‰-rê-bux và 

Te-rơ, phát hiện ra đất Vic-to-ri-a ở độ vĩ 67o56’ và độ kinh 

171o07’. Ngày 23 tháng ấy, ông ta tới vĩ tuyến 74, ngày 27 đến 

độ vĩ 76o08’, ngày 28 đến độ vĩ 77o32’, ngày 2 tháng 2 đến độ 

vĩ 78o04’. Năm 1842 ông ta lại đi Nam cực nhưng không vượt 

qua được độ vĩ 71o. Tôi, thuyền trưởng Nê-mô, ngày 21 tháng 3 

năm 1868 đã tới Nam cực ở 90o vĩ nam và tuyên bố quyền sở 

hữu đối với phần đất đai rộng bằng một phần sáu tất cả các lục 

địa đã được phát hiện. 
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-Nhân danh ai, thưa thuyền trưởng? 

-Nhân danh cá nhân tôi! Nói đoạn, Nê-mô giương cao ngọn cờ 

đen có thêu chữ "N" màu vàng. Rồi Nê-mô hướng về phía mặt 

trời lúc đó đang rọi những tia sáng cuối cùng xuống mặt biển bao 

la và nói: 

-Vĩnh biệt mặt trời! Ngươi hãy khuất đi, hãy ra khỏi giới hạn của 

vùng biển tự do này. Hãy để cho đêm Nam cực dài sáu tháng phủ 

lên vùng đất mới của ta! 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 39 

một trở ngại ngẫu nhiên hay một trường hợp rủi ro 

Sáu giờ sáng hôm sau, 22 tháng 3, tàu bắt đầu chuẩn bị lên 

đường. Băng giá ngày càng dữ dội. Sao trên trời đặc biệt sáng. 

Nhiệt kế chỉ -12o. Gió quất vào mặt rất rát. Trên mặt biển ngày 

càng có nhiều băng tảng. Biển sắp đóng thành băng liền. Lúc đó 

các bể chứa được bơm đầy nước, tàu Nau-ti-lúx từ từ lặn xuống. 

Đến độ sâu ba trăm mét, nó dừng lại. Sau đó chân vịt hoạt động, 

đẩy tàu về hướng bắc với tốc độ mười lăm hải lý một giờ. Gần 

tối, tàu đã chạy dưới lớp băng liền. Cửa sổ phòng khách đóng lại, 

đề phòng tàu có thể vô tình va phải tảng băng trôi. Vì vậy, suốt 

hôm đó tôi ngồi viết lại những ghi chép của mình. Đầu óc tôi 

hoàn toàn bị thu hút vào những kỷ niệm vừa qua ở Nam cực. Thế 

là chúng tôi đã tới được cái địa điểm chưa có dấu chân người, tới 

một cách tốt đẹp, không vất vả gì lắm, hệt như một toa tàu lăn 

bánh trên đường sắt. Giờ đây đường về của chúng tôi bắt đầu. 

Nó có hứa hẹn cho tôi nhiều điều kỳ diệu như vậy không? Tôi 
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nghĩ chắc chắn là có, vì dưới biển sâu này: có bao giờ hết những 

hiện tượng kỳ diệu! Năm tháng rưỡi trước đây, sự tình cờ đã xô 

đẩy chúng tôi đến tàu Nau-ti-lúx. Chúng tôi đã vượt qua một vạn 

bốn ngàn dặm nghĩa là hơn chiều dài của xích đạo. Và biết bao 

chuyện phiêu lưu khủng khiếp và kỳ thú làm cho cuộc hành trình 

của chúng tôi thành huyền ảo: cuộc đi săn ở đảo Crét-xpô, thoát 

nạn ở eo biển Tô-rex, nghĩa địa san hô, cảnh mò trai ở Xây-lan, 

con đường ngầm A-ra-bi-a, những kho vàng ở vũng biển Vi-gô, 

lục địa át-lan-tích, Nam cực! Những kỷ niệm đó suốt đêm nối 

tiếp nhau sống lại khiến đầu óc tôi không phút nào được nghỉ. 

Đến ba giờ sáng một chấn động dữ dội làm tôi tỉnh giấc. Tôi vừa 

nhỏm dậy lắng nghe thì bỗng bị xô ra giữa phòng. Rõ ràng là tàu 

Nau-ti-lúx vừa va chạm vào một vật gì. Tôi lần sang phòng 

khách. Tất cả đồ đạc đều bị lật đổ. Rất may là những chiếc tủ 

kính được vít chặt xuống sàn nên còn đứng nguyên. Tàu bị 

nghiêng về bên phải và cứ nằm như vậy. Trong tàu có tiếng chân 

bước và tiếng người nói nghe không rõ. Nhưng thuyền trưởng 

Nê-mô không xuất hiện. Đúng lúc tôi định ra khỏi phòng khách 

thì Nét và Công-xây vào. Tôi hỏi: 

-Có chuyện gì thế, các bạn? 

-Tôi đang muốn hỏi giáo sư về điều đó, -Công-xây trả lời. 

-Khốn khổ khốn nạn! 

-Nét nói. 
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-Tôi biết xảy ra chuyện gì rồi! Tàu Nau-ti-lúx bị va vào một vật 

gì đó, và căn cứ vào tình trạng hiện nay thì khó lòng thoát nạn 

một cách nhẹ nhàng như ở eo biển Tô-rex. 

-Thế nó đã nổi lên mặt biển chưa? -Tôi hỏi. 

-Chúng tôi không rõ, -Công-xây trả lời. 

-Muốn biết cũng chẳng khó gì, -Tôi nói. Tôi nhìn đồng hồ chỉ độ 

sâu và hết sức ngạc nhiên khi thấy kim đồng hồ chỉ 360 mét. 

-Thế là thế nào?-Tôi nói. 

-Cần hỏi thuyền trưởng Nê-mô xem sao, -Công-xây đề nghị. 

-Biết tìm ông ta ở đâu? Nét hỏi. 

-Theo tôi! 

Tôi bảo Nét và Công-xây. Chúng tôi ra khỏi phòng khách. Trong 

thư viện chẳng có ai. Tôi cho rằng Nê-mô đang ở phòng hoa tiêu. 

Tốt nhất là nên chờ. Chúng tôi quay về phòng khách. Mặc cho 

Nét Len trách oán, tôi chỉ lặng thinh. Anh ta tha hồ nổi nóng. 

Tình trạng đó kéo dài hai mươi phút. Suốt thời gian ấy chúng tôi 

lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong tàu. Thuyền trưởng Nê-mô 

đột nhiên bước vào. Hình như ông ta không nhìn thấy chúng tôi. 

Vẻ mặt Nê-mô thường thản nhiên, nhưng lần này cũng biểu lộ 

một nỗi lo lắng nhất định. Nê-mô lặng lẽ nhìn địa bàn, đồng hồ 

chỉ độ sâu, rồi lấy ngón tay chỉ một điểm trên bản đồ, chỗ vẽ 

Nam Băng Dương. Tôi không muốn làm phiền Nê-mô. Nhưng 

mấy giây sau, khi ông ta quay về phía tôi, tôi dùng ngay câu mà 
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ông ta đã nói ở eo biển Tô-rex để hỏi: 

-Thưa thuyền trưởng, đây là một trở ngại ngẫu nhiên ạ? 

-Không, lần này là một trường hợp rủi ro. 

-Có nghiêm trọng lắm không ạ? 

-Có thể nghiêm trọng. 

-Tàu bị mắc cạn ạ? 

-Vâng. 

-Bị mắc cạn vì...? 

-Lỗi tại thiên nhiên chứ không phải tại con người. Chúng ta 

không phạm một sai lầm nào trong việc điều khiển con tàu, 

nhưng chúng ta không đủ sức chống lại tác động của quy luật 

thăng bằng. Có thể đi ngược lại những luật lệ của con người chứ 

không thể chống lại những quy luật của thiên nhiên. Thuyền 

trưởng đã chọn giây phút kỳ quặc này để triết lý! Câu trả lời của 

ông ta cũng chẳng giải đáp cho tôi được điều gì. Tôi hỏi: 

-Thưa thuyền trưởng, có thể biết được nguyên nhân của chuyện 

chẳng may này không ạ? 

-Có một tảng băng lớn như trái núi bị lật ngược. Khi chân núi 

băng bị lớp nước ấm bao quanh, hay khi chân núi bị phá vỡ vì va 

chạm nhiều thì trọng tâm chuyển lên cao hơn. Khi đó núi băng bị 

lật úp xuống. Nguyên nhân là như vậy. Một núi băng nào đó bị 

lật và đập mạnh vào tàu Nau-ti-lúx lúc nó đang đỗ dưới nước. 

Sau đó băng trườn theo vỏ tàu, nhấc bổng tàu lên lớp nước có tỷ 
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trọng kém hơn, khiến tàu bị nằm nghiêng bất động. 

-Ta có thể giải phóng được tàu bằng cách bơm hết nước ra khỏi 

các bể chứa để lấy lại thăng bằng không ạ? 

-Đang bơm đấy. Giáo sư có thể thấy tiếng máy bơm đang chạy. 

Ngài hãy nhìn kim đồng hồ này xem. Nó cho biết tàu đang nổi 

lên, nhưng tảng băng cũng đồng thời nổi lên theo. Nếu sự di 

chuyển đó của tảng băng không bị cản lại thì tình trạng của tàu 

sẽ vẫn như cũ. Thật vậy, tàu Nau-ti-lúx vẫn bị nghiêng về bên 

phải. Tất nhiên, nếu tảng băng ngừng chuyển động thì tàu sẽ trở 

lại vị trí bình thường. Nhưng có gì bảo đảm rằng giờ đây tàu sẽ 

không vấp phải lớp băng phía trên và bị kẹt vào giữa hai khối 

băng lớn? Tôi suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra trong tình huống 

này. Thuyền trưởng Nê-mô vẫn xem đồng hồ. Từ khi tảng băng 

bị lật xuống, tàu Nau-ti-lúx nổi lên chừng năm mươi mét nhưng 

vẫn nghiêng như cũ. Thân tàu bỗng hơi chuyển động. Tàu bớt 

nghiêng dần. Những đồ vật treo trên tường phòng khách bắt đầu 

trở về vị trí bình thường, mặt tường dần dần trở về chiều thẳng 

đứng. Vì hồi hộp, chúng tôi không ai nói một lời. Mười phút trôi 

qua. 

-Chúng ta đứng thẳng lại rồi! -Tôi reo lên. 

-Đúng. -Thuyền trưởng Nê-mô vừa nói vừa đi về phía cửa phòng 

khách. 

-Ta có cho tàu nổi lên mặt nước không? -Tôi hỏi. 
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-Tất nhiên. Khi nước trong các bể chứa được bơm ra hết thì tàu 

Nau-ti-lúx sẽ nổi lên mặt biển. Nê-mô đi ra. Một lát sau, tôi thấy 

tàu ngừng nổi lên. Quyết định đó của Nê-mô là đúng. Nếu cứ 

cho tàu nổi lên tiếp thì nó có thể va phải phần dưới của các tảng 

băng. Vì vậy, tốt hơn cả là giữ tàu ở khoảng nước giữa hai lớp 

băng... Lúc đó cửa sổ được mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào qua 

các tấm kính. Như tôi vừa nói, tàu đang ở giữa một lớp nước, 

nhưng hai bên, chỉ cách mười mét, là những bức tường băng 

dựng đứng. Phía trên và phía dưới cũng có những bức tường như 

vậy. Té ra tàu Nau-ti-lúx bị kẹt vào giữa một đoạn hầm bằng 

băng rộng chừng hai mươi mét và chứa đầy nước. Tàu có thể dễ 

dàng thoát ra ngoài bằng cách tiến lên hoặc lùi lại rồi lặn xuống 

sâu hơn độ vài trăm mét để tìm một lối ra dưới đồng băng. Nhờ 

khả năng phản chiếu ánh sáng, những bức tường băng hắt rất 

mạnh ánh đèn pha của tàu Nau-ti-lúx vào phía trong đường hầm. 

Đường hầm trông hệt như một mỏ đá quý tỏa ánh sáng muôn sắc 

chói lòa. Cường độ ánh sáng từ đèn pha chiếu ra được tăng lên 

gấp trăm lần. 

-Đẹp quá chừng! Đẹp quá chừng! -Công-xây thốt lên. 

-Đúng, đẹp vô cùng! -Tôi nói. 

-Đẹp thật! -Nét Len nói. 

-Cảnh đẹp chưa từng thấy, nhưng nó có thể bắt ta trả giá rất đắt. 

Công-xây bỗng kêu to làm tôi bất giác quay lại. 
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-Cái gì thế? -Tôi hỏi. 

-Nhắm mắt lại! Đừng nhìn nữa! Vừa nói, Công-xây vừa lấy tay 

che mắt lại. 

-Làm sao thế, Công-xây? -Tôi bị mù rồi! Tôi quay lại nhìn tấm 

cửa kính và không chịu nổi ánh sáng quá gay gắt. Tôi hiểu ra rồi. 

Tàu Nau-ti-lúx bắt đầu phóng rất nhanh về phía trước. Mọi vật 

xung quanh vừa rồi chỉ lấp lánh một cách hiền hòa, bỗng biến 

thành một dải ánh sáng chói lòa như ánh chớp. Cửa kính trong 

phòng khách đã đóng lại, nhưng chúng tôi vẫn lấy tay che mắt 

đứng đó. Phải một lúc sau mắt mới làm việc được bình thường. 

Cuối cùng, chúng tôi bỏ tay xuống. 

-Thú thực là tôi rất khó tin, -Công-xây nói. 

-Tôi thì đến bây giờ vẫn chưa tin! -Nét nói. 

-Chúng ta đã được ngắm nhìn thỏa mãn những kỳ quan này của 

thiên nhiên thì khi được trở về mặt đất, chúng ta sẽ nghĩ gì về 

những lục địa đáng thương hại và những tác phẩm quá tầm 

thường do con người tạo ra? Thế giới mà con người đang ở thật 

không xứng đáng với chúng ta, -Công-xây nói tiếp. Những lời đó 

từ miệng Công-xây nói ra chứng tỏ chúng tôi hào hứng đến mức 

nào. Nhưng ngay lúc đó, Nét vẫn không quên giội nước lạnh vào 

chúng tôi. Anh ta lắc đầu, nhại lại: 

-"Thế giới mà con người đang ở!" Anh đừng lo, Công-xây ạ. 

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay về cái thế giới đó đâu. Đồng hồ 
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điểm năm giờ sáng. Trong giây phút ấy, tàu Nau-ti-lúx bỗng húc 

phải một vật gì đó, có lẽ là một tảng băng. Chắc đây là do một 

thiếu sót rất dễ phạm phải trong việc điều khiển con tàu vì con 

đường hầm này ngổn ngang đá băng rất khó đi. Tôi nghĩ, thuyền 

trưởng Nê-mô sẽ lợi dụng những chỗ khúc khuỷu của đường 

hầm để lái tàu tránh những trở ngại. Dù thế nào, con đường 

chúng tôi đi cũng không thể có cản trở gì không vượt qua được. 

Nhưng tàu Nau-ti-lúx vẫn phải lùi lại. 

-Chẳng lẽ chúng ta lại lùi? 

-Công-xây hỏi. 

-Đúng, -Tôi trả lời, -chắc là về phía này đường hầm không có lối 

ra. 

-Làm thế nào bây giờ? 

-Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ quay lại và sẽ thoát qua hướng 

nam. Tôi vừa nói vừa cố làm ra vẻ tin chắc vào thành công. 

Trong khi đó tàu vẫn lùi lại với tốc độ ngày càng lớn. Nét nói: 

-Thế là bị ngừng trệ rồi. 

-Nhanh hay chậm mấy tiếng đồng hồ có nghĩa gì? -Tôi trả lời. 

-Cứ thoát khỏi chỗ này là tốt rồi! Tôi đi đi lại lại từ phòng khách 

sang thư viện trong mấy phút rồi ngồi xuống đi-văng, lấy một 

quyển sách và đọc lướt qua như một cái máy. Mười lăm phút 

sau, Công-xây đến hỏi tôi: 

-Cuốn sách giáo sư đang đọc có hay không ạ? 
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-Rất hay. 

-Tất nhiên, vì đó là sách do giáo sư viết ra. 

-Thật ư? Đúng là tôi đang đọc cuốn "Những bí mật của biển 

sâu". Tôi thật chẳng ngờ tới điều đó. Tôi gấp sách lại rồi tiếp tục 

đi đi lại lại. Nét và Công-xây đứng dậy, chuẩn bị đi. Tôi muốn 

giữ họ lại: 

-Hãy khoan. Chúng ta nên ở lại gần nhau cho tới khi thoát khỏi 

con đường hầm này. 

-Xin tùy giáo sư, -Công-xây trả lời. Mấy tiếng đồng hồ nữa trôi 

qua. Tôi luôn đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phòng 

khách. Tàu Nau-ti-lúx lúc nào cũng ở độ sâu ba trăm mét. Địa 

bàn luôn luôn chỉ hướng nam, tốc độ của tàu là hai mươi hải lý 

một giờ -một tốc độ quá mức trong khoảng không gian hẹp như 

thế này. Nhưng thuyền trưởng Nê-mô biết rằng vội vã không 

phải là thừa, một phút lúc này có giá trị bằng một thế kỷ. Đến 

tám giờ hai mươi nhăm phút, tàu lại bị va chạm lần thứ hai, lần 

này ở phía lái. Tôi tái mặt. Nét và Công-xây bước lại chỗ tôi. Tôi 

nắm chặt tay Công-xây. Chúng tôi đưa mắt hỏi nhau. Không nói 

một lời, nhưng sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào. Đúng lúc đó, 

thuyền trưởng Nê-mô xuất hiện. Tôi hỏi ông ta: 

-Đường về phía nam cũng bị tắc ạ? 

-Vâng. Một tảng băng bị lật ngược đã chặn mất lối ra cuối cùng 

của ta. 
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-Thế là chúng ta đã bị khóa chặt? 

-Vâng. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 40 

Thiếu không khí 

Thế là tàu Nau-ti-lúx đã bị băng vây kín sáu mặt. Chúng tôi biến 

thành tù binh của băng! Nét đấm mạnh tay xuống bàn Công-xây 

im lặng, còn tôi thì nhìn Nê-mô. Mặt ông ta vẫn bình thản như 

xưa. Nê-mô đứng, tay khoanh trước ngực. ông ta đang suy nghĩ. 

Tàu Nau-ti-lúx đứng yên. Cuối cùng Nê-mô nói: 

-Thưa các ngài, trong tình hình hiện nay của chúng ta, có hai 

cách chết. Con người khó hiểu này có dáng vẻ một giáo sư toán 

học đang chứng minh một định lý trước học trò của mình. 

-Cách chết thứ nhất là bị đè nát. Cách thứ hai là chết vì thiếu 

không khí. Về khả năng chết đói tôi không nói tới, vì dự trữ 

lương thực trên tàu chắc chắn sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Vì vậy, 

chúng ta chỉ xét đến hai khả năng: bị đè nát hay bị chết ngạt thôi. 

Tôi nói: 

-Về khả năng chết ngạt, tôi thấy không có cơ sở để lo ngại vì ta 

có những bể chứa đầy không khí. 
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-Đúng, -Nê-mô trả lời, -nhưng chỉ đủ cho hai ngày. Tàu đã lặn 

xuống ba mươi sáu tiếng đồng hồ, không khí trong tàu đã bắt đầu 

khó thở và cần được thay đổi. Trong khoảng hai ngày hai đêm 

nữa, dự trữ không khí sẽ cạn. 

-Nếu vậy thì, thưa thuyền trưởng, chúng ta hãy tự giải phóng 

trước thời hạn đó. 

-Dù sao chúng ta cũng sẽ gắng phá vỡ bức tường bao quanh. 

-Về phía nào ạ?  

-Phải thăm dò trước đã. Tôi sẽ cho tàu hạ xuống bức tường băng 

phía dưới. Thủy thủ của tôi sẽ mặc đồ lặn xuống đục vỏ băng ở 

chỗ mỏng nhất. 

-Có thể mở cửa sổ phòng khách được không ạ? 

-Bây giờ thì an toàn rồi vì tàu không chạy nữa. Thuyền trưởng 

Nê-mô đi ra. Những tiếng rít báo hiệu là các bể chứa đang lấy 

nước vào. Tàu Nau-ti-lúx từ từ chìm xuống lớp băng dưới ở độ 

sâu ba trăm năm mươi mét. Tôi nói: 

-Các bạn, tình hình nghiêm trọng, nhưng tôi tin vào lòng dũng 

cảm và nghị lực của các bạn. 

-Tất nhiên, -Nét trả lời, -bây giờ không phải là lúc tôi làm khổ 

ngài bằng những lời kêu ca phàn nàn và chất vấn của mình. Tôi 

sẵn sàng làm mọi việc để tất cả cùng thoát khỏi tai nạn này. 

-Tốt lắm, ông Nét ạ, -Tôi bắt tay Nét. Nét nói tiếp: 

Tôi xin nói thêm rằng tôi sử dụng tốt cả cuốc chim lẫn lao nhọn. 
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Nếu thuyền trưởng cần tôi giúp việc gì thì cứ ra lệnh. Tôi đưa 

Nét tới căn phòng, nơi một số thủy thủ đang mặc đồ lặn. Tôi báo 

cho Nê-mô biết đề nghị của Nét và được ông ta chấp thuận. Nét 

vội mặc đồ lặn và chuẩn bị xong cùng một lúc với các thủy thủ 

kia... Ngay sau đó, tôi quay về phòng khách. Cửa sổ đã được mở. 

Tôi đứng cạnh Công-xây và bắt đầu quan sát những tảng băng 

xung quanh tàu. Mấy phút sau, chúng tôi thấy mười hai thủy thủ 

đi ra, trong đó nổi bật lên thân hình cao lớn của Nét. Thuyền 

trưởng Nê-mô cùng đi với họ. Trước khi đục bức tường băng, 

Nê-mô ra lệnh cho thăm dò để đảm bảo đúng hướng. Những mũi 

khoan dài bắt đầu xoáy vào bức tường bên của đường hầm. 

Nhưng khoan được mười lăm mét thì mắc phải một bức tường 

khác. Nếu cứ tập trung sức vào khoan tiếp thì thật vô ích vì đó là 

nhiều lớp băng chồng chất lên nhau cao hơn bốn trăm mét. Nê-

mô ra lệnh thăm dò lớp băng dưới. Té ra chúng tôi chỉ cách mặt 

nước có mười mét. Bây giờ chỉ cần khoét một lỗ có diện tích 

bằng diện tích tàu Nau-ti-lúx. Nghĩa là muốn cho tàu hạ được 

xuống dưới đồng băng thì phải khoét một lỗ to và lấy ra khoảng 

6500 mét khối băng. Tốp thợ lặn bắt tay ngay vào việc. Sau hai 

tiếng đồng hồ lao động hết sức khẩn trương và bền bỉ, Nét thấm 

mệt và quay về phòng khách, Nét và các thủy thủ cùng làm được 

một kíp khác đến thay thế. Tôi và Công-xây đi với kíp thứ hai 

này. Người chỉ huy là viên thuyền phó. Tôi cảm thấy nước lạnh 
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buốt, nhưng cuốc một lát, tôi nóng người lên. Tôi cử động hoàn 

toàn thoải mái mặc dù áp suất bên ngoài là ba mươi át-mốt-phe. 

Làm được hai tiếng, tôi quay về phòng khách để ăn uống và nghỉ 

ngơi. Tôi cảm thấy một sự khác biệt rất lớn giữa luồng không khí 

tươi mát do bình dưỡng khí 95 96 cung cấp với không khí trên 

tàu đã chứa nhiều thán khí. Đã bốn mươi tám tiếng đồng hồ 

không khí trên tàu không được thay đổi nên chất lượng đã giảm 

sút nhiều. Thế mà trong mười hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới 

bóc được 600 mét khối. Giả sử cứ mười hai tiếng đồng hồ chúng 

tôi lại làm được một khối lượng công việc như vậy thì phải mất 

bốn ngày mới đạt được mục tiêu đề ra. 

-Mất bốn ngày năm đêm nữa! -Tôi bảo Nét và Công-xây. 

-Mà dự trữ không khí chỉ đủ dùng trong hai ngày! Nét nói thêm:

-Đây là chưa kể sau khi thoát khỏi cái ngục tù đáng nguyền rủa 

này, chúng ta sẽ còn bị giam hãm dưới những tảng băng và chưa 

tiếp xúc được với không khí.  

Nét đúng. Ai có thể nói trước được rằng muốn giải phóng hoàn 

toàn, còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Liệu chúng tôi có bị chết 

ngạt trước khi tàu Nau-ti-lúx nổi lên mặt biển không? Liệu tàu có 

bị chôn vùi dưới nấm mồ bằng băng này cùng với tất cả những gì 

có trên tàu không. Mối đe dọa này thật đáng sợ. Nhưng ai nấy 

đều nhìn thẳng vào nó và quyết tâm làm tròn nghĩa vụ của mình. 

Như dự kiến của tôi, trong một đêm lại bóc thêm được một mét 
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băng nữa. Nhưng sáng hôm sau, khi mặc đồ lặn và bắt đầu bước 

đi trong khoảng nước có nhiệt độ -6o, -7o ấy, tôi nhận thấy 

những bức tường băng hai bên bắt đầu xích lại gần nhau. Những 

lớp nước cách xa chỗ đào hơn bắt đầu đóng băng lại. Khi xuất 

hiện mối đe dọa mới đó thì những hy vọng của chúng tôi sẽ ra 

sao? Nếu không ngăn được nước đóng băng thì nó sẽ đè nát 

thành tàu như đè một miếng kính. Tôi không nói điều đó với 

những người cùng đi. Thử thách họ làm gì? Làm họ nhụt chí 

trong công việc tự cứu gian khổ này làm gì? Nhưng khi quay về 

tàu, tôi báo ngay cho thuyền trưởng biết về chuyện rắc rối đó. 

-Tôi biết, -Nê-mô trả lời bằng một giọng bình thản như trong bất 

cứ tình huống nào, dù gay go nhất. 

-Vâng, lại thêm một mối đe dọa nữa, nhưng tôi chưa biết sẽ vượt 

qua thế nào. Khả năng duy nhất để chúng ta thoát thân là phải 

hành động nhanh hơn. Chúng ta phải tới đích trước. Thế thôi!... 

Hôm đó tôi cuốc rất hăng trong mấy tiếng đồng hồ nên trong 

người thấy dễ chịu. Ngoài ra, làm việc có nghĩa là ra khỏi tàu, 

thở không khí tươi mát do các bình chứa trên tàu cung cấp, có 

nghĩa là xa lánh cái không khí ngột ngạt và có hại trên tàu. Đến 

chiều tối chúng tôi lại bóc được thêm một mét nữa. Khi quay về 

tàu, chút nữa thì tôi bị ngạt thở vì khí các-bo-nic đang bão hòa 

trên tàu. Trời ơi, sao chúng tôi không có trong tay một hóa chất 

hấp thụ được khí độc đó! Tối hôm ấy, thuyền trưởng Nê-mô 
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đành cho mở vòi các bình chứa để tháo một ít không khí trong 

lành vào trong tàu. Không có biện pháp ấy, có lẽ chúng tôi không 

thể dậy được. Hôm sau, 26 tháng 3, tôi lại đi làm việc và bắt tay 

vào cuốc mét băng thứ năm. Trần băng và tường băng hai bên 

dày lên một cách rõ rệt. Đúng là chúng sẽ chập vào nhau trước 

khi tàu Nau-ti-lúx thoát ra khỏi chỗ này. Trong giây phút, tôi ngã 

lòng. Chiếc cuốc chim suýt rơi khỏi tay tôi. Cuốc băng bây giờ 

còn ý nghĩa gì nếu số tôi là sẽ bị chết ngạt hay bị băng đè nát, 

một kiểu hành hình mà quân man rợ nhất cũng chưa nghĩ ra? Tôi 

cảm thấy mình đang nằm trong cái mõm ngoác rộng của một 

quái vật sắp nghiến chặt hai hàm răng khủng khiếp lại. Đúng lúc 

đó, thuyền trưởng Nê-mô đi ngang qua chỗ tôi (ạng ta cũng đào 

băng với anh em). Tôi chỉ cho Nê-mô xem những bức tường của 

đường hầm. Bức tường bên trái chỉ cách tàu không quá bốn mét. 

Thuyền trưởng hiểu ý tôi và ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi 

quay về tàu. Tôi tháo bộ đồ lặn ra cùng Nê-mô vào phòng khách. 

Nê-mô nói: 

-Ngài A-rô-nắc, cần có một biện pháp dũng cảm. Nếu không, khi 

nước biển thành băng, nó sẽ bám chặt lấy tàu như xi-măng. 

-Vâng, nhưng biết làm thế nào? 

-Tôi trả lời. 

-Chao ôi, nếu tàu Nau-ti-lúx của tôi có đủ sức chịu được áp suất 

này và an toàn! 
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-Thế thì sao? 

-Tôi chưa nắm được ý của Nê-mô. 

-Lẽ nào giáo sư không hiểu rằng khi đó hiện tượng nước đóng 

băng chỉ có lợi cho ta? Lẽ nào giáo sư không thấy rằng bản thân 

việc nước đóng băng sẽ phá vỡ đồng băng đang bao vây ta? Lẽ 

nào giáo sư không hiểu rằng nó sẽ trở thành phương tiện cứu 

sống ta chứ không phải là phương tiện tiêu diệt ta? 

-Thưa thuyền trưởng, có thể như vậy. Nhưng dù sức bền của tàu 

Nau-ti-lúx có lớn đến đâu, nó cũng không chịu nổi áp suất khủng 

khiếp như vậy và sẽ bị cán mỏng như một lá thép. 

-Tôi biết. Vì vậy, ta không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của 

thiên nhiên mà phải trông vào chính ta. Phải kìm quá trình đóng 

băng lại. Chẳng những tường băng hai bên đương xích lại gần 

nhau mà phía trước và phía sau tàu cũng chỉ còn không quá ba 

mét nước. Nghĩa là chúng ta bị nước đóng băng cả bốn phía. 

-Những bình chứa trên tàu còn cung cấp không khí cho chúng ta 

thở bao lâu nữa? Thuyền trưởng nhìn thẳng vào mặt tôi và nói. 

-Đến ngày kia thì các bình chứa sẽ rỗng. Tôi lạnh cả người. 

Trong lúc đó, thuyền trưởng Nê-mô lặng im suy tính một điều gì. 

Nhìn nét mặt thì hình như trong óc ông ta vừa thoáng một ý nghĩ. 

Nhưng Nê-mô lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó. Cuối cùng, Nê-mô bật 

ra: 

-Nước sôi! 
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-Nước sôi? 

-Tôi ngạc nhiên.  

-Vâng. Chúng ta bị kẹt vào một khoảng không gian tương đối 

hạn chế. Nếu các máy bơm trên tàu liên tục phun nước nóng thì 

lẽ nào nhiệt độ môi trường quanh ta không tăng lên và không 

kìm được quá trình đóng băng lại? 

-Cần thử ngay. 

-Tôi nói dứt khoát. 

-Ta thử xem, giáo sư nhé! Nhiệt kế bên ngoài chỉ -7o. Thuyền 

trưởng Nê-mô dẫn tôi vào phòng chế biến nước ngọt bằng 

phương pháp làm bốc hơi. ở đó có những máy cất lớn. Người ta 

bơm đầy nước vào các máy đó rồi dẫn nhiệt từ các máy phát điện 

vào. Mấy phút sau nước được đun nóng tới 100o và đưa vào máy 

bơm. Nhiệt ở các máy phát điện tỏa ra nóng đến nỗi nước lạnh từ 

biển đưa thẳng vào chỉ qua máy cất là sôi lên. Ba tiếng đồng hồ 

sau khi phun nước sôi, nhiệt kế bên ngoài chỉ -6o. Thế là nhích 

lên được một độ. Hai tiếng đồng hồ sau, nhiệt kế đã chỉ -4o. 

-Chúng ta sẽ thắng, -Tôi bảo thuyền trưởng, đã vững tin vào 

thành công của những biện pháp vừa áp dụng. 

-Tôi cũng nghĩ vậy, -Nê-mô trả lời, -Chúng ta sẽ không bị đè 

bẹp. Chỉ còn sợ bị ngạt nữa thôi. Sau một đêm, nhiệt độ tăng lên 

-1o. Phun nước nóng không thể nâng nhiệt độ lên được nữa. 

Nhưng vì nước biển chỉ đóng băng ở -2o nên tôi yên tâm. Thế là 
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mối đe dọa này sẽ bị tan. Hôm sau, 27 tháng ba, chúng tôi đã bóc 

được sáu mét băng. Còn phải đào bốn mét, mất bốn mươi tám 

tiếng đồng hồ nữa. Vì vậy, không thể thay không khí trong tàu 

được. Tình hình chúng tôi hôm đó càng tồi tệ hơn. Người tôi 

nặng trình trịch không sao chịu nổi. Đến ba giờ chiều thì cảm 

giác nặng nề lên tới đỉnh cao nhất. Hai hàm răng bị sái đi vì ngáp 

quá nhiều. Hai lá phổi quằn quại tìm chút không khí trong lành 

để thở, nhưng không khí ngày càng hiếm. Trong tình trạng kiệt 

sức, tôi nằm đờ ra, gần như ngất đi. Anh chàng Công-xây đáng 

yêu của tôi cũng có những triệu chứng đau đớn tương tự, cũng 

chịu đựng những nỗi khổ tương tự, nhưng vẫn không rời bỏ tôi. 

Anh ta nắm lấy tay tôi động viên. Tôi còn nghe tiếng Công-xây 

thì thào: 

-Trời! Nếu như tôi có thể ngừng thở để dành thêm một chút 

không khí cho giáo sư. Mắt tôi rưng rưng khi nghe thấy lời 

Công-xây nói. Nhưng nếu những người trên tàu đang ở trong 

tình trạng không thể chịu đựng được, thì mỗi khi đến phiên lao 

động, ai nấy đều phấn khởi mặc ngay đồ lặn.  

Chúng tôi cuốc băng rất hăng. Vai chúng tôi mỏi rời, hai bàn tay 

phồng lên, nhưng mệt nhọc bây giờ chẳng có nghĩa gì, những vết 

xây xát chẳng đáng để ý tới. Không khí trong mát ùa vào phổi 

chúng tôi! Chúng tôi thở! Tuy vậy, chẳng ai tiếp tục công việc 

của mình dưới nước quá thời gian quy định. Vừa hết giờ là 
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chúng tôi chuyển ngay bình chứa không khí cho bạn mình để 

truyền sức sống cho họ. Thuyền trưởng gương mẫu trong việc 

này và là người đầu tiên phục tùng kỷ luật nghiêm ngặt đó. Đúng 

giờ là thuyền trưởng trao ngay bình chứa không khí cho người 

khác rồi quay về con tàu đầy khí độc. Lúc nào thuyền trưởng 

cũng bình thản, không hề uể oải, không một lời phàn nàn. Hôm 

đó, công việc được tiến hành hết sức khẩn trương. Chỉ còn phải 

đào hai mét băng nữa. Chúng tôi chỉ cách chỗ biển không bị 

đóng băng có hai mét! Nhưng các bình chứa không khí gần như 

đã rỗng. Còn lại một ít thì phải dành cho những người đang lao 

động. Không thể cung cấp cho tàu thêm một chút nào nữa! Về 

đến tàu, tôi đã gần chết ngạt. ại, đêm hôm đó không bút nào tả 

xiết! Sáng hôm sau tôi vừa nhức đầu lại vừa chóng mặt như 

người say rượu. Các bạn tôi cũng vậy. Mấy thủy thủ chỉ còn thở 

khò khè. Hôm nay, chúng tôi đã bị cầm tù đến ngày thứ sáu, 

thuyền trưởng Nê-mô cho rằng cuốc và xà-beng là những 

phương tiện quá chậm chạp nên quyết định phá vỡ lớp băng còn 

lại bằng cách khác. Nê-mô vẫn giữ được sự bình tĩnh và nghị lực 

của mình. ông ta dùng sức mạnh tinh thần để dẹp tan những đau 

đớn vật chất. Nê-mô suy nghĩ, phối hợp và hành động...  

Nê-mô ra lệnh cho tàu nổi nên khỏi lớp băng và đỗ đúng phía 

trên cái hố lớn đang đào theo hình tàu. Các bể chứa vừa được 

bơm đủ nước thì tàu Nau-ti-lúx hạ xuống và lọt vào đúng hố. 
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Trước đó, toàn thể thủy thủ đã vào trong tàu và đóng tất cả các 

cửa ngoài. Tàu Nau-ti-lúx nằm trên lớp băng mỏng một mét đã 

bị đục thủng nhiều chỗ. Lúc đó, các vòi nước ở các bể chứa được 

mở hết nấc, hút vào bể một trăm mét khối nước nữa, tăng trọng 

lượng tàu lên một trăm tấn. Chúng tôi chờ đợi, nghe ngóng, quên 

cả đau đớn. Tuy đầu nhức như búa bổ, một lát sau tôi vẫn nghe 

thấy tiếng răng rắc dưới thân tàu. Mặt băng đang rạn nứt. Cuối 

cùng, lớp băng vỡ hẳn ra, gây nên một tiếng động đặc biệt, giống 

tiếng một tờ giấy bị xé rách. Tàu Nau-ti-lúx bắt đầu chìm xuống.

-Thoát rồi! 

Công-xây khẽ nói vào tai tôi. Tôi không còn đủ sức để trả lời 

nữa. Tôi chỉ nắm lấy tay Công-xây rồi bất giác xiết mạnh. Nhờ 

tác động của trọng lượng lớn mà tàu Nau-ti-lúx bắt đầu lặn 

xuống nước như một hạt gì đó rơi vào khoảng không. Lập tức 

toàn bộ điện năng tập trung vào các máy bơm để đẩy nước ra 

khỏi các bể chứa. Mấy phút sau, tàu ngừng lặn rồi bắt đầu nổi 

lên. Chân vịt quay nhanh đến nỗi làm toàn thân tàu rung mạnh. 

Tàu lao về hướng bắc. Nhưng tàu còn phải chạy dưới băng bao 

lâu nữa thì mới đến chỗ mặt đại dương không đóng băng? Một 

ngày nữa ư? Tôi sẽ chết trước lúc đó mất! Tôi nửa nằm nửa ngồi 

trên chiếc đi-văng ở thư viện và ngạt thở. Mặt tôi bầm lại, môi 

nhợt nhạt, sự rối loạn hoàn toàn về chức năng bắt đầu. Các bắp 

thịt mất khả năng co bóp. Tôi không nhớ tình trạng đó kéo dài 
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mấy giờ. Tôi chỉ biết rằng mình đang hấp hối. Tôi bỗng hồi tỉnh. 

Mấy hụm không khí mát lọt vào phổi tôi. Chẳng lẽ tàu đã nổi lên 

mặt biển rồi? Không! Đó là Nét và Công-xây, những người bạn 

đáng yêu của tôi đã hy sinh thân mình để cứu tôi bằng cách cho 

tôi hít chút không khí còn sót lại trong một bình chứa! Đáng lẽ 

để mình thở, họ lại dành cho tôi trong khi chính họ đang bị ngạt. 

Tôi muốn đẩy cái bình ra, nhưng hai người giữ chặt tay tôi. Thế 

là tôi được thở thoải mái trong mấy phút. Tôi đưa mắt nhìn đồng 

hồ: mười một giờ trưa. Nghĩa là đã sang ngày 28 tháng ba. Tàu 

Nau-ti-lúx chạy với tốc độ ghê người là bốn mươi hải lý một giờ. 

Thuyền trưởng Nê-mô ở đâu? ông ta chết rồi sao? Các bạn ông ta 

cũng chết rồi sao? Căn cứ vào đồng hồ chỉ độ sâu, chúng tôi chỉ 

cách mặt biển hơn sáu mươi mét. Một lớp băng mỏng ngăn cách 

chúng tôi với không khí phía trên. Sao không thể phá vỡ được? 

Được chứ! Dù thế nào, tàu Nau-ti-lúx cũng sẽ làm như vậy, tôi 

cảm thấy thế! Nó hạ phía lái xuống và ngếch mũi nhọn lên. Sau 

đó nó mở hết tốc lực lao thẳng lên lớp băng, phá vỡ dần từng 

mảng. Cuối cùng, tàu xuyên thủng được mặt biển bị đóng băng 

và dùng sức nặng của mình phá vỡ lớp băng đó. Các cửa kính 

được mở rộng, không khí biển ùa vào tàu Nau-ti-lúx. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 41 

Từ mũi hoóc đến A-ma-dôn 

Tôi không biết vì sao tôi lại có mặt trên boong tàu. Có lẽ Nét đã 

vác tôi lên đó. Dù sao tôi cũng đang thở hít không khí trong lành 

của biển. Các bạn tôi cũng đang thở hít say sưa như vậy. 

-Chà chà! Dưỡng khí quả là của quý! 

-Công-xây nói. 

-Thưa giáo sư, giờ thì giáo sư đừng e dè gì cả. Có đủ không khí 

cho tất cả mọi người. Nét Len chẳng nói chẳng rằng. Anh ta chỉ 

ngoác miệng ra để thở đến nỗi cá mập nom thấy cũng phải mất 

tinh thần! Chúng tôi lại sức rất nhanh, nhưng khi quay lại, ngoài 

chúng tôi ra, tôi chẳng thấy bóng một thủy thủ nào. Cả thuyền 

trưởng nữa. Những thủy thủ kỳ dị của tàu Nau-ti-lúx chỉ cần chút 

không khí trong tàu là đủ. Những lời nói đầu tiên của tôi là lời 

cảm ơn hai người bạn cùng đi. Trong những giờ hấp hối kéo dài. 

Công-xây và Nét đã cố gắng cho tôi sống. Ân nghĩa này biết lấy 

gì trả được!  
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-Giáo sư nói đến chuyện ân huệ làm gì! 

-Nét trả lời. 

-Có gì đáng gọi là ơn đâu. Đó là chỉ một con tính đơn giản. Tính 

mệnh giáo sư quý hơn chúng tôi nhiều. Vì vậy cần bảo vệ. 

-Không đúng đâu, ông Nét ạ, -Tôi trả lời. 

-Không có gì cao quý hơn tấm lòng tốt và cao thượng như tấm 

lòng của ông! 

-Giáo sư quá khách khí! 

-Nét ngượng nghịu. 

-Cả anh nữa, Công-xây ạ, anh cũng rất mệt.  

-Không ạ, không mệt lắm đâu ạ. Thú thực, tôi cũng thiếu chút ít 

không khí, nhưng tôi đã quen rồi. Hơn nữa, tôi thấy giáo sư bị 

ngất nên bản thân tôi cũng chẳng muốn thở nữa. Tôi hết sức xúc 

động. 

-Các bạn, từ nay chúng ta mãi mãi gắn bó với nhau. Đối với tôi, 

các bạn có đầy đủ quyền hạn... 

-Và tôi sẽ sử dụng quyền đó, -Nét ngắt lời tôi. 

-ấy ấy! 

-Công-xây nói. 

-Đúng, -Nét nói tiếp, -tôi sẽ sử dụng quyền mang giáo sư đi theo, 

khi tôi rời bỏ cái tàu Nau-ti-lúx quỷ quái này. 

-Thực ra, chúng ta chẳng đang đi theo một chiều hướng tốt là gì, 

-Công-xây nói. 
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-Đúng vậy, -Tôi trả lời, -chúng ta đang hướng về mặt trời, mà 

mặt trời ở đây là phương bắc. 

-Nhưng vấn đề là ở chỗ tàu sẽ chạy về Đại Tây Dương hay Thái 

Bình Dương, nói khác đi là sẽ chạy đến một vùng biển có nhiều 

tàu qua lại hay hoang vắng, -Nét nói. Tôi không giải đáp được 

câu hỏi đó. Bản thân tôi cũng sợ thuyền trưởng Nê-mô sẽ đưa 

chúng tôi về Thái Bình Dương nằm giữa bờ biển châu Mỹ và 

châu á. Tới đó, ông ta sẽ kết thúc chuyến đi vòng quanh thế giới 

của mình và sẽ quay về những vùng biển, nơi tàu Nau-ti-lúx 

được độc lập, tự do nhất. Nhưng nếu tàu quay lại Thái Bình 

Dương, xa miền đất có người ở thì kế hoạch của Nét sẽ ra sao? 

Một thời gian ngắn nữa chúng tôi sẽ được biết chính xác về điều 

này. Tàu chạy rất nhanh, vượt qua vòng Nam cực rồi hướng về 

mũi Hoóc. Bảy giờ tối 31 tháng ba, tàu chạy ngang qua điểm cực 

nam của châu Mỹ. Tới đây, tất cả những gian khổ vừa qua của 

chúng tôi đã bị quên đi. Chúng tôi chỉ nghĩ đến tương lai. 

Thuyền trưởng Nê-mô không xuất hiện trên boong tàu cũng như 

trong phòng khách. Viên thuyền phó hằng ngày đánh dấu trên 

bản đồ bán cầu, giúp tôi theo dõi chính xác đường đi của tàu. Tối 

hôm đó, tôi rất sung sướng khi thấy tàu đang rẽ sóng Đại Tây 

Dương mà chạy về hướng bắc. Tôi báo cho Nét và Công-xây biết 

kết quả quan sát của tôi. 

-Rất tốt, -Nét nói, -nhưng tàu chạy về đâu? 
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-Cái đó thì tôi chịu, ông Nét ạ. 

-Biết đâu sau chuyến đi Nam cực, thuyền trưởng chẳng cho tàu 

chạy lên Bắc cực rồi quay về Thái Bình Dương qua cái eo biển 

tây bắc gớm ghiếc ấy? 

-Biết ông ta thế nào mà nói trước! 

-Công-xây trả lời. 

-Thôi kệ ông ta, -Nét nói, -chúng ta sẽ chuồn trước. 

-Dù sao, -Công-xây nói thêm, -thuyền trưởng Nê-mô cũng là một 

người chân chính, và chúng ta sẽ không phải ân hận gì vì đã 

quen với ông ta.  

-Đặc biệt là khi phải chia tay với ông ta! 

-Nét nói. Hôm sau mùng 1 tháng 4, mười hai giờ kém mấy phút 

tàu nổi lên mặt biển. Chúng tôi thấy ở phía tây có bờ biển. Đó là 

miền Đất Lửa. Sở dĩ những người đi biển gọi như vậy là vì họ 

thấy nhiều khói từ những túp lều của thổ dân bốc lên. Đất Lửa là 

một nhóm đảo trải ra trong khoảng ba mươi dặm chiều dài và hai 

mươi dặm chiều ngang, giữa 53o và 56o độ vĩ nam, giữa 67o50’ 

và 77o15’ độ kinh tây. Bờ biển có vẻ thấp, nhưng phía xa sừng 

sững những ngọn núi lớn. Tôi phân biệt được cả ngọn Xác-mi-

en-tô nhọn hoắt. Nét cho tôi biết là tùy theo đỉnh núi có bị mây 

che phủ hay không mà người ta dự đoán được thời tiết xấu hay 

tốt. 

-Thật là một phong vũ biểu tuyệt vời. 
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-Tôi nhận xét. 

-Vâng, đó là phong vũ biểu tự nhiên. Nó chưa lừa dối tôi lần nào 

khi tàu chạy qua eo Ma-gien-lăng.  

Đúng lúc đó, đỉnh núi Xác-mi-en-tô nổi lên trên nền trời, báo 

trước thời tiết tốt. Tàu Nau-ti-lúx lặn xuống rồi tiến đến gần bờ, 

nhưng chỉ chạy dọc theo bờ có mấy hải lý. Đến chiều tối, tàu đã 

tới gần nhóm đảo Phôn-clen. Sớm hôm sau, tôi nhìn thấy những 

ngọn núi trên nhóm đảo này. Biển ở đây không sâu lắm. Lưới 

trên tàu thả xuống lấy được mấy loài tảo đặc biệt. Từng đàn 

ngỗng trời và vịt trời bay đến bờ biển. Thế là bữa ăn trưa trên tàu 

lại được cải thiện. Tôi ngắm nhìn nhiều loài sứa rất đẹp mắt và 

muốn giữ lại mấy tiêu bản của những động vật hình cây này, 

nhưng tiếc là ở ngoài môi trường nước biển, chúng sẽ bị phân 

hủy nhanh chóng. Khi những ngọn núi cuối cùng của đảo Phôn-

clen khuất sau chân trời, tàu Nau-ti-lúx lặn xuống sâu hai mươi, 

hai nhăm mét rồi chạy dọc bờ biển Nam Mỹ. Thuyền trưởng Nê-

mô vẫn không xuất hiện. Tối mùng 3 tháng 4, tàu vẫn chạy dọc 

bờ biển Pa-ta-gô-ni-a. Cuối cùng, tàu vượt qua vùng cửa sông La 

Pla-ta, rồi ngày mùng 4 tháng 4 thì chạy ngang U-ru-guay, 

nhưng cách bờ biển năm mươi hải lý. Tàu lượn theo bờ biển 

ngoằn ngoèo kỳ dị của Nam Mỹ nhưng vẫn hướng về phía bắc. 

Thế là từ khi đặt chân lên tàu Nau-ti-lúx ở biển Nhật Bản, chúng 

tôi đã đi được một vạn sáu ngàn dặm. Đến 11 giờ trưa, tàu vượt 
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qua chí tuyến nam rồi chạy ngang qua mũi Phri-ô ra khơi. 

Thuyền trưởng Nê-mô không ưa quãng bờ biển Bra-xin có người 

ở này nên cho tàu phóng nhanh vun vút khiến Nét rất bực mình. 

Chẳng một chú cá nào, chẳng một con chim nào theo kịp tàu, và 

tất cả những kỳ quan của vùng biển này đều chỉ lướt qua chúng 

tôi. Tàu phóng nhanh như vậy mấy ngày liền. Chiều mùng 9 

tháng 4, chúng tôi nhìn thấy điểm cực đông của Nam Mỹ là mũi 

Xanh-rốc. Nhưng tàu Nau-ti-lúx lại chạy về phía khác và lặn 

xuống lớp nước sâu nhất của lòng chảo nằm giữa mũi đất đó và 

dãy núi Xi-e-ra Lê-ôn trên bờ biển châu Phi. Dưới đáy lòng chảo 

đó nổi lên mấy ngọn núi tô điểm thêm cho cảnh vật biển sâu. Tôi 

nói vậy chủ yếu là dựa vào những bản đồ do chính tay thuyền 

trưởng Nê-mô vẽ và căn cứ vào những quan sát riêng của ông ta. 

Suốt hai ngày tàu băng qua quãng biển sâu vắng lặng đó. Nhưng 

ngày 11 tháng tư tàu bỗng nổi lên, chúng tôi trông thấy bờ một 

vùng biển lớn do cửa sông A-ma-dôn tạo nên. Con sông này đổ 

vào biển một khối nước lớn đến nỗi nước biển bị nhạt đi trong 

khoảng nhiều dặm. Tàu vượt xích đạo. Cách chúng tôi hai mươi 

hải lý về phía tây là Guy-an thuộc Pháp, nơi chúng tôi có thể tìm 

được nơi nương náu. Nhưng gió đang thổi mạnh làm nổi lên 

những đợt sóng cồn hung dữ. Với một chiếc xuồng mỏng manh 

thì sao có thể bơi tới bờ được! Nét Len hiểu rõ được điều đó nên 

không đả động gì đến chuyện chạy trốn cả. Còn tôi thì cũng lờ đi 
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chẳng nói một lời về những kế hoạch của Nét, sợ anh ta sẽ làm 

những việc liều lĩnh chắc chắn sẽ đưa tới thất bại. Tôi được đền 

bù đầy đủ về sự trì hoãn đó bằng công việc nghiên cứu khoa học 

rất thú vị. Hai ngày vừa qua, 11, 12 tháng 4, tàu Nau-ti-lúx 

không lặn xuống. Chiếc xuồng con đã đem về tàu đủ loại động 

vật, hình cây, cá và bò sát. Có lần một con cá đuối rất dẹt bị mắc 

lưới. Con cá này tròn và dẹt đến nỗi nếu chặt đuôi thì nó sẽ giống 

hệt một cái đĩa. Nó cân nặng hai mươi ki-lô-gam, dưới trắng, 

trên hơi đỏ có xen những chấm xanh thẫm lớn, da nhẵn. Khi đặt 

nó lên boong nó quẫy mạnh hòng thoát xuống biển, nhưng Công-

xây rất quý con cá đuối đó nên nhào tới. Tôi chưa kịp ngăn lại thì 

hai tay anh ta đã nắm lấy con cá. Công-xây tức khắc bị tê liệt, 

ngã bổ chửng và la to gọi tôi: 

-Giáo sư! Giáo sư cứu tôi với! Tôi và Nét nâng anh ta dậy rồi 

xoa bóp cho. Công-xây vừa tỉnh dậy thì miệng đã lắp bắp: 

-Lớp có sụn, bộ cá mập có mang di động, họ cá đuối, giống cá 

đuối điện. 

-Đúng là cá đuối điện, anh bạn ạ. Chính nó đã làm anh đau đấy. 

-Thưa giáo sư, ngài có thể tin là tôi sẽ trả mối thù này. 

-Trả thù bằng cách gì? 

-Bằng cách ăn thịt nó! Anh ta thịt con cá to ngay chiều tối hôm 

đó nhưng chỉ ăn qua loa cho hả giận vì nói thực, thịt nó cứng như 

đế giày. Ngày 12 tháng 4, tàu Nau-ti-lúx đến gần Guy-an thuộc 
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Hà Lan, cách cửa sông Ma-rô-ni không xa. ở đây có mấy nhóm 

bò biển. Những con vật đẹp đẽ, hiền lành này dài sáu, bảy mét, 

nặng bốn tấn. Thiên nhiên đã dành cho loài bò biển này một vai 

trò quan trọng. Cũng như hải cẩu, bò biển tìm thức ăn ở những 

đồng cỏ ngầm, do đó chúng dọn sạnh những đống cỏ chất đầy 

cửa những con sông nhiệt đới. Tôi nói thêm:  

-Các bạn có biết, từ khi con người tiêu diệt gần hết giống vật có 

ích này thì xảy ra chuyện gì không? Hiện nay cỏ chất đống lại bị 

thối rữa, làm ô nhiễm không khí. Không khí bị ô nhiễm gây ra 

bệnh sốt vàng là một tai họa cho đất nước này. Bệnh sốt tự do 

hoành hành từ cửa sông Ri-ô đờ La-pla đến eo Phlo-ri-đa. Tuy 

thủy thủ tàu Nau-ti-lúx không dám coi thường điều này, nhưng 

họ vẫn hạ độ sáu chú bò biển. Bếp ăn quả là đang rất cần dự trữ 

thịt tươi, mà thịt bò biển thì ngon tuyệt, ngon hơn thịt bò nhà 

nhiều. Cuộc săn bò biển chẳng có gì thú vị. Chúng cứ để người 

ta giết mà không chống đỡ lại. Thế là mấy tấn thịt được sấy khô 

rồi đưa vào kho thực phẩm trong tàu. Cũng hôm đó, chiếc thuyền 

con thả lưới bắt được một số cá bám, một loài cá ở đầu có một 

cái "đĩa" bầu dục. Cái "đĩa" này gồm những bản sụn nằm ngang 

di động, có khả năng tạo nên giữa những bản sụn này một 

khoảng chân không giúp nó bám vào các vật khác như một ống 

giác. Khi việc bắt cá đã kết thúc, tàu Nau-ti-lúx tiến lại gần bờ. ở 

đây có mấy con rùa biển đang ngủ bập bềnh trên mặt nước. Bắt 
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giống rùa này rất khó vì chúng rất thính và có mai rất cứng. 

Nhưng nếu dùng cá bám thì có thể bắt dễ dàng. Loài cá bám này 

thực là những lưỡi câu sống.  

Thủy thủ trên tàu buộc vào đuôi cá một cái vòng rộng để cá bơi 

được thoải mái. Chiếc vòng này được buột vào thuyền bằng một 

đoạn thừng dài. Được thả xuống biển, cá bám liền bơi đến bám 

chặt lấy mai rùa. Chúng bám chặt đến nỗi thà bị vỡ nát ra chứ 

không chịu buông tha con mồi. Sau đó, cá được kéo về thuyền, 

kèm theo những chú rùa bị chúng bám. Thế là chúng tôi tóm 

được mấy chú rùa dài một mét, nặng tới hai tạ. Mai rùa được phủ 

nhiều lớp sừng mỏng, trong suốt, màu nâu xám, đốm trắng và 

vàng, là vật rất hiếm. Ngoài ra, thịt rùa biển cũng ngon như rùa 

thường. Tới đây, chúng tôi kết thúc những ngày ở gần vùng biển 

A-ma-dôn và ngay đêm ấy tàu Nau-ti-lúx ra khơi. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 42 

Bạch tuộc 

Tàu Nau-ti-lúx tới bờ biển châu Mỹ đã mấy ngày. Rõ ràng là nó 

không muốn vào vịnh Mếch-xích và vùng đảo Ăng-ti. Vùng biển 

này rải rác nhiều đảo và có nhiều tàu bè qua lại nên thuyền 

trưởng Nê-mô không thích. Ngày 16 tháng 4, chúng tôi làm quen 

với đảo Gua-đơ-lúp và Mác-ti-ních, nhưng ở khoảng cách độ ba 

mươi hải lý. Trước đây Nét Len định thực hiện ý đồ của mình ở 

vịnh Mếch-xích bằng cách nhảy thẳng lên bờ hoặc bằng cách bơi 

đến một chiếc tàu nào đó trong số tàu thuyền chạy con thoi giữa 

các đảo. Trước tình hình này, Nét hết sức thất vọng. Cuộc chạy 

trốn của chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được nếu Nét bí 

mật chiếm được chiếc xuồng trên tàu. Nhưng ở giữa biển khơi 

này thì còn nói chi đến chuyện ấy! Nét Len, Công-xây và tôi trao 

đổi ý kiến khá lâu với nhau về vấn đề này. Chúng tôi bị cầm tù 

trên tàu Nau-ti-lúx đã được nửa năm. Trong thời gian ấy, chúng 

tôi đã vượt một vạn bảy ngàn dặm và, như Nét nói, chưa biết bao 
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giờ mới kết thúc chuyến đi này. Cuối cùng, Nét yêu cầu tôi hỏi 

thẳng thuyền trưởng Nê-mô lần nữa xem ông ta có ý định giam 

giữ chúng tôi vĩnh viễn không. Biện pháp này tôi không tán 

thành lắm.  

Theo tôi, làm như vậy sẽ không đạt được mục đích. Không thể 

trông chờ gì ở Nê-mô, mọi sự đều tùy thuộc ở chúng tôi. Hơn 

nữa, Nê-mô càng ngày càng trầm lặng, xa lánh chúng tôi và 

không niềm nở như trước. ông ta muốn tránh mặt tôi. Trước kia, 

Nê-mô vui vẻ giải thích cho tôi về những kỳ quan dưới biển. Giờ 

đây, ông ta để mặc tôi làm việc một mình và không lui tới phòng 

khách nữa. Tâm tư Nê-mô có gì thay đổi? Và vì sao thay đổi? 

Tôi tự thấy mình chẳng có gì đáng trách. Có lẽ sự có mặt của 

chúng tôi trên tàu đã làm Nê-mô phiền lòng? Nhưng tôi cũng 

không hy vọng một người như Nê-mô có thể trả lại tự do cho 

chúng tôi. Vì vậy, tôi xin Nét cho tôi thì giờ để suy nghĩ chín 

chắn trước khi hành động. Nếu việc tôi làm không đem lại kết 

quả gì thì sẽ khiến cho Nê-mô nghi ngờ, tình hình của chúng tôi 

sẽ xấu đi và có hại cho kế hoạch của chính Nét. Lấy cớ sức khỏe 

bị sút kém tôi thấy cũng không ổn. Nếu không kể trường hợp bị 

thử thách gay go ở Nam cực thì Công-xây, Nét và tôi chưa bao 

giờ khỏe mạnh, dễ chịu như bây giờ. Ăn uống đầy đủ, thở hít 

không khí trong lành, sinh hoạt điều độ đã loại trừ khả năng ốm 

đau. Tôi hiểu rõ tính chất ưu việt của kiểu sống như thế này đối 
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với con người đã vứt bỏ không thương tiếc những kỷ niệm về 

mặt đất, đặc biệt là đối với một người như thuyền trưởng Nê-mô 

coi tàu Nau-ti-lúx là nhà, cho tàu chạy đi khắp nơi theo ý muốn 

và vươn tới mục đích của mình bằng những con đường chỉ riêng 

mình biết. Nhưng chúng tôi thì không cắt đứt quan hệ với nhân 

loại. Về phần tôi, tôi không muốn mang theo xuống mồ những 

công trình rất mới lạ và kỳ thú của mình. Đúng là giờ đây tôi có 

quyền viết một cuốn sách thực sự về biển cả và tôi muốn cuốn 

sách đó được xuất bản càng sớm càng tốt. ở ngay đây thôi, trong 

vùng đảo Ăng-ti này, chỉ dưới mặt biển mười mét, nhìn qua ô 

cửa phòng khách, tôi đã thấy được biết bao tác phẩm kỳ diệu của 

thiên nhiên!... Tàu Nau-ti-lúx lặn xuống sâu hai, ba ngàn mét và 

ngày 20 tháng 4 lại lên cách mặt biển một ngàn năm trăm mét. 

Gần chúng tôi nhất là quần đảo Lu-cai. Từ đáy biển nổi lên 

những mỏm đá lớn dựng đứng, phủ đầy những loài tảo khổng 

lồ... Khoảng 11 giờ trưa, Nét Len lưu ý tôi giữa đám tảo đó có 

một con vật gì đó rất đáng sợ. Tôi nói: 

-Đúng, ở đây có nhiều hang thích hợp với bạch tuộc. Nếu có gặp 

những quái vật đó ở đây, tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. 

-Có gì mà gọi là quái vật? 

-Công-xây thắc mắc. 

-Không, -Tôi trả lời, -đó là loài bạch tuộc lớn. Nhưng chắc ông 

bạn Nét của chúng ta trông lầm, tôi chẳng thấy gì cả. 
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-Thật tiếc, -Công-xây nói, -tôi muốn được nhìn tận mắt một con 

thuộc loại ấy. Người ta kể rằng chúng có thể kéo cả một chiếc 

tàu xuống đáy biển. Nét phản đối: 

-Tôi không bao giờ tin rằng trên đời này lại có một giống vật như 

vậy. 

-Sao lại không? 

-Công-xây cãi. 

-Không thể phủ nhận rằng trong số bạch tuộc có những con rất 

lớn tuy không bằng cá voi, -Tôi nói. 

-Anh em dân chài thường gặp những con bạch tuộc hơn một mét 

tám. ở Viện bảo tàng Tơ-ri-ét và Mông-pe-li-ê còn giữ được 

những bộ xương bạch tuộc dài hai mét. Theo tính toán của các 

nhà tự nhiên học thì bạch tuộc dài hai mét phải có vòi dài hai 

mươi bảy mét. Thế là đủ khủng khiếp lắm rồi! 

-Thế bây giờ người ta còn bắt được những con to như vậy nữa 

không? 

-Nét hỏi. 

-Dù không bắt được, nhưng dân đánh cá vẫn gặp luôn. Một ông 

bạn tôi là Thuyền trưởng Pôn Bốt ở Ha-vrơ nhiều lần cam đoan 

với tôi rằng ông ta đã thấy những quái vật đó ở ấn Độ Dương. 

Nhưng trường hợp kỳ lạ nhất khiến ta không thể nghi ngờ gì về 

sự tồn tại của loài bạch tuộc này, đã xảy ra cách đây mấy năm. 

-Trường hợp đó thế nào? 
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-Nét hỏi. 

-Năm 1861, về phía tây bắc Tê-nê-ríp, cũng ở khoảng vĩ độ này, 

thủy thủ tàu A-lếch-tôn phát hiện ra một con bạch tuộc khổng lồ 

đang bơi cùng tuyến đường. Thuyền trưởng Bu-ghe cho tàu chạy 

sát con vật và dùng các loại súng bắn nhưng vô hiệu vì lao nhọn 

và đạn đều xuyên qua thân bạch tuộc như qua một khối thịt 

đông. Sau mấy lần thất bại, cánh thủy thủ bèn dùng thòng lọng 

để bắt. Thòng lọng mắc vào thân bạch tuộc nhưng tới vây đuôi 

mới thắt lại được. Lúc đó, mọi người cố sức kéo con vật lên tàu 

nhưng nó nặng quá đến nỗi đuôi bạch tuộc bị đứt ra. Thế là nó 

lặn xuống biến mất. 

-Thế nó dài bao nhiêu?-Nét hỏi. 

-Có phải chừng sáu mét không? -Công-xây hỏi. Anh ta đứng bên 

cửa sổ và nhìn vào các hốc đá. 

-Đúng vậy. -Tôi trả lời. Công-xây hỏi tiếp:  

-Có phải trên đầu nó có tám vòi, ngọ ngoạy trong nước biển như 

một bầy rắn không? 

-Đúng vậy, Công-xây ạ. 

-Có phải hai hàm của nó rất giống mỏ vẹt, nhưng lớn hơn nhiều 

không? 

-Rất đúng. 

-Thế thì, thưa giáo sư, có phải nó kia không ạ? Tôi nhìn Công-

xây, còn Nét Len thì lao đến cửa sổ. 
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-Con vật khủng khiếp quá! -Nét la lên.  

Tôi cũng đưa mắt nhìn qua ô cửa và bất giác lùi lại. Trước mắt 

tôi, một quái vật đương bơi tới. Đó là một con bạch tuộc dài 

chừng tám mét. Nó bơi lùi rất nhanh về phía tàu. Mắt nó màu 

xanh xám nhìn thẳng không động đậy. Tám cánh tay, hay đúng 

hơn, tám chân từ đầu mọc ra dài gấp đôi thân và luôn luôn uốn 

cong. Nhìn thấy rõ hai trăm rưỡi cái giác ở phía trong vòi. Hai 

hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra 

khép lại. Lưỡi nó cũng bằng chất sừng có mấy hàm răng nhọn, 

rung lên bần bật mỗi khi thò ra khỏi mồm. Thân nó hình thoi 

phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng hai mươi, hăm nhăm 

tấn. Màu sắc nó thay đổi rất nhanh từ màu xám chì sang màu nâu 

đỏ. Vì sao con bạch tuộc tức giận? Hẳn là vì sự xuất hiện của tàu 

Nau-ti-lúx to lớn hơn nó và vì vòi cũng như hai hàm răng của nó 

chẳng làm nên chuyện gì... Được gặp một con bạch tuộc như thế 

này đối với tôi thật là dịp may hiếm có, nên tôi không muốn bỏ 

lỡ cơ hội nghiên cứu nó cặn kẽ. Tôi cố nén sự sợ hãi mà cầm bút 

chì vẽ nó. 

-Có lẽ đây chính là con bạch tuộc mà tàu A-lếch-tôn đã gặp? 

-Công-xây hỏi. 

-Không, -Nét trả lời, -con này còn nguyên vẹn, còn con kia đã 

mất đuôi. 

-Không phải thế đâu, -Tôi phản đối. 
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-Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. Trong bảy năm, con 

bạch tuộc mà tàu A-lếch-tôn gặp tất nhiên có khả năng mọc một 

cái đuôi mới. ở bên phải cửa sổ xuất hiện bảy con bạch tuộc nữa. 

Chúng bơi theo tàu. Tôi nghe tiếng chúng lấy mỏ mổ chan chát 

vào vỏ tàu. Chúng tôi được một phen vô cùng khoái chí. Tôi tiếp 

tục vẽ. Lũ quái vật bám sát con tàu đến nỗi dường như chúng 

đứng yên tại chỗ và giúp tôi vẽ chúng trực tiếp trên tấm kính ô 

cửa. Hơn nữa, con tàu chỉ chạy ở tốc độ vừa phải. Tàu Nau-ti-lúx 

bỗng dừng lại, toàn thân tàu rung lên. 

-Chẳng lẽ chúng ta lại vấp phải cái gì? 

-Tôi hỏi. Nét trả lời: 

-Dù có vấp phải cái gì, ta cũng không ngại vì tàu đang đỗ ở chỗ 

nước trong. Đúng là tàu đang đỗ ở chỗ nước trong, nhưng đứng 

yên không nhúc nhích. Chân vịt không quay nữa rồi. Một phút 

trôi qua. Thuyền trưởng Nê-mô và viên thuyền phó bước vào 

phòng khách. Đã mấy hôm nay tôi không gặp Nê-mô. ông ta 

không nói chuyện với chúng tôi, có lẽ chẳng nhìn thấy chúng tôi 

nữa. ông ta bước tới cửa sổ, nhìn lũ bạch tuộc rồi nói mấy câu 

với thuyền phó. ông này đi ra. Cửa sổ lập tức đóng lại. Đèn trên 

trần bật sáng. Tôi đến chỗ Nê-mô. 

-Thật là một "bộ sưu tập" bạch tuộc thú vị. 

-Tôi nói. 

-Vâng, thưa nhà tự nhiên học, giờ đây chúng ta sắp giáp chiến 
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với chúng. Tôi hoang mang nhìn Nê-mô. Tôi cho rằng mình 

không hiểu ý ông ta. 

-Giáp chiến ạ? 

-Tôi hỏi lại. 

-Vâng. Chân vịt đã ngừng quay. Tôi đoán rằng hàm răng bằng 

sừng của một con bạch tuộc đã mắc vào cánh chân vịt làm tàu 

không chạy được nữa. 

-Thế ngài định làm thế nào? 

-Cho tàu nổi lên mặt nước rồi tiêu diệt sạch lũ quỷ này. 

-Khó đấy. 

-Đúng là khó. Những viên đạn có điện khi xuyên vào thân bạch 

tuộc mềm không thể nổ được vì không gặp đủ sức cản. Nhưng ta 

sẽ tiến công bằng rìu. 

-Và bằng dao nhọn, thưa ngài thuyền trưởng, -Nét bổ sung, -nếu 

ngài không từ chối sự giúp đỡ của tôi. 

-Xin đồng ý với ông. 

-Chúng tôi cũng sẽ giúp ngài một tay, -Tôi nói rồi cùng đi với 

Nê-mô đến cầu thang trung tâm. ở đó đã tập hợp chừng hai mươi 

người cầm rìu sẵn sàng chiến đấu. Nét cầm lấy dao nhọn, còn tôi 

và Công-xây thì dùng rìu. Tàu Nau-ti-lúx đã nổi lên mặt nước. 

Một thủy thủ vừa vặn ê-cu ra thì nắp tàu đã bật lên rất mạnh, rõ 

ràng là do sức hút của một con bạch tuộc nào đó. Lập tức một cái 

vòi dài trườn xuống dưới thang như một con rắn, còn độ hai chục 
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vòi nữa thì ngoằn ngoèo ở phía trên. Thuyền trưởng Nê-mô lấy 

rìu chặt đứt phăng cái vòi khủng khiếp đó khiến nó lặn xuống. 

Trong khi chúng tôi cố mở đường lên boong thì hai cái vòi khác 

lao tới một thủy thủ đứng trước Nê-mô rồi nhấc bổng anh ta lên. 

Thuyền trưởng vừa kêu vừa nhảy vọt ra ngoài. Chúng tôi vội lao 

theo. Cảnh tượng thật đáng sợ! Người thủy thủ khốn khổ bị vòi 

bạch tuộc quấn chặt, đang chới với trên không. Anh ta bị nghẹt 

thở, kêu lên: 

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Anh ta kêu bằng tiếng Pháp khiến tôi 

sửng sốt. Trên tàu có một đồng bào của tôi và có lẽ không phải là 

người duy nhất! Tiếng kêu xé ruột xé gan đó tôi sẽ còn nghe thấy 

suốt đời. Người xấu số đang ngắc ngoải. Ai có thể giằng anh ta 

ra khỏi cái vòi bạch tuộc bây giờ?  

Nhưng Nê-mô đã xông đến và chặt đứt luôn cái vòi. Viên thuyền 

phó, các thủy thủ và ba người chúng tôi cũng dùng vũ khí chiến 

đấu quyết liệt với những con bạch tuộc khác đang bò trên thành 

tàu. Thật là khủng khiếp! Có lúc tôi tưởng người bị nạn sắp được 

cứu thoát khỏi sức hút của vòi bạch tuộc. Con quái vật có tám 

vòi thì bảy vòi đã bị chặt đứt. Cái vòi còn lại vẫn quấn chặt 

người thủy thủ và ngoe nguẩy trên không. Khi Nê-mô và viên 

thuyền phó vừa lao tới thì quái vật liền phun ra một chất lỏng 

màu đen. Chúng tôi lập tức bị tối tăm mặt mũi chẳng nhìn thấy 

gì. Khi đám "mây" đen tan đi thì quái vật đã biến mất, mang theo 
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cả người đồng hương xấu số của tôi! Chúng tôi xông đến lũ bạch 

tuộc. Ai nấy đều sôi sục căm thù! Trên boong tàu và ở thành tàu 

có độ mươi, mười hai con. Chúng bị chém đứt ra từng đoạn và 

quằn quại trong máu đỏ và "mực" đen. Nét Len phóng lao nhọn 

vào những cái mắt xanh xám của lũ quái vật, lần nào cũng trúng 

đích. Tuy vậy, khi anh bạn dũng cảm của tôi chưa kịp quay lại 

thì đã bị một đối thủ dùng vòi quật ngã. Cái mỏ đáng sợ của quái 

vật đã há hốc ra ở phía trên Nét. Tôi lao tới cứu anh ta. Nhưng 

Nê-mô đã đến trước tôi. Lưỡi rìu của Nê-mô cắm phập vào mồm 

quái vật. Nét thoát chết liền đứng dậy và phóng ngập mũi lao vào 

tim kẻ thù. 

-Tôi có bổn phận trả ơn ông! 

-Nê-mô bảo Nét. Nét chỉ nghiêng mình đáp lại. Cuộc chiến đấu 

kéo dài mười lăm phút. Lũ bạch tuộc chiến bại, phần bị chết, 

phần bị thương, cuối cùng phải bỏ chiến trường mà lẩn xuống 

biển sâu. Thuyền trưởng Nê-mô, mình nhuốm đầy máu, đứng 

lặng người bên chiếc đèn pha mà nhìn xuống biển cả vừa nuốt 

mất một người đồng hương của mình. Mắt Nê-mô ứa lệ. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 43 

Hải lưu Gơn-xtơ-rim 

Chúng tôi không ai quên được sự kiện hãi hùng ngày 20 tháng 4. 

Khi thuật lại, tôi vẫn cảm thấy hết sức xúc động. Chuyện viết 

xong, tôi đọc lại rồi đọc cho Công-xây và Nét nghe. Họ thấy tôi 

đã thuật lại sự kiện một cách chính xác nhưng chưa sinh động 

lắm. Như trên đã nói, thuyền trưởng Nê-mô vừa nhìn xuống biển 

vừa khóc. Nỗi đau khổ của Nê-mô thật vô hạn. Kể từ khi chúng 

tôi có mặt trên tàu Nau-ti-lúx, đây là người đồng chí thứ hai của 

ông ta bị chết. Và chết một cách bi thảm! Chết mà không được 

an nghỉ giữa những đồng chí của mình trong nghĩa trang san hô. 

Về phần tôi, tôi đứt từng khúc ruột khi nghe thấy tiếng kêu tuyệt 

vọng thốt ra từ miệng người thủy thủ xấu số giữa trận chiến đấu 

quyết liệt. Người Pháp bất hạnh đó đã quên mất thổ ngữ vẫn 

dùng trên tàu mà trở về với tiếng mẹ đẻ, tiếng quê hương, dùng 

nó để kêu cứu lần cuối cùng, nhưng vô hiệu!... Thuyền trưởng 

Nê-mô trở về phòng riêng. Tôi không gặp ông ta suốt thời gian 
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sau đó. Nhưng căn cứ vào cách đi đứng của con tàu mà thuyền 

trưởng Nê-mô là linh hồn, thì có thể đoán được rằng Nê-mô đã 

buồn bã, thất vọng và do dự như thế nào khi ngồi một mình trong 

phòng riêng. Tàu Nau-ti-lúx khi chạy tới, khi chạy lui, chẳng 

theo hướng nào nhất định. Nó bập bềnh theo sóng như một xác 

chết. Chân vịt đã được lau rửa sạch, nhưng gần như không hoạt 

động nữa. Thuyền trưởng Nê-mô lái tàu chẳng có chủ định gì. 

ông ta không đủ sức đi khỏi nơi diễn ra trận chiến đấu vừa rồi, đi 

khỏi vùng biển đã nuốt sống người bạn của mình! Mười ngày đã 

trôi qua như vậy.  

Cuối cùng, ngày 1 tháng 5, tàu Nau-ti-lúx hướng hẳn về phía bắc 

như cũ và chạy ngang qua nhóm đảo Lu-cai. Tàu xuôi theo một 

dòng biển lớn nhất có ranh giới riêng, có các loài cá và nhiệt độ 

riêng. Tôi muốn nói về dòng biển Gơn-xtơ-rim. Đó là một con 

sông thật sự, nhưng chảy giữa Đại Tây Dương. Nước sông cũng 

mặn, thậm chí mặn hơn nước biển chung quanh. Độ sâu trung 

bình của nó là chín trăm mét, rộng trung bình sáu mươi hải lý. ở 

đôi chỗ, nước chảy nhanh 4 ki-lô-mét một giờ. Lượng nước dòng 

biển này cố định hơn các dòng sông khác trên trái đất nhiều. 

Dòng biển Gơn-xtơ-rim bắt nguồn thực sự từ vịnh Gát-xcôn. ở 

đấy nước biển được sưởi ấm một chút rồi chảy về phía nam, dọc 

bờ biển châu Phi xích đạo. Sau khi được mặt trời châu Phi hun 

nóng, nó chảy ngang qua Đại Tây Dương, tới mũi Xanh Rốc ở 
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bờ biển Bra-xin rồi chia thành nhánh. Một bộ phận của nó hướng 

về nhóm đảo Ăng-ti và lại được hun nóng. ở đây, hình như được 

thiên nhiên trao cho chức năng cân bằng nhiệt độ, dòng Gơn-xtơ-

rim hòa nước biển nhiệt đới với nước biển miền bắc. Được mặt 

trời ở vịnh Mếch-xích đốt nóng, dòng Gơn-xtơ-rim ngược lên 

phía bắc tới bờ biển Niu Phao-len ở Bắc Mỹ. ở đây do tác động 

của dòng nước lạnh đại dương, đến kinh tuyến 43, dòng biển 

chia thành hai nhánh. Một nhánh chịu tác động của tín phong 

tây-bắc, trở lại vịnh Gát-xcôn và nhóm đảo A-xo. Nhánh kia sưởi 

ấm bờ biển Ai-len và Na-uy rồi chảy tới Spit-béc, nơi nhiệt độ hạ 

xuống tới 4o nhưng vẫn đủ để tạo nên một vùng biển không bị 

đóng băng.  

Tàu Nau-ti-lúx cứ theo dòng biển ấy mà đi. Ra khỏi eo Ba-ha-ma 

rộng mười bốn dặm và sâu ba trăm năm mươi mét, dòng Gơn-

xtơ-rim chảy với tốc độ tám ki-lô-mét một giờ. Càng lên phía 

bắc, tốc độ nó càng giảm. Mong sao dòng biển giữ vững mãi 

được sự điều hòa này. Nếu lúc nào đó, Gơn-tơ-rim thay đổi tốc 

độ và hướng chảy, như người ta dự kiến, thì khí hậu các nước 

châu Âu sẽ bị lay chuyển rất mạnh, gây nên những hậu quả 

không thể lường trước được... Dòng biển chảy mạnh cuốn theo 

cả một thế giới sinh vật phong phú. Ban đêm nước ở đây lấp lánh 

lân tinh có thể sánh được với ánh sáng đèn pha trên tàu. Ngày 8 

tháng 5, tàu chạy ngang qua mũi Gat-te-rax ở độ vĩ Bắc Ca-rô-li-



 239

na. Đến đây dòng Gơn-xtơ-rim rộng tới bảy nhăm hải lý, sâu hai 

trăm mười mét. Tàu Nau-ti-lúx chạy không có phương hướng rõ 

rệt. Trên tàu chẳng có ai canh gác. Phải thấy rằng trong điều kiện 

này có thể chạy trốn được. Bờ biển có người ở là nơi nương náu 

rất thuận lợi. Biển lúc nào cũng có tàu bè qua lại. Có thể hy vọng 

là sẽ được họ cứu. Tất cả những điểm đó là điều kiện tốt, mặc dù 

tàu Nau-ti-lúx còn cách bờ biển nước Mỹ ba mươi hải lý.  

Nhưng một điểm khác rất đáng buồn, đã bác bỏ hoàn toàn kế 

hoạch của Nét. Thời tiết rất xấu. Tàu Nau-ti-lúx đang đến gần 

vùng bờ biển rất hay có bão, nơi chính dòng Gơn-xtơ-rim sản 

sinh ra gió xoáy và vòi rồng nước. Dùng chiếc thuyền con này 

mà lao vào vùng biển động thì có nghĩa là cầm chắc cái chết 

trong tay. Nét cũng đồng ý như vậy. Ngay hôm đó, anh ta bảo 

tôi: 

-Thưa giáo sư, đã đến lúc chấm dứt tình trạng này. Tôi muốn 

hành động công khai. ông Nê-mô của ngài cho tàu chạy xa đất 

liền về hướng phía bắc. Tôi xin tuyên bố với ngài rằng tôi đã xin 

đủ cái đất Nam cực và sẽ không bao giờ theo ông ta đi Bắc cực 

cả! 

-Biết làm thế nào, hả ông Nét, một khi việc chạy trốn không thể 

thực hiện được? 

-Tôi vẫn giữ ý kiến của tôi. Ta phải nói chuyện với thuyền 

trưởng. Ngài không muốn nói chuyện với ông ta khi tàu ở vùng 
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biển nước ngài. Nay tàu đang ở vùng biển Tổ quốc tôi. Tôi chỉ 

có một ý nghĩ: mấy hôm nữa tàu sẽ chạy ngang Tây Xcốt-len; 

gần Niu Phao-len có một vũng biển lớn, nơi con sông Xanh Lô-

ranh đổ vào. Sông này là sông của tôi, sông của thành phố quê 

hương tôi. Chỉ cần nghĩ vậy là máu đã dồn lên mặt tôi và tôi đã 

thấy ngứa ngáy khó chịu. Giáo sư biết không, thà tôi đâm đầu 

xuống biển còn hơn là ở lại tàu này! ở đây mãi tôi sẽ chết mất! 

Rõ ràng Nét không thể chịu đựng được hơn nữa. Cái bản chất 

hảo hán của anh ta không thích nghi được với cảnh tù túng lâu 

như vậy. Vẻ mặt Nét ngày càng âu sầu hơn. Tôi cũng thông cảm 

với nỗi đau khổ của Nét vì chính tôi cũng nhớ quê hương đất 

nước da diết. Đã bảy tháng nay chúng tôi chẳng biết tin tức gì về 

mặt đất cả. Ngoài ra, sự lạnh nhạt của thuyền trưởng Nê-mô, sự 

thay đổi tính tình của ông ta, nhất là sau đêm chiến đấu với bạch 

tuộc, sự im lặng của ông ta 

-tất cả những cái đó khiến tôi nhìn thấy sự vật khác hẳn trước. 

Phải là người như Công-xây mới sống nổi trong môi trường đúng 

ra chỉ dành riêng cho cá voi và các động vật khác của biển sâu. 

-Thế nào giáo sư? 

-Nét Len hỏi vì không thấy tôi trả lời. 

-ông muốn tôi hỏi thuyền trưởng Nê-mô xem ông ta định xử sự 

với chúng ta thế nào, phải không? 

-Vâng. 
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-Mặc dù Nê-mô đã tỏ ý rõ ràng rồi? 

-Vâng, tôi muốn xác định điều đó lần cuối cùng. Nếu ngài muốn, 

ngài có thể chỉ nói về tôi, nhân danh cá nhân tôi. 

-Nhưng tôi rất ít gặp Nê-mô. Thậm chí ông ta tránh mặt tôi. 

-Thế thì càng cần gặp. 

-Tôi sẽ nói chuyện với Nê-mô, ông Nét ạ. 

-Bao giờ nói?-Nét hỏi gặng. 

-Khi nào gặp sẽ nói. 

-Ngài A-rô-nắc, thế ngài muốn để tôi đến gặp Nê-mô à? 

-Không, ông cứ để tôi. Ngày mai... 

-Ngay hôm nay! 

-Được. Tôi sẽ gặp Nê-mô hôm nay,  

Tôi trả lời Nét vì cảm thấy nếu để anh ta trực tiếp làm việc này 

thì sẽ hỏng bét. Tôi ngồi lại một mình. Một khi vấn đề được đặt 

ra, tôi muốn giải quyết dứt khoát ngay. Tôi trở về phòng riêng và 

nghe thấy tiếng chân bước trong phòng thuyền trưởng. Không 

nên để lỡ cơ hội gặp ông ta. Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. 

Tôi lại gõ và vặn quả đấm cửa. Cửa mở ra. Tôi vào. Trong phòng 

chỉ có một mình thuyền trưởng. ông ta không nghe thấy tôi vào 

vì mải cắm cúi trên bàn. Tôi đến gần, Nê-mô vội ngẩng đầu lên, 

nhíu mày và nói khá gay gắt: 

-Ngài đấy à? Ngài muốn gì? 

-Thưa thuyền trưởng. Tôi muốn nói chuyện với ngài. 
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-Nhưng tôi đang bận việc. Tôi để ngài được tự do một mình, 

chẳng lẽ tôi không được hưởng cái tự do đó sao? Cuộc gặp gỡ 

này chẳng có gì đáng phấn khởi lắm. Nhưng tôi quyết nghe cho 

hết để có thể nói được hết. Tôi lạnh lùng trả lời:  

-Thưa thuyền trưởng, tôi muốn thưa với ngài một chuyện không 

thể trì hoãn được. 

-Chuyện gì vậy? 

-Nê-mô hỏi một cách châm biếm. 

-Ngài vừa tìm ra một điều gì mà trước đây tôi chưa biết? Hay 

biển cả vừa lộ ra cho ngài những bí mật mới? Chúng tôi khó nói 

chuyện với nhau quá! Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Nê-mô đã 

chỉ cho tôi tập bản thảo đang mở ra trước mặt rồi nói một cách 

trang trọng: 

-Ngài A-rô-nắc, đây là bản thảo đã dịch ra mấy thứ tiếng. Nó 

gồm có bản thông báo tóm tắt về những công trình nghiên cứu 

biển của tôi, may ra sẽ không mất đi theo tôi. Bản thảo này kèm 

theo chuyện cuộc đời tôi, sẽ được đặt trong một cái máy không 

chìm được. Ai là người sống sót cuối cùng trên tàu này sẽ ném 

máy xuống biển để nó tự do trôi theo sóng. Tên tuổi con người 

này ư? Tiểu sử nữa ư? Nghĩa là có lúc nào đó, bí mật của Nê-mô 

sẽ được sáng tỏ? Nhưng trong giờ phút này, điều đó đối với tôi 

chỉ là một phương tiện để tiến tới câu chuyện muốn nói. Tôi trả 

lời: 
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-Thưa thuyền trưởng, tôi không thể tán thành ý định đó của ngài. 

Không thể để những kết quả của nghiên cứu khoa học của ngài 

mai một đi được. Nhưng phương tiện mà ngài lựa chọn tôi thấy 

quá thô sơ. Ai biết gió sẽ đẩy cái máy đó trôi đi đâu và nó sẽ rơi 

vào tay ai? Chẳng lẽ ngài không thể nghĩ ra cách gì chắc chắn 

hơn? Chẳng lẽ bản thân ngài hay ai đó trong số... 

-Không! 

-Nê-mô ngắt lời tôi. 

-Thế thì tôi và các bạn tôi sẵn sàng nhận bảo quản tập bản thảo 

của ngài, nếu ngài trả tự do cho chúng tôi... 

-Tự do ư? -Nê-mô đứng dậy hỏi. 

-Vâng, tôi muốn nói với ngài chính về vấn đề đó. Chúng tôi ở 

trên tàu của ngài đã được bảy tháng. Hôm nay, thay mặt bạn tôi 

và nhân danh cá nhân, tôi xin hỏi: ngài có định giam giữ chúng 

tôi vĩnh viễn không? 

-Ngài A-rô-nắc, hôm nay tôi sẽ trả lời ngài như đã trả lời bảy 

tháng trước đây: 

“Ai đã xuống tàu Nau-ti-lúx thì người đó không bao giờ ra khỏi 

tàu cả". 

-Nghĩa là ngài biến chúng tôi thành nô lệ? 

-Nếu ngài muốn gọi thế thì tùy ngài. 

-Nhưng ở đâu kẻ nô lệ cũng có quyền giành lại tự do cho mình! 

Và để đạt được mục đích đó, thì phương tiện nào cũng tốt! 
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-Có ai phủ nhận cái quyền đó của ngài đâu? Phải chăng đã có lúc 

nào đó tôi bắt các ngài phải thề bồi? Nê-mô khoanh tay trước 

ngực, nhìn tôi. Tôi nói: 

-Thưa thuyền trưởng, ngài cũng như tôi đều không muốn trở lại 

vấn đề này. Nhưng một khi đã đề cập tới, thì chúng ta nên giải 

quyết đến nơi đến chốn. Xin thưa lại với ngài rằng, vấn đề này 

không phải chỉ liên quan đến riêng tôi. Đối với tôi, nghiên cứu 

khoa học là một nguồn cổ vũ, một niềm say sưa có thể khiến tôi 

quên hết mọi sự. Cũng như ngài, tôi có thể sống không cần ai 

biết đến, sống ẩn danh, với hy vọng mỏng manh là sẽ truyền lại 

cho đời sau những kết quả nghiên cứu của mình. Tóm lại, chỉ 

riêng tôi là có thể vừa thán phục ngài, vừa thích thú ngài, và 

đóng một vai trò mà tôi cũng hiểu được đôi phần. Nhưng trong 

cuộc đời ngài còn có một mặt khác rất phức tạp và bí ẩn, mà tôi 

và các bạn tôi không liên quan đến chút nào. Chính vì chúng tôi 

xa lạ với tất cả những gì riêng tư của ngài, mà chúng tôi không 

thể chịu đựng được hoàn cảnh hiện nay. Tôi cũng vậy, huống chi 

là Nét Len. Mỗi con người ở đời này đều xứng đáng được quan 

tâm tới. Ngài có bao giờ tự hỏi rằng lòng yêu tự do và căm ghét 

ách nô lệ có thể thúc đẩy những người như Nét mưu tính và hành 

động trả thù như thế nào không? Tôi ngừng lời, Nê-mô đứng dậy 

nói: 

-Nét Len có thể mưu tính và làm gì, tôi không cần quan tâm đến! 



 245

Có phải tôi tìm ông ta đâu! Giữ ông ta trên tàu này thì tôi thích 

thú gì? Còn ngài thì thuộc loại người có thể hiểu được tất cả, 

ngay cả sự im lặng. Tôi không có gì để trả lời nữa. Lần nói 

chuyện của ngài hôm nay về vấn đề này sẽ là lần cuối cùng. Vì 

lần sau, tôi có thể sẽ không trả lời nữa. Tôi đi ra. Từ ngày đó, 

chúng tôi sống rất căng thẳng. Tôi thuật lại chuyện này cho Nét 

và Công-xây nghe. Nét nói: 

-Bây giờ ít nhất ta cũng biết rằng chẳng thể mong đợi gì ở Nê-

mô. Tàu Nau-ti-lúx đang đến gần Long Ai-len. Dù thời tiết thế 

nào, ta cũng sẽ chạy trốn. Nhưng những triệu chứng của một cơn 

bão đã xuất hiện. Không khí chuyển sang màu trắng đục. Biển 

bắt đầu nổi sóng lớn. Chim chóc biến mất cả, trừ chim báo bão. 

áp kế hạ thấp rõ rệt, chứng tỏ không khí đã tích tụ nhiều hơi 

nước...  

Cơn bão nổ ra ngày 18 tháng 5, đúng lúc tàu Nau-ti-lúx chạy 

ngang qua Long Ai-len cách những lạch biển Niu I-oóc mấy hải 

lý. Sở dĩ tôi miêu tả được cảnh bão tố này là nhờ thuyền trưởng 

Nê-mô muốn cho tàu đọ sức với bão trên mặt biển. Gió tây-nam 

lúc đầu rất mát, thổi với tốc độ mười lăm mét một giây, đến ba 

giờ chiều thì đạt tới hăm nhăm mét một giây. Thuyền trưởng Nê-

mô đứng trên boong đương đầu với ngọn gió điên cuồng ấy. ông 

ta tự buộc ngang mình vào boong tàu để khỏi bị sóng dữ cuốn đi 

mất. Tôi cũng trèo lên boong, tự buộc mình như vậy, rồi vừa 
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ngắm cảnh bão tố, vừa ngắm con người không ai sánh nổi, con 

người đang chiến đấu với thiên nhiên hung dữ. Gần năm giờ 

chiều, mưa rào ập xuống, nhưng gió vẫn to, sóng vẫn lớn. Cơn 

bão đi với tốc độ bốn nhăm mét một giây, hay bốn mươi dặm 

một giờ. Với sức gió ấy, nó phá đổ nhà, cuốn theo ngói, nhổ bật 

cả hàng rào sắt. Tuy nhiên, ngay trong bão lớn như vậy, tàu Nau-

ti-lúx vẫn chứng minh lời một kỹ sư -bác học nói là đúng:  

“Không một con tàu nào đóng tốt mà không đương đầu được với 

biển cả". Tàu Nau-ti-lúx là một con thoi bằng thép ngoan ngoãn, 

cơ động, không có cột buồm và các thiết bị bên ngoài, nên có thể 

hiên ngang chống chọi lại biển dữ. Tôi chăm chú quan sát những 

đợt sóng khổng lồ. Chúng cao tới mười lăm mét và dài tới một 

trăm năm mươi, một trăm bảy mươi mét, còn tốc độ thì bằng nửa 

tốc độ gió, nghĩa là mười lăm mét một giây. Biển càng sâu, sóng 

càng cao. Bây giờ tôi đã hiểu được vai trò đặc biệt của sóng, khi 

chúng cuốn theo dưỡng khí và đưa nguồn sống xuống tận lòng 

biển sâu. Đêm tối cơn bão càng hung dữ. Trong bóng đêm, tôi 

nhận ra ở chân trời một con tàu đang vật lộn vất vả với sóng gió. 

Một lát sau, nó bị chân trời che khuất. Gần mười giờ đêm, bầu 

trời rực lửa. Mọi vật xung quanh đều chìm trong ánh chớp. Tôi 

không chịu nổi ánh sáng chói lòa ấy, nhưng thuyền trưởng Nê-

mô thì lại nhìn không chớp mắt, dường như muốn thu cái hồn 

của bão tố vào mình. Dòng biển Gơn-xtơ-rim quả xứng đáng với 
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tên gọi là "Vua bão"! Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa nó và các 

lớp không khí nằm trên nó mà sinh ra tất cả những cơn gió xoáy 

khủng khiếp này... Tôi mệt lả nên nằm xuống mở nắp tàu ra rồi 

xuống phòng khách. Lúc đó cơn bão lên tới đỉnh cao nhất.  

Trong tàu Nau-ti-lúx không ai có thể đứng vững. Gần nửa đêm, 

thuyền trưởng Nê-mô cũng quay xuống. Tôi nghe thấy tiếng 

nước từ từ chảy vào các bể chứa. Tàu Nau-ti-lúx nhẹ nhàng chìm 

xuống dưới mặt biển. Qua ô cửa mở, tôi thấy những con cá lớn 

hoảng sợ bơi như những bóng ma trong khoảng nước lấp lánh 

ánh chớp. Tàu vẫn lặn xuống. Tôi tưởng đến độ sâu mười lăm 

mét nó sẽ tìm thấy sự yên tĩnh. Nhưng không, những lớp nước 

trên cồn lên quá dữ dội. Muốn yên tĩnh thì phải lặn xuống sâu 

nữa, tới năm mươi mét. ở đây mới thực phẳng lặng, thực thanh 

bình! Ai có thể bảo rằng phía trên đang có một cơn bão khủng 

khiếp. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 44 

ở độ vĩ 47o24’ và độ kinh 17o28’ 

Cơn bão đã đánh giạt con tàu về phía đông. Thế là tiêu tan hy 

vọng chạy trốn lên bờ biển Niu I-oóc hay sông Xanh Lô-răng. 

Anh chàng Nét khốn khổ vì tuyệt vọng nên lảng tránh mọi người 

giống như Nê-mô, nhưng tôi và Công-xây thì vẫn không rời 

nhau. Tôi đã nói rằng tàu Nau-ti-lúx quay sang hướng đông. 

Đúng hơn là sang hướng đông bắc. Trong khoảng mấy ngày, khi 

nổi, khi lặn, tàu lang thang giữa đám sương mù mà người đi biển 

rất hoảng sợ. Sở dĩ có sương mù là do khi băng tan, hơi ẩm được 

giữ lại rất nhiều trong không khí. Biết bao tàu thuyền đã bị đắm 

ở đây! Sương mù dày đặc đã gây biết bao tai họa! Biết bao tàu 

thuyền đã va phải đá ngầm, khi tiếng gió gào thét át hẳn tiếng 

sóng gào, biết bao tàu thuyền đã đâm vào nhau mặc dù đã phát 

tín hiệu bằng đèn, đã rúc còi và rung chuông! Chính vì vậy mà 

đáy biển ở đây giống hệt một bãi chiến trường, nơi chôn vùi tất 

cả những kẻ bị đại dương đánh bại: có nhiều tàu thuyền cũ kỹ đã 
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phủ đầy bùn đất, có những chiếc khác mới hơn, còn lấp loáng 

những bộ phận bằng sắt và bằng đồng dưới ánh đèn pha của tàu 

Nau-ti-lúx. Tàu Nau-ti-lúx đi giữa đống tàu thuyền hoang tàn ấy 

tựa như đang duyệt những xác chết. Ngày 15 tháng 5, chúng tôi 

tới mỏm phía nam của bãi biển Niu Phao-len. Nhưng tàu Nau-ti-

lúx không ở lâu trong vùng biển gần bờ có nhiều tàu bè qua lại 

này. Nó ngược lên tới 42o độ vĩ bắc. Đó là nơi có một đầu dây 

cáp chạy qua Đại Tây Dương. Đáng lẽ tiếp tục hành trình lên 

phương bắc, tàu Nau-ti-lúx lại chạy về phía đông, hình như 

chuẩn bị chạy dọc theo dây cáp ngầm đặt trên đáy biển đã được 

thăm dò nhiều.  

Ngày 17 tháng 5, ở độ sâu hai ngàn tám trăm mét, tôi trông thấy 

đường dây cáp. Công-xây tưởng lầm đó là một con rắn biển lớn 

và định xếp loại theo phương pháp của anh ta. Nhưng tôi giúp 

Công-xây thấy ngay sai lầm, và để anh ta đỡ bẽ, tôi liền kể cho 

anh ta nghe tỉ mỉ về lịch sử đặt dây cáp ngầm này. Dây cáp đầu 

tiên được đặt trong hai năm 1857 và 1858. Nhưng sau khi 

chuyển được chừng bốn trăm bức điện, nó ngừng hoạt động. 

Năm 1863, các kỹ sư lại chế tạo dây cáp mới, dài ba ngàn bốn 

trăm ki-lô-mét, nặng bốn ngàn năm trăm tấn rồi đưa lên tàu Grết 

I-xtơn. Công cuộc đó cũng thất bại. Ngày 25 tháng 5, tàu Nau-ti-

lúx lặn xuống sâu ba ngàn tám trăm ba mươi mét, đúng vào chỗ 

dây cáp bị đứt khiến những người chủ của nó bị phá sản. Dây bị 
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đứt cách Ai-len sáu trăm ba tám hải lý. Hôm đó, lúc hai giờ 

chiều, người ta thấy liên lạc với châu Âu bỗng bị đứt. Toán thợ 

điện quyết định trước hết phải cắt đứt dây cáp rồi mới vớt lên. 

Gần 11 giờ đêm, họ vớt được chỗ dây cáp bị hỏng, sửa chữa cẩn 

thận rồi thả xuống biển. Nhưng mấy hôm sau, dây lại bị đứt ở 

một chỗ nào đó ngoài đại dương, không thể vớt lên được. Người 

đề xướng chủ yếu ra công cuộc này là Ki-rux Phin liền đem cả 

gia sản của mình ra để xin làm một đường dây mới. Đường dây 

này được bảo đảm trong những điều kiện tốt nhất. Dây dẫn điện 

được bọc một lượt cao su cách điện, ngoài lại có một lượt vải đặc 

biệt. Tất cả được đặt trong một vỏ bằng kim loại. Ngày 13 tháng 

7 năm 1866 tàu Grết I-xtơn lại ra khơi. Việc đặt dây được tiến 

hành rất tốt đẹp. Tuy vậy, không phải là không có chuyện. Khi 

tháo dây cáp ra, nhóm thợ điện mấy lần phát hiện thấy dây vừa 

bị đinh đóng vào, rõ ràng là nhằm làm hỏng dây. Thuyền trưởng 

An-đơ-xơn bèn triệu tập các kỹ sư và sĩ quan trên tàu lại để thảo 

luận về chuyện phá hoại này. Sau đó, cuộc họp công bố quyết 

định: nếu ai trên tàu bị bắt quả tang làm việc này thì người đó sẽ 

bị ném ngay xuống biển không cần xét xử gì. Từ đó việc phá 

hoại mới chấm dứt...  

Đường dây cáp nằm yên đó, không bị sóng biển tác động. áp lực 

nước ở đây cũng thuận lợi cho dòng điện chạy từ châu Âu sang 

châu Mỹ chỉ mất ba mươi hai phần trăm dây đồng hồ. Thời gian 
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hoạt động của đường dây này là vô tận, vì theo quan sát của các 

thợ điện, vỏ cao su bên ngoài càng ngâm trong nước biển càng 

tốt. Ngoài ra, dây cáp còn được đặt rất khéo trên cao nên không 

bao giờ xuống tới độ sâu có thể nổ được. Tàu Nau-ti-lúx đã 

xuống sâu đến bốn ngàn bốn trăm ba mốt mét, nhưng ở đây dây 

cáp vẫn không có vẻ gì là căng cả. Sau đó tàu chạy tới chỗ xảy ra 

chuyện rủi ro năm 1863, và ngày 28 tháng 5 chỉ cách Ai-len có 

một trăm năm mươi mét. Không biết thuyền trưởng Nê-mô có 

định lái tàu lên phía trên và đổ bộ lên quần đảo Anh-cát-lợi 

không? Không. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông ta lại đi về phía 

nam và quay lại vùng bờ biển châu Âu. Một câu hỏi rất quan 

trọng nảy ra trong óc tôi. Liệu tàu Nau-ti-lúx có dám vào eo biển 

Măng-sơ không? Từ khi tàu chạy gần bờ biển thì Nét Len lại tiếp 

xúc với những người xung quanh. Anh ta luôn hỏi tôi về điều đó. 

Tôi biết trả lời Nét thế nào? Thuyền trưởng Nê-mô không xuất 

hiện. ông ta đã cho Nét nhìn thấy bờ biển châu Mỹ, chẳng biết có 

cho tôi thấy bờ biển nước Pháp không? Trong khi đó, tàu Nau-ti-

lúx tiếp tục đi về phía nam. Ngày 30 tháng 5, nó chạy qua Len-

xen và nhóm đảo Xi-li ở bên phải. Nếu nó định vào eo biển 

Măng-sơ thì phải tiến thẳng về phía đông chứ! Nó không vào 

Măng-sơ thật. Suốt ngày 31 tháng 5, tàu Nau-ti-lúx chạy quanh 

mấy vòng ngoài biển làm tôi rất thắc mắc. Hình như nó đang tìm 

điểm nào đó trên đại dương, nhưng gặp khó khăn. Đến trưa, 
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thuyền trưởng Nê-mô đích thân cầm lái. ông ta chẳng nói với tôi 

một lời. Vẻ mặt Nê-mô rầu rĩ hơn bao giờ hết. Nê-mô buồn 

phiền vì lẽ gì? Có thể vì gần đây là bờ biển châu Âu, hay vì 

những kỷ niệm về quê hương đã sống lại? Nê-mô cảm thấy gì 

trong lúc này? ông ta hối tiếc hay bị lương tâm cắn dứt? Những ý 

nghĩ đó vương vấn trong lòng tôi, đồng thời tôi linh cảm rằng 

trong tương lai rất gần đây, những bí mật của Nê-mô sẽ được 

sáng tỏ. Hôm sau, tàu Nau-ti-lúx lại lượn vòng như vậy. Rõ ràng 

là nó đang tìm kiếm một chỗ nào đó rất cần thiết. Cũng như hôm 

trước, thuyền trưởng Nê-mô lên boong xác định độ cao của mặt 

trời. Biển lặng, trời trong. Phía chân trời hiện lên một chiếc tàu 

lớn chạy bằng hơi nước. ở đuôi tàu không treo cờ nên tôi không 

đoán được là tàu nước nào. Lúc đó, tàu Nau-ti-lúx đứng yên. Xác 

định được độ cao của mặt trời, Nê-mô nói: 

-Đây rồi! Rồi ông ta đi xuống. Chẳng biết ông ta có thấy chiếc 

tàu hơi nước kia đã đổi hướng đi và hình như đang tiến lại gần 

tàu Nau-ti-lúx không?  

Tôi quay xuống phòng khách. Cửa sổ được đóng lại, sau đó tôi 

nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vào các bể chứa. Tàu Nau-ti-lúx 

bắt đầu lặn xuống theo chiều thẳng đứng, và mấy phút sau thì 

xuống tới đáy sâu tám trăm băm ba mét. Đèn trên trần phòng 

khách tắt đi, các cửa sổ lại mở ra. Qua ô cửa kính, tôi lại thấy 

biển được đèn pha trên tàu chiếu sáng trong khoảng nửa hải lý 
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đường bán kính. Tôi nhìn sang phải, nhưng chỉ thấy một khối 

nước phẳng lặng. Từ đáy biển bên trái tàu hiện lên một khối gì 

đó to lớn, khiến tôi chú ý ngay tức khắc. Nhìn kỹ, thì hình như 

nó là một chiếc tàu không có cột buồm bị chìm, mũi cắm xuống. 

Chuyện đáng buồn này chắc xảy ra đã lâu. Nếu chiếc tàu đắm bị 

phủ một lớp vôi dày như vậy thì nhất định nó đã nằm dưới đáy 

biển nhiều năm rồi. Chiếc tàu đó là thế nào? Vì sao tàu Nau-ti-

lúx lại đến thăm nơi nó bị đắm? Tôi chưa biết nên suy nghĩ thế 

nào, thì thuyền trưởng Nê-mô bỗng cất tiếng nói chậm rãi, điềm 

đạm: 

-Xưa kia chiếc tàu này có tên là "Mác-xây-e". Nó được đưa 

xuống nước năm 1762 và có bảy mươi tư đại bác. Ngày 13 tháng 

8 năm 1778, nó đã dũng cảm chiến đấu với tàu Prét-xtơn... Năm 

1794, nước Cộng hòa Pháp đổi tên cho nó. Ngày 16 tháng 4 năm 

đó, nó gia nhập hạm đội của Vi-la-rê Gioay-ơ-dơ ở Brét. Hạm 

đội này có nhiệm vụ bảo vệ đoàn tàu do đô đốc Van Xta-ben chỉ 

huy chở lúa mì từ Mỹ về, và đã gặp hạm đội Anh. Hôm nay là 

mùng 1 tháng 6 năm 1868. Đúng bảy mươi tư năm trước đây, 

đúng ở nơi này, tàu Mác-xây-e đã dũng cảm chiến đấu với hạm 

đội Anh. Khi cả ba cột buồm đã bị gãy, hầm tàu đã ngập đầy 

nước và một phần ba số quân bị thương vong, tàu đã tự đánh 

đắm cùng với 356 chiến sĩ trên tàu. Sau khi cắm cờ ở phía lái, tất 

cả các chiến sĩ đã hô to: 
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“Nước cộng hòa muôn năm!" rồi theo tàu chìm xuống đáy biển. 

-Tàu "Báo thù!" -Tôi kêu lên. 

-Đúng là tàu "Báo thù"! Cái tên mới đẹp làm sao! 

-Thuyền trưởng Nê-mô thầm thì, tay khoanh trước ngực. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 45 

Nghĩa địa khổng lồ 

Cuộc gặp gỡ ấy, cách nói ấy, việc thuật lại lịch sử chiếc tàu yêu 

nước ấy được bắt đầu một cách lạnh lùng, nhưng càng về cuối 

càng có vẻ xúc động, vả lại bản thân cái tên "Báo thù" được Nê-

mô nhấn mạnh 

-tất cả những điều đó đã khắc sâu trong lòng tôi. Tôi đăm đăm 

nhìn thuyền trưởng. Nê-mô giơ tay ra phía biển và nhìn những 

tàn tích của chiếc tàu vinh quang ấy bằng đôi mắt rực lửa. Có lẽ 

tôi sẽ không biết được ông ta là ai, từ đâu đến, đang đi đâu, 

nhưng càng ngày tôi càng thấy rõ con người thực sự của Nê-mô 

đang xuất hiện và che khuất con người bác học của ông ta. 

Không, không phải sự chán đời hèn kém, mà là lòng căm thù rất 

sâu sắc và cao cả mà thời gian không thể làm nguôi, đã đẩy 

thuyền trưởng Nê-mô và các bạn ông xuống tàu Nau-ti-lúx. 

Nhưng lòng căm thù đó có tìm thời cơ để thể hiện một cách hiệu 

quả không? Điều này đã được chứng minh ngay sau đó. Tàu 
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Nau-ti-lúx bắt đầu nổi dần lên mặt biển. Hình dáng tàu "Báo thù"

ngày càng mờ nhạt trước mắt tôi. Cuối cùng, một cái lắc nhẹ cho 

biết là tàu đã tiếp xúc với không khí trong lành. Lúc đó tôi nghe 

thấy một tiếng súng lớn nổ. Tôi đưa mắt nhìn Nê-mô, Nê-mô vẫn 

đứng không nhúc nhích. 

-Thuyền trưởng! 

-Tôi gọi. Nê-mô không trả lời. Tôi bỏ lên boong. Nét, Công-xây 

đã tới đó trước rồi.  

-Tiếng súng đó từ đâu bắn tới? 

-Tôi hỏi. Nhìn chiếc tàu hơi nước, tôi thấy nó đang tăng tốc độ 

tiến gần chúng tôi. Hai tàu còn cách nhau sáu hải lý. 

-Tiếng đại bác đó, -Nét trả lời. 

-Tàu ấy là tàu nào, ông Nét? 

-Xét về thiết bị và cột buồm thấp, tôi cam đoan đây là tàu chiến. 

Cứ để nó đến gần và nếu cần thì đánh đắm luôn chiếc tàu Nau-ti-

lúx đáng quyền rủa này đi. 

-ông bạn Nét ơi, -Công-xây mỉa mai, -nó làm gì nổi tàu Nau-ti-

lúx, hả ông? Liệu nó có thể tiến công dưới mặt biển không, có 

bắn được từ dưới đáy biển không? 

-ông có xác định được đó là tàu nước nào không, ông Nét? 

-Tôi hỏi. Nét nhíu mày, nheo mắt tập trung nhìn thật kỹ chiếc 

tàu: 

-Thưa giáo sư không thể xác định được, vì tàu không treo cờ. Tôi 
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chỉ có thể khẳng định được đó là tàu chiến vì trên cột buồm 

chính có một lá cờ đuôi nheo dài. Chúng tôi theo dõi chiếc tàu đã 

được mười lăm phút. Nó đang tiến thẳng về chúng tôi. Tôi tin 

rằng ở một khoảng cách như vậy nó không thể thấy rõ tàu Nau-

ti-lúx, càng không thể hiểu tàu Nau-ti-lúx là loại tàu gì. Một lát 

sau, Nét bảo cho tôi biết đó là một tàu chiến có mũi nhọn và 

boong bọc thép. Hai ống khói của nó nhả khói đen thẫm. Khoảng 

cách giữa hai tàu không cho phép xác định được màu của lá cờ 

đuôi nheo. Chiếc tàu đó đang băng mình về phía trước. Nếu 

thuyền trưởng Nê-mô cho nó lại gần thì chúng tôi sẽ có khả năng 

trốn thoát. Nét bảo tôi: 

-Thưa giáo sư, nếu tàu kia đến cách chúng ta một hải lý, tôi sẽ 

nhảy xuống biển. Xin ngài cũng nhảy xuống theo tôi. Tôi không 

trả lời đề nghị của Nét mà tiếp tục quan sát con tàu đang lớn dần 

trước mắt tôi. Dù nó là tàu Anh, tàu Mỹ, tàu Pháp, tàu Nga, chắc 

chắn nó sẽ vớt chúng ta lên nếu ta bơi được tới mạn tàu. Nét nói:

-Thưa giáo sư, xin ngài nhớ rằng tôi cũng biết bơi đôi chút. Nếu 

ngài đồng ý đi theo Nét này, thì ngài có thể giao phó cho anh ta 

nhiệm vụ dìu ngài cùng bơi theo. Tôi vừa định trả lời Nét, thì 

thấy một làn khói trắng phụt ra từ phía mũi con tàu kia. Mấy giây 

sau, viên đạn đại bác rơi xuống làm nước biển tung tóe lên đuôi 

tàu Nau-ti-lúx. Liền sau đó tiếng súng nổ vọng đến tai tôi. 

-Sao? Họ bắn chúng ta à? 
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-Tôi sửng sốt. 

-Khá lắm! 

Nét vừa nói xong thì phát đạn thứ hai nổ... Tôi nhớ lại, ngay khi 

tàu Lin-côn giáp chiến, khi Nét phóng lao vào con "cá thiết 

hình", thì thuyền trưởng Pha-ra-gút đã hiểu rằng con "cá" này 

chẳng qua là một chiếc tàu ngầm, nhưng nguy hiểm hơn rất 

nhiều. Chắc là vì vậy mà giờ đây trên khắp các mặt biển, người 

ta đang tìm diệt con cá có sức phá hoại khủng khiếp này. Trên 

thực tế, nếu thuyền trưởng Nê-mô dùng tàu Nau-ti-lúx để trả thù, 

thì nó quả là một công cụ đáng sợ! ở ấn Độ Dương đêm nọ, Nê-

mô nhốt chúng tôi trong phòng kín, phải chăng đó là lúc ông ta 

tấn công một chiếc tàu nào đó? Và người thủy thủ được chôn cất 

ở nghĩa trang san hô, phải chăng là nạn nhân của trận tấn công 

đó? Đúng, chắc là như vậy thôi! Một phần nhỏ của cuộc đời bí 

ẩn của thuyền trưởng Nê-mô đã sáng tỏ. Mặc dù lai lịch ông ta 

chưa được xác định, nhưng chính phủ các nước đã hợp sức lại để 

tìm diệt một con người luôn đe dọa họ bằng lòng căm thù không 

đội trời chung! Tất cả quá khứ hãi hùng đó lại hiện ra trước mắt 

tôi. Đáng lẽ những người trên chiếc tàu chiến đang tiến đến kia 

là bạn chúng tôi, nhưng họ lại thành kẻ thù của chúng tôi. Trong 

lúc đó, đạn súng lớn ngày càng rơi nhiều xuống quanh tàu Nau-

ti-lúx, nhưng chẳng viên nào rơi trúng tàu. Chiếc tàu chiến chỉ 

còn cách chúng tôi ba hải lý. Tuy bị bắn dữ dội, thuyền trưởng 
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Nê-mô vẫn không xuất hiện trên boong. Chỉ cần một viên đạn 

đại bác đâm thẳng xuống thân tàu nguy khốn ngay. Nét bảo tôi: 

-Ta phải làm mọi việc để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Ta ra 

hiệu cho chiếc tàu chiến đi! Có lẽ họ sẽ hiểu chúng ta là những 

người lương thiện! Nét rút khăn tay ra vẫy. Nhưng vừa giở khăn 

ra thì anh ta đã bị một bàn tay sắt đánh ngã quỵ xuống sàn tàu. 

-Đồ khốn kiếp! 

-Thuyền trưởng quát lớn. 

-Mi muốn ta cột mi vào mũi tàu trước khi diệt chiếc tàu kia à! 

Nghe Nê-mô nói thật đáng sợ, nhưng nhìn ông ta còn sợ hơn. 

Mặt Nê-mô trắng bệch ra vì tim bị co thắt lại và chắc ngừng đập 

trong giây lát. Con ngươi mở hết sức to. ông ta gầm lên chứ 

không phải là nói. Nê-mô cúi xuống người Nét, lắc lắc vai anh 

ta, rồi bỏ Nét nằm đó, quay về phía chiếc tàu chiến đang bắn như 

mưa xuống tàu Nau-ti-lúx. Nê-mô hét lên giọng sang sảng: 

-A ha! Chiếc tàu của cái quyền lực đáng nguyền rủa kia! Mi sẽ 

biết ta là ai! Còn ta, ta chẳng cần thấy sắc cờ của mi mới biết mi 

là ai! Mi hãy nhìn đây! Ta sẽ cho xem sắc cờ của ta! Thuyền 

trưởng Nê-mô liền phất cao lá cờ đen, giống hệt lá cờ ông ta đã 

cắm ở Nam cực. Lúc đó, một viên đạn súng lớn rơi sạt thân tàu 

Nau-ti-lúx nhưng không gây hại gì. Nó lia qua chỗ thuyền trưởng 

đứng rồi rơi tõm xuống biển. Nê-mô chỉ nhún vai. Sau đó, ông ta 

bảo tôi: 
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-Ngài và các bạn của ngài xuống tàu ngay! 

-Thưa thuyền trưởng, ngài sắp đánh chiếc tàu kia sao? 

-Tôi sẽ đánh chìm nó! 

-Ngài không được làm thế! 

-Tôi sẽ làm, -Nê-mô lạnh lùng trả lời. 

-Tôi khuyên ngài, đừng lên án tôi. Số phận đã cho ngài được 

thấy những điều lẽ ra ngài không thể thấy được. Chúng đã tấn 

công tôi. Đòn giáng trả sẽ khủng khiếp. Ngài xuống đi! 

-Thế tàu đó của nước nào? 

-Ngài không biết ư? Càng tốt! ít nhất quốc tịch của nó cũng sẽ là 

một điều bí mật đối với ngài. Thôi, ngài xuống đi! Tôi, Nét và 

Công-xây chỉ còn biết tuân theo lệnh đó. Mười lăm thủy thủ vây 

quanh thuyền trưởng và nhìn chiếc tàu đang đến gần một cách 

hết sức căm thù. Tôi đang bước xuống thang thì một quả đạn nữa 

rơi sượt thân tàu Nau-ti-lúx. Có tiếng thuyền trưởng Nê-mô hét 

to: 

-Chiếc tàu điên dại kia, mi cứ bắn đi! Bắn cho hết đạn đi! Mi sẽ 

không thoát khỏi mũi tàu Nau-ti-lúx này đâu! Nhưng mi sẽ 

không được chết ở chỗ này! Ta không muốn xác mi nằm lẫn với 

xác tàu "Báo thù" anh hùng!  

Tôi quay xuống phòng riêng, còn Nê-mô và viên thuyền phó thì 

ở lại trên boong. Chân vịt bắt đầu quay. Tàu Nau-ti-lúx nhanh 

chóng chạy ra ngoài tầm bắn của chiếc tàu chiến. Cuộc dượt đuổi 
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tiếp tục, nhưng Nê-mô giữ cho hai con tàu cách nhau một 

khoảng cách nhất định. Khoảng gần bốn giờ chiều, tôi nóng ruột 

quá nên quay lại cầu thang trung tâm. Nắp tàu để ngỏ. Tôi đánh 

bạo trèo lên. Thuyền trưởng vừa đi đi lại lại trên boong vừa nhìn 

chiếc tàu chiến cách đó độ năm, sáu hải lý. Nê-mô cho tàu lượn 

quanh chiếc tàu chiến như một con thú dữ, nhử nó dượt theo về 

hướng đông. Nhưng Nê-mô không tấn công. Có lẽ ông ta còn 

lưỡng lự chưa quyết định. Tôi muốn khuyên can Nê-mô một lần 

nữa. Nhưng tôi vừa cất tiếng thì ông ta bắt tôi phải im. 

-Chính tôi là pháp luật, là tòa án!-Nê-mô nói. 

-Tôi là người bị áp bức, còn kia là kẻ áp bức tôi! Chúng đã tước 

đoạt của tôi tất cả những gì tôi yêu quí trìu mến và tôn thờ: Tổ 

quốc, vợ con, cha mẹ! Tất cả những gì tôi căm thù đang ở kia! 

Ngài im đi! Tôi nhìn chiếc tàu chiến lần cuối cùng. Nó đang tăng 

tốc độ. Sau đó, tôi xuống phòng khách. Tôi bảo Nét và Công-

xây: 

-Ta trốn đi thôi! 

-Ta trốn!-Nét nói. 

-Tàu nước nào vậy? 

-Tôi không rõ. Nhưng tàu nước nào thì cũng bị đánh đắm trước 

đêm nay! Dù sao, thà hy sinh cùng với nó còn hơn là làm những 

kẻ đồng lõa trong việc trả thù này mà ta chưa biết có chính đáng 

không. 
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-Tôi cũng nghĩ vậy, -Nét trả lời. 

-Ta hãy đợi đêm nay.  

Đêm đã tới. Trên tàu Nau-ti-lúx im lặng như tờ. Địa bàn cho biết 

tàu không đổi hướng đi. Tôi thấy tiếng chân vịt quay nhanh và 

nhịp nhàng trong nước biển. Tàu chạy trên mặt nước, thân tàu 

hơi lắc. Ba chúng tôi quyết định sẽ bỏ trốn khi chiếc tàu chiến 

đến thật gần và có thể nghe thấy tiếng hoặc trông thấy chúng tôi 

nhờ trăng sắp tròn chiếu sáng vằng vặc. Khi đã lên được tàu 

chiến, nếu không kịp báo trước cuộc tấn công đang đe dọa nó, thì 

chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà hoàn cảnh cho phép. 

Đã mấy lần tôi tưởng tàu Nau-ti-lúx chuẩn bị chiến đấu. Nhưng 

không, nó chỉ nhử cho đối thủ tới gần rồi lại bỏ chạy. Một phần 

đêm đã trôi qua mà chưa xảy ra chuyện gì. Chúng tôi chờ đợi 

thời cơ chạy trốn. Nét Len muốn lao ngay xuống biển. Tôi buộc 

anh ta phải nán thêm một chút. Theo tôi, tàu Nau-ti-lúx sẽ tấn 

công chiếc tàu kia trên mặt biển. Nếu vậy, việc chạy trốn của 

chúng tôi sẽ dễ dàng hơn. Đến ba giờ sáng, tôi bồn chồn trèo lên 

boong. Thuyền trưởng Nê-mô vẫn ở đó. ông ta đứng cạnh lá cờ 

đang bay trong làn gió nhẹ, mắt không rời khỏi chiếc tàu chiến. 

Mặt trăng đang đi qua kinh tuyến. Sao Mộc xuất hiện ở phía 

đông. Trong cảnh thiên nhiên tịch mịch đó, bầu trời và biển cả 

ganh đua nhau về sự phẳng lặng. Mặt biển cho những vì sao đêm 

soi bóng xuống tấm gương tuyệt vời. Chiếc tàu chiến còn cách 
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chúng tôi hai hải lý. Nó vẫn dõi theo ánh sáng lấp lánh của tàu 

Nau-ti-lúx mà lướt tới. Tôi đã nhìn thấy ánh đèn tín hiệu xanh đỏ 

và chiếc đèn treo trên cột buồm. Tôi đứng trên boong trước sáu 

giờ sáng, nhưng thuyền trưởng Nê-mô làm ra vẻ không chú ý gì 

đến tôi. Chiếc tàu kia còn cách chúng tôi một hải lý rưỡi. Nó nổ 

súng ngay khi vừa hửng sáng. Đã tới lúc tàu Nau-ti-lúx tấn công. 

Tôi và các bạn tôi sẽ vĩnh biệt con người mà bản thân tôi không 

muốn lên án. Tôi định xuống dưới tàu để báo cho Nét và Công-

xây biết, thì viên thuyền phó và mấy thủy thủ nữa lên boong. Họ 

tự động làm những việc cần thiết, có thể gọi là "chuẩn bị chiến 

đấu". Những việc đó rất đơn giản. Lan can bằng sắt bao quanh 

boong được hạ xuống. Đèn pha và phòng hoa tiêu cũng được đưa 

vào trong thân tàu. Giờ đây mặt ngoài chiếc xì gà bằng thép dài 

này chẳng còn một chỗ nào lồi ra có thể gây trở ngại khủng 

khiếp cho trận đánh. Ngày mùng 2 tháng 6 khủng khiếp đã tới. 

Năm giờ sáng, tàu Nau-ti-lúx giảm tốc độ. Tôi hiểu rằng nó đang 

để đối thủ lại gần. Tiếng súng bắn nghe rõ hơn nhiều . Đạn pháo 

rít lên quanh tàu Nau-ti-lúx rồi rơi xuống biển. Tôi nói: 

-Các bạn, chúng ta sẽ hiệp sức cùng nhau, và cầu mong thượng 

đế che chở!  

Nét Len rất quyết tâm. Công-xây vẫn bình thản, còn tôi thì hết 

sức bồn chồn. Chúng tôi sang thư viện. Nhưng khi mở cửa thông 

sang cầu thang trung tâm, tôi nghe thấy tiếng nắp tàu đóng sập 
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xuống. Nét lao đến bậc thang, nhưng tôi ngăn anh ta lại. Tiếng rít 

rất quen thuộc báo hiệu nước bắt đầu chảy vào các bể chứa. Mấy 

phút sau, tàu Nau-ti-lúx lặn xuống dưới mặt biển mấy mét. Tôi 

hiểu cách đánh của nó rồi. Nó đã từ bỏ ý định tấn công vào chỗ 

bọc thép của đối thủ mà chuẩn bị đánh vào phần dưới mực nước 

là chỗ vỏ tàu không được bọc thép. Chúng tôi lại bị nhốt và trở 

thành những người chứng kiến bất đắc dĩ của tấm thảm kịch sắp 

nổ ra. Vả lại, chúng tôi cũng chẳng có thì giờ để suy nghĩ nhiều 

về chuyện đó. Cả ba người tập trung ở phòng tôi và chỉ nhìn 

nhau, không nói một lời. Đầu óc tôi mụ hẳn đi. Tôi chẳng làm 

được việc gì nữa. Tôi khắc khoải đợi chờ giây phút sắp có tiếng 

nổ khủng khiếp. Trong khi đó, tốc độ tàu Nau-ti-lúx tăng lên rõ 

rệt. Nó đang lấy đà. Toàn thân nó rung lên. Tôi bỗng kêu to: tàu 

Nau-ti-lúx đã đánh! Tôi cảm thấy mũi tàu bằng thép nhọn xuyên 

qua thân chiếc tàu chiến, nhẹ nhàng như chiếc kim khâu xuyên 

qua tấm vải buồm. Tôi không tự kiềm chế được nữa. Tôi phát 

điên lên, lao ra khỏi phòng rồi sang phòng khách. Thuyền trưởng 

Nê-mô đứng đó, im lìm, trầm lặng, và nhìn qua ô cửa kính bên 

phải tàu. Chiếc tàu chiến đồ sộ chìm xuống đại dương. Tàu Nau-

ti-lúx cũng lặn xuống theo để quan sát kỹ từng phút cảnh hấp hối 

đó. Cách tôi mười mét, đuôi chiếc tàu chiến bị vỡ, nước đang ào 

ào chảy vào.  

Trên boong tàu, từng đám người nhốn nháo như những bóng ma. 
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Nước ngày càng dâng cao. Những người bất hạnh trèo lên bấu 

víu vào cột buồm, giãy giụa trong nước. Thật giống một tổ kiến 

bỗng dưng bị đổ đầy nước. Tôi đờ đẫn ra vì đau khổ, tóc tôi 

dựng ngược lên, mắt tôi muốn nổ ra, hơi thở bị tắc lại! Chiếc tàu 

to lớn từ từ chìm xuống. Tàu Nau-ti-lúx vẫn lặn theo. Bỗng có 

một tiếng nổ lớn. Không khí bị nén lại đã phá tung boong tàu, 

tựa như có ai vừa đốt kho thuốc súng. Nước xô mạnh đến nỗi hất 

cả tàu Nau-ti-lúx đi. Từ đây, chiếc tàu chiến bất hạnh bắt đầu 

chìm nhanh xuống đáy cùng với toàn bộ thủy thủ. Tôi quay lại 

nhìn thuyền trưởng Nê-mô. Người quan tòa đáng sợ ấy không rời 

khỏi chiếc tàu đang đắm. Khi mọi việc đã xong, Nê-mô đi về 

phòng riêng. Tôi đưa mắt nhìn theo. Trên bức tường đối diện với 

cửa ra vào, phía trên chân dung các anh hùng, tôi thấy chân dung 

một phụ nữ còn trẻ và hai đứa con. Thuyền trưởng Nê-mô đưa 

tay về phía họ và ngắm nhìn mấy giây. Rồi Nê-mô quỳ xuống và 

khóc nức nở. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 46 

những lời cuối cùng của thuyền trưởng Nê-mô 

Cảnh tượng ghê sợ chấm dứt, cửa sổ đã đóng lại, nhưng đèn 

phòng khách chưa bật sáng. Bên trong tàu Nau-ti-lúx im phăng 

phắc và tối om. Tàu chạy hết sức nhanh ra khỏi chỗ đau thương 

vừa rồi ở độ sâu một trăm mét. Nó đi đâu? Xuống phía nam hay 

lên phía bắc? Tôi trở về phòng riêng. Nét và Công-xây đang ngồi 

ở đó và chẳng nói năng gì...  

Đến 11 giờ, đèn điện bật sáng. Tôi sang phòng khách. Chẳng có 

ai ở đó. Tôi nhìn các máy móc. Tàu Nau-ti-lúx đang chạy về phía 

bắc với tốc độ hăm nhăm hải lý một giờ, khi thì trên mặt biển, 

khi thì ở dưới độ sâu mươi mét. Theo những dấu ghi trên bản đồ, 

tôi thấy tàu đã chạy ngang qua biển Măng-sơ và lao rất nhanh về 

phía bắc. Đến chiều, tàu đã đi được hai trăm hải lý trên Đại Tây 

Dương. Trời đã hoàng hôn, nhưng trăng chưa lên nên biển bị 

bóng tối bao phủ. Cảnh tượng khủng khiếp vừa qua lúc nào cũng 

ám ảnh tôi. Từ hôm nay, ai có thể biết tàu Nau-ti-lúx sẽ đưa 
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chúng tôi đến đâu trong khu vực Bắc Đại Tây Dương này?... Tôi 

chẳng biết bao thời gian đã trôi qua. Thời gian đã ngừng lại trên 

các đồng hồ của tàu. Hình như ngày và đêm không nối tiếp nhau 

một cách bình thường nữa. Tôi đoán -có thể sai -rằng tàu Nau-ti-

lúx đã chạy được mười lăm hay hai mươi ngày. Và chẳng biết nó 

còn chạy tiếp bao lâu nữa, nếu không xảy ra một tai nạn lớn kết 

thúc cuộc hành trình này. Thuyền trưởng Nê-mô chẳng thấy tăm 

hơi đâu. Viên thuyền phó cũng vậy. Không một thủy thủ nào 

xuất hiện, dù chỉ một giây. Tàu Nau-ti-lúx gần hết thời gian ở 

dưới mặt biển. Khi nó nổi lên để lấy không khí, cửa sổ mở ra 

đóng vào một cách tự động. Trên bản đồ không có một dấu ghi 

nào. Tôi chẳng biết tàu hiện đang ở đâu. Nét Len vì kiệt sức và 

nản lòng nên cũng tránh mặt, Công-xây không cậy được ở Nét 

một lời, nên sợ trong cơn quẫn trí hay nhớ quê hương quá, Nét sẽ 

tự sát, Công-xây bám chặt Nét không rời một phút. Ai cũng hiểu 

rằng trong những điều kiện như vậy, chúng tôi thực không chịu 

đựng nổi. Một buổi sáng, khó nói là ngày bao nhiêu, tôi chợp 

mắt đi trong một giấc ngủ nặng nề, đau đớn. Khi tỉnh dậy, tôi 

thấy Nét cúi xuống người tôi thì thào: 

-Ta trốn đi thôi! Tôi bật dậy hỏi: 

-Bao giờ? 

-Ngay đêm nay. Hình như tàu Nau-ti-lúx chẳng còn ai trông nom 

nữa. Có thể nói, mọi hoạt động trên tàu đều đã ngừng. Ngài sẽ 
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chuẩn bị sẵn sàng chứ? 

-Vâng. Nhưng chúng ta đang ở đâu? 

-Đang ở gần đất liền. Sáng nay, tôi đã nhìn thấy đất liền qua 

sương mù, cách tàu hai mươi hải lý về phía đông. 

-Đó là đất nào? 

-Tôi không rõ, nhưng dù đất nào thì ta cũng sẽ tìm được chỗ trú 

chân. 

-Đúng vậy, đêm nay chúng ta sẽ trốn, dù có bị chết đuối ngoài 

biển. 

-Biển động gió to. Nhưng vượt hai mươi hải lý trên chiếc xuồng 

con của tàu Nau-ti-lúx, tôi chẳng hãi gì. Tôi có thể bí mật cất 

giấu một ít lương thực và mấy chai nước vào xuồng. 

-Tôi sẽ theo ông, ông Nét ạ. 

-Nếu bị lộ thì tôi sẽ chống cự lại đến cùng. 

-Chúng ta sẽ sống chết có nhau, ông Nét ạ. Nét đi ra. Tôi lên 

boong, nhưng vất vả lắm mới đứng được vì sóng lắc rất mạnh. 

Bầu trời không hứa hẹn điều gì tốt lành, nhưng một khi đã nhìn 

thấy đất liền, thì phải trốn ngay, không được chậm một ngày, 

một giờ nào. Tôi quay về phòng khách, trong lòng vừa sợ vừa 

muốn gặp thuyền trưởng Nê-mô. Tôi sẽ nói gì với ông ta? Liệu 

tôi có che giấu được nỗi kinh hoàng mà ông ta đã gây cho tôi 

không? Không! Thế thì tốt hơn là không nên chạm trán bây giờ! 

Tốt hơn là nên quên ông ta đi!... Cái ngày cuối cùng trên tàu 
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Nau-ti-lúx này sao dài thế! Tôi còn lại một mình. Nét và Công-

xây tránh gặp tôi để khỏi bị lộ. Đến sáu giờ, tôi ngồi vào bàn ăn 

dù chẳng thấy đói chút nào. Nhưng tôi tự ép mình ăn vì không 

muốn bị đuối sức đi. Đến sáu giờ rưỡi, Nét vào phòng tôi và nói:

-Từ nay đến lúc xuất phát, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Đến 

mười giờ đêm vẫn chưa có trăng đâu. Chúng ta sẽ lợi dụng trời 

tối. Giáo sư hãy đến chỗ để xuồng. Công-xây và tôi sẽ chờ ở đó. 

Nét rút lui ngay, chẳng chờ tôi trả lời nữa. Tôi muốn kiểm tra lại 

hướng đi của tàu Nau-ti-lúx, nên sang phòng khách. Tàu phóng 

như tên bắn về phía đông-bắc ở độ sâu năm mươi mét. Lần cuối 

cùng tôi nhìn kỳ quan của thiên nhiên, những tác phẩm nghệ 

thuật tuyệt vời chen chúc nhau trong phòng bảo tàng này, nhìn 

những bộ sưu tập có một không hai, đến ngày nào đó sẽ bị mất đi 

cùng với người đã tìm kiếm ra nó. Tôi muốn in sâu mãi mãi 

những vật quý đó vào ký ức. Tôi đứng nhìn suốt một tiếng đồng 

hồ. Sau đó, tôi trở về phòng riêng rồi mặc bộ đồ đi biển không 

thấm nước. Tôi thu thập những sổ ghi và giấu kín trong người. 

Tim tôi đập thình thịch. Vẻ lúng túng và xúc động của tôi tất 

nhiên không thể lọt qua mắt thuyền trưởng Nê-mô. Nê-mô đang 

làm gì lúc này? Tôi đến gần cánh cửa thông qua sang phòng ông 

ta. Có tiếng chân người bên đó. Đó là Nê-mô. ông ta không ngủ. 

Mỗi cử động nhỏ của Nê-mô khiến tôi tưởng tượng rằng ông ta 

sắp xuất hiện trước mặt tôi và hỏi: 
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“Vì sao ngài lại muốn chạy trốn?" Tôi sợ hãi từng tiếng động 

nhỏ. óc tưởng tượng càng tăng thêm nỗi khiếp sợ của tôi. Tình 

trạng căng thẳng ấy lên tới mức độ khiến tôi mấy lần tự hỏi: hay 

là ta sang phòng Nê-mô và nhìn thẳng vào mặt ông ta mà thách 

thức? Thật là một ý nghĩ điên rồ! Cũng may là tôi tự kìm lại 

được và trở về phòng, nằm xuống giường cho thể xác đỡ mệt 

mỏi. Thần kinh tôi dịu xuống, nhưng óc thì vẫn làm việc.  

Những kỷ niệm trên tàu Nau-ti-lúx lướt qua rất nhanh. Tôi nhớ 

lại tất cả những sự kiện đã xảy ra từ khi tôi bị văng ra khỏi tàu 

Lin-côn: những cuộc đi săn ngầm dưới biển, eo Tô-rex, bờ biển 

Pa-poa, nghĩa trang san hô, kênh đào Xuy-ê, vũng biển Vi-gô, 

lục địa át-lan-tích, Nam cực, trận chiến đấu với bạch tuộc, cơn 

bão ở dòng biển Gơn-xtơ-rim, tàu "Báo thù" và chiếc tàu chiến 

bị đắm cùng toàn bộ thủy thủ. Tất cả những sự kiện đó diễn lại 

trước mắt tôi như phông cảnh di động ở rạp hát. Và trên cái 

phông cảnh độc đáo ấy nổi bật lên hình dáng của thuyền trưởng 

Nê-mô. ông ta không còn là người thường, mà là kẻ ngự trị sóng 

nước, là thần biển! Đã chín rưỡi. Tôi lim dim mắt và lấy tay ôm 

đầu cho khỏi vỡ tung ra. Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Còn phải 

chờ đợi nửa tiếng, nửa tiếng đồng hồ đầy ác mộng khiến tôi phát 

điên lên được! Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đại phong cầm huyền 

ảo, tiếng đàn buồn thảm như một tiếng hát thê lương. Tôi lắng 

nghe và bị tiếng đàn tuyệt diệu lôi cuốn đi như nó đã từng lôi 
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cuốn thuyền trưởng Nê-mô vào một thế giới khác. Nhưng tôi 

bỗng hoảng sợ khi thấy Nê-mô sang phòng khách, mà muốn 

chạy trốn thì tôi phải qua đó. Tôi sẽ gặp ông ta lần cuối. Nê-mô 

sẽ thấy tôi và có thể sẽ nói chuyện với tôi. Nê-mô có thể giết tôi 

bằng một cử chỉ, cột chặt tôi vào tàu Nau-ti-lúx bằng một lời nói! 

Sắp mười giờ. Đã đến lúc phải ra khỏi phòng để gặp Nét và 

Công-xây. Dù thuyền trưởng Nê-mô có đứng ngay trước mặt, 

cũng không thể do dự được. Tôi mở cửa rất cẩn thận, nhưng vẫn 

cảm thấy nó kêu to quá.  

Có lẽ tiếng cót két đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tôi bắt đầu bò 

theo các hành lang tối mò trong tàu, luôn luôn phải dừng lại để 

tim đỡ đập mạnh. Tôi mò đến cánh cửa ở góc phòng khách rồi 

khẽ hé mở. Trong phòng khách tối om. Tiếng đại phong cầm 

thoảng nhẹ. Nê-mô đang ngồi đó. ông ta không thấy tôi. Tôi bò 

trên tấm thảm mềm, cố không vấp phải cái gì vì một tiếng động 

nhỏ cũng có thể làm lộ. Mất năm phút tôi mới tới được chỗ cửa 

chính thông sang thư viện. Tôi sắp mở cửa thì bỗng tiếng thở dài 

của Nê-mô làm tôi nằm chết dí tại chỗ. Tôi biết là ông ta đang 

đứng dậy. Tôi nhìn thấy cả người ông ta, tuy không rõ lắm, nhờ 

một tia sáng từ bên phòng khách lọt sang. Nê-mô đi về phía tôi, 

trầm lặng, tay khoanh trước ngực. Ngực ông ta phập phồng, nức 

nở. Tôi nghe thấy tiếng nói của Nê-mô, những lời cuối cùng mà 

tôi nghe được: 



 272

-ại, thế là đủ rồi! Đủ rồi! Cái gì vậy? Tiếng nói của lương tâm 

hay tiếng kêu của tâm hồn con người đó? Trong sự kinh hoàng 

tột độ, tôi vọt sang thư viện trèo lên cầu thang trung tâm rồi chạy 

đến chỗ để xuồng. Tôi chui vào xuồng qua một lỗ hổng. Trong 

xuồng đã có Nét và Công-xây rồi. 

-Ta đi thôi, đi thôi! -Tôi giục. 

-Đi ngay đây! -Nét trả lời.  

Chúng tôi đậy lỗ hổng ở vỏ tàu lại rồi vặn chặt ê-cu. Sau đó 

chúng tôi đậy kín lỗ hổng ở xuồng rồi Nét tháo ê-cu gắn xuồng 

với tàu Nau-ti-lúx. Trong tàu bỗng có tiếng người gọi nhau í ới. 

Có chuyện gì vậy? Họ phát hiện ra chúng tôi rồi chăng? Nét đưa 

cho tôi một con dao găm. Tôi khẽ nói:  

-Đúng, chúng ta biết chết một cách xứng đáng! Nét tạm ngừng 

công việc. Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng kêu, được nhắc lại độ 

hai mươi lần, một tiếng kêu khủng khiếp, nhờ đó mà tôi hiểu rõ 

ngay vì sao thủy thủ tàu Nau-ti-lúx lại nhốn nháo. 

-Man-xtơ-rim! Man-xtơ-rim!  

Trong hoàn cảnh khốn khổ của chúng tôi, còn tiếng kêu nào nghe 

khủng khiếp hơn thế không? Thế là tàu đã lọt vào vùng biển 

nguy hiểm nhất của Na-uy. Từ lâu, người ta đã biết rằng khi triều 

dâng lên giữa nhóm đảo Lô-phô-đen và nhóm đảo Phê-rô thì 

nước biển ở đây bị ép lại và biến thành một dòng thác khổng lồ. 

Giữa dòng thác đó hình thành một vũng nước xoáy mà chưa một 
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tàu thuyền nào thoát ra khỏi. Từ bốn phía chân trời xô tới những 

đợt sóng khủng khiếp. Chính những đợt sóng ấy tạo thành vực 

thẳm Man-xtơ-rim mà người ta gọi rất đúng "cái rốn của Đại Tây 

Dương". Vùng nước xoáy mạnh đến nỗi hút vào tất cả mọi vật 

trong khoảng mười lăm ki-lô-mét. Nó nuốt cả tàu bè, cả cá voi 

và gấu trắng của vùng Bắc cực. Tàu Nau-ti-lúx đã rơi vào vực 

thẳm đó một cách vô tình và cũng có thể là do ý muốn của 

thuyền trưởng Nê-mô. Nó quay tròn theo hình xoáy ốc mà bán 

kính ngày càng ngắn lại. Chiếc xuồng con của chúng tôi tất nhiên 

cũng quay với tốc độ ghê gớm như vậy. Chúng tôi kinh hoàng, 

máu trong người như ngừng chảy, phản ứng thần kinh biến mất, 

mồ hôi toát ra lạnh ngắt như người đang hấp hối! Xung quanh 

chiếc xuồng mỏng manh của chúng tôi là tiếng gầm thét vang 

vọng nhiều dặm xa, là tiếng sóng gào đập vào những mỏm đá 

nhọn mà những vật rắn chắc nhất va vào cũng tan thành mảnh 

vụn...  

Tàu Nau-ti-lúx vật lộn như một con người. Những bắp thịt thép 

của nó kêu răng rắc. Thỉnh thoảng nó lại nổi bềnh lên, chúng tôi 

cũng lên theo. Nét nói: 

-Phải bám chắc lấy tàu và vặn ê-cu lại! Còn bám được vào tàu thì 

ta còn khả năng thoát nạn!... Nét chưa dứt lời thì ê-cu bị bật tung 

ra. Chiếc xuồng bị hất xuống vùng nước xoáy! Đầu tôi bị đập 

mạnh vào khung xuồng bằng sắt. Tôi ngất đi. 
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Jules Verne 

Hai vạn dặm dưới biển 

Phần Hai 

Chương 47 

kết luận 

Cuộc hành trình của tôi đến đây là hết. Chuyện gì đã xảy ra đêm 

ấy, chiếc xuồng của chúng tôi làm sao ra khỏi vùng nước xoáy 

khủng khiếp ấy, vì sao Nét Len, tôi và Công-xây thoát khỏi vực 

thẳm ấy? Tôi không thể biết được. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy 

mình đang nằm trong túp lều của một người đánh cá ở đảo Lô-

phô-đen. Cả hai bạn tôi đều bình yên vô sự. Họ ngồi cạnh tôi và 

nắm chặt tay tôi. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết. Lúc đó chúng 

tôi không thể nghĩ đến chuyện về Pháp. Tàu chở khách giữa 

miền Bắc và miền Nam Na-uy thường rất hiếm. Đành phải chờ 

chuyến tàu chạy hai tháng một lần đến mũi biển bắc. Trong thời 

gian nương nhờ những người dân chài đáng mến, tôi xem lại câu 

chuyện kể về cuộc phiêu lưu của chúng tôi. Câu chuyện này thật 

chính xác, không bỏ sót một sự việc nào, không thổi phồng một 

chi tiết nào. Đó là câu chuyện xác thực về một cuộc thám hiểm 

rất kỳ lạ dưới lòng biển chưa ai đặt chân tới. Những sự tiến bộ 
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của văn hóa sẽ biến nơi đó thành những con đường tự do, ai đến 

cũng được. Vấn đề đặt ra là không biết mọi người có tin tôi 

không? Thật ra, cũng không quan trọng lắm. Tôi có thể khẳng 

định một điều là giờ đây tôi có quyền nói về những đáy biển sâu, 

nơi tôi đã vượt hai vạn dặm và đi vòng quanh thế giới trong 

không đầy mười tháng. Chuyến đi này đã cho thấy bao điều kỳ 

diệu ở ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ở biển Đỏ và Địa 

Trung Hải, ở Đại Tây Dương và các biển miền bắc, miền nam. 

Nhưng còn tàu Nau-ti-lúx? Chẳng biết nó có chống chọi được 

với vùng nước xoáy Man-xtơ-rim không? Thuyền trưởng Nê-mô 

còn sống không? Nê-mô vẫn cho tàu chạy dưới biển sâu và tiếp 

tục việc trả thù khủng khiếp, hay con đường của ông ta đã bị cắt 

đứt ở cái nghĩa địa khổng lồ vừa rồi? Liệu sóng nước có đem lại 

cho chúng ta tập bản thảo nói về cuộc đời Nê-mô không? Chiếc 

tàu bị mất tích có giúp cho ta biết được quốc tịch của thuyền 

trưởng Nê-mô không? Tôi hy vọng. Tôi còn nghĩ rằng, chiếc tàu 

ngầm vững vàng đó đã thắng được biển cả ngay trong vùng nước 

xoáy kinh khủng nhất, rằng tàu Nau-ti-lúx vẫn còn nguyên vẹn 

ngay ở chỗ rất nhiều tàu thuyền khác đã bị đắm. Nếu thực như 

vậy, và nếu thuyền trưởng Nê-mô còn sống ngoài đại dương 

mênh mông kia, thì cầu sao cho lòng căm thù trong trái tim tàn 

nhẫn đó dịu đi! Cầu sao cho những kỳ quan của thiên nhiên kia 

dập tắt đi ngọn lửa hận thù! Cầu sao cho quan tòa đáng sợ trong 
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ông ta nhường chỗ cho nhà bác học hiền hòa tiếp tục công cuộc 

nghiên cứu đáy biển! Số phận của thuyền trưởng Nê-mô vừa kỳ 

lạ, vừa cao cả. Phải chăng tôi không hiểu ông ta? Phải chăng tôi 

đã không sống cuộc sống siêu nhiên của Nê-mô trong mười 

tháng trời? Sáu ngàn năm trước đây, kinh thánh đã đề ra câu hỏi:

“Ai đã đo được các vực thẳm?". Chỉ hai người trên đời này có 

quyền trả lời câu hỏi đó: thuyền trưởng Nê-mô và tôi.  

 

 

1870  

 

 

(Dịch theo bản tiếng Nga của Nhà xuất bản văn học Mát-xcơ-va 

1956-do N.G. I-a-cô-vơ-lê-va và E. Ph. Co-rơ-sa dịch từ tiếng 

Pháp) 
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